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BỀN NGHỆ XƯA 


| 'Đãn quần lửn đền, ăn cưm tối, Sing bứau sau, đì chừng 
mười dặm, ga nưang một cái khe. uượt qua một đềo nhì, lại 
_guu một khe nữa, thế là đến rừng Ngãi Lãnh (đèo dÄï Vân,, di 


c& > ngu không được, đều đòi qua đi văng. Dân ở dưới đèo rất khà,. 


quan dịch đi đồng, bắt phu không đủ, người ta phải tảo tùng bắt 
tưng nha, nếu không cá người thì trong nhà có mâm ni “gì quan 
đều tịch ¿âu hãi. Ngày ấy bất ra được mẫy người đân #ựcế? 
zầy gù tứ xương. Người não ‹ CửNg/ bứt tóc đứng kêu an rất - 
thắm thiết. Ta trồng thấy bủi ngùi, nối với guan tha cho, mui 
người mừng rỡ túi tụ lui ru... KẾ đó mặt trời lặn. Trăng 
lên, cảy cối rựp bồn nạ tối mở, St trơn, đom đóm đầy rừng -.. 
Một quản nhà ba giun, vừa _thấp đền. Khách trong quấn thấy 
đài ống đến đều bỏ thay pdo rừng trăn, tì sơ bốt lảm phu." 

— Cũng trong Hải ngoại ký sự de Thích đại Sán biên soạn,. 
_tw biết thêm về tình trng người dân Đầng trong vào cuối thế 
“k‡ thứ, để | 
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_-ò Nông dân từ miền Bãc vào miền Trung qua nhiều thế kỷ 
đã cần cù khắc phục thiên nhiên — một khung cảnh thiên phiên 
không ưu đãi #- tạo nên mảnh ruộng, nương dâu, bãi mía, bến 


đánh cá, vậy mà bọn phong kiến Đầng trong lại bóc lột quá 


mức. (Dãn nghèo kéo nhau đi lần hồi vào đồng bằng Đồng Nai, 
mẻ tự, đề hy vọng xây dựng cuộc sống thoải mái hơn. Sử 

cờn ghỉ tên đất Mô Xoài (viết là Mỗi Xuy) nơi quân và dân ta 
đền làm đất lành, ở thung lũng khá phì nhiêu nay gọi Đồng 
Xoài: cánh đồng trước kia có loại xoài mút, mọc như rừng, 
giống trái nhổ, hột to, gần như nguyễn sinh, ít ai chịu ăn (1}, 
Đồng Xoài ở bên ngọn đồi cao, gần đố cố nhánh sông nhiều cá 


tôm. Ta đặt tên núi Dinh, sông Định, chợ Dinh (nay Bà Rịa) 


là nơi quan quân trú đồng với quì mỗ lớn, mua bán qua lại 
với binh sĩ và người lân cận. Khai phá rừng xoài, làm ruộng 


__ và giữ gìn ruộng đất trong tình hình buồi ấy không là chuyện 


giản đơn. Đồng bào Bà Rịa mãi nhắc nhở bước chân khai sáng 
đầu tiên này. Đồng Xoài này là một ấp của xã Hòa Long, đấu 
ấn những thôn thời xưa mang tên Phước Long, Hương Lễ, 
Phước Lễ. Từ Bến Nghé, lúc trời quang mây tạnh, nhìn về quê 
cũ thấy +bình trời vòi vọi, núi Mô Xoài". Theo tình thần bài 
phú Cồ Gia Định, “bình trời' có nghĩa núi Mô Xoài (núi Dinh) 
lám bình phong thiên nhiên trang trí cho Bến Nghé. Trịnh Hoài 
Đức mô tả núi này “cao ngẤt xanh um, có những hang nai, 


_ đồi thông, mây phủ suỗi reo, cảnh trí u tịch, chầu về Gia 
Định" (2). Từ Mô Xoài đến Bãn Nghé, đường không xa nhưng 
khó | khăn là vạch ra con đường giữa rừng, cất nhà từng chặng 


_đần lũy nhỏ, lo cày cấy. Vui thì ở, buần thì đi. Chưa hân “° 


_' từ từ, chưa hẳn đi bộ. Người sau đi nhanh hơn người đi 


"trước, Có thề t từ Quảng Nam kiửnỷ *. biên vào đánh cá tận 
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sau một thời gian làm ăn ở Bến Tre, gặp mất mùa lai quầy về 
- Quảng Trị rồi trở vào với ban bè trong xóm. Đáng chú ý là 
khác với một vài đân tộc ở Đông nam Châu Á, người Việt ta 
đi lập nghiệp với cả vợ con, cha mẹ ngay trong bước đầu 
chớ không đợi khi khá giả rồi mới về quê đưa vợ con vào. 
Từ đầu thể kỷ thứ l7, người miền Đồng Nai, Bến Nghé, cả đàn 
bà, trể con, người già yếu ít được nghỉ ngơi, vừa lo giặc 
ngoài — đặc biệt là bọn phong kiến xâm lược Xiêm đang hăng 
- sức —- vừa lo phá rừng, cuốc rẫy, làm thủy lợi nhỏ, làm ruộng,. 
“chống bệnh tật, cọp sấu, muỗi màng rắn rít./ Đời các chúa 
Nguyễn, cuộc sống bị xáo trộn, vùng Gia Định được bảo vệ nhờ 
những chuyến hành quân lớn của Nguyễn Hữu Hào (1689), 
Nguyễn Hữu Cảnh (1700), Nguyễn Cửu Vân (1705), Nguyễn Hữu 
Doãn (1748), Nguyễn Cư Trinh (1?753—1755), Nguyễn Cửu Đàm 
(1772). Chúa Nguyễn bị Tây Sơn lật đồ, chạy trốn vào Nam, 
Lại diễn ra cuộc chiến dai dẵng ở Bến Nghá, ở đồng bằng sông 
Cửu Long, tận ngoài biền và các hải đảo gây tần phá trực tiếp 
hơn 10 năm trên đất Gia Định. Năm 1778, Nguyễn Ánh cho 
_ đấp lũy: đất từ bờ söng Sài Gòn đếm kinh Tàu hũ ngày nay, 
các vàm rạch lớn nhỗ đều cầm chông cắm nọc, đường bộ đường 
thủy bị phong tỏa, trong chợ chỉ còn mắm ếch nhái, tàu hủ, 
tương làm thức šn. Đồng bào dùng lá dâu, lá khã uống thay 
cho trà. Gạo lên giá nhảy vọt, muối trở thành món gìA vị hiếm 
đó phải dấu kỹ trong lưng quần, khi: ,eần thì đem ra một ít 
Năm 1782, xác người chết sình nồi lên, phía Chợ Lớn, nước 
như không chảy được, không aì dấm ăn cá tôm dưới rạch. 
Vật giá lên cao, nhiều món hàng như tơ lụa, trà, thuốc đầu. ể 
ném bổ, chẳng sĩ dám lấy (3). Thành Gia Định do Nguyễn Ánh : 
huy động nhân lực, vật lực đề xây dựng làm kinh đô tạm thời. 
sau khi chiếm, xưng là Gia Định kinh Nhưng từ đó cho - 
đến hơn mười năm "xi, đt CÁ đph ME kẻ LAI sóc sa Š 
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về vất! lực. Gạo xuất khầu đề mua thuốc súng, gạo tích trữ 
chở ra miền rung đề chuần bị đánh Phú Xuân. Cây gỗ thứ . 
tất từ: rừng Tây Ninh đến về, đân phu và thợ đóng không ngừng 

nhiều chiến thuyền cho Nguyễn Ánh. L 


Đời Gia Long, Minh Mang lại đối phó với ngoại xâm ; 
quân sĩ từ miền Trung tập trung vào Bến Nghe trước khi tùng 
ra các mặt trận thủy 'hệ ở biên giới phía Tây. Bang lúc chống 
ngoại xâm, bùng nồ ra cuộc khởi bình khá lớn. Hơn hai năm 
liền, thành Phiên An (Gia Định) bị Lê Văn Khỏi và đóng đảo: 
binh sĩ chiếm giữ với lương thực tích trừ dồi dào. Cả vùng 
nội thành rộng lớn trở thành chiến trường. Quân thiện chiến 


“và tướng sĩ giỏi nhất do Triều đình gổi đến dùng chiến thuật 


đào đường hầm quanh co gọi là đàng xà (như rẩn bè) đến sát 
chân thành đề lấp cạn hào sâu chung quanh rỗi trèo vào với 


_ thang giây, Ống phun lửa, áo giáp, giày da. Quân sĩ của Lê Văn 


Khải eất chòi canh đề theo dõi, lắm khi ra khỏi thành đ> tăn 


. công hòng bể*gẫy kế hoạch đào đàng xa. Súng lớn, súng nhỏ, 


tến đạn gây tình trang hễt an, ngày như đêm. Ta thử hình dung 
chiến trường lúc bao vây như khu vực hình vuông với bến 
cạnh nay là vườn Tao Đàn, đường Lễ Lợi, Thảo Cầm Viên, 
đường Điện Biên Phả vì tầm sac từ trong thành bắn ra khá 
_xa (). 
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Bến “Nghé ở vào vị trí độc đáo: Ñ 
‹ . — - Đất bờ biền, hên Khánh Hi là ranh _ của rừng Sác, s 


— Ở ranh giới s đất thấp ăn ăn dến Đồng Tháp Mười, 
đến đồng bằng sông Cứu Long. 
°`. Nhờ vậy, Bấn Nghé liên lạc dễ đàng ra I[rung, Bắc hộ, lần 
_ Cao nguyên, có đường thủy bộ léu Cam-pu-chia. Trén biền Đông, 
Bến Nghé được ca ngợi là bao lơn của Thái Bình Dương. Muốn 
vào Cảng, tàu bè theo con sõng Lòng Tầu quanh eo giữa rừng 
Sấc: lạch nước sâu và rộng, không phải nạo vét thường xuyên, 
-quanh nắm không có sương mù (5). 

— Chịu ảnh hưởng nước mặn vào mùa nẵng nhưng đất cao 
táo có thề đào giếng tìm mạch nước đủ cung cấp cho số dân 
eư khá đăng. Chưa bao giờ xảy ra lụt lội hoặc nước trần bờ 
sông. Chưa từng hứng chịu một trận bão đáng gọi là bảo, họa 
chăng vào năm 1876, trong vài tiếng đồng hồ ruột trận cuồng 
phong làm trốc chừng 400 gốc cây to.Lăm 18923, nhà lồng 
Chợ Lớn bị hư hao; nhà cửa, cột giây thép ngã sập, nhiều ghe 
chìm tai bến. Thời ấy, nhà cửa chưa xây chắc chắn. Trận bão 
lụt năm Thìn (1904) chỉ _gây thiệt hại ở Gò Công và Vũng Tàu 
là hai nơi gần nhất. 

Hai vùng cao thấp phân chia rõ rội. Phía Bắc của Đến ` 
Nghé là gò nỗng. Đất cwo chay từ phía Gò Vấp (6) xuống rạch 
Thị Nghà, qua gò Tân Định và vùng nay là Bất Hộ rồi theo bờ 
sông Sài Gàn đến sột cờ Thủ Ngử, đến Bến Sỏi. Điềm cao ở 
"nội thành là khu vực thành Gia Bịnh cũ (góc đường Xô-viết 
+ Nghệ “Tĩnh và Định tiên Hoàng) với mức độ hơn mười mét so 
với mặt biền ; ¡ mức thấp haĩ mét ở cột.cờ Thủ ngữ. Về phía _ 
Tây còn Vị mí Cao ráo của Đồng tập trận, Mô súng, "Mã ngụy = 
N › eay r gốc đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Điện Biên Phả, _ 
_ăm trùm lên đường 3 tháng 2. Phía Tây Nam, gò Tân Triêm 
(vùng thành Ô-ma cũ). tốt bấc nhất, « Triêm * là thắm ướt, 
Mội nước từ lòng đất So. tư - qenh sim, an SE 
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quảng đường dài (khoảng đường Cổng Quỳnh) gợi đường Nước 
nhỉ. ‹ Đường nước nhỉ chẩy tu tu người thương khách lại 


qua hồng mát" (CỀ Gia Định phủ). Phú Thọ cao ráo, tên chữ 


"Cầm Sơn, gọi nôm ma gò Cầm Đệm khoảng góc đường Lạc Long 


Quản và Lễ Đai Hành): mùa xuân, nền cổ non như gấm mướt 
xanh, hoa dại điềm vào như bứo tranh thêu. Rồi đến Gò Cây Mai 
với mấy gốc mai bông trắng, loại đại thọ như cây mù u. Tao 
nhân mặc khách đến ngâm vịnh, chung quanh gọi là yành đai 
nước trong, sen trồ thường trực tiếp giấp với đồng ruộng có 
trẻ chăn trâu và bóng đáng èon cò con hạc[ Khỏi Cây Mai, đến 
Phú Lâm. lâm Ìà rừng, tên làng gợi ý tả chân, cây gon mọc 
rườm rà trên đất cao vì vậy eó giả thiết về t2a đất Sài Gòn. 
Qua Rạch Ông Buông, về phía Bắc, khỏi Bà hom là ranh giới 
phía Đông của đất thấp chạy dài đến Đồng Tháp Mười: chăn 
trời - phẳng lì, rải rác từng giồng nhỏ không bị ngập nước vàu 
mùa mưa như phững hòp đảo xanh um vườn xoài, bờ tre. 
Phía Nam, bờ rạch Vàm Bến Nghé là đất thấp. Ranh giới 
hai vùng cao thấp là con đường Nguyễn Trãi ăn từ Sài Gòn 
vào Chợ Lớn; thời Pháp mới qua, gọi đường trên, với ý nghĩa 
trên cao đối chiếu với đường dưới thấp dọc mé rạch. Nếu 
những gồ đất phía Bắc con đường Nguyễn Trãi gợi khung Tây 
Ninh, Bà Rịa thi hai bên bờ rạch, phía Nam với những nhách 
nhóc của sông Sài Gòn giống như đất sình lầy ở Rạch Giá — 
Cà Mau, Nước mặn vào mùa nắng, hãi bùn lầy, «ây bần, cây 
tràm, bình bát và Õ rõ, mái đầm, cốc kèn mọc um tùm với cá 
thồi lòi, cá đối, cua biền. Còn tên đất Xóm Chiếu, Rạch Bàng: 
lác dệt chiếu bàng đương đệm cố sẵn tại chỗ. Hoặc Cầu Mật, 
_ Rạch Ông ở nơi có rừng tràm ; rừng trở thành đất thồ cư với 


ph -chợ. Từ gò đất cao, đồ xuống nhiều con rạch ngắn ăn ra ˆ 


_ sạch Vàm Bến Nghé, thôn xóm tập họp tại vàm như vùng Cầu 
` Ông Lãnh, Rạch Bần, Cầu Kho, Chợ Quán, An Bình và vô số 


. 


rạch kháo.| Chợ Lớn ngày xưa chẳng chịt sông rạnh lớn nhỏ, 
mọi sự chuyên chở dùng ghe thuyền, người đi bộ qua vô số 
là cầu. Từ gò Cây mai, ghe thuyền đi tới kinh Lò Gốm qua 
con rạch đã lấp lại nay là bến xe đường Trương Tấn Hữu. _ 
Đường Hải Thượng Lăn Ông (đường Khồng Tả eñ) là con rạch 
Cầu Đường thời trước. 
Khu vực quan trọng-ocủa Bến Nghé ở bờ bên phải sõng 

__ Đài Gòn, từ vàm rạch Thị Nghe ăn ra Nhà Bà, Từ thế kỷ thứ 

- 17, ta làm chủ vị trí chiến lược này trước khi đón nhận những Ô 
người tị nạn “bài Mãn phục Minh' từ Trung Quốc đến. Ta 
nắm phần chủ động, cho họ mang võ khí và dùng chiến thuyền. 
Viên chức của ta dẫn đường cho họ đến Biên Hòa, Mỹ Tho 
đề làm ăn. Bấy giờ, tại Bến Nghé đã có đồn Dinh cai quản. 

Đồn Dinh là căn cứ quân sự và hành chánh đầu tiên. 
“làm chỗ cho quan tồng tham mưu cư trú, lại đất dinh Tân 
Thuận có cất nha thự cho các quan giấm quân, cai bộ và ký 
lục ở, lại có trại quân hộ vệ ngăn ra từng khu, rào lại, phần 
đất ở chung quanh thì cho đân trưng chiếm lập làng xóm chợ 
phố * Œ$. 

Năm 1775, Nguyễn Phúc Thuần tr Huế chạy vào đề tránh 
sự truy nã của Tây Sơn, tạm trú ở thôn Tân Khai . 

Nguyễn Huệ đem quân vào Đồng Nai trước sau bốn lần, 


-_ Lan thứ nhất năm 1777 chiếm Gia Định, cho quân bám . 
sát Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Phúc Dương tận Bến Tre, Cà 
Mau, bắt sống cả bai đem về Gia S92 ngp le S:v Ö-. ca s7 - Kim . 
Chương vào: tháng .9 và tháng lŨ năm ấy. - 

Lần thứ nhỉ năm 1782, vào của Cần Giờ đến Ngã bảy, - 
đánh phá các tàu chiến của Nguyễn Ánh và bọn đánh thuê, 
Tên ve - hòe (Manuel) chỉ Xoy một chiến thuyền có mười kẹz : 

Nguyễn Ánh lui về Bạ Giồi 


(Định Tường) lo chính đến hàng ngủ vị trừ lêo với ý đồ tối : 
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- chiếm Bến Nghé. Nguyễn Huệ chân đánh tại ngã tư, gần cầu 
Bình Điền ngày nay, bày ra bình thế ' bối thủy" dựa lưng vào 
| mé sông mà tấn công địch, thắng một trận thần tình. 

Năm sau Nguyễn Huệ lại vào Cần Giờ. Phe Nguyễn Ảnh 
Ệ- - bỗ trí trận địa thật kỹ, dùng hỏa công nhưng Nguyễn Huệ và 
quân #øĩ lại toàn thắng sau khi ha hai đồn Cá Trê và Rạch Bàng 
ã _(vùng cầu Tân Thuận ngày nay) án ngữ Bến Nghé. Nguyễn Ánh 
chay qua Xiêm xin cầu viện. 

Bọn can thiệp Xiêm qua chiếm Mang Thít, Sa Đéc, bày 
trò cướp bóc, bức biếp dân chúng quá đổi. Nguyễn Huệ đến, 
không lên Sa Đéc nhưng bố trí tại vùng rạch Gầm, khiêu chiến, 

. cho hei vạn quân Xiễm vào trận địa đề rồi ngày ]8-] - Ì785 
tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền của Xiêm và bọn Nguyễn Ảnh, 
vài ngàn quân Xiêm sống sót phải bươn bả chạy yề nước (8). 

x Thừa lúc Nguyễn Huệ bận lo đánh các tập đoàn phong 

_ kiến Trịnh Lê, Nguyễn Ánh trở lại chiếm Bến Nghé (1788) 

© rồi Bá-dalộc đến Vững Tàu với viện bịnh của thực dân Pháp. 

: Nguyễn Ảnh xây thành ở gò Tân Khai, chờ thời cơ đánh ra 

-— miền Trung. 

ẵ _— Ta nhìn bản đồ đề xác định táC cứ điềm quan trọng ở 

Bến Nghé theo thứ tự thời gian: 

f __ = Bần Dinh, sau gọi chz Điều Khiền, nh_ Nam trấn Phiên 

ỉ Án hai dặm rưỡi, bản đồ Trần Văn Học đời Gia Long không 

L3 ghi chú bằng chữ nhưng vẽ một vung nhà cửa đồng dục từ 

“Ngã Sáu (tượng Phù Đồng Thiên Vương) ăn theo đường 
—— Nguyễn Trãi, đóng khung trong đường Nguyễn Thị Nghĩa, Lê 
s— _Lai, Bùi Chụ, Bùi Thị Xuân. Lái buôn Lê Văn Cầm theo Công 

_ giáo bị xử tại chợ nấy, Theo Trương Vĩnh Ký, chợ Điều khiền 

_ở trên đường đi về chuồng nuôi ngựa giỗng (trai Ổ.ma), ˆ 
Ẫ — Nơi trú quân của Nguyễn Huệ vĩ phía Đông sông Bình 
` Dương (Trịnh Hoài Đức). Sômy Bình Hương, tên chữ của 


rạch Vàm Bến Nghé ăn vào Chợ Lớn. Họn Lý Tài ep buộc 
Nguyễn Phúc Thuần nhường ngôi chúa cho Nguyên Phúc Dương 
-_ tại chùa Kim Chương, Nguyễn Huệ truy nã rồi hắt cả hai, đem 
__ gề chém tại đây, nơi đi đã tạm thời của chúa Nguyên. (hùa 
Kim Chương ở vì trí chính xác tại go Tân Triêm (vùng ` ()-ma), 
Phía Đông rạch Vàm Bến Nghé, gò này la cao ráo, rộng rải 
nhất, ngoài ra, không chỗ nào thuận lợi đề trú quân hơn, 
— Vũn g ầu Sơn, nưi Nguyễn Nhạc từng lựa chọn đóng 
quãn, đắt cao ráo, đầu đường ra miền Trung. 
— Cà Tân Khai, nơi xây thành Gia Định năm 1790. Thành ` 
“khá to hình vuông, mỗi cạnh hai cửa, tất cả tám cửa vì vậy 
gọi thành Bát Quái, có tên (Qui- Thành, chung quanh hào sãn, 
vách kiên cỗ. Vị trí chính xác của thành gần trùng hợp yới 
bốn con đường nay là Nam kỳ khởi nghĩa, Nguyễn Đình Chiều, 

-_ Đính Tiên Hoàng, Lê Thánh Tôn. Trong thành bố trí khỏ thuốc 
_ súng, kho thóc lúa, kho khí giới, hành cung (dành cho vua — < 
tuấn hành đến ở), dinh của Tồng trấn.. , Ở ngoai thành, có 
xưởng Chu sư tập trung chiến thuyền z dụng eụ thủy chiến 
_(gần trùng hợp với vị trí Sở Da Son ngày nay). Xưởng vơi nuôi 
vơi dùng vào việc binh ở gốc nay là Mạc Đỉnh Chỉ, Nguyễn 
Đình Chiều, lúc cần bồi dưỡng cho voi sung sức thì đưa về 

kế cỏ ở Biên Hòa, 
- Thời Lê Văn Duyệt làm tông trăn, thành này tu bồ thêm... 
kiên cố. Lê Văn Khôi khởi bình chiếm thành, vua Minh Mạng 
tức giận, đồi ten là thành Dương Ma (dê, ngựa) miệt thì như 
.Bơi chứa súc vật. Sau khi dẹp xong năm 1836, thành bị san _ 
bằng. Mặt thành nhỏ hơn xây ở phía Đăng Bắc: thành cũ, 

. — eau này bị Pháp đánh và san bằng năm l8ã9, bấn cạnh này _ | 
— là đường: Mạch Bình Chị, Nguyễn Bình Chiền, Nguyễn bỉnh - - 
Khiêm, Nguyễn u: “Gọi thành Phụng 'vÌ Xây sau. thành. Qui, _ 
theo thứ: tự long, lân, qui, phụng. Hai tiền Sóc. cũ BA lại : 
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đồn Cá Trẻ còn gọi Tả Định, phía Thủ Thiêm, đồn Rạch Bàng 
(Thảo Câu) còn Hữu Bình hoặc đồn Giao Khầu ở đối diện. 


* * 
X 


Trong bước đầu, nhân dăn ta khai phá vùng Bến Nghé 
đành rằng được thiên nhiên ưu đãi, gặp vị trí giao lưu thuận 
lợi nhưng dưởi sông là sấu, trên bờ là cọp. Đại Nam Nhất 
Thống Chí giải thích: Nghé là tiếng sấu kêu. Ta nói “sấu nghé" 
vì sấu kêu như tiếng nghé ngọ của trâu con, Đặt tên chữ Ngưu 
tân, Ngưu chữ cho có về văn chương hơn. Ngày xưa, chưa ắt 
có người làm ruộng, cho trâu uống nước ở nơi thuận lợi đề 
mua bán. Trâu uống nước ở phía rạch Ông Buông, ở Phú Lâm 
nơi đất rộng, dễ làm ruộng hơn, hãy còn tên rạch Bến Trâu. 
Sự xuất hiện của bầy sấu hung hãn từ rừng Sác — Cần Giờ 


“mon men vào là thật, lúc“ghe thuyền chưa tấp nập, làu máy 
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chưa khuấy động sông: rạch. 
Sử chép thành tích nhà sư đánh cọp tại chợ Tân Kiềng 


trên đường vào Chợ Lớn năm 1771. Từ rừng Sấc, có l£ phía 


Cần Giuộc, cụọp về giữa ngày Tết, phá rỗi cuộs vui chơi cồ 
truyền, gây náo động giữa ban ngày khiến đồng bào phải báo 


_ cho quân sĩ đồn Dịnh đến thanh toán, Ông tăng Ân ra tay giết 
- - thú dữ rồi bị thương mà chết, Tân Kiềng tuy náo nhiệt nhưng , 
n _ rõ rằng còn lùm bụi hoang vu. Sát chợ Cần Giuộc, đời Gia 
-__ Long, còn rừng sằm uắt cọp tới lui dạn dĩnh ở đường làng. 


_ Người đả bản linh đề làm cho cóp chịu khuất phục là ông 
„ tăng Ngô, về sau cất ngôi chùa mà cụ Đồ Chiều nhắc tới trong 


v "văn tế nghĩa sĩ Cầu Giuộc (10). 


Trong. tình hình khó khăn, ta vẫn xây đứng Đường hộ 
“Bên lạc về kinh đô thành hình vào năm 1798, lên Biên Hòa, ra 


| — Bà Rịa rồi miền Trung, gọi đường Thiên Lý. Phía đồng bằng 


sồng Cửu Long, số đường bệ theo con đường nay là Nguyễn 

Trãi qua Phú ám rồi Cai Lậy (1790), trồng cây mù-u và cây 

mít có lợi về kinh tế lai đem bóng mát. Liên lạc với Cam-pu- 
chia, theo đường nay là Cách Mạng tháng Tám lên Trảng Bàng, 

chỉnh đốn lại từ 1815. Về đường thấy tuy đất rộng người thưa, 

ta cố huy đệng nhân cổng đề đào và nạo vét kinh rạch nhằm 
nối liền Bến Nghé với đồng bằng sông Cửu Long và vịnh Xiêm 

La. Kinh Bảo Đình từ 1705 nối Vàm Cỏ Tây qua sông Tiền, — 
Kinh nứi Sập (Thoại Hà), kinh Vĩnh Tế nối sông Hậu qua vịnh 

Xiêu La ở cảng Rạch Giá và cảng Hà Tiên. Bọn phong kiến 
Xiêm và bọn phiêu lưu nuối giếc mơ chiếm eứ Nam Bộ mà 

đân ta bấy giờ đang khai thác có kết quả, phát triền nhiều 

cánh đồng đầy lúa trong khoảng thời gian kỷ lục. Những cuộc 

hành quản của chúng đều nhằm đánh chiếm Bến Nghé đầu não 

của Nam Hạ. lišăm 1T31l, có Ìần quân ngoại xâm tràn đến tận 

18 Thôn Vườa Trầu, sát sườn Bến Nghé nhưng ta đánh đuồi 

kịp thời. Năm 1771— 1772, bọn xâm lược Xiêm chiếm Hà..... 

Tiên, Rạch Giá, toan đánh ra lan tràn. Nguyễn Cứu Đàm đem - 

quâa thủy bộ tư Khánh Hòa Bình Thuận vào, bảo vệ được 

lanh th. Rềi đề ngắn ngừa mọi bất trắc, Nguyễn Cửu Đàm 

cho đắp lũy, quan trọng nhúứt là lây Bán Bích đề bảo vệ Bến 

Nghé, lăy chạy đài từ Bà Hom đến gò Cây Mai (nay shÏ còn 

đường Xúm Đất) qua Phú Thọ (ngang trường đua ngựa) đến 

rạch Nhiều Lộc. Hơn mười năm sau (1784), hai vạn quân Xiêm..... 

tràn vào đồng bằng. sông Cửu Long tiếp cứu cho Nguyễn: 'Ảnh _ — 

đề chiềm Bến, Nghé, ulưng vừa đến Rạch Gầm là lan vữ ~ 

vì tài dùng bỉah của Nguyễn Huệ và aự căm phẫn của. nhân — _ 

đâu địa phương. Mục tiêu ấy, quân xâm lược Xiấm: -lại cố. uấ: : 

|: chiếm. vào đời Minh Mạng trong những năm 1833 — _ 1884ˆ khi : 

"xua quân chiếm Hà Tiên, Châu Đấc đề hiệp đồng với cánh - 

— quân khás từ Cam-pu-ehia theo sông “Tiền xuống Vàm Nao, ch 

Thủ sầu Sa Đéc. Buồi Ấy, nếu. quân ta dưới sự điều : hiền của - 
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_ Phạm Hữu Tâm không chân được thì chúng chiều Mỹ Tho 
Ẳ + đến lHến Nghé đề giải vậy cho nhớm lê Văn Khối Và lẽ 
WỔ - Văn Khôi huy động được khá dòng quân sỉ kháp miền Nhu 
'lg _ nồi lên, gây tin tưởng chí vì khi ra tay Ìà làm chả được thành 
LẦ1 ng “An và vùng phụ cận Bến Nghé rồi. 
T — Nguyễn Hữu Cảnh từ năm 1698 đã khéo. Nở hố trí về 
lệ "mất hành chánh, “đất ra phú Gia Định, chỉa phủ ấy ra hai 
rÍ - huyện : 
lề \Ệ  == Huyễn Phước Long, M Biên Hòa ngày nay ăn trở 
LÁ-} TA. miền Trung, 
+ — Huyện Tân Bình, vùng Bên Ngh ấn xuống phía = 
3: cộ —_. sông Cửu Long. 
tây _® _ Lần hỏi dân cư thêm đồng đúe, nhức: tạp, việc sản xuất 
la giao lưu hàng hóa phát triền lên nhưng đồng bào vẫn giữ 
_ truyền thống. Xưng là tdân Hai huyện *, cái lõi của toàn thề. 
4- - Nam Bạ, làm mẫu mực về thuần phong mỹ tục mặc đầu hai 
+- huyện đầu tiên Ấy. lần hồi nâng lên làm phủ (11). Dân bai 
Ác E nưện. tiêu biều cho văn mình Việt Nam chính thống, là người 
: nh, theo nghĩa sang trọng, ở chợ phố hoặc ở làng xóm đã 
Ễ dán thục, không quê mùa, lai căng. Mẫu mực này bắt nguồn 
_ từ đất Thanh Hóa — Nghệ Ân. Chúa Nguyễn gốc ở Tống Sơn 
L0 na Hóa) nên trọng vọng và tin cậy những - người cùng quê 
ứ, nồng cốt của buồi ra đi, cho làm quan rỗi nâng đỡ mãi 
¿ đến đời con đời chấu, thí dụ như họ Tống- Phước, Nguyễn 
H ưu, Nguyễn. Cứu, Trương Phước. Quan cai trị phê biển thói - 
„ căn nữ ở cho. dân. 
lim — Những . nhóm quần cư lần hồi nâng lên làm đơn vị nhỏ về 
hành chánh : ': lần, phường, thôn, làng. Hoặc Tự Su ấp đông đúc 
ñ K “là giáp, tương. đương với làng. ở vị trí then chốt về an. 
nÌ Sàn r điểm, "Làng nào qná đông đúc thì tách ra, giữ tên 
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_ thêm vào chữ nhất, nhì, ba hoặc trung, tây, đông. Dân. 
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mới đến, chưa vào hộ sồ hoặc cư nựu tam thời: thì sem lại. 
lập đưu vị mới gọi Tứ chánh (chiếng) thấn, Từ chánh điều 

lêu làng, tến phường trong một tông không trùng nhau. 
Nhưng trong một huyện khác tồng thì có thề là trùng, vÌ vậy 
ta gấp đó đây những tên ng .=: Tân Lân, Tân Khánh, Tân 
'- Thới... 


Lúc mới thành ly. phủ Tân Bình gầm luôn vùng Tần Ân, 
Tay Ninh, ăn tr biên giới Việt - Cam-pu- -chia đến tận cửa Cần 
Giờ, Trong tình bình ấy, quyền bạn của trì huyện, cai tổng, 
hương chức làng quá rộng vì đường giao thông khố khăn, 
thôn xóm cách xa nhau. Đến những nău dầu Minh Mạng, tácÌi: ra. 
phủ Tân An (vùng Long An) và phủ Tây Ninh (vùng Tây Ninh). 
Phủ Tân Bình đời Tự Đức chia làm ba huyện : đại khái Bến. 
Nghé thuộc huyện Hình Dương; phía Chợ Lớu, Bình. Điền. 
thuộc huyện Tân Long ; phía Hấc Môn thuộc huyện Bình Long. 


Đời Gia Long đến đầu Minh Mang, toàn cõi Nam bỏ ý WE—” 
một đơn vị lớn, trực thuộc triều đình Huế gọi Gia Định thành, 
cai quản 5 trấn Phiên An, Biên Hồỗa, Định: Tường, Vĩnh Thanh 
và Hà Tiên. Viên tồng trấn coi việc binh dân, xâu thuế và hình 
“an ở ð trẫn nối trên, VỀ quân sự, tồng trấn Gia Định thành 
cai quản luôn cả trấn Bình Thuận của miền Trung Từ khi - —= 
: tồng trấn Lê Văn Duyết mắt, Minh Mạng giải tấn hình thức. == 
Gia Định thành, trấn đồi ra tỉnh, trực thuộc Triều đình, không - = 
còn cặp * thành * với quyền hạn tộng lớn làm trung gian. — 


ca — 
_—w nhu cầu nỗi liền Hến Nghé "với đồng bằng sông Cửu. — 


3 Lô quân và đân ta khai thông kinh Ruột Ngựa, nhờ đó. — 


__ đường thủy từ Chợ Lớn tiếp giáp qua sông Bến Lức, ra Vàm 
— Cả Đông (1772). Mặt khác cũng là công. trình khai thông cho  —- 
_ rạch Vàm Bến Nghé ăn vào Ghợ Lớn, “vết tông cũ, đào. thêm. 
kinh mới cho:liền lại, ngay: thẳng và sâu. bơ, giE: KH: _.c 


Thông, nóui gẠ EM TA 3Á ID Ế RA Vàm _. 
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Bến Nghé thời xưa “dòng sống chấy ngang rất mạnh, he 
_ thuyền lớn đi lưu thông được, cứ theu nược lứn nước ròng 
- _ mà ra hay vào, qua lại không dứt" (GĐTTC). Từ Gò Công, 
Cần Ginộc, vựa lúa của miền. Nam thời xưa, lúa gạo có thề 
chuyền về theo đường Rạch Ông. 

Phía Chợ Lớn, từ khoảng sau 1777 người Hoa kiều từ 
“Biên Hàa chạy đến khá đông nhưng tạ nằm vững quyền lực 
-chính. trị, chia các khu phố ra từng làng như ở phía 3ến Nghé. 
Trên đất cao, nhiều ngôi chùa Việt dựng lên, nồi danh nhứt là - 
_chùa Giác Lãm (1774) trên gồ Cầm Đệm, chùa Giác Viên, chùa 
- Cây Mai, chùa Gò. 


Ấy Ề Khu vực Chợ Lớn (xưa gọi Sài Gòn) có bến cần đá đề 
F lý 3 gìn giữ mé rạch sình lầy. Theo bản đồ Trần Văn Học đời Gia 
- Long, Chợ Lớn ăn từ con đường này là Tản Đà đến khoảng 
“đường Kim Biên, không to về diện tích, nhưng người thì tập 
trung. “Người Hoa kiều và người Việt ở lẫn lộn, nhà phố 
_ đãi độ 3 dặm *. Người Hoa chia ra từng bang. Bang trưởng 
Í chịu trách nhiệm về thuế vụ, chăm sóc hành động của từng 
3 _ kiều dân. Người Hoa lai Việt huởng quyền. lợi như người 
_ Việt lập ra làng Minh hương. Làng nAy không có ranh giới vì 
. người Minh hương tuy chung bộ sồ nhưng cư ngụ rải rác khắp 
_ các tỉnh, hrơng chức làng chịu trách nhiệm về thuế khóa và 
Lm quyết những vụ tranh tụng nhỏ. Năm 1789, làng cắt công 
_ sể rồi công bố bản hương ước nhắc nhở mọi người gìn giữ 
„ thuần ghong mỹ tục, tuân luật pháp: *Nước có luật pháp, nhà 
_ cố châm qui". ‹ Gỏi chỉ ngon bằng gổi tôm càng, đỗ ai lịch 

tuy bằng lành Minh hương" là câu ca dao thời ấy. 
If Xi Àn “cồn được vua nhà Nguyễn ban cho bốn chữ ` Thiên . 
@ khả phong „ (12) Người Minh bương đề phần mộ vĩnh 
_ và \ n _tại địa phương, như người Việt, Nên nhớ có dụ vào năm 
k tị. , co tứ (1822) Đ (S5 cẤm ve, sưÓŠ Hon cưới 


Ts 


vự Việt nếu họ chỉ qua lại từng chuyển, không lưu trú lâu, 
cưới vợ Việt thì khí về Trung Quốc tuyệt đổi khong dược (em 
theo người vợ Việt và đám con lai, không được bắt buộc đứa 
con lại ấy cạo tốc thất đuôi sam. Trung Quốc tuy đồng dân 
nhưng thời ấy` có lệ mua người từ nước ngoài đề làm nÕ 
lệ hóặc dùng vào công việc mất nhân phầm, hại sức khỏe. 

Vùng Sài Gòn—Chợ Lớn chịu ảnh hưởng nước mặn vào 
mùa nẵng vì gần biền. Nếu ở vùng gò cao dễ đào giếng thì 
phía đất thấp Chợ Lớn, nước uống khó giải quyết Sử còn 
chép ba miệng giếng nồi danh, đặt biệt là Tần Tỉnh, còn gọi 
giếng An Điềm (đầu đường Ngõ Quyền). ° Một đồi đất đột khởi 
-# bờ sông, cRỉ vừa một cái hộng giêng mà thôi, bốn phía sông 
_ bao vây đều đục và mãn, duy trong giếng nước ngọt tràn lên, 
Người ở khắp xa gần, ghe thuyền qua lại cùng những thuyền 
chuyên nghề múc nước chở đem đi đồi (lấy'tiền) Ä các aơi 
đều đến giếng này" (13). Mội nước chây từ đấy sông, cứ đấp 
hờ khoảnh. vùng đề phân biệt với nước mặn trong lòng sông, 
phía' trên. Lại còn giếng Hộc, giếng Tân Hóa. Đầm ao thiên. 
nhiền cung cấp nước vào mùa nắng phía Chợ Lớn: Đầm Šen 
ở chùa Giác Viên, Hào Tháp trên đường đi Phú Thọ. Bản 
đồ năm 1885 ghi cái bào to, hên kia đường Lý Thường Kiệt, 
cạnh nhà Bảo sanh Hùng Vương ngày này. Vùng Chợ Quán | 
hãy còn tên đất Bào Sen. 

Chợ phố Bến Nghé khá nhiều, qua thời gian có thay đồi 
ít nhiều về mức súng túc, san vụ khởi binh Lê Vấn Khải. 

— Chợ Bến Thành, sảng chánh thức của Bếm Nghé ở sát 
mé sông lớn, từ cột cờ Thủ Ngữ ngày nay ấn qua khỏi đầu 
đường Nguyễn Huệ. , + Dọc thao bến bến sông, ghe buôn lớn nhỏ 


__ đều đầu nối lền,,. Phố chợ, nhà sâế trù mật dọc Bo co 


xey, lào Tào ^ đâu mùa soạn, só lệ thao diễn thủy binh" (Trịnh. 


tê ` - hai bên gầm cầu và chay dài theo bờ rạch 5a Ngư, là phố ngói 
k bán trăm thi£e hàng hóa. Rạch 5a Ngư ở đầu chợ, phía Bác, 
: dúng là con kinh sau này tp lại trở thành đường “Nguyễn 
¡°  -Huậ, mm: Pháp đến, cú hình vẽ với cây cầu bắc qua con kinh 
| lớn. (gọi Crand canal). 


thư Bến Sói từ cột cv Thủ Ngữ đến khoảng đầu đường 
“Nam Kỳ "Khởi Nghĩa. Sỏi là san sổi của voi đất cứng vùng cao, 
nhờ vậy bờ sông lở, đùng làm bến tắm ngựa voi. Của ngỏ vào 
Chợ Lớn, liên lạc với vùng Khánh Hỏi nhưng khó bắc cầu vì 
vàm rạch to, nước chảy manh. 
k<:L — Chư Đữu Khiền È khu vực Đồn Dinh. Thời trước 
thường nghe nói tới chợ Điều Khiền nhưng khi Pháp đến, tên 
___ ehơ này trở thành xa lạ. Có nên đặt giả thuyết: vùng Đồn 
Dinh và chợ Điều Khiền lần bồi phản tán, gọi là chự Đài. 
“Phía Hắc khu vực. này Ín đến góc Xô Viết Nghệ Tĩnh - - Cách 
Mạng Tháng Tám, sau khi người Pháp đến, chớ nhóm ở vùng 
chua Bà (hãy còn, cÃt năm: 1871). Nguyễn Liên P'hong trong 
Ề _ Nam Kỳ phong tục diễn ca, in năm 906 ghì 'Chợ Đũi sung 
C vn túc nhà cửa. Có cảnh chùa Bà tuy nhỏ mà linh *. Phía Nam, vùng 
- Chợ Đủi ăn đến rạp Thành Xương cũ, qua đường này la Hùi 
la - Chu với nhà thờ Huyện Sĩ của hạ đạo chợ Đũi. 
'\ỚG = Chợ Nguyễn Thực lập từ năm 1727 đo Nguyễn. Thực 
— từ Quảng Ngài đến khai phá rừng hoang * một chỗ. tụ tập đóng 
LAN ng ở gò núi và lấy tên ông đất làm tên chợ" (BNNTC). Nay 
là chợ. Phú Thọ Hòa Lò ba, bên song Lê P?ụ lành, gần gò 
Me SA cao của chùa Giác Lâm. _ _ 


- An c Chy Thị Nghề ở khoảng chợ Thị Nghỉ ngày nay, 
b+2ES: ¬ tha. Xã T¿¡ sung túc, ngày nãy còn te ca2 Xã đài, 


đón: Sẻ Phú xo. 


.aApÀ) quanh quần vùng dình Tân 


tiến với nhánh nhóc củu rạch. ft . 


Quán. Thời xưa, chợ này có khi dùng làm pháp trường đề xử 


tôi nhân. Chợ nhóm sung túc, ngày Tết nồi đanh với những 
giần đu tiên, quanh chợ là vườn tre, cấy cối aầm uẤt, Nguyễn 
Đăng Trường, bầy tôi của Chúa Nguyễn từmg bị Tây Sơn bắt 
ở miền Trung rồi tha tội, khi vào Nam trốn lánh bị bất ở 
vùnz này. 

— Chơ Sai Gòn tức Chợ Lựn sử_ nay ở hai hư" quạn 
lô, nay là góc Triệu Quang Phục Nguyễn Trãi só người Việt ở 
chung, dài chừng Ì kilômét rười với đường nhỏ xẻ ra từng 
ô, mua bán tấp nập, phân chia làng xã. Người Hoa duy trì tập 


| -tuè với đền miếu thờ Quan Công, Mã Hậu, Ông Bồn; thường ` 


-_ bày lễ lạc tốn kém, kèn trống huyền náo. Nhiều chợ nhỏ ở 
_làn cận, với những xóm chuyên nghiện. Phía Tây, sát Chợ Lớn 


là chợ Phước Lâm, một đồi thì tới Phú Lâm. 
"Theo đường thủy đi Bến Lúe, còn chợ Ngã tư (gần cầu - 
Bình Điền ngày nay) ở làng Đình An. Đại Nam Nhứt Thống 


“Chí ghỉ. *dọc theo đường sống, phố sá trù mật có bán ghe 


thuyền cỡ nhỏ, than củi, dầu chai, bao hàng (cà-ròn), buồm 
ghe*. Ta nhận ra Chợ Đếm trên đường đi Bến Lứce rồi Tiền 


- (Giang, ghe thương hồ thường ghé tu bề, nghỉ tạm, ăn uống, 
“Chim đại bàng bay ngang Chợ Đệm. Ông Lưu Bị nói chuyện 


chiếm bao" (bàng, đệm, bị, bao). 
Rau cải từ Hóe Môn, Bà Điềm chở xuống cung cấp cho. 


S, Chợ Lớn, tụ điềm phân phối là Cwơ luiy (Nền nhà thương Chợ. 


... 


_ nổi lên làng ˆ Thuận Kiều của Hóc Mên) Phía Sài Gàn, 
| nhiều' chợ - -nhề. như thợ Cây Đa, chợ Hàn Dinh, ghợ .Vải... 


Rẫy ngày may, trước mặt nhà thương còn đường Thuận Kiều Mộ 


,Bên kia sông, chơ Thủ Thiêm ở làng An Lợi (thành lập 
chánh thức vào năm: 1751), sau tách ra thêmn làng An-Lợi Đồng, 


= bà giáp với “nh và Tổ chuyên am nư về vười 
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Từ cảng Sài Gòn ra biền, nơi giao tiếp với sông Đồng Nai 
là Nhà Hà, chợ sung túc thời xưa với sự tích ông thủ Huồng - 
(Hoằng) từng kết bè đậu thường trực đề bố thí cơm gao và - 
nước ngọt cho ghe thuyền chờ con nước thuân lợi vào Sài 


_ Gòn hoặc lên Biên Hòa. ' Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về *. 


Khỏi Nhà Bè, bắt đầu vào khu rừng Sác mà sông Lòng 
Tàu chảy ngang qua. Sông rạch lớn nhỏ chẳng chịt nhưng ehÏ 
riêng sỗng Lòng Tàu có lòng lạch sâu, tàu thuyền ra vào dễ 
dàng từ xưa. “Sác', tiếng hôm gọi rừng nước mặn trên bãi 
biền sình Hãy (nay hãy còn nói cây sắc, trái mướp sác là trái 


;. mướp rừng, bình tròn). Cây đước, cây vẹt, cây su Tà giống 


_ nguyên sinh, trái rụng cẩm xuống bùa, cây eon mọc lên nhanh 
"v4 Đồng hào chuyên nghề đổn củi tập họp thành vạn theo 
- chế đã thuế khóa riêng gọi Vạn Öài Tân, nay còn tên đất. Cây 
s8: không to lớn, cao rấo như ở phía mũi Cà Mau nhưng 
chắc thịt, thớ cây chặt chẽ hơn, khi hầm cho loại than tốt, 


_ nhiều nhiệt lượng. Rạeh lớn, rạch nhỏ chây trên bãi bùn như 


ở Cà Mau nhưng quanh eo hơn với nhiền tất. TẤt là rạch ngắn, 
uối ngàng hai con rạch khác chẩy song song, nơi giáp mỗi tạo 
ta một ngã ba, thay vì ngã tư (về chánh tả, trên hầu hết bản 
đủ chế độ cũ thường ghì là tắc, với chữ o). Chỗn Lý Nhơn - 
được eu Đồ Chiều ca ngợi như là căn cứ hiềm yếu sửa anh 
"hùng Trương Định với 'năm căn, ba trại ' đành cho nghĩa quần 
nương nếu giữa sồng Soi Rạp và Đồng Tranh. Sông Lòng Tàu đồ 
_vào sông Nựã Bẩy rồi r& cửa Cần Giờ; ở rừng phụ cận rải rác 
nhiều xóz+ nhỏ, hoặc đôi ba cán Ê#hòi bêu bờ, Tên đế:, tên công rẾt 
tả chân, đượin phong vị lạc quan, hài hước của người khai 
tháo ngù3 đánh cá, săn thú, đốn cảz rừng. Xóra' An Thịt — da 
ăn thịt nối tại ra — xưa nồi tiếng với nhiều con cọp dữ, có 

nợ tấu. Cát Lái lớn, Cát Lái bé là sơi giới lái buôn chọn lầm 
n ŠỀ mua cá đem bán cho Sài Gòn. Ngã bx chó tru 
ng sịnh Sà Địt: hẻo lánh ầu khuất na 
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với tiếng chố tru khi xa khi gần tìm mãi mà không gặp như 


tiếng sáo chốn Thiển thai, như cánh hoa tröi tr chốn động 
Đào. Tất ăn Tết có lề đánh dấu một thời xa xưa có đổi ba 
chiếc ghe nhỏ tụ họp giữa rừng đề hưởng đêm giaẻ thừa, hành 
diện chẳng kém gì người định cư mặc dầu đang sống bềnh 


"bồng. Lại còn Tát Ò cu, rạch Cá Đao, lòng Giàn Xay, tạch So 
Đũa. Tắt ăn chè đánh dấu buồi ăn chè gì đặc biệt? Tất quanh 


queo, cái tên gợi hình tượng có thề dem cẩm hứng cho người 
thích hò hát, đặt ca đao, Có tên giống như ở mũi Cà Mau như 
rạch Cành Hào, rạch Bai Bùn, rạch Hốc Hỏa, rạch NÀm Bếp, 
có cây đà, cây đước, cây: su, cây vẹt và những cấy tạp cành 
lá giao nhan, rừng cây xanh rậm, che kín ánh mặt trời, Người 
ta kéo vào đốn những cây ấy đề làm nhà cửa, rào dậu, than củi ' 
không ngày nào ngới. Còn những hải sản như tôm eấ, cua, 
sam, ốc thì bất dùng không hết mà cũng không có ai ngắn cấm, 
Ấy là món lợi rất lớn, rất công bằng của trời đất sanh ra đề 
nuôi dưỡng người dân Gia Định » (14). _ 

Xưa nay hễ nói đến cảnh đẹp tiêu biều cho địa phương, 
thì giới thiệu đồi núi, sông rạch, thành quách nhưng giới nho 
øĩï Cia Định đã dám ca ngợi một vũng nước trong rùng Sác 
sình lầy hoang vu, đến chơi thì có thề bị thiệt mạng. “Vũng 
nước sâu rộng, có nhiều rạch lớn nhỗ đồ và¬, Khi ánh mặt trời 
sớm chiều với bóng mây rọi xuống lẫn vào bóng eây xanh Hee) 
sống nước lao xao thì từ xa nhìn đến quả là cảnh tượng tươi 
thấm. Tronz vũng này, nhiều cá “ấu nương páu, thường dinh 
bất người nên có câu ngạn ngữ : “D# ahbư cá sấu +ũng Cấm °. 
Vũng GẮm là tên vũng nước lống lánh sắc gấm vừa. mô. tễ. 


ri) 


Trong những thắng cảnh ở đất Gia Định mà Trịnh Hoà! Đức _ 


ca ngợi, vũng Gắm đứng ngang với Nhà Hè, gò Cây Mai. Từng 


Trắng Bàng, sông Mỹ Tha, bền cá Biên Hòa, Trên sỗnc; Ngã Bẫy 


nồi sóng gil@ rừng Sác mà *rông về phương Bắc thấy núi Dinh 


ở chân trời thì lòng dạ người dân Việt cẩm thông với công 
Ha 6g vung me ga 
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Dinh. với Đăng Xoài, chợ Dịnh. Sãng Ngã Bay với (Nguyễn 
Huê- đốt tàu chiến đầu tiến của thực dân Tây phương can 
thiệp vào lãnh thồ ta từ thế kỷ thứ 18. | 
Vũng Tàu, nơi thuyền buôn thường ghẻ đề lấy nước ngọt 
-__ và củi là thủ sở quan trọng với đồn trại kiên cố gọi bảo Phước . 
= Thắng, xây theo hình trön. Côn Đảo từ năm 1338 về trước 
thuộc về tỉnh Gia Định, sau trực thuộc vào tỉnh Vĩnh kong: 
Báy là quần đảo có đất đề làm ruộng rẩy và có đồng cổ đề 
= nuôi ngựa. Năm 1686, tên fhấp Yê-rể (Verêt) chủ một thương 
Eo, quán ở Xiêm từng chú ý đến vị tí đảo Côn Nôn trên đường 
— — hàng hải từ Trung Quốc qua Ấn Bộ. Năm 1702, nhóm công ty 
"thương mãi của người Anh fự ý chiếm đóng Côn Đảo, bỗ trí 
đồn lũy với khí giới hần hòi và thiết lập kho chứa hàng húa. 
_ Quan trấn thủ Trấn biên là Trương Phúc Phan dùng kế nội 
S ứng. Đa số bình sĩ của Công ty nói trên gốc người đảo Xêlép 
án (CéItbea) đánh thuê. Trương Phúc Phan cho l5 người cùng 
vÁc thồ dân ấy giả vờ xin giúp việc chu công ty đề rồi nồi dậy vào 
ngày 2-3-1705 giết bọn thương gia mà kỳ thật là bọn xâm lược 
__ _ đến lãnh thồ của ta mà không xin phép trước. Tất cả người 
Anh trền đảo đều bị giết trừ 3 tên chạy thoát. Nấm 1721, tên 
_ đai -diện của Công ty thương mãi Pháp ở Ấn Bạ tới Côn Đão 
ghỉ dân số chừng 200 kề luôn đàn bà và trẻ con. Hắn thất : 
vọng, cảm thấy bị cô lập ở nơi khó trồng ta, khó phòng thủ ( 
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`: vì vậy mà tự động rời đảo sau non một năm chiếm đóng. Tuy - 
-- _ nhiên, thực dân Pháp vẫn thèm thuồng vị trí Côn Đảo, theo — Í 
-_._ ái nhìn cồn hạn hẹp thời bấy giờ. Bằng sớ là trong hiệp ước giữa... 
'.- triều đình Pháp và Bá Đa Lộc (đại điện cho Nguyễn Ánh) Ä?`< 
____ ngày ?8-]1-1787 lúc hoàng tử Cảnh sang Pháp, thực dân chỉ — - 
___ đầủ Nguyễn Ánh nhượng Hội An và Côn Đảo mà thôi, Sài Gòn — ` 
bột _ chưa. đã tlm mức quan trọng đề được nhắc nhở tới... vN: 
: Đời Tự Đức, đồng bào Côn Đảo được tò chức tại, Kdi\ 
“thôn An Hải, với quân võ trang lấy tên đội An Hải rồi "đồ sa 


và Hh, liên Me thường SSảu vào đất |: 1= ~uờ Šla Ñ 


-ê “z. 
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CHÚ THÍCH (BRna Nghé xưa) 

(1) Không nên lầm lần với Đồng Xoài ở phía Án LẠc, Phú Riềng nồi 
` — đanh thời chếng Mỹ. , 

_(Œ) Gia Định Thành Thông Chỉ của Trịnh Hoài Đức, ghí tất GBTTC 
hoặc Trịnh Hoài Đức, theo bầu dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo in 
lại SÀi Cần. 

(3) GHTTC, Vật Sản Chí, nói về muỗi Sơn Xuyên Chí, Vườn Trầu, 

(4) Minh Mạng chính yếu, quyền 31, Phần Vã. VỊ tên đường xá, tên 
khu vực đã thay đãi nhiều lần nêu trong toàn tập sách này xin 
đùng rên mới nhất đề người đọc dễ nhận ra vị tứ. 

- (ỗ) Sáng Làng Tàu so với các nhánh khác được lợi thể khá sâu, từ 
6 đến 12 mắt, bề ngang không dưới 300 mốt, Các loại tàu đài 

khoảng 180 rmmết ra vào thuận lợi Tự vị Huỳnh Tịnh Của định. = 

".ˆ.a^.. làng tầu : “ chính đường tàu chạy ở giữa sâng ”, 

(6) Gây vẫp, luại danh mộc "lá nhự lá khế, muốn cưa hoặc đục đếao == 
thì làm ngay lúc cây còn tươi, khô rồi dao búa đếo không vô, chịu 
đựng nước tmiứa, đổi làm thân đề nỀu đồng nấu ðÑt mà đúc súng 
cất tốt " (SĐTTO). 

(?) GBTTG, Thành trì chí, 

(8ì Xem Nguyễn Lương Bích, Phạrn Nà Phụng, Tìm hiều thiên tài = 
__ quân sự eủa Nguyễn Huệ. s22 xuất bắn k2ca Đại Thân Dẫn, Hà _ = 

Nại, 1997. 

(9) Xem tập sản sấu Mi khảo céu By Dong (6.1) tháng 10- l2 — 
năm 1935, bài cỗẻ L.Malleyet về thành lũy Sài Gàa xưg. = 
(10) Đại Nam Nhất Thông Chí, lưụe tỉnh Nam Việt (viết tât ĐNNTC), 
_— tỉnh Gia Định mục Tang thích. xe 
(11) Phả biên tạp lục, quyền 5, mục Nhân tài Y sĩ Baurac cũng cho =— 
- — người “hai huyện" là người Biên Hòa và Gia Định. Xem La. | 
_ochinchine et sea haBitdRta, của tíc giả này, quyỀn nói về ¬ == ` 
| tình miền Tây, nhà in Ray er Curiol xuất bản, Sài Gàn, Nấy >v ki 
09 Khuẩn ước và tiều sử các vị tiền ĐA, nụ Min) hương 

Chợ Lớn na hành, 1981. HA, de TẠI . 

- 08) ĐANNTC, Gửi Định, Sơn Xuyên. Bản đủ. “SA Còn: ` Jin) = 

— KHÍ, người Phảp = đun 2 — Nho TRE ——— 

—_ ức (pulla đ Adrae).. 


tib.. ĐÃ _ Xá: trò 9G mm nhà làm ".hề thợ ¬-. .. 


Gia Định (huyện Tân Hòa) eũng như vùng Tân Ân 


VỀ THÓI ĂN NẾT Ở 


ẨCổ Nai Rịa, cá RÍ Rang ' cố nghĩa cạo Đồng Nai, Bà Hịa 
và cá Phan lÌí, Phan Hang là “gen. *Gao Căn Đước, nước Đồng 
Nai" ca ngợi sức dồi đào. Vì - Căn Đước (huyện Phước 
Lậc, phú Tân Bình xưa) mãi đến may ton nồi danh với giống 
lúa thơm (l1), nước sông Đồng Nai theo Trịnh Hoài Đức ngọt 
và tốt nhất ở toàn Nam bộ, ả : gội đầu hay pha trà thì 
không đâu sánh lãng. (2ò Công "thời trước trực thuộc vào tỉnh 
An (huyện 
Cầu An). Nói rằng xưa kia gao Giá Định dư ăn, bán ra miền 
Trung, z4 nước ngoài tức là nổi đến mức sản xuất của những 
vùng núi trồn, Ýề trầu cao thì có 18 thôn vườn trầu. Gò Vấp 
cung cấp thêm thuốc hút. ' Hết gạo; đã có Đồng Nai, hết củi 


C.- đã có Tâu Sài chở võ". Cồi Tân Sài ở Vạn Sài Tân, rừng Sác. 
-~. Về phít đồng bằng sông Cửu Long, ghe buôu qua sở thuế 


. Lức (phiên âm là Lật Giang), ngược lên Thủ Dầu Một 


— qua sở thuế Thị Nghề. Hai sở mày đặt com số thâu vào bậc 
` nhấu. nhì =“ Nam Kỳ lục tỉnh; Năm 1837, mỗi sở đem 


b _16.300 và 13.000 quan. Nhờ đường thủy Bến Lức mà hàng 
ˆ Sài Gòn trao đồi (ến tận Gam-pu-chia qua Chợ Cái Bè 


thuyền đề di bán ở Cao Miên"; Chợ Š5a Đéc cũng trên Tiền 
Giang “bán đủ hàng hóa khí dụng ở Nam, Hắc chở xuống? 
(GBTTC). "Gia Định nhất thóc nhì eau, dân địa phương thường 
bổ không thu, cau già lấy hột bán cho người Tàu" (Lê Qui 
Đôn, Phủ biên tạp lục). Vào thời ấy, muốn dự trữ thì đề cho 
cau chín cấy tụng xuống còn nguyễn vỏ, gọi cau tầm. vung, 
cung ứng cho thị trường Cam-pu-chia. Lại còn qua tay người 
Tàu bán cho vài ước ở Đông Nam Châu Á thích ăn trầu, 
hoặc người Bồ Đào Nha mua đem về Châu Âu, lấy chất chát - 
đề nhuộn màu tơ vải. 5ản xuất cau nhiều nhất là vùng Mỹ Thao. 

"Che thưyền đầu theo thề lệ đhỉ vào sồ bộ, vẽ chữ trước 
mũi đề han chế trường hợp trộm cắp. Lại có qui định đi bên 
phải, gọi là bát (nói trại là hoát) từ Nguyễn Cư Trinh nhận - 
chứo là tham m%u. Gặp bất trắc, nếu muốn yêu cầu: ghe thuyền 
ngược chiều với mình đi bên trái, đề phòng đụng chạm thì hỗ 
là cạy. Xảy ra đụng chạm cứ theo luật đi bên phải mà xử. 
Cũng như ghe đi nước xuôi, chở nhẹ đụng nhằm ghe đi nước 
ngược, chở nặng hơn thì chịu lỗi (2). Một thương gia người 
Mỹ tên là Giông Oay (John White) từng viếng Bến Nghé vào 
năm 1819 thấy “nhiều chiếc đồ nhỏ do đàn bà chèo lái, lượn 
qua lượn lại coi khá ngoạn mục, họ ăn mặc rãi thanh nhã làm 
cho tôi ngạc nhiên. Vào Đồng Nai Cửu Long, sáng tạo kỹ thuật 
chèo chống đề ứng phó tùy nước ngược nước xuôi, ở sống to 
hoặc rạch nhỏ, nơi nước cạn nước sâu khi gió xuôi gió ngược. 
Sông rạch nhiều, việc giao lưu tìừ thôn xóm đến huyện tỉnh và 
Sài Gòn không quá khó khăn. Sông to thì không cố gành, có 
thấp, Nước xuôi thì đi thong thả, chèo mới dài; nước: ngược 
chảy xiết, chèơ mái cuốc (chặt xuống nhanh, gọn ghư cuốc 
_ đấU. Ở nơi tước ,#oáy thì úy hošc)kếo, đứng sất cỹt chèo mà 
Âm.) tròn, mái chèủ thọc đứng thẳng xuống nước (tiếng bình 
dân Bọi là chè, kéo). Chèo mới mật là bổ xuống đở lên, từng 
_ động tí không rà tự mái chèo, không đưa lên thải . . 


¬ -= ` ` . ‹ 
.Ý _=' 
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1 —.- Gác chèo, lật chèo ngu lại dừng lại, nghị luôn và cặp bến; hoặc 
—_x thuận gió.. chỉ dùng buồm. “Người chèo chống chưa hỉn vui 
k = sướng, +*®Cuầng chèo thì tự CiHi chều, huš (ànr đã nghĩn tại 
=- đụng lầy nhụu *. *Hìm bù kêu nước lữn anh ơi, buốận hân 
Không lồi, chèo chẳng mỖI mê *. 

Nhiều kiều ghe thuyền được cải biến. Ghe cửa của đồng 
- hằng sông Cữu Long, nhỏ, mũi nhọn, chạy buầm vững vằng 
"ra cửa sỗng rồi men theo bờ biền, Ghe bản LộrHữ, còn gọi gia 
lồng, có mũi, trong hằm ngăn ra từng ô nhỏ đề phân chia các 
mặt hàng. Ghe hàng bồ là kiều bản lồng nhỏ, chổ hàng hóa 
nội địa. Gke cu thô sơ, bằng mũi bằng lá dùng chở củi, chở 
lá lợp nhà. Œe giản, loại. ghe lớn, hai bên hông đâm cánh 
cho cao, đề chế thêm hàng hóa. Lại eòa Gàe lườn (độc mộc) 
| mua dŠ dàng với giá rẻ từ Cam-pu-chia, thêm hai be, gọi là 
_ gÀe be, ghe chải (chở lúa), ghe cá, chở cá từ đồng bằng lên 


đi ghe điệu, chạm chề mũi lái, và ở kèo mui, lắm khi sơn 
son tiếp vàng, bên trong lót vấn trơn bổng với thổ nấu 
nướng pha trà và để tiện nghỉ đồ hút á phiện; cai tồng, trí 
phổ, trí huyện dàng gẢe hấu, sang trọng hơn, có linh ehèo. 
Trong các loại xuồng, ta chú ý xuồng cấu tôm nhỏ bé, bánh 
—— li cặp bên hông xuồng, mùi là hai cái miếng cà rèm có thề 
: Trai "vẫn #nQa ses2xsCxe noi Ông 
k9 và: đứng làn nây như kiều tà lan, tror 
v_: nui. Đã: là ghe chuyển chở to, đề mua báa lên Cam-pu- 
y xưa thư LÊ: Thác ng trở thành tên rạch, 
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"Sài ồn dành chỏ lái rồi, còn gọi œl2 rồi Người giàu sang 


cỏ thui bao phủ, người chòo chẳng đi tới lui. 


ị — V2 phòng tục, như đã nói, eœ bắn lÀ thống nhất với toàn 
quốc vì øỏ phủng theo sinh hoạt sủa người từ Thanh Hốa, từ 
(Muặng Nam vào, Xin đơn ceữ một trung nhiều thí dụ; Tu bồ 
“mồ mã tồ tiên (gọi điấy mã) vào cuối tháng chạp chớ không 
: đợi tiết Thanh Minh tháng ba như người Trung Hoa, Gia Định 
Thành Thông Chí và Đại Nam Nhất lhống Chí ghỉ vài nét về 

3 "Bến Nghé — Gia Định, xìn trích h dẫn và phắt triền như mau: 


_#— tại huyện Phước Lộc và huyện Thuận Ân “trang mười nhà 
đó chín nhà làm nghề nông, cÀÍ có một nhà buôn bán nền phòng 

_ '\ụe chất phát nhự thời xưa. Phước Lộc, Thuận Án là Cần 
Giuộc, Cần Đước và Long Ân ngày nay. ống nu chỉ giếng 

_ năng khi khải công gieo cấy, xông thì ít hay bấn xúi, cứ đề tny ° 

__ Chế độ điền chủ là sẵn xuất nhỏ; sức kéo của trâu, sức 

cày cấy của người bị hạn chế. Nông đân không hãng hái c¡nh 

tác vì lúa gạo vào tay điền chủ, làm cho lắm cũng trắng tay, 

—— «khi hoàn cốt khỉ.. Công lao khần hoang, mồ hôi nước mẮt 

§ rốt cuộc là lưng trần, đi chân đất. ị 


à «Bách công kỹ nghệ thả sơ, những đề. đũng tuy Hnn Tử). Săn ` 
Ị chức, hay đồ dũng ngoại hỏa ›. Chúa Nguyễn phh biến nếp sống xa — — 
__ hoa cho giới quan lại, điền èhủ. Phủ biên tạp lục chép: từ quan. nhỏ ‹ 
đến quan to, nhà cẰa trạm trồ, tường xây bằng gạch đá, trướng __ 
‡ "óc mần the, đồ dùng toàn bằng đồng, bằng sứ, yên ngựa đây _~._. 
_ tương đầu nạm vàng, nạm bạc, áo quần là lượt, nệm hoa chiếu... 
_ may, My phú quý phong lưu â# khoe khoang lẫn. nhau, Ở nơi s_ + 
thuận lợi như Bến Nghé, mua sấm đð đùng tr nước ngoài là 
_việc dễ, với giá không cao lâm, lại thỏa mãn óc tò. mà Bm ` | 
sỉ hẳn người. Hoa sẵn sàng lo hếi lộ cho giới quan lại. - ¬ 


“TC  2Nới chợ Bhh Án mi là đổ ð pửn cổp- Chợ Bình An: z- » | E4 
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lệ à ' mua người ' làm tông, làm tôi tớ sai khiến hắn hạ. Tôi tớ 
 cố-thỀ cưới hỏi nhau, sanh con cái. lập nhà cửa riêng, Ở 
__— Bến Nghé có xóm lá (nay đầu đường Yet-xe, mé rạch) nơi khá 
đông người. nói trên tập họp, sống với nghề đốn lí dừa lợ; 
— mhà đem về dự trữ, bán lại Nơi đời ng dễ dai, chủ nhà 
"thường cho đám tôi tớ được tự do khi họ phục địch quá lầu, 
hoặc bị bịnh, già yếu. Hoặc đám người bị bóc lột này trõn đi 
-ehỗ nhà không màng đếu chuyện truy nã (4). 

Trước khi đánh. chiếm Trung bộ. Nguyễn Ánh cố nàia 
“vững tình thÉ ở Gia Định nền ra lịnh triệu lập xố dân lưu tán 
-.vÏ giặc gBÍA nùng là quan bình của Tây Sơn còn lẫn lận trong làng 
lệ / mạc, buộc phải ;hỉ tên vào bạ sồ,xcho phép họ làm ruồng theo 
K ¡ einh hoạt bình thường. Quan bình thất lạc của Tây Sơn còn 
° rải rác ở mức độ đáng kề, Nếu chịu ghỉ vào hộ sồ thì tình thần 
_—_ họ chưa ất hướng vĩ Nguyễn Ánh, ủng hộ chế đã mới Mặc 
-_ dầu nhà Nguyễ ên sa. này ồn định được đình thế, trong nhân đân 
LỆ, __ luôn luôn có mần múftg bất hợp tác. Tảng trấn Í£ Văn Duyệt 
_ với lỗi eai trị hà khắc, tiền trắm bậu tấu đã không trấn ấp nồi 
những người .cứng đầu‹, phải chẩng vì ảnh hưởng của Tây 
Ầ ` _ Sơn còn sót lại công khai hoặc kín đáo? Khi lá Văn Khôi— 

_—— theo Lê Văn Duyệt, chống vuả Minh Mạng — dấy bình, đàn áp ` 
_ mạnh mm lại có thêm bao nhiễu người ở khắp Nam bạ oác 
`... hận chính sách trả thù tàn bạo. Ai dính vào cuộc khởi loạn thì - 
E- thị giết, ai có thái độ cố cảm tình, ai có eon cháu bị tình nghỉ 
sz thì b bị hạch hỏi, tù đẦx, tông tiền. Ta không quên phần lớn 
quân sỉ theo Lê Văn Khôi vốn là tù phạm tir Thanh Hóa Nghệ - 
` n bị đầy vào. Nam rồi được Lê Văn Duyệt dung túng, tội 
—__ phạm của họ xưa kia 6ãn có, ưng có.. 
sở si __-* Chuậng khí( tiết, trọng nghĩa khinh tài * thà Tại Nam 
li hất Thống Chí ghi nhịn là đức tính phồ biến ở đa số nhân 
_ tiên chớ. không Tiêng gì trong giới gĩ phu. Chứng mỉnh -cho 
ụ ¬— "1M c. của thầu xế Mã đối cInY) với thực tân. tục 
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` _vùng bị cất thì .øĩ phu các bạt gào khốc như mựa.. Tờ bầìm .- 


"Nghé và Nam Kỳ Lục tỉnh “xanh vô, đỏ lòng", 


"mật ca ngợi người Gia Định thích đội khăn be màu xanh và 
dùng dây thất lưng màu đỏ. Màu đả được ưa chiệng qua cấu 


"Tờ bầm cổa Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Đức Tánh cho biết: 
cuỗi năm 1863, lúa gạo lền giá quá cao dẫn chúng đói khả, 
bọm Pháp lấy bánh mì củ trong kho đem phát cho các thôn xã, 
bất buộc 'dân phải nhận lãnh. Nhưng khi bọn tay sai của giác 
vừa hước ra đi thì mọi người ‹quăng bỏ bánh mì xuống sông 
hoặc là cho heo cho thó chớ không thèm ăn › (5). 


Cũng theo tài liệu trên, khi Trương Định đứng lên mộ 


_ nghĩa, dân các xã đều cồ võ hoan nghênh, họ liền báo cáo với 


nhau, quyên cúng tiền bạc, lúa gạo đề giúp quân nhụ, hoạc 
quyền đồng sắt, chất nồ đề giúp quân khí, người giÀ trẻ on 
ở coi nhà, bao nhiêu trai trán: đều ra ứng mộ, họ muốn mau ` 
mau giết hết quận Tây đề cho hà giận. Việc thực (lân Pháp : 
áp tiức bên Cam - -pủ- - chia được nhắc đến, gây xúc động : bọn. “ 
Pháp bầy ra phiều thứ thuế, .các thứ thu được nhiều lợi trong 
nước đều bị người Tây chiếm hết, đến tượng ['hật trong chùa 
chiền chúng cùng lột lấy vàng. Ngày thường, chúng đến cùng 
điện nhà vua mà ếp cả vợ con, nàng hầu đi côi hí kịch, nàng 


hầu não đẹp, mà vừa mắt thì chúng cưỡng hức đem xuống tàu 
"hoặc đưa vào trai cưỡng . hiếp ›. Tờ bầm của Phạm. Tiến cho 

biết: Khi Phan Thanh Giảu vào Sài Gòn ký hiện trớc cẮt bạ 
tỉnh miền Đông rồi ra lịnh không cho nghĩa quận heạt động ở | 


nói trên cũng ghi lại cuộc đánh phá eủa nghĩa quân lúc gic 


bắt dân đào kinh Vành đai ở Sài Gòn. Bài phú Gia Định thất 


thủ- hịch kêu goi nghĩa bình đánh Tây, hịch Trương Hịnh cùng 
với bao nhiêu. thì pÏá, ea dao đã bộc lộ tỉnh thần người Bến 
trái dưa hấu 
vỏ xanh, ruột đồ là hình tượng thường dùng đề bữn ecợt thân _ 


j 
ˆ 
l ¿ 
_Ì - mat +. 


hát ; *Ài mà thấu Sự lòng ĐA, _ cho mệt v vóc thà-la nhuậm. 

đu, — TƯ NGG.. 
=> 4 - sy 2w đx s x - <~ th *x 
ˆ.. ¬ ` _ 3 _ xẻ 1 ki í : ` He : Ạ » = "ˆ= mà. N “ z 
, X = x ` tạ ˆ t- 18: v= T 
§ 4. N + `. N = ...v - 
(SP ` "= ` s^ ‹ ƒ "3 _ “= 

|:S£ ° H 


— .x `... `" 
~ Lá - 


Ấ Sinh hoạt của Bến Nghé thời xưa luôn luôn .rộn rịp, với 
vườn tược ở ngoại thành, chợ phố ở vung cao hoặc mé sông. 
Vài từ liệu của người Pháp hoặc người Âu đã vô tình hay cố 
ý bôi bác những thành tựu của ta. Có tác giả muốn ca ngợi 
công trình khai hóa của thực dân nên mô tả Bến Nghé thời 
xưa là đhợ sình lầy; không trật tự, đến những chòm cây xanh 
mướt mãn năm cũng là “màu xanh đơ dáy". So sánh Bến Nghé 
ở nước nöng nghiệp lạc hậu với bến cảng ở các nước châu 
Âu đã kỳ nghệ hóa là không đúng chỗ, Hơn nữa, khi Pháp 
đánh chiếm, hầu hết đồng bào ta ra đi, nhiều nhà: bị giặc đốt 
hoặc do đồng bào tự nguyện đối. Ở xứ nhiệt đới, côn trùng 
sanh sôi nầy nở nhanh chóng với hai mùa mưa nắng; hễ nhà 
cửa không tu bồ, vườn tược không săn sóc trong đổi năm thì 
cây cỏ mọc um tùm trong nền nhà, nói chỉ đến đường xá, cầu 
kỳ hư nát, rạch nhỏ cạn đần với phù sa, rác rến và có đại trấm 
thứ vừa sống vừa chết trên bài bùn. Khu vực nay là đường 
Lý Thái Tô, Điện Biên Phả, 3 tháng 2, tì" gốc đường Cách 
Mạng Tháng Tám bị thực dân chê bai, đặt tên cánh đồng mồ 
mã (Plhaine des Tombeaux) vì xấu xí, vắng vẻ. Chúng quên rằng 
đồng bào ta rất qní trọng mồ mả của người thân, dám xài tiền 
đề dựng bia, sơn phết. Chẳng qua khi giặc đến dân tắn cư 
gồi xây thành Phú Thọ nên mồ mã nằm trong vòng cắm địa, 
không còn ai săn sóc. Tiếp đến, giặc đến cướp đất, chia ra 
từng khoảng bán lại cho bọn Pháp lập trại ‹ chăn nuôi, trồng 
cây kỹ nghệ. Na 


m Bài phú Cồ Gia Định ghị nhiều nét chấm phá về phủ Gia 

Bịnh, đặt là phủ do Nguyễn Hữu Cảnh lúc vào Nam làm kinh 
“lược. Xin trích dẫn tà tiện, không theo trước sau, bổ hớt ˆ 
nhiều câu (6A): | 


“Phủ Gia Định, phủ Gia Định nhà dủ ngươi nø chỗn chốn, 

Xứ Sài Gòn, xứ Sài Gòa, ở ăn vui tì nơi nứt Đông đảo 
thay phường Mỹ Hại 

Suy nghiệm bấy làag Tần Khai. Ngói liên đuôi lấn, phố 
thương khách toa - Lm. tòa đọc. Hiến sè cánh An, nhìa (run 
_ dân hàng vấn hàng đề, Gái nha nhuốc tay vòng tấy niềng, Trai 
_ xinh xeng chơn hớm chơa Mi Cơi ngoài rạch Hà Nghè, dòng 
¬¬ li» (eẢU, <2 re Vào Chợ Quán. ra lến Nghe. 
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m nguyễn sột vấp (gỗ đây dựng quí), ván trai (lót 
PL lềo Độc nhất). Dù võng sghỉnh ngang thự 


fậP vật cầu Khám s Nhấm kinh mới 
đE (seu gọi kinh Tàn hố), Bì Chợ Hêm 
tườu, Ông nhà quê trồng hếp trồng khoai. Cứng 
bà Gš- Vấp. Thanh tae thay ông hòa thượng 
Cây Hài Đhng gp in nhạy Ômù tinh Éò mỗ súng 
` Sẹ Cây Vông, cầu Đường, xóm Hồi... La lùng 
„ ghi vò vò Bàn cồ xây trời. Bạn khe keu neõ 
Khách gi rao kẹo ồi ới 6i Lũ hấy 1ñ be rật rật 
mai khách trước. Kẻ qua người lại, rằn rần nghe lạc 
uống với. Xm Hoa nương đua nở, dầy ‹láy coi khách 
Š nhụy người. Đầm tiếng năm châu thì đã phải, ghe đen mũi, 


) 
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ghc vàng mũi vào ra coi lòa nước. Người phương Đông qua 


lại bán buôn, tàu xanh mang, tàu đó meng, hàng hóa nrất trời, 
Chốn thí trường rầy rầy nho phong. Nhà quốc học đầy đầy ạf 
tử. Nhiều nhà giàu một lạ một lùng, giàu có kể đến ngàn đến 


vẹo. Mấy ai khó cho bần cho khó, khó _seh không và đất 


và dui?. _ 
“khó sạch không và đất và dùi r: Xu tớt. mùng tà 
không đất cắm dùi, mà dùi cũng không có đề cấm. .. 

- Quan lại phong kiếm từ lớn tới nhỏ bức hiếp dân chung. 


_— nhưng đời Minh Mạng s§ đem này tì Non 


Nhà Bà, lên Mông Nai. Cái cầu Cao Man (cầu Bông ngày. 


_ phải trùyền hịch thâu tài sản của phố tồng trấn Gia Định thành 
là Huỳnh Công Lý rồi đuồi về làm thường đản, tương truyền 
hắn cậy thế vì có con gái được tuyền vào cung. Chính: Minh 
Mang nhìn nhận . Huỳnh Công Lý yới tư cách bỉ lậu và thái 
độ tham tàn, xem thường phấp luật ăn của đút lót cả vạn 
quan tiền, bất đân phải phục địch cho cá nhân hẳn đến vài. 

_ngần người, mọt nước hại đần đến thế là cùng.' (68) 

Cũng đời Minh Mạng, Thiệu Trị, từ các đồn điền thành 
lập ở Cam-pu-chia, khá đông người mắc tội quân lưu, tội đồ 
đã trốn về. Hành động Ấy quế là ehống bọn vua quan nhà Nguyễn. 

_ Vợ con được phép đi theo từ lúc họ lãnh án nơi xứ lạ quê 

_ người, Đất Gia -Định nói chung, Bến Nghé nói riêng đủ điều 

__ kiện cho họ lÃn tránh, thay tên đồi họ. Gia Định Thành Thông 

= — Chí (phong tụé chí) ghỉ: *Gia Định phiều thực vật, đất tộng. 

t đân không lọ đói rét nên ít đự trứ.* Doãn Uần, quê ở Bác bọ, 

vào Gia Định làm quan đời Minh M — Thiệu Trị từng ở 

Châu Đốc mô tẢ trong tạp kỷ lược : đất Gia Định cũng có 

Ẫ¬ kẻ nghèo phải đi ãa xin nhưng mỗi và đi xin một lần cũng 

Đ>Ss- = sống, họ thường gom lại nơi đình miếu, mỗi người đều 

Í. cố mùng màn riêng, sỐng an nhàn vô sự, trộm cắp ít xây ra, 

_ trâu thì chuồng phốt ngoài đồng. Dân ở đây thích ca múa. .Ta 

_ hiều là thích hái bội. Sống qua ngày, nghêu ngao, không còn 

Phụ, ˆ đây hứng thủ đề cày cấy vì nạn địa tô, nợ vay nặng lời. 

-lạ 1S Thêm lễ vật nộp cho chủ đầ vào ngày tết nào vịt, gà, rượu 

_— _ Hg0n, #ếp ong». 


&-- Từ khi đi tiền phong mở đất, người Gia Bịnh mãi khồ 
_ EỆ cực. Thậm chí, Nguyễn Cư Trinh là quan to của chúa Nguyễn 
hệ „ dũng than thở, qua bài tâm sự nhân trận giöng tố ở _Long hồ : 
AT R. —_ Thủy đa ngạc ngư, lục xà hà; 

— x  — —_ Tâm điền bất túc lại nhân cầu. _ 

ÔÔ _ Đưới sông ghiều eá Aấu, trên bờ nhiều ïg, nhi còn 
N _ mới >> lúa thu ho không đủ cho bọn quan lại phong 'ˆ 


kiến vơ vét Trong khi Ấy, tũng theo lời thơ Nguyễn Ca Trính 
loài tôm và loài đỉa nhờ vào sống gió mà trèo cao, núp vào 
rường cột, ám chỉ bọn xu nịnh than tần được bề trên tin 


cậy hơn. 
Và giải trí, đồng bào Gia Định thời xưa dùng những hình _ 
thức gì ? 


Ta có thề trả lời là ở Gia Định vẫn theo truyền thống của cẢ - 
nước, nhưng tuy hoàn cảnh. Thí dụ như môn đua thuyền có 
cơ phát triền mạnh, nhờ nhiều sông rạch, Ngày tết, trẻ cun 
mặc áo. mới, người lớn ăn uống đến mức hoang phí đề .xð 
xui" và lấy hên. Môn đánh đu bày ra nhiều kiều đẹp và nhiều 
kiều nguy hiỀm. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh 
Của mộ tả đại đề : 

ÐĐu tiên: kiều như cái xe đạp nước khá to, rộng vành, 
có treo đong đưa chừng sáu chiếc ghế, mỗi ghế một người 
ngồi. Đánh xe xoay tròa, ai ở phía sất đất thì đạp mạnh lấy 

trớn che bánh xe quay không. ngàng, Người chơi đu tiên 
Na mặc quần áo đẹp, | 

Ðu dàn xay hoặc ẩw ngô : giống như cái cân ; đòn của 

__ đu tra ngây chính giữa vào cột trụ, hai người ngồi hai đầu 

: đòn mà nhún, xoá# quanh tru. — 
Bu bầu : như loại đụ mà Hồ Xuân Hương mô lả; “bến 

_—_ mãnh quần hồng bay phất phới -. Gọi là bầu vì mỗi bên dùng ——. 

_ chừng sáu cây cau, trồng giải chân ra cho chắc, huộc tứm đầu — 
mấy cây cau lẠi, giống như cái bầu đề lam cột, 2e s55 CÓ 

_—_— ĐÐu lộn: giống như đu bầu, dùng cho một người. Người HH 

chơi đứng trêu bàn, đạp, cố sứe nhún lấy trớn cho bàn đầu =^ 

nầy xoay một vòng tròn. Nguy hiềm nliất là lúc lên cao uc ¬ 


đầu xuống đất, chân đưa lên trời, dễ tuột rồi tó gây cồ. Khón 

phải cho. bàn đu di- chuyền xe SR hơn 180 độ, b Xe 2= 
` " ha đủ 360 độ. nh .— = sa 
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Ðu rút : Trồng hai cây trụ, trên tra cây ngang, bỏ choàng 
một sợi dây, người chơi đứng trên một mỗi dây, tay bảm mối 
dây kia mà rút đề lên chót cây tra ngang. 

Về hình thức văn nghệ, xin thử tìm vài nét lớn. 

Bài phú Cồ Gia Định ghi lại : 

' — dưới Bến NgNé, hát lắng lơ, giọng con đó, giọng 
con rồi. Trên tàu voi, ca khủng khỉnh, tiếng thằng mục, 
tiếng thằng nài. 

.„ Dãy thầy bói nhóm bén đằng, thấy gieo tiền hào sách 
hào đơn, lời kỳ cục quẻ rằng linh quẻ. 
_ Bọn quân phường ngồi dưới cội, nghe đồ sứa hồi khoan 
hồi nhặt, giọng oan tương hơi thiệt tốn hơi... 

Tiếng hát con đò Thủ Thiêm, của ghe xuồng bán cá ở 
sông Bến Nghé. Tiếng ea của người chăn voi, chăn ngựa 
cho quan lại, cho quân đội. Nhưng ca hát làm sao ? Theo giọng 
điệu nào ? Có thề giải đáp đó là câu hát huế tình, câu hò của 

- khách thương hồ. Quân phường là quân giữ thói ấn mày, cỗ 

ý lấy của xin được mà cúng cho cha mẹ nó, gọi là không cải: 

"nghiệp ông cha. Nậu. phường có nghĩa nậu ở dơ, ăn bận 
_ xách rưới. Giữa Cầu Kho và Chợ Quán thời chúa Nguyễn có 
- xóm ăn mày, Sa là “đồ nhịp làm bằng hai miếng cây khum 
khum (7). Lũ ăn mày vìra hát vừa đánh nhịp đề xin tiền khách : 
qua đường. Họ hát bài phường, một điệu trong tuông hát hội 
ngày xưa. Trước khi vào bài thì mở đầu bằng lõi kêu cơm ? 

“Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm doan gặp doan, làm phước 

gặp phước, bố thí cho kể bần nhơn đồng tiền hột gạo, bớ ông 

_ bà cha -mẹ *. `. 4 % 

_ Trong gión. tiệc thăng quan, giỗ chạp, cưới hỏi có lệ gọi 
- rộ —_ vài đào kép không chuyên nghiệp đến đề “thài, ru, chặp, rồi" 
.T _với lời lẻ chức 0 Thờ VN mời trầu _ 
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Nhưng hình thức thu hút mọi người vẫn là hát bội Người 
khá giá ở chợ phố hoặc ở thôn quê ao trức rước gánh hát 
bội về trình diễn trước nhà đề mời bạn bè thân thuộc đến 
xem, kèm theo ăn uống ; lẽ di nhiên người được mời phải 
đống góp cho chủ nhà số tiền càng nhiều càng tốt Hồi luân 
phiên như thế. Các quan to ưa sắm gánh hát riêng. Hãy còn 
truyền tụng trường hợp của nghệ nhân tài hoa là kép Hứa Yăn, 
nhờ ứng phó giỏi khi hát mà thoát ra những trận đòn của Lê 
Văn Duyệt nồi danh độc tài và khó tính, nghe hát sai thì nồi 
trận lôi đình, Đăng bào mê xem hát, học từng lớp, từng bài 
đề trình diễn chơi, khi có dịp vui. Thí dụ như hát Bài đờn: 
Tịch tang tôn, tồn tồn tang, táng tẳng tịch tồn tang tồn tồn tang... 
Hoặc điệu ý quản cạnh, tâm sự của chú lính canh phòng 
trong võ điếm : § ý à, vắng quan dám hỏi eô hầu, vú cao ăn 
với cạnh trau được chăng ? Ò ý À, thuyền đọc tôi trải chiếu 
ngang, đề anh nằm giữa đôi nàng đôi bên. Lại còn Lý ngừng 
thoàn, điệu ru con. Hoặc hát khách thằng Bột: Hượu họt 
ngon, con gấi tốt đẹp, xang xang xang cồng xang xê cống cống 
xang xê», Hoa Bột, Ba Bột là tên của nhân vật xầu gần pho 
vai hề tánh tình kiêu hãnh trong tuồng hát bội (nay hãy còn 
Eọi là công tử bột). Trong Kim thạch kỳ duyên của Thủ kh 
Nghĩa có bài hát thằng Bật: “Câu Ái lang chữ đất, cha trì phủ 
giều sang, như nhà cụ : cửa nhà chứn chở bạc vàng, hầu thiếp 


nhởn nhơ điều đỏ. Nói chỉ bạn hàng èũ, muốn con gái nguyên . 


Cậu chơi hoài hoài, thiên hoàng thiến chi hoang, sướng để 
sướng để chỉ sướng. Tớ trẻ đâu ? Điếu đẩy đôi ba thằng cho 
HỆ cướng, áo quần năm bẩy sắc cho xuê xang...» - 


Dịp cứng đình, địp tết,- đào kép hát bội thường mặc áo 
mắng thêu rắn thêu hoa như khi đóng tuồng đồ đánh đu tiên; 


lúc chơi đu họ bắt bài phiên nghe nhịp nhàng. Bài phiên là _ 


điệu hành binh, dày hồn bộc lộ khí ghế của viên: tướng 


“ 
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đ- _ chuỀn bị ra trận, tìm quân thù mà đánh, cởi ngựa lên núi 
ô đuồi cọp đữ mà giết. 

Uống rượu say, cao hứng thì trình điền 6đ¿ điển, giả điển 
với điệu bộ. 'Kìa ma trêu trước cửa nọ quỷ lọng sau hè ! Bớ 
_ bây ơi! bớ bây ơil tao aợ lắm, tao sợ lắm... Con đàng lảe 
lo quanh co. Đẩy đã đến giang đầu. Sao chẳng thấy con đò, 
Ã — đò đưa? Làm cho tôi tàng chờ, càng đợi Sex, trưa buồi đò. 
XY- Bớ bầy ơi, con đò nó nói với tao làm vẫy. 

6 Phần lớn các điện nói trên phụ thuộc của hát bội; những 
‹ — điệu của dân gian, bồ sung một cách hữu cơ chỏ sân khẩu rồi 
'`. -từ sân khẩu trở lại dân gian, cải biến ít nhiều. 

xI) Ca dao thời xưa cũng vì đó mà lắm khi đượm phong vi 
__' của hất bội, Thí dụ như *Cả tiếng kêu người nghĩa của mình *, 
©- ,Nầy bé anh lại ơi, đi đâu đi vội...". Hoặc nhái lại tiếng 
vn -trỗng của người cầm chầu .Thùng thùng, cắc các, chim đậu 
ị không bắt, lại bắt chỉm bay...: Đến như lúc ma chay, việc 


__ động quan là một lớp hát bội ngắn với nội dung rất khảo, 
_ Người ' "nhưng quanz (kiều như là. hát bội) diễn lại sự tích xưa, 
giống. như tích anh chàng Lía (Văn oan). Đại khái, tên cướp 
_ mg sống ngoài vòng pháp luật, đang ngồi trên nứi chợt nghe 

TẾ _ bọn lâu la báo tin là mẹ ruột đã chỗt, trong xóm, thuộc vùng 
ô' kiỀm soát của bọn cường hào. Anh ta khóe lớu rồi hành động 
_- mọi giá, phải đánh cắp cái quan thì mẹ, bạn đệm, đem 
nhanh yề núi đề có thề săn sóc phần mộ.. Công việc không 
_ d8 dàng vì bọa cường hào theø dõi, chờ bắt Bọn lâu la đến 
¬ thám, anh ta bố trí kế hoạch, Nửa đêm cả bọn xuống núi, 


kẽ. _ em đuốc mở đường, chỉ huy cho bọn lâu la xông vào nhà, ïăn 
" 


— gấp cái quan tài rồi trở ra nhanh. Đìi khỏi xóm một đãi, anh 


. được lịnh pgậm thể đề giữ im lặng, không hở mài. Anh ta 


__#a mới hêt đầu than khóc, bọn lâu la hà hát (điệu hò đưa - 


“cho đỡ một lúc khiếng lên sườn núi. Dọc đường, đề 
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= chăm nóc cái quan. tài —= bị xảo SN: anh ta XS lên đứng - 
X4“ - - | 


“trên mãẫy cây đòn khiếng đề quan sát, đề phòng bán cường hào 
đuầi theo. Hởi vậy, người nhưng quan: đóng vai tần cướp 
chịu tang cho mẹ, bịt khăn trằng. Bọn khiêng quan tài (yai là 
địio hò, đạo tỳ) mặc quần áo như bọn lâu Ía, ngậm cây nhàng 
tượng (rưng: chu cây: thẻ, lay quản tài Những hiệu lịnh đều 
truyền ra theo tiếng gõ sanh (sênh) hoặc động tác của hai ngọn 
đèn sắp thay cho cây đuốc, tắt cả đều ở tứ thế khần trương 
bí mật, không gây tiếng động. : 


ÄX s L$ 
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-Nhâủ đân ta vốn lạc quan, siêng năng, nhưng tình hình 
thế giới không phải là phẳng lặng, từ lâu. 

“Tư bản Pháp càng ngày càng rấp tâm đánh chiếm Việt 
Nam làm thuộc địa và dùng làm bàn đạp xâm chiếm ôắc nước 
ở- Viên Đông". .Đến giữa thể kỷ thứ 19, nạn xâm lăng của 
chả nghĩa tử “bản phương - Tây đã bao phủ về đà nặng lên 
đất nước. Tình hình hết sức nguy ngập. ` Nhưng quan nhà 


Nguyễn vẫn chìm đảm. trong cuộc sống xa hoá, hoang phí và 


"tự man với những biện pháp đối phó tiêu cực cña mình. Triều 


đình Nguyễn phải chịu trách nhiệm trước lịch SỬ về đại họa - 


sắp đến với dân tộc „ (9), 


: CHÚ THÍCH 

(1) Phủ Biên tạp lục ghỉ trại ruộng Bà Kén. Đời Tự Đức gọi chợ Kến 
ở Cần Đước, nay là Rạch Kiến có lẽ vì ky húy, kén nối ra kiến. 

(2) Đây là lệ rất khoa học, ra đời khá lâu. Ở Pháp, phải đợi sắc nh 
4.11.1897 mới có lệ như vậy, cũng theo luật đi bên phải. 

_ » Trong Đông Dương tạp chí số 98 năm 1916, mục Gương phong tục. 
Đoàn Huy Bình giải thích: ” Triều nhà Lê gọi bốn trần Sơn Tày, 
Hải Dương, Sơn Nam, Kinh Bãc là tứ chính. Các người ở bỗn trấn 
ấy đến ở kinh kỳ gọi là tứ chính quần cư. Nghĩa là những người 
ở cốp với nhau cả. “ Trơi tứ chính gói giang hề, Gặp nhau ta nồi 
cœ đồ cũng nên, nỗi những "kề chẳng đường vợ sá, gặp nhau nay 
khá cũng nên ", 

(4) Đăng tập sán Sử Địa số 3 năm 1966, Sài Còn, từ trang lá5. 

(5) Phủ Biên tạp lục, quyền 6, về Sản vật. Vương Hồng Sền, Sài Càu 

_ _ năm xưa. Tự do xuất bản, Sài Gần, 1960, trang B7. 

(6A) Cần gọi lÀ Gia Định hoài cồ vịnh, tương truyền của Ngâ Nhưn 

Tịnh nhưng tắc giả này mất từ năm 1813. Kinh mới đề cập trong 

bài thì đào trề hơn, năm 1819, Rồi an thông hà, khai thông ngọn 

rạch cũ qua vùng sình lầy, nối đầu đường Tản Đà ngày nay đến đầu 
đường Phú Định, ãn vào kính Ruột Ngựa, tức là từ cầu bà Thuông 

(bà Thông) đến rạch Lào như GĐTTC chép. Bài này khuyết đanh, 

__ ®oạn ra trước khi Lê Văn Khôi khởi binh, Qui thành cồn nguyễn vẹn. 

(6B) Minh Mạng chính yếu, quyền 6, Ấi dân, năm thứ 3. 

(7 Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịch Của, chữ phường, sứa. 

(B) Gia Định báo số 6, ngày 24.3.1870 đáng tin ngày Tết tại chợ Thủ 
Đức bày cuộc đánh đu tiên “có hất bội mặc áo _. lên và: 'xÍt và 
hát cùng bắt bài phiên nghe rập ràng &m tai lắm ", 

(9) Lịch sử Việt Nam, tập một, nhà xuất bản khoa Kế xã hội, Hà Nội, 

1ø, trang 381. 


TÌNH VÀ NGHĨA 


Tại sao lại phân biệt ca dao ở Bắc, Trung, Nam ? Cả nước 
ta từ bao giờ ca dao vẫn là một dòng ngọt ngào và đậm đà 
như aữa mẹ, lại mang nội dung chân hiếm, chống ấp bức, 
lắm khi vui tươi. Cuối thế kỷ 19, hồi mới chiếm Nam hệ 
thực dân sưu tầm ca dao, tìm hiều đề cai trị người bồn xứ, 


nắm lấy tâm lý. Một số người góp sức với chúng, nghiên cứu - 


và trích dẫn vài câu như : . Thách lòng con chá nhỏ sửa dai. 
Năm canh anh uiếng bậu, nó sửa hoài sáng đếm. Thương em, 
anh phải đi đêm. Phần do bất được, đánh mềm nhục đưa. " 
Hoặc * Thương ém anh phải trêu raa. Áo luôn bỗng CÚC, @qdả 
quäo rách da." Phần do là quan tuần do đi canh, giữ trật tự 
trong thôn xóm, ngỏài tuần do còn có phần thủ lo canh phòng 
ghe thuyền qua lai đề thâu thuế. Thuế thâu vào thì có viên 
thơ lại tính toán, anh phần thủ xin thêm món tiền mọn gọi 


Hền dầu, dùng mua dần dừa thắp đèn cho trạm canh ban đêm ; 


trong thực tế là anh ta đem uống rượu. * ẩ»Ä ngồi phần thủ 


+%- 


trống treo. Miệng hêu ghe ghế chân trẻo xuống thang. Bước xuống — - 


thang, quạt che tay ngoắt. Chia rẻ tơ chồng, ruột thát đường bao *. 


Bao câu ca dao khác đượm tình người, tình dân tộc. SẼ 


| h LàïÀ, "quan họ" từ Hắc Ninh, cất x& tụng khôug. =" 
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si thời gian. Những: tiẦm tàng trone tắm úc. NẠI dụng vẫn là 
3-HRb chung thủy gắn hó: «Hậu nó, anh chúng dám cảm. lhàng 
_ đay đa hậu, ruỏ‡ hàm nàw địa. lang có nghĩa mở rộng ra nhưng 
cũng có nghĩa lui ra, đứng xa nhau, 7rứng uử đồ lộn trứng: gu. 
_ Thãy mắ em trổng, anh đã mnuẫn hun (hôn). Thái độ bãn sợt, 


_„ nhưng nghiệm tức: Äfuấn hun một cúi mà cÀsi. Mâm trầu han 


rtrvtt. hết đái Uơ chồng, Lại nhắc nhệ tính thần chiến đấu, chống 


7 N _ môi khó. khẩn : w L; dầu cÀi tÌhuảng | ÝT. 011111) Khéo cán thi (Ẩtrfrec 


»ẳ 


cá kình biền Đông, Với sợi chỉ mỏng manh, bật cá kinh không, 


Í _ 8# Cá kình, nếu ta khéo léo trong nghề - 


Lại số sưu tầm được giai thoại về bức thơ lạ lùng của 
một thiếu phụ nọ & Chợ Quần, có là thiếu phụ Ấy không biết 
chữ nôm chữ nho gì cả. Bức thơ gói ghém, theo nghĩa đen, 


_ trong giấy, gồm nhứng món thông dụng đề gợi ý. Và người 


nhận bức thơ chắc hẳn là yêu ca dao. Ai hiều chồng bằng vợ; 


o4 gởi cho chồng, chồng đọc ra khổng khó. 


Vùng Chợ Quấn ngày xưa cố trạm giam, quan huyện 
trọn quyền bất nhốt hoặc fhả người phạm tội nhẹ. Chợ Quần 


"thuộc huyện Tân Long của phả Tân Bình, tỉnh Gia Định. Quan 
_ huyện tên gì, chẳng ai nhớ, chỉ biết ông ta không bao giờ rời 


'‹ _ người hầu thiếp xinh đẹp. Cô này hiền lành, vui ngoài mặt nhưng 


_ 


trong lòng buồn bực, ngoài việc nấu nước pha trà cho quan 


Ậ ; lớn thì đọc sách, gáy đàn qua buồi. Hôm ấy, sống sớni vừa ra 
LỆ 3 và cô chợt thấy tên lính từ đường cấi _chạy vào: 


— Cái sự này lạ lùng, tôi muốn. trình với quan lớn. 
_ô hầu hỏi : : * 


s _ '=— Lạ lùng như thể nào? Trong tay mỉ, món gì Ì b 


— Dạ một người đàn bà gởi cơm cho chẳng bị giam. 
=__ gói cơm, tôi gặp nó. Chưa dám mở ra. 
_ Rồi đến. gần cô hầu chú lính nói khẽ : 
c: =. - Tôi mẺ. 18: thử, rồi. -gũ lại. SN là vụ đầu đặc, bùa 


Trong khi có hều chưa biết trả lời thể nào thị quan huyện 
. trong sảnh đường 'hỏi lớn : 

-— —— Cái gì * Muăn bầm lời gì, vô đây. Íừư rầy về sau, mỉ 
chẳng được ñn nói luông tuồng như vậy. 
Cô hầu im lặng vào nhùng. Lúc nầy, quan huyện chẳng 


nói gì dễn cỗ nhưng trong thâm tâm cô hiều rằng mình bị. 
rầy. Cìng ta luôn nhắc nhở cñ ở trong phòng, ở nhà bếp, muốn. 


ra đường cái thì phải xin phép. Tóm lại ông ta ưa ghen bóng, 
ghen gió. 

— Cô Út, Chuyện này giáo cho cô đó. 

C8 bước ra sảnh đường đề chờ nghe tiếp lời dạy của 
quan huyện, nhưng ông ta đã tới trước cửa phòng mà núi : 

— Họ làm chuyện lạ cô xem dùm tôi. Chuyện nhỏ thôi. 
Gái gỏi nầy chẳng đáng bận tâm trí. Mà thật tôi cũng không 
biều. Chẳng lẽ hắt người đàn bà đó mà tra khảo, kềm kẹp. 
Chồng nố rnượn tần của người ta đồ mua bán, cờ bạc thua 
không trả „ được. Mượn - tiền có giấy tờ, không trả thì tôi bắt 
giam. Đây... 

Cô hầu thép nếp nhận 6ái gối dữ. Rồi đến phía sau nhà 
bếp mỡ ra. Thoạt tiên, cỗ nghĩ thầm : 

— Không chừng nó là một thang thuốc Nam. z 

Trong tấm giấy thấy vài cái lông vịt, mội cọng 6ễ, một lá 

trầu lại só Ông tiền kẽm. Đáng chú ƒ nhất là vài sợi tốc đài, 
_ *Hèn gì ehú lính hầu bảo là bùa rhén, đề trần ấm", Trên nhánh 
ði, chim chìa với hót, Nọc trầu khue lá xanh tư. P%(ía trại đành 


KV A4 nh. vải leh lầu dạng lú 2Voah AE sợ DA. 


€ Cả lắng nghe. 
RỀ> — Ở đây Chợ Quán thêm sêu, LẠ 

` Cơm ăn chẳng được, ăn krầu giải khuẩy. 

TU HÀ Ạh TU GB lể 


“Ăn trầu giải khuây, nào phải thiến cơm ; có cơm nhưng 
buồn rầu, šn không nồi. Tâm trạng con người, dường như 
giống nhau. Trầu ăn nhiều quá, làm cho-miệng mồm và luỗn cả 
bao tử như chai cứng. Say trầu, cũng như say rượu, say thuốc: 
Ăn liền miệng thì buồn. Lá tru, lá trầu trong gói giấy là gợi 
Phương nhớ, lo lắng cho chồng bị giam cầm °. Nghỉ vậy cô hầu 
giựt mình, thấy mình nông cạn không lanh lẹ. Người đàn bà 
nọ vì không biết viết chữ nôm, chữ nho nên mượn lời ca đao 
mà diễn tẢ tắm sự. Mỗi một món đề trong gói giấy sẽ gợi sự 
người nhận nó vài hình ảnh trong ca dao. 

Trầu, lá trầu là câu hát ru con vừa nghe. 
(ọng EESẽ ta có câu hất, thí dụ như * WAiều sương, cổ mới 
bạc đầu. hư: anh em chị thẩm sầu từ đây ". 


tứ Cải 'lRp sự. - * Linh định uử lội giang hà. Nổi chè tốt lớp, 

bạc đã trao tay"*. Với ý nghĩa là người vợ đã lo tiền hối lộ 

' cho viên thơ lai, hoặc cho quan huyện giả nhơn giả nghĩa nọ 

. _ MÀ sao chưa thấy chồng về. 

4 Si tốc, nhiều câu ca dao dùng hình ảnh sợi tốc *ĐÐềm 

` - nằm bở tác qua mình, thề cha bản mạng kẻo tìnÀ nghị nan”. 

"Nhưng ở đây, có lẽ là: - Tóc mai sơi ẩn sợi dài. Lấy nhan 
chẳng đăng thương hoài. ngôn năm *, 

Đồng tiền kăm, “Tiền tài như phấn th3, nhơn nghĩa tợ thiên kim". 

Đến đó, cô hầu thấy được sự bí mật của gói giấy. Phải 

` rổn no my 8 Rh2Ðp minh oan cho người kia, ĐỀ trễ 

mấy đứa Mnh hầu sẽ bịa, ta nhĩ ư tội, vu cấo cho người 

Ấn bà dốt chữ nhưng lại biết * văn chương thì phú ". Cô chạy 

cm ngoài. báo tin. Quan huyện thoạt tiên không đồng ý với lối 


Lễ _ BÁ Ah lụa nhơg cớ làn p hi ng do và 
_ điệu ăn vào nh 


Tóc mai sợi vẫn aợi dài, 
LẤy nhau chẳng được, thương hoài ngắn 'núu. 
Tiền tài như phấn thồ 
Nhơn nghĩa tợ thiên kim 
Trầm hương khó kiếm, anh tìm cũng ra. 
Linh đỉnh vịt lôi giang hà, 
"Nói cho tốt lớp, bạc đà trao tay. 
Nhiều sương cỏ mới bạc đầu, 
Thương anh, em chịu thẳm sầu từ đây ". s 
Sau vài cầu gan hỏi, quan huyện bèn cho phép thiếu phụ 
nọ vào trại giam gấp mặt chồng, và người chồng được tha tội, 
sau khi ký giấy hứa trả tiền cho chủ nợ. 
- Cô hầu trồng theo tận cồng, bồi hồi. Vợ chồng người nọ 
ra về, vui mừng "thương hoài ngàn năm" trong thực tế, Đâu 
như trường hợp cõ, tuồi trăng tròn, được cậu học trò nghèo 
-gấm ghé nhưng ở đây, sống bắt đác đĩ với người chồng già, 
làm vợ le. Cô vuốt mái tóc, gió nhẹ thồi phất phơ, chợt nhớ 
đến sợi tóc gối trong hức thơ không viết ra chữ, nhưng cụ 
thề là tình nghĩa, là nhịp phập phồng của con tìm nóng sốt : 


— Tóc mai sợi vẫn sợi dài... 
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ã Cá dao ngày xưa ở Bến Nghé còn nhiều, Xin nói quả một 
câu chuyện có thật về cơ bản nêu lên đức tính của phụ nữ 
Việt khi giặc Phấp mới qua Nhiều ông kỳ lão còn kề chuyện 
cô gấi bị thể bè chuối trôi sông làm nội ứng trong đ đồn giặc. Có. 
người quả quyết: chính một cổ gái giết tên quan ba Bạcbà 

(Bsrbé) ở mội thănh cuối năm 1860. Xin điều chỉnh lại cho. 
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_ — ug8 ba khoanh ; cải khoanh bằng vải, thấu kim tuyển xỏ vào. | 
____ tầu vai áo của bọn sĩ quan Pháp, làm hiệu cho quáo hàm. Thuỷ _ 
—_' y, chức quan ba khoanh to lãm. Quân đội Pháp suốt khoảng 
_. thời gian đai đẳng trước thắng 2 năm 1861: đặt dưới quyền chỉ 
_ huy tối cao của một quan ba hải quân, tại Sài Gòn, vì quân số 
_=ất-ốt Trong quyền sách xưa khó tìm, phan đề + Vài chuyện sình. 
_ hoạt eỦa người Án Nam ' gồm nhiều chuyện ngắn, nội đụng là 
_ thật nhưng thêm phần hư cấu, ta thấy nhắc đến vu phục kích 
Ũ giết têm Bạo-bê, Hai tác giá của quyền sách nói trến có Ý liêu 
xấu vị anh hùng Trương Định, chứng tổ là vào những năm 
_ vừa đặt Chân lần đất Sài Gòs, giặc rất sợ Trương Định và 
_ _aghia quận, _ _ 
' CÁ Hai, tạm gui nhân vật chínH, là con nhà nông vào hạng 
đủ ăn, xinh đẹp. Trong đấm trai làng người Xách cỔ gởi gấu: 
_nhiều cằm lìah nhất là Trị. 
Nhà Tri nghèo, học hành đang dở vì vậy anh chÏ đấm nhìa 
-ln, chào hồi khi hãng ngày cô Hai đi chợ, qua đình làng 
Nước nhà đang hồi biến đồi. Tàu giấc đánh phá Đà Nẵng rồi 
vào Nam, quyết chiếm thành Gia Định. Quân đội ta từ Biển 
Hòa kếo về, đông đảo, trong số đó có mội viên lãnh bình lớc 
tuồi, tên là Sắe. Cha mẹ cô Hai đồng ý gả cho viên lãnh binh 
mu khi nhận số tiền khá to; (;iặc đến ông ta giữ vòng ngoài 
của đồa Cá Trẻ ấn ngữ thành Gia Định, bị thương nhẹ, đàn! 
_ rút tx bối hả. Gô Hai làm phận sự sự người vợ hiền, tận tụi 
__ *hă sóc chồng, Ông - ta bị khiỀn trích nên nồi giận, đề lỗi chụ 
« kế đưới: căng naoe, đánh tính hai chục roi, nấm chục rơi, Đán! 
s, "bằng. roi tre, đập cấy tra cho dập rồi đánh thẳng tay. Nạn nhã: 
_ phải đểm: từng roí aì quên thì tính trở lại từ một roi mà đán) 
_ . kẻm, Sai t5 oi qui định, øbu hình phạt bồ túc là âÖ cháy 
_muỗI 8 ngắm. trong giấm. ch88 lên vết thương đẫm máu ở ba: 
TẾ: xông -của mạn nhơa. Chưa hết £òn bát buộc nạn nhơi 
ca - nà Sử ah vàn >¬ hờ khi “ M và sảng 
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Bấy giờ, quân sĩ ta lọ cẳng cố đại đồn Phú Thọ. Nghĩa 
quẫn và nghĩa dân từ vùng lân cận, có línH đồn điền côa 
Trương Định vội và kéo đến. 

Giặc đóng đồn rải rác tại lrường Thi, chùa Khải Tường, 
đền Hiền Trung, chùa Kiềng Phước, chùa Cây Mai đề nối liền 
Bến Nghé vào Chợ Lớn. Khỏi đồn non trăm thước là khu vực 
ta kiỀm soất, bấy gìờ cây cối sắm uất. Quân ta hoat động đến 
tân khu vực Trường Thị, hành dinh lớn nhất của giặc, và Mô 
Súng (góc đường Cách Mang Tháng Tám và Kỳ Đầng) như lời 
eu Đồ Chiều ca ngợi bài văn tế Trương Định, 

Trở lại câu chuyện. Cô Hai lo thu góp lương thực cho 
đại đồn Phú Thọ. Trị, người yêu đầu tiền của cô, từng tham 
gia nghĩa quân trong tình bình mới, hai người thường gặp 
¿han, ít bị dư luận soi mới. Đồng bào đang lo giữ nước. Người 
chồng cõ Hai căm tức khi nghe quân hầu báo cáo thái độ thả” 
mắt của cô khi gặp lri, nhưng Tri không phải là quân sĩ dưới 
quyền chỉ huy trực tiếp thì khó bề gọi đến đề chửi mắng trả 


thù, Tên lãnh bính theo dõi, thưởng tiều cho quân hầu với vài. 


lưi căn đặn: “Bọn mị làm nhanh, đề ta rảnh trí". 
— Cứ đôi ba ngày, Tri và cô Hai gặp nhau bàn bạc về cách 
thức gom tiền và vận chuyền lúa gạo về kho, 
Một huồi xế trưa, Trì đang thơ thần chợt thấy tên quâp 
bần gọi: 
..— Cậu ằ, „„ việc cần kíp lầm, tìm mãi không gúp cậu, 


_ Tri được biết chú lính này lo công việc nhà kho cho viên 


lãnh bình. Hân nói rõ *Cö Hai muốn gặp cậu đề hỏi yề số lúa 


zạo giao lên Thuận Kiều, bộ eÐ ghi lầm, như thế nào đó". Rồi. 
nẩn thuyết phục: * Việc công, không nên đề trì trệ, Than jén mấy - 


ngày rày đi Biên Hùe đề tập dượt bình sĩ, Cô Hai bảo là chờ 


cậu ở nhà". Tri tiu lời, đến ngay nhà tên lãnh bình, quả thật 


phía trước nhà ím lặng, không một bóng người. Tên quản kêu 
“hổ: xuống nhà sảu, trở lên nói: 
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` XS | = Q Hủ sốt Set dĩ: xuống nhà nà bàn bạc. 
= Sk - mi vội vÃ theo chân tên quân hàn, tHẪu đa ánh vào nhà Ÿ ) 


cờ! âp rồi hân bước ra cẳằa sau, đếp m vườu Ảnh ởi theo "bén ° 
` 'E _Nhưng hơi ôi, vừa ra khỏi ngưỡng cửa phía sau thì giọng 
- tên lInh bói, quất fo + 
Thằng xúc sanh bit nó tai trìn. 
= _`*g nghe tiếng cô Hai cái lại: 
= ` c—== Ải lầm gì hại tôi? Cái thăng lính bầu này.. 
| “ _¬Trẽ rồi. Bếy giờ sò đang ở trong buồng tro, kiều buồng. 
| _ nhỗ đựng giữa trời, bốn phía có những tấni lá dừa nước che 
_ lí, Tên lãnh bình trí hô lớp. P bọn 3ính hạy- tới, tuân linh đi 
tìm nhà ông hương giáo trong bạn. hội tế đỀ cấp báo. (6 Hài 
_ đành chị thua 'vì tên lãnh bình đã. cất mớ quỀn áo mà trước khi 
cớ buồng tâm cổ đã cởi Fa. Ông hương. giáo và viên chứe tron,. 
-_ ban hội tÈ chưa đến là tấn lính bị.h và bọn tay sai đìng déo 
= Tin cưỡng bức, cởi quần áo Trị, Theo lời buộe $Ạí cña tên lĩnh 
“thì cô Hai và Tpitlà hai LỆ lăng loàn ĐỊ bắt quả ` ` 
—__ Ha xa lệnh chủ hương chức làn, dùng hình phạt năng nhất: 
h bè chuối. trôi sông đồ làm gương. Đọn lính hều nhanh tay 
“Re ma 'công. việc do tên lãnh bình sắp đặt sẵn, cô Hai và 'fyí ehk%) 
AT Áp ng tuyệt vọng, hương cho và: n chòm xóm toan: cún tuệp 
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Anh, chùa lồ nhà gửa sáng trọng. Việc tr 
t hoàn hảo, nha) TA „nà s0n. ca: 


Thờ is ... 


: vì vã nh xa mộ điềm suuen sac nỗi 


trong chiến tuyến chạy đài vào Chợ Lớn. Tên quan bạ Bạo.bẽ 
đem quân đến, đưa tượng Phật ra sẵn, cưỡng bức sư säi rời 
khỏi nơ: tụ hành. (Có sử liệu mô tả hân to lớn, đẹp trai, qua 
Nam kỳ với óa tự tôa lãng mạn. Bấy giờ, bền phương TAy 
có tâm lý thoất ly thực tế tìm đến những rừng rậm hoặc hải 
đảo mà từ sông rạcb, cây cổ, giọt sương cho đến con người 
đường như còn man dại, hồn nhiên. Hân thích sẵn bắn Vùng 


nhiệt đới xứ ta là nơi hắn muốn khám phá điều mới la. Như 


đã nói, nhờ trú đóng ở chùa Khải Tường sát hành dịnh đũ của 
quân đội viễn chỉnh mà hắn sống yến lành, chưa bị khuấy rối 
đáng kề. Một sáng nọ, như thường lệ, bản hút thuốc xì gà, 
cưởi ngựa đi săn ở phía bờ sỏng Bến Nghé (mà giặc gọi là 
sỗng Sài Gòn). Bên yên ngựa hắn gài theo cái bình đầy rượu. 
Với thái độ tự Ha, bắn luôn luôn đi một mình. Ngựa phí 
nhanh theo con đường mồn, qua cầu Thị Nghè rồi rõ bền phải, 
ra mế #ðng, sương mù vừa tan, chìm bay từng đàn trên rắng 


Đột phiên, ngự dừng lại, hí lên. Hân trố mắt, trước cảnh 
tượng quá lạ lùng đối với bắn. Sát bờ sống, trên cái bè nhỏ 


gồm bẵn năm cây chuối kết lại là một người đàn ðng và một 


người đàn bà trần truồng rằm sát vào nhau, trối chặt. Hai con. 
sấu hung hăng bám chiếc bè, đập đuôi, nước văng lân trắng 


_ kốa. Hân bản một-phái ehÏ thiên. Sấu lặn mất. Người con gái 
_ trên bè rên hừ hừ, cố quơ tay. Người con trai chắc là đã chết 


cụt mãi một chân, quạ bay chờn vờn trên cao, Hần bước xuống 


bãi bùn. Con nước lớn đầy đưa chiếc bè đến gần. Lập tức hẳn 


mở trối, vấc người con gái lền vai. Người eon gái nếc lên, kêu 
rú; nhìn lại xác chàng trai còn lại trên bè. Nhưng hẳn chỉ chứ 
ý tới người con gấi còn sống, nóng Ấm, với yéc dáng đầu đạn, 
mái tóc đen huyền rỗi nuồi. Từ khi qua Sài Gàn, chưa bao giừ 
"» th như con gái bồn. KEP xo bac) .. 
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__ mỡ hởi, bụi bậm đã đóng dày trên lần đã :nỏng g bị cháy nắng 
| số từ hai ngày địa. - 

| Bọn lính lẽ đương, ban bè hắn bu lại chùa mà xern. Hắn thuật 
lại những gì để thÈy và ương quyết làm \theo ý muốn: cứu - 
dỗtg cổ" gái vì cô phẳng phất nét duyên dáng lạ thường. Hần 
pha nước nóng cha cô nỗng, Hắn gọi y sĩ đến, nhờ chữa trị 
PP VÀ £` 83, ng: Đề pên tỉnh. táo. Hiểu dọn NGÔ cho - 
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lì đến, 8y sô nỈ can vn : ‡ 

= Kông nên chứa chẴp cô gấi này, ' 

Tân quau ba hất hàm : ` 

— Tại sao vậy? Giải thích cho ta nghe... 

— C@ tục lệ thả bè chuỗi trôi sông đề trừng trị bọn 
| — người lén lút tình tự chắc là quan lớn TN hiều nồi. Quan 
|. lớm khó đề phùng sự trả thà. _ 

: Là Tên quan ba mÏỉm cườa, đuồi tên bá hệ ra ngoài, 
TY, Người còn sống trên bè không ai khác hơn là cô Hai. BỊ 
““ đặt vào hoàn cảnh khố xử, cô thao thức, phớ cha mẹ, làng 
__ xóm, đặc biệt là thương tiếc Tri, Dưới mắt cô, tên lãnh binh 
lá ¿ _không xứng đáng là người. lÌán cố ý gài hãy đề giết Trí và 
\¡ củ, đúng theo lệ làng, cho hả cơn ghến tức. Trong hoàn cảnh. 
_— mước mất nhà tan, têa lãnh binh lại sổ dự thời gian đề tghỏ 
=- _đến shuyên thâm độc và lợi dụng quyền hạn. 
Ì _ _ Ở mãi nơi mầy chăng? Cái đã ttm của lên quen ba là 
*- - __ lợi đựng về xác thịt. Hắn gọi tên thông ngôn đến đề hấu học 
-- 2442 sàng hắn bỏ ra thời giờ đề đạy 2ð từng tiếng Pháp. 
\:- xHên xem cð là vợ, đem về bên Pháp, hoặc nếu như cổ 
— Xhuổs th: Ƒ Na  € hài vàng vài trăm mẫu đất ở ngoại ð Sài 
(_ ân ..N rườn, SN dự hi quân Pháp đả sức 
' nỉ . Ca tíai 


ha "cưững ép ăn ở chung, còn gì nhục nhã cho bằng, Giờ này, 
báo nhiêu nghĩa quân nghĩa dân đang đào hầm, đấp lũy phía 
_ CHÍ Hòa đã giữ nước. Cô phải trốn về xóm cũ mà góp phần, 
_ Nhừng bóng dáng người chồng khốn nạp đầy quyền thế còn đó, 
ỏng ta sẽ tiếp tục trả thù, chưa biết bằng cách nào, nhưng thà 
trở về xóm rồi chết eũng hả dạ. | 
| Sức khỏe sô Hai đã hoàn toàn bình phục, lại nhờ ăn uống 
đầy đủ nón nhan sắc thêm phần hấy dẫn đối với tên quan 
ba, Lỗ giả vờ như có thề yêu hẳn. xin được về thăm nhà rÐÌ 
đưa cha mẹ tấn ew đến găn đồn. Tên Hạc-bề chấp thuận ý kiến 
§y. Khi rời chùa sô Hai như hịn, rịn. Hán cầm giữ lai đề dạy 
nần thêm đối tiềng Pháp, cô làm theo lời Hân khen ngợi; 
Thông mình lâm, và: thấng ]à sẽ học xong những tiếng thông 
thường. , 
Cô Hai trở Yể. Tên lãnh bình 0gạc nhiên, trong khi hảo 
người trong xóm đến mừng rỡ, thăm viếng, đặc biệt là mấy 
ủng kỳ lão. Khi eõ hỏi về lệ lànz, các ông: đều nói dứt khoát 
người số tội chỉ chịu xử phat một lần mà thôi. Trì đã chết vì 
sấu ăn đã đành, nhưng cỗ còn sống mà về đây là do bồn mạng 
còn lớn, chẳng ai được quyền xử cõñ lần thứ hai. Hơn nữa, 
tên lãnh binh đã bị giáng chức. Trong vùng giặc chiếm, tướng ˆ. 
Nguyễn Trì Phương giao mọi việc về do thám cho Quản Định 
_tức là Trương Định, 
| Tưởng rằng trong những ngày sfp tới mình được yên ồn — ~ 
đề giúp cho nghĩa quản, cô Hai về nhà mẹ mà ở, TU 


Tên lãnh binh nào chịu thua, ngày nào cô Hai còn sống — ~ 
trên cõi -đời này là ngày ấy hần thấy nhục nhã Hãn không  - 
dấm đánh đập, giết bại, vì eô không còn là vợ hân mữa, bản  ~ 

_n đã thì hành xong xuôi rồi. Tuy nhiên, hon ra mưu kế: 
chất giữ số Hai về tội hành nghề mãi đấm với giặc. Cô cà 
PIN: đầu, thử đài: hơn Lo, nh lời ác đến thế hà ùI . Máy- 


°” Ly, " 
ngày que, hẳn bấi mặt số gái điếm tới lúi trong lầng, bọn này 
lâu ia làm tình với quân ãï bũa Triều đình, gây “hhiều vụ: cãi 
xÃ náo đăng. Cô Hai bị gìn. chúng một hổ với bà bến cô cái 
điểm... lên lanh hịnh xố» giàu lưởng tượng: chn đào cái hồ - 
thật. sân như miệng giếng, dưới đáy'không có nướa, Hân cho 
cấp oò ăn nạ rồi căn dšu làm theo ý hẳn. Cô vừa bì nềm: 
xuỔng, cÃ bọn emời vang- chế yiểu rồi bất buộc cô phẩi n mở 
xương cá, cơm hầm, Cô Hai không šn, nới bổ, cốa cô không 
thấy được vì shung quAnh lÀ bóng tối om ốm, ngày như đêm. 
Tên lãnh bịnh lại rs lịnh mới. Các có đùng sức mạnh của sã 


- đông ranh cắng tay chúa cô Hai rồi đính đập, chởi tục Cô Hai 


chẳng đủ sức sự quậy. itồi đến lượt thứ bà, lúc ban đệm, các 
cộ gái điấm sau khi ăn uống no nê như là phần thưởng lại 
được lịnh eởi truồng cố Hai trong thị từ trên miệng hố vài 
tên lính đốt đuếc rọi xuống, cười Äm ï, 

Quản Định đi tuần ngang qua đấy, ghế lại. Quản Hịnh rs 
linh chấm dứt trò đùa đem cõ Hai lên mắt đất, Tản lãnh bính 
tránh né trách nhiệm, bão là quản aĩ của hẳn tự ý trêu cợt 
khi 8ÿ TIỢU, hẳn không hà hay hiết VaA hắn giả vờ trưng 
phạt vài đứa đã làmn gương. 

Khi gặp Trương Định, c& lai thuật đầu đuôi tự sự và: 
hứa sẽ làm mọi việo dì chết cũng vui lòng. Trương Định 
khuyên cô kiên nhân chờ đợi vài ngày. Thỉnh thoảng, 'Trrzng 
Định gọi cô đến nơi trú quân, zần đồn Phú Thọ, Cá không nườừ 
là nghĩa quân hoạt động không ngưng. Nhiều người giá dạng 
đi buôn thúcg bán hưng, như thầy thuốc đề ra rào liền Nghé, 
_ Họ sói vài la tức mà eâ nghe lúm -phẩn nàa. Bọa Phác dừi 
đại bác từ đền Hiền Trung đến chùa Khải Tường hoặc 3ua 


-___ thêm nh vào chùa Cây Mai. Lại còn những chuyện nghe xốn 


„ nhì bọn shúng lùng bái đồng hào # béa Thủ Thiêm, hoặc 
” đềm, Mời cỀA tình _ lệnh Ệ đường roà nghĩ. hịch thường Túi, 


tới, vài nghĩa quân bị bất, tra tấn dã man, phơi nẵng suối 
"ngày, không cho ấn uống rồi hắn bỏ lếc. 

Trương Định bàn bạc cặn kế với cõ về các chỉ tiết cầu 
thiết. Cô xin bộ quần áo lụa tốt, đề chứng tỏ eð là người giàu 
có. Cô chải tóc suông sẻ, thỉnh thoảng soi gương mỉm cười. 


X Lộ 
K 


Tên quan ba Bac-bẽ chờ đợi. Hàn uống rượu một mình, 
nhìn cou đường quanh eo mà hắn thường cỡi ngựa ngày hai 
ba lần đề đi tuần tra phía Chợ Lớn, Cổ mọc ngập đầu, gần 
như che lấp mấy ngôi nhà sụp đồ với lu hủ bề nát, bàn ghế, 
cột kèo cháy nám, Từng hàng cau xác, thiếu chăm sóc; giầy 
trầu thì đun đưa cỗ bám víu vào sãy cọc đã gấy. Họn sĩ quan. 
đếu uỗng rượu với hắn, chẾ diễu: 

— Chú mày si tình vừa phải thì uy Khôn ngoan như 

thế mà bị đứa gái nhà quê lường ga - ống rượu cho vui, 
chờ viện bính từ Thượng Hải trở về vi đánh giặc. 
«Š — Tên quan ba gật đầu không đấp, hút thuốc xì gà liên tiếp 
nhiều điểu. Chừng hạn bè ra về, hắn ra trước sân tính nhằm:. 
đã nấm ngày rồi, năm ngày yến tinh mà đối phương tuyệt 
nhiên không khuấy rối Nâng ráo, cuổi năm, mặt trời xuống 
nhanh, đợt sương mù lỗng lắng nhuộm mờ ngang đọi caue 
Bọa quãn-canh đến báo tin : 


__ —= Ôó bà lão nói cô Hai hôm trước và gia đình cô tạ 
tìm gấp quan lớn. 

—__ Hân hỏi nhanh ở đầu bãy giờ ? Cho họ tới đây. 

°  — Bà lão nói qnân canh đăng kia Begkế). vì bà gánh 
'yuŠ đồ đạc, " áo ly chiễu, phải lục soát. 


ÀÍ vi lập. tức tên quan be lên ngựa. Và như thường lệ, vài tên 
X.. Hính Pháp theo sau hộ vệ. liên quay lại: 

:IN — Taa đi một minh được rài. Chúng bấy giữ đhu. AI 
hỏi mái năm phút tao trở về, 

„ Bằng xà thấp thoáng đáng bà lão đang gồng cánh, Ngựa 
phí "nhanh tiến con đường quen thuộc đi đến đền Hiền Trung 
với khúc quanh #~ nay phông đoán khúc đường Võ Văn Tầu 
{thẹO trấi Xn vào đường Cách Mạng “Tháng Tám. Ngựa chạy 
chậm lại. Hắn không ngạo nhiềnh vì cổ lai Đã xuất hiện, Và, 
cô đưa *ay Ìn làn( dấu biệu khi còa oếch xe chừng mươi 
thước. ÍNghĩs quân Ào ra, nát bên, Người và ngựá đầu lúng 
(.. nứng phần ông. khẳng kịp nắn kêu hoảng tế xuỗag con ngựa 
"` pũng bị đâm ngá qụy. Nghĩa quần sắt hai cái sầu vai số gẮn 
phù hiệu b4: khoanh và cỉ: luôn cất thồ cấp. Bọn lính hộ về 
Ô_ .cla hân chạy ngựa tới nhưng nghĩa quân ổR rút nhanh mất 
_ đạng. Trời sụp tối. Tiếng súng nồi lên vụ yơ với tiếng quất théo. 

Đợi sícg hôm sau bạn Pháp mới dám trở lại, son ngựa 
còn thoi thóp. Chúng lụe soát, không bái được ai cả. Hạn bè 
làm lỆ, an táng cho tên Bạc-bẽ khể long trọng. 

Một thắng lợi của nghĩa quản trung nội thành, Nhưng hơn 
hai tháng sau, viện binh của giáo từ Thượng Hải đến Sài Còn, 
đánh lên Phú Thọ. Thành bị hạ, tay khí giới thê sơ nhưng 
_ quân và đân (la chống cự can đảm. Nghĩa quãn tiếp tục khuấy 
"tối nội thành rồi rúi về ngoại ð trong khi lực lượng chính vếu 
Ô — của Trương Định lo bố bí căn cử ở Gồ Công bấy Ji thuộc 
Ề tỉnh Gia Định. 
vn, Những ngày ấy, œ6 Hai ở đâu, chẳng ø' rõ chỉ tiết Ạt 
cHợng, dân gian tứ truyền tụng giai thoại người. thiếu phụ bị 
` -_ thả hè chuối trỗi sống, bị giặs bÃt rồi góp công giết giặn.. 
3 cs Nău: thấng trôi quả, nào aÌ biết cô Hai sống bao nhiêu tuôi®- 
_chết tron Nhờng hợp nào, dố lấy chồng và txg con để cái. 


chăng ? Con người sớm quận gi sũng chết thôi Hơn trăm 


năm rồi. Cái cồn mà +a nhe nhở là phụ n& Việt Nam đã tích 
cực chống giặc giữ nướo, cố truyền thống, Sự tham gia ấy. 


thêm phần gay gọ, đòi bỏi hy sinh lớn lao hơn cả giới đầu 


Ông," thêm bao tàng buộc, kỳ tài, đối xử dã man của thời 


phong kiến. 
Chùa Khải “Tường ở sốt phía aau ngôi nhà to nay dành 


trưng bày tội ác ÄÍ> — ngụy tại thành phố Hò Chí Mịah. ˆ 


Bao nhiêu chứng cứ đầi đào, đa dạng trưng bày trong phòng 


gây xúc- động.. võ hạn vì đó là sự nối tiếp cổa tội ác thời phong 


kiến nhà Nguyễn, tội ác của thực dân sũ. à 
tử cho biết: chùa Khải Tường xây thao lệnh cầu Minh 
Mạng đề đánh dấu cuộc đt nơi chào đời của mình. Thời Tự 
Đức, đố là dại phận của Tâa Lộc Lân. Lân là đơn vị hành 
chánh như một xã nhỏ. Tân Lậc, lệc mới. Lậc nảy ra Rườjmm 
rà, trong hoàn cảnh. khó §he; ta nghe thêm ỹ xen hái. lu 
thời Ãy : 
—- ' Chùng nào Chợ Quán hết vôi, - 
Thả Thiêm hết gwo, otR thôi đưa đa, 
, Bắp aon.mš nướng lửa lò, 
Dề 0 e được. con đò Thủ Thiêm, 
Con đà Thả Thiêm cũng giúp nghĩa quân, chống giặc. ở 


tmmúo khiêm tốn, không mí biết tên tuỒi, như trường bợp cô — 


-_ Hai Mà biết đề làm gì? Biết là cô gái Bến Nghé, sở gái CÀ 
Nam, thế cũng đủ, 


`y, 
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U GHÚ VỀ sáu, khuông viên của chùa trẻ thành trường cu ngu 

›=< — mm là Tn Xich-ve-la (Chaseeloup Laubat) xì cất xong khoảng 1H77. - 
Pho tượng 'Phật của chùa Khải Tường, tạc » sây, trưng bày tại Viện — - 

tòng Sài Còn, “thời Sun AC ca *- 


“ 


“8 Khš San de m% ` annamite. Khi-hoa đo và tớ. _ 
— Paris, ¬ Pháp lấy tần. Bạc-bà đạt cho cøn đường. này, nay là LA Quí — - 
hà đe Xi này. ở bên. hy. chùa Khải TL ờng mà th ới chùa * SN 


%4 


-_ la thương gia Bồ. Bào Nha — số 


_ đề; và, 


SÀTF GÓN 


+ lúc Gia Long con Ii sống đến khi Xinh Mauy vừa lên 
ngồi. thực dân Pháp cứ lễm le đài món nợ + phục quốc *, nếu: 
chúng không cứu giúp về nhân sự, về súng đạn thì Gia Long- 
kuông tài nào đrở về đất eñ được. Cũng vao những năm Ấy, 
nấm i8ì9, thực dân Ảnh chiến cứ và thành lập cảng Sin- 
ga-po. Ta khôag đi ngược thời gian xa hơa đề nhớ rầng thực 
đân "Tây phương uuảến mua bán bất bình đẳng với cá: nước 
châu Á và Ð%ng Nam châu Á từ giữa thế kỷ thứ l6, sụ thề 
nhiều. cố. đạo phiêu lưu cùng 
đi — đã raua bán với. Trung Quấc, với Nhật, được phép xây 
dựng thị- trấn Áo môn (Ma. cao). Hàng hóa mus ấ: bán lại, vấn 


một sẻ lúe Tời đến 1Ô, bình quân mội vấn bán va hai, the, - 3 
uaäe aấm., Hãy giờ, chuyên chữ với loai tau bulm. suy băng ũ 5 


cc. T giá 1i (tếc) của rừng Ấn Đó, cú chiếc chổ đến 900 tấn, 
3 N hào Lu-ï đừ a-mô-en (Louia đe Camocne) của BB Đàa Nha 


Fụ 


~ 


~ v. k_ 


s* 


từng đi Ma-cao, ngàng vùng biền vào súng Cửu long Qua - 


k "hả Vũng Tầu, thị hào bị đắm thuyên, chỉ lùng một táv mà hơi - 


- lội, tay kia thì đưa cao'lên ngọn sóng đề nằm chặt, "háo - tập . : : 
_ bản thảo cỏa thiên hùng cá làm rạng danh cho vấu chương Bồ (1), XS 

Đề giành ảnh hưởng với bọn Anh, thực dân. Pháp định 

šng chiếm ngay nước Việt Nam, uy. hiếp trực tiếp. tình. xi 
Huế sau nhiều tu thấm, đà, SÂug bi cà. kèn vớt, xộ 


ï.._—. ng. nga ax 


w. " "xa... 


*: 
c3 


Gia Định cũ đề lập hành dinh (câu lạc bộ thành đoàn Thanh, 


Bánh chim Đà Nẵng xong (1858), thực dân Pháp thấy 


bị sa lầy, tốn thối lưỡng nan, bấy giờ đại bình còn bận rộn 


việc giành phần ăn ở các hải cảng hên Trung Quấc. Chúng bèn 
nhìn trở vào Nam, quyết định đánh Sài Gòn vừa trù phú mà 
lạ phòng thủ kém cổi, đề dùng làm điềm tựa. Chiến hạm 
Pháp và Tây Ban Nha ngày 10-3-1859 triệt hạ đồn Vũng Tàu, 
Cần Giờ rồi theo sông Lòng Tàu auốt Š ngày đánh cáo đồn nhỏ 
đọc theo bờ. Bọn Pháp cho người dọ thám từ lâu, trong sỐ | 
này có lên thực đân đội lốt thầy tu Lơ-pheo (Lalelvre) và bọn . 


tay sai. Bến Nghé (sông Sài Cèn) hiện ra am tùm với những 5 


_dãy nhà ngói chòm cau, chòm dừa và rải rắc cây 840; cây ˆ 
gừe cồ thụ. Rang ngày l7, đại bác từ chiến thuyền giặc nã. 


vào thành Gia Định, yềm trợ cho bộ bình. Chúng theo con. 
đường sau gọi là Cường Đề (đồi ra Định Tiêu Hoàng) thẳng _ˆ 
đến trước cửa thành (góc Nguyễn Du). Quân sĩ bên trong tuy l 
đồng đảo, lương thực dự trữ nhiều nhưng chưa queE đối. 
phó (hai năm aau, trong trận Chí Hòa, họ có kinh nghiệm - ° 
hơn), lại thêm các quan chỉ ‹huy yếu kém và sớm mất tỉnh , 
thần nên bọn Pháp đánh đã dàng, vượt chiến hào, dùng thang - 
(trèo vào. Chúng phá hủy kho đạn dược, đốt kho gạo vồi san. ` 
bằng tất cả, sợ quân ta có thề trở lại chiếm thành. . k 
Vì còu vướng bận chỉnh chiến ở Thượng Hải nên bọn. 
Pháp chủ trương cố thủ mà bảo tcần lực lượng, chờ khi có. 
tiếp viện sẽ bành trướng khu vực chiếm đóng. Chúng trở liỆ 
khá xa, bổ hẳn vùng Sài Gòn, đến tận đồn Hữu, còn gọi đồn. 
“Rạch Bàng (bều này cầu Tân Thuận). Đây là một trong hai - 
đồn quan trọng ấn ngữ thành Gia Định mà chúng vừa bản 
nát, trước khi vào Sài Gòn. Căn cứ này được bỗ trí kiên Xã 
hơn, chung quanh có số gian thân tín (2). b 
Hơn 9 tháng sau, chúng trở lại, chọn vị trí Trường thì. 


'Ý” kxœ 
* 
` 


'những đền chùa cất sẵn từ trước, chỉ cần tụ bồ lại mà thôi, 


ˆ xuyên tạc, lẫn lộn. Nhằm lợi ích trước mắt-là mua bán, biến 
- phần đất Nam bộ trở thành lãnh thồ Pháp, bọn thực dân 


_ đó chỉ vùng Chợ Lớu là Sài Gòn mà thay thế cho Bến Nghé, 
_ Bến Nghé trở thành Sài Gòn trên bản đồ. Sông Băn Nghề được 


- gọi sông Sài Gòn. Hạch Vàm Bềa. Nghé, nhánh sông nhỏ đi 
-_ vào Chợ Lớn, gọi là rạch đi vào khu thương mãi của người 


Nghè, một ngày trước khi mở màn trận đánh Gia Định. 


_ # năm 1861, quân đội ta và quân đội Pháp cứ canh chừng 
- tuyển ăn vào Chợ lớn. Ta huy động. lực lượng xây đắp đại 6 | 
_ ồn Phú Thọ mà Pháp gợi chiến luy Chí Hòa vì đồn Teu 
= phục kích giết tên quan ba Bạo bẻ (Öarb). Giặc lo phòng thủ - 
kỆ đường sỹ li Bà Tre n ng ga rò eo Bi ng ` 


niền ngày nay (3) Rồi lấn vào khu thương mãi Chợ Lớn, 
đóng đần nhỏ rải rác ở chùa Khải Tường (Khu Nguyễn Đình 
Chiều, Trần Quý Cáp, Lê Quý Đôn), ở đền Hiền Trung (4) # 
chùa Kiềng Phước (trường trung học Hồng Bàng, Chợ Lớn), 
ở gò Cây Mai. Gọi “chiến tuyến đền chùa, vì tất eä đầu chọn 


Về quân nhu, quân cụ thì cất nhà kho sắt mé sống Sài Gồòn.. 
Toàn bộ lực lượng giặc rớo chừng 800 lính Pháp và . lính. 
Ma-ní của Tây Ban Nha, 


Về tên đất, do sự án đất của thực dân nên bắt đầu có aự 1 


_—— 
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không nhắc tới tên Dẫn Nghé. nữa. Chúng dùng cấi tên trước _ 


v * 
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Hoa kiều (Arroyo Chinois) Hạch Thị Nghề gọi rạch Á-va-lăn. 
(Avalanche), tên chiếø thu chiến đầu tiên vào thám sát rạch tai 


Quết hai nấm tròi ròng rã, từ tháng 2 năm 16859 đến thẳng 


phau. Pháp lo củng cố phí Sài Gòn (Bến Nghé) và giữ chiến 


nơi đặt hành dinh của tướng Nguyễn Trị Phứơng ở vào. địa 1 
phận làng Chí Hòa. Đã xảy ra hai trận đánh nhỏ. VÀ một vụ ~ 


đóng, chú trọng vào phía mé sông Sài Gòn, lẫy con . 


v.ˆ.x-/ 
x ` 
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_By giờ việc xâm cbiếm Nam kỳ không được bên chánh 
` Sv_ tín thành đôi khi còn là lạnh nhạt hoặc phản đói. Đề tranh 
thủ thời giao và nhằm tạo ngàn sách riêug "lấy chiến tranh 
.ỏ nuôi chiến tranh ", ngăãy 22.2.1800, trong lúc quản đội ta đang 
__ xây dựng đại đồu Phú Thọ thì giặc ra nghị định mở cửa cho 
_tầu bè Pháp và cấc nước khác tự do vào cảng Sầi Éòn.. Và 
_Đgay trong năm ấy, những dịch vụ xuất nhập khần đạt con số 

_quan là 7⁄700.000 quan. HBấn ra 53.232 tonsnô g9, mua 
` hơn một. triệu quan hàøg hóa trong đó phân nửa là á phiện. 
2'€ø bán đi Hương Cảng và Šiu-ga-po; lì] tàu buôn châu Âu 
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_ vài con đường nhầm lợi ích quân sự và giao thòng vận tải. 
"Trước tiền là chỉnh đốn, mở rộng những con đường mồ: có 
_ sẵn tt trước, như đường nay là Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, 
_Xã Viết Nghệ Tĩnh (phía Sài Gòn đấo cầu Thị. Nghề). fồi thâm 
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` đán số tay sai từ Xóm Chiếu (Khánh EHội) qua chiếm cứ vùng 


= “si Nang =. 


"- xẻ _eon đường may là Nguyễn (ông Trứ, Hàm Nghi, Nguyên Thị 
HIỆ — MinÌ Khai, Vã Di Nguy. Dò. g nữ tu thánh ““haolỗ được cấp 
_—- 8, giúp Xây cơ sở. Tuục dân - chưa: để thời giờ đề thiết kế 
__— thành "phố trên những mét lớn. Từ xtra, Đến Nghé có sẵn phiền 
'Èl L nh thoát. nước ở vị trí ¡ rờng Nguyên Huệ, Hàm Nghị, 

Nguyễn Thị Minh. Khai và nhiều rạch nhổ đổ ra sông Sài Gòn. 
IS lấy giờ, có 4 -kiến nên. -đề y như cũ rồi đào "thêm nhiều kình 
1 khác cho ghe thuyề: tới lại dã dàng, đường thủy. thay thế cho 


`. của phố Chự vừa bị tàu phá (Bến Nghé cửu tiền tan bọt 
nước, Bö Chiều) tức là khụ vực Chợ cũ ngày nay, giữa những | 


đầu. _ hì nạo vét cho sâu, cho ấu thông vào nhau với _ 
'ày lên ¡ ngàng (tp lạ trở thành đường Lê Lợi).. 
ø lôp kế hoạch cho lp ` tất cả kính _rạch 


_ và 140 tàu buồm Trung Quốc ra vào cẵng. Cũng trong thời gian _ 
_ hai năm bị phong tổn từ phía Chí Hòa Phú Thọ, chúng mở: 


sẻ nay là Lê Thánh. "Tõn, tư Sài Gòa tới mé sông, "Đường : 
Ễ ` "trải đá ong, không ˆ saoh. sẽ cho lâm. Têu Lợ-pheo (Leicbvre). 


với đất từ vùng cao đem xuống. Thời ấy bán Pháp còn dùng 
loại xa có ngựa kéo làm phirơng tiện tư hoặc công cộng, chưa 

- hoàn chỉnh việc sáng chế xe hơi. Với lộ xe dùng cho xe có 
ngựa kéo, thực dân tưởng là đường sế rỗng rãi, nào ngờ sau 

“này với xe hơi thì trở thành chật hẹp. Thực dân duy trì về 
nhìn nhận phương hướng đường phố thời xưa của ba. Ở xứ m1ra 
nẵng hai mùa, có nắng gay gắt, hướng chung của đường sá 
vẫn theo hướng cũ Bắc Nam Đông Tây. 

Ngoài mối lo sợ về nghĩa quân phá rối, bọn Pháp rất lo 
âu về sức khỏe. Các thứ bệnh tật thường xuyên ở miền nhiệt 
đới như kiết ly, sốt rét, đau gan hoặc cơn nắng XÃ trưa gây 
gắt đều là mối đe dọa, y học Tây phương chưa nghiên cứu đề 
chống lại có hiệu quả. 

Với viện binh từ Thượng Hải trở về, đầu năm 1661, bọn 
Pháp tín công lên đại đồn Phú Thọ rồi mở rộng xuống Mỹ 
Tho, Vĩnh Long đề kiềm soát cửa sông Cửn Long, mở đường 
lên Cam-pu-chia. Đánh lên Biên Hòa, giặc nhằm ý đồ uy hiếp 
-Trung bộ và Tây nguyên, kiềm soát vùng dân tậc Ít người. 
Vùng Đến Nghé không còn bao nhiêu người. Tên Đa-rit 
(DArièe) từng giữ chức chỉ huy tối cao lực lượng chiếm đống 
vùng Sài Gòn trong thời gian bị phong lổa đã tường trình với 
Đỏ đốc Bô-na về tình hình hành chánh rà hẳn đang là giấm 
đốc đặc trách có thầm qnyền nhất. Hai bản công văn của hắn 
ghỉ tiêu đề còn khiêm tốn “vùng chiếm cứ Sài Gòn" (Etabtisee` 

_— ment de Saigon) đề ngày 28-11-1861 và không đề ngày, nhưng... 
_ ghi tháng l2 năm 1861 chứa đựng vài chỉ tiết quan trọng. Đại 
khái, khi Pháp vào Sài Gần, ở theo bè sông e6 hai làng lớn _ 

(đúng ra là vùng) Khánh Hội và Thủ Thiêm nhưng cả hai đều - 
-__ bị Pháp đết cháy. Mật số dân phần lớn theo công giáo đến với. 
.. giặc, cư ngụ chung quanh căn cứ Rạch Bàng (Tân Thuận), Pháp - 


__ chụ. „ làng mới đặt tên Tạm Hật (tạm, theo nghĩa là tạm: 
¬ | _ 


_ thời), Tiên Đa-riết phẳng đoán nơi ngã ba rạch Vàm Bến Nghé 
và sông Sài (òn sẽ trở (hành khu thương mãi phần thịnh. Hẳn 
đề oghị đành riêng vùng đất chuag quanh thành Cia Định cũ, 
giữa rạch Thị Nghề và rạch Vàm Bều Nghé thea con đường 
"nay là Hai Bà Trưng cho người Pháp eư ngụ với qui chế như 
một thị trắn bên Pháp, Hân đưa ý kiếu về việc Đô đốc Bô-ns 
ký quyết định tịch thâu đất vùng Bến Nghé đề phân !. từng 
khoảnh bán lại cho bọn thương gia. Theo tính thần ấy trong 
¿ong 15 ogày, tất cả những sì cố giấy từ xác nhận là ehủ đất 
- eũ phải khai báo ngay. Nhưng đầu cho có giấy từ thì cũng phải 
xknn mua lại phần đất của mình theo phương thức đấu giá; nếu 
không đủ tiền, người khác sẽ mua rồi hỏi thường chút Ít về 
nhà cửa, vườn tược cho chủ củ. Tên Đa-ri<t cho biết số người 
còn giữ được giấy tò eũ rÃt ít và cần phải #em xét là thật hay 

xgiả. Thế là thực dân tha hồ cướp đất, thâu vào công quỹ số 
tiền khá to. Hấy giờ, cũng theo hai tài liệu nói trần, dân ở Bến 


Nghé gầm có : 
=—= Những người Công giáo đến khi giặc vừs chiếm thành 
Gia Định, theo chân tên Lơ‹pheo. — : 


— Những người từ vùng lần cận chạy dễn vỉ sợ quan 
lai Triều đình nghị ngờ, bất bớ. 
— Bọn phiêu lưu đến tìm cơ hội trục XS 
lên Đa-ri‹t nhìn nhậu: số lớn dân cư ở Bến Nghé ngày 
s xưa đã tần lạc; người giàu chạy qua các tỉnh mà Triều đình 
.„ _ cờn kiềm goất, phần đông người nghèo đang tắn cw, sống bềnh 
Ô ` bồng trên thuyền ở chợ nhả, vùng lân cận. Theo ý của hẳn số 
đâu bềnh bồng này tránh né sự kiềm soát, không chịu đóng 
thuế, sẽ đòi công ăn việc làm và có thề bị kích động, khởi 
loạn. Hân đề nghị đuồi dân ra khỏi khu vực qui định cho thi 
trấn Sài Gòn. Nên đành khu vực riêng phía Tân Thuận hoặc 
„ Thị Nghàè (Phú Mỹ) đồ kêu gọi dàn chúng gom về cho họ thao 


"¬%. 


se.gui chế làng xã tự trị như thời xưa, Ở nội thành, người Việt 
= . Xo muốn cư trú thì theo qui chế như bên Pháp, không được _ 
=h. làng xã tự trị, họ là những cá nhân tiếog biệt, phải ghỉ 
n vào äồ kiều tra đề theo dõi về mặt an nình (5). 
.. + Bà phòng những cuộc tấn sông có thề xây ra, đồng thời 
g là khoanh vùng đề hán đất, Đô đốc Bê-‹na (Bonard) quyết 
— — đo gọn Sài Gòn và Chợ Lớn làm một đơn và hành chánh. “ 
=- h Côp-phin (Coliyn) tho ra bản đô ehi tiết trong đó có việc 
_ con kinh vành đai (còn gọi Bao Ngạn} làm ranh giới đề 
và Chợ Lớn trở thành ruột vùng cù lao an toàn. Kinh 
này nối liền gò Cây Mai (đã ăn thông theo đường thủy, tới 
th lò Côm) lên Phú Thọ, băng qua cánh đồng Hòa tưng 
— —— HỒ đồ vào rach Thị Nghè (ngay cầu Công LÝ). Bờ kinh sẽ là 
— Wờng lộ, cho quân sĩ tới lui canh tuần, trên kính tàu chiến 
— ' nhỏ đi chuyền, Xinh đào đở dang vì dân phu tranh đấu, “ 
' - quân tấn công, 27 tên cai thầu lại phá phách nhau. l\ÃẾt 
: _ ePAe, những thoảng đất dùng cất phố thương mãi ở Sài Gần có. 
_—— người giành mua, vùng làng mạc giữa Sài Gòn về Chợ Lớn 
_— với xin cau vườn trần hoặc xóm làm nghề thủ công thì: còn 
==' chẳng ai chịu đầu giá vì sợ kẹt văn, khó bán lại. Vì vậy, 
"năm 1864 bụn cằm quyền lại tách Sài Còa và Chợ Lýn ra làm. 
“=- _ hại đơn vị hành chánh riêng biệt. Con kinh vành đai nói xe. ` 
- i lõi thời, thế lực giặc đang bành trướng vững chảo (6). - 
SA Gòn trở thành “a cứ dung dưỡng bọn. phản động, ` 
¡ chiến nhứt đang. tìm cách mở rộng địa bàn thống trị lên. "ội 
Anh thám hiềm sông Cửu Long đề đồm ngó nước lào - *s 
› Nam Trung Quốc, Đồng thời, bọn phiêu. lưu quân sự -$ 
ben cđùng Sài Gòn làm hần đạp - đề đánh ra coi ` 
ường lên Vân Na:ia với ý. -xẩu. Thực đân Sài Còn e đụng : 
te) bạn "Pháp từ chánh 


» “cuc 


¿ h quốc đến mua bán hoặc lập đi "in. 
"“£m Kỳ - với 2s. the “hí bên Phếp vồp. 
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phần làm: quãng cáo cho việc khai thác Nam kỳ với lời Ì: 
lạ quan. 

Đặt xong sự bảo hộ ở Cam-pu-chia, chiếm xong các tỉnh 
miền Tây Nam Hệ, thực dân bất đầu cố thế mạnh luôn cả về 
tài chánh. Việc mua bán với nước ngoài chỉ sút giãm đáng kề 
vào năn Trương Định khởi nghĩa ở Gò Cảng. Về chánh ttrị, 
họn nĩ quan HÃi quân mầm trọn quyền, xử tùy tiện những hẳn 
án từ hình Noặc lưu đạy nhiều năm ra Côn Nôn, Đại Hải 
Ghúng tuyển mộ người Việt làm lính, mỗi đội 50 người; bọn 
phủ huyện người Việt được món lính lệ, lính mã tà. Bắt chước 
lối xưng hồ thời xưa, tên eĩ quan coi bành chánh ở mỗi hạt 


_{sau gọi tỉnh) xưng là quan bố (bố chánh). Quan hố đầu tiên 


của hat Sài Gòn là Bô-rết (Boresse) được bồ nhậm nhận chánh 
chức từ 7-1-1863, trong thực tế, đã đảm nhận việc hành chánh 
và cảnh sát từ 1859 đến 1861, khi quân đội Pháp bị phong 
ta, chỉ kiềm soát số dân ít oi gần đồn lạch Hàng. Qui chế 
về thị xã Sài Gòn đặt ra từ 85-1867, viên xã Tây (đốc lý) đầu 
tiên là y sĩ Tuyệt (Turc). 

Trong thời gian bị phong tổa, tên chỉ huy cao cấp nhất 
của Sài Gòn là Đa-ri-ét (D'Àriès) đặt văn phòng trên tàu chiến, _ 
đậu gần rmué sông. Tình hình tạm ðồa, Đô đốc kiêm Thống đốc 
Nare kỳ cho cất dinh thự bành cây vấn mua từ Sin-gapo, ở 
vùng đất cao bên đường nay là Hai Bà Trưng (nỀn trường _ 
Lasan Tahbe) (7). Bọn Đô đốc tiếp tục ở ngôi nhà nầy mãi đến 
păm Ì873 mới dời qua dinh Nô-rô-đom (sau phá, xây đỉnh gọi 
là Độc Lập). lên Pháp còn chế độ quân chủ, bởi vậy phòng 
tiếp khách của đô đốc cbưng hình vua Nã-phá -liân đệ tam, 
hoàng hậu và hoàng tỲ. (ăn mặt tiền của dình là “ quảng trường 


đồng hề" với sái đồng hồ đề trên cao l5 mét. Từ nay 30.7. 
( 1862, đúng 12 giờ trưa, tàu chiến trên sông Sài Gòn bẫn một 
+ phát đề lấy giờ làm chuần. Tháng Ì năm 186], nhà bưu điện 
TIẾP Say tiêu xây cất, lợp ngói âm đương có rào ..ẽ tre chở nhỏ 


cẮm trên vách đất hơi thấp Cũng năm này, nhà in của nhà . 

nước thành bình ; thợ sắp chữ, cai thợ, người sửa hài đều là ˆ ' 
„eöng chức từ Pháp qua. Năm 1864, thành lập dính Thượng ‹ 
thơ, sắm trọn quyền về nội an, xtrng tiếng Việt * Lại bộ thượng 
- thơ: „ với con dấu chữ nha -lai bộ quan phòng? (DiracHlon de 
__ SN rfieur) có by thöệC xứ: tứ tôi Me #AII KhỆ được đô đếc 


: àt „c dẫn thến tường U lối . tiên - vừa xng Í luật là xin kiến : k- 
đời Tự Đức, vừa dùng luật lệ của Pháp béu chánh quốc min Ì 
te số lợi cho sœ đàn áp và bóc lột. Ài mưru toan khởi nghĩa thì bị :- #7 
— đồng gống, tra tấn công khai trước đấm đồng đề lầm gương, 
—_ thân nhân cũng bị hất, gắn như kiều tru di tam tộc (tồỒng đốc 
w Lậc làm theo đường lỗi này); hoặc áp dụng chế độ làm xấu 
- tđưỡng hách thời xưa, Nhưng khi cần thâu thuế, chúng lại theo. 
mì _ định hận: . với trất đồi, với tiền Ẵ Và viên khần 


: `. vớt đăng thời dành W ki: vi Rạc: *x Bãi "hiền rành 


—_ đaật lệ mới. Ngày 97-1964, tên quan án hạt Sài Gòn được lịnh 
_. hất giam tât cả co; #- ke xàmt ke gì "ngụ: dọc. theo. bờ — l 
“. 1 s Sun =" soát - `3 


` HYaỆ xu: qua Sai Gàa làra Meh “định thuế): vì số ngườ 

_ thường lân }a với người Việt A3 khẳng có. hơi cứ. — 
-.- thì đây re Côn Đảo hoặe lận Đại Hải (đảo- Bùn - bon), “nễu n dân - 
lê _ của làng. lần cận. đi lang ba thì _— chức -lầng sâu . NI: . 
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(Mlessageries Impérialeg)ì sau gọi nôm na sở nhà lồng toan tụ 
xưởng aửa chữa tàu gần đẩy, nhưng lại thôi Năm l°64, sỉ 
la Son xây dựng xong về cơ bản nàu ụ tàu, xưởng làm uỏi 
“aất-de", hộ phận giãy buôm, lại còn lề hầm gạch đề tự túc 
xây cất, Năm 1965, sở lo xây lắp những chiấo xáng đào kính, 
-b§ phậu rời đem từ Pháp qua. Rồi đem về một u tàu nồi, đặt 
-lìm từ nước Ảnh. Năm 1884, đào thêm một ụ đài 150 mét. Sở 
công bình của quân đội xây cất bịnh viện đồn đất, rất sớrma. (on 
- đường gay là Lý Tự Trọng hoàa toàn do Sở hói trên giao cho 
người Việt lãnh thầu, iấp hầm bố (mật khoảng trên Cường 
_ mày là hào thành Phiên An), trải đá, cán với “hủ lô" kéo bằng 
sức người, xong vào năm 1861. Sở pháo binh (bốn bên nay là 
đườug Đần Đất Lê Thánh Tôn, Lê Lợi mối dài và mé sông) 

đảm “hhiệm việc đúc gang thép, máy móc súng đạn (9), 

Khám lén Sài Gòn tu chính lại năm 1866, lần lượt mở 
rộng thêm trên nền của xưởng đúc tiền thời xưa. Nhhề: hờ đầu 
tiền trong thành phố ở khu này là Chợ sũ, năm 1874 dời về 
đình Bồ đốc (uần trường Ta-be), đến năm lổ?77 đặt viên đá 
đầu tiên ở đầu đường Đồng Khởi, xong năm 1880. Khi đào. 
móng đồ uền, có phát hiện vài dụng. cu bằng đá thời tiền sử 

| và nhiều hài cốt của quân sĩ thời Lê Vặn Khôi bị vây trong 
_J - thành, Trường Ta-ba lập ở nều đỉnh Đề đốc cũ, thoạt tiến đề 
CO nuôi trả mồ côi lại Pháo, lai Âu bị bố rơi 1875). 
——__ Trường bọc đầu tiên là trường Đa-trăn (Coll>ee đ?Adran) 
lập năm 1662 thâu nhận trể em người Việt, cấp học bồng nhằm: 
dạy chữ Pháp đề tạo lứa giáo viên trường tỒng—bấy giờ gọi 


: l _ giáo thọ — và công chức số 3 đường Tây Ninh (nay đường 
7W Nguyễn Bình Khiêm). 


_Àu thể phát triều sủa chợ Sài Gòn là lấn về phía 'Tay-x Bắc, 
_ Năm 1863, nhà cửa chỉ xây cât tới đường nay là Lý Tự Trọng. 


s[ Nga “M864, lấn tới đường 30 tháng Tw. Đến tháng 10 năm 1865, 


_—=NN đến đường Xã Việt Nậhệ Tính và hai đưng sau đến 
= = đường Nguyễn Đình Chiều (Phan Đình Phùng cũ). 

P Theo báo *Tìin tức Sài Gòn" ngày 20-11-1365, số thợ xây 
-— cất cổng sử ở Sài Gòn ước chừng 2/000, di nhiên tay nghề 
(hông dòng đều, gồm luôn lao công đơu thuần. 

"- - Về tiền bạc thêng dụng, khi quân đội viễn chỉnh Pháp đếu 
=— Chì trên thị trường Đông Nam Ấ, luôn cả Sài Gùa, tì lâu đã 
—= —— Jưm hành, “đồng bạc con cò", tức đăng bạc AMlê-bi-cõö, chạm bình 
_= É. Giá trị đồng này lên xuống chút Ít ho với đông quan 
Tuy 

— _ của Pháp. Một đồng con cò ăn ð suan 37 trong phạm vš quấn 
== =.ử Pháp, 5 quan 65 tại Sin-ga-p› ở thị trường tự do, 6 quan 
=- =- ở Hương Cảng. Một quan 'ðÖn của ta (600 đồng} được 


= người Pháp trị giá ngang với ` đồng lrăn của chúng, vì vậy. 


- ẩầng lrăn (âm là phật láng) gọi đồng quan. Vì thiếu tiền lễ, 
-—_ phải chặt đồng bạc con cò ra làm tư mà xài, mỗi phần gọi góc 
-— tư, hoặc cắt tư: Song song với đồng bạc con cò, trong đân gian 
“tồn xài tiền cũ, loại tiền kẽm; lúc đầu thực đên cêng nhân 
— trong việc thâu thuế, lần hồi lại khôag xài. Năm 1874 đến 13979, 
—— ở Nam kỳ xùi thêm đồng +đỏ la* của Mỹ. Lại xài tiền Hươcg 
== — = Che, tiền Ấn Bộ. Trong dịch.vụ đồi tiền loại này ra loại kia, 
—— ố một số Ấn kiều đầu cơ thâu l#Œ!, 


= Ngân bằng Đông Dương thành lập vào 1875, cho phát 


—— hành nhiều loại giấy bạc, phô trương tham vọng không đấy. 


_cổa thực dân. Trên giấy 20 đồng, vẽ hình son voi, thằng nài; 
s mặt kia vẽ người đàn bà tượng trưng cho châu Âu, tay cầm 
p.= _ Rềm hái, bản cạnh là con bò cái, bó lúa mì, giãy nho. Giấy 100 
te. 

_ đồng nêu hình Vát-co đờ Ga-ma (người tìm đường hàng hải 


—= biền Ấn Độ, vòng quanh Nam châu Phi) Mặt bên kia có _~ 
_—— chữ hấn .Gia Định, Tây Cếng. Nhứt bách ngươn",. Theø tỉnh — ~ 


—— 


“thần chữ nghĩa thời ấy, Gia Định Ìà vùng Nam bộ, Tây Công 


` thuộc địa của Tây, .của Pháp. Trên giấy 100 GP lv “ | 


_ hú tri giác với chữ Pháp, chữ Anh (19). 
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Theo niên giấm 1865 của chánh quyền Sài Gòn (kháng kề... 
Chợ Lớn trước khi Pháp đến ước chừng 50.000 người, chia - 
ca hơn 40 làng. Tình hình mới khiến dân chúng tắn lạc Vùng . 
_ Chợ Quán may ruẩn còn sót lại, đân tiếp tục sống với nghề đúc - 
lư hương, chân đèn và vật dụng bằng đồng, vườn tược chung “ 
quanh nhà gần như nguyễn ven. Mười một làng khác thanh . 
hình theo hni bên bờ rạch Vàm Bến nghé như vùng Cầu Ủng ` 
Lãnh, Cầu Kho, Rạch (ng Lớn, Hạeh Ông Bé. Phía Tân Định, . 
gần bờ rạch Thị Nghè, thêm hai làng mới: Án Hòa và lliệp 
Hba. Bên cạnh là Phú Hòa khá xưa, từ đời chúa Nguyễn nồi . 
_ đanh với nghề mộe. An Hòavà Hiệp Hàa gồm đại đa số dân từ . 
Bà Nâng bị giặc đưa xuống tàu, vào Sài Gòn cuỗi tháng 3 nấm _ 
1860, sau thời gian ngắn ngủi mà giặc chiếm đóng Đà Nẵng... 
rồi rút quân khi đánh xong thành Gia Định. Ở làng Án Hòa, 
gần Cầu Bông, có Cầu Sấu: kiều vòng rào bố trí trên bãi sông ` 
Ô— ` đề khoảng 40 con sấu, đành làm thịt bán. Ao Hòa cung cấp - 
ề nhiều thợ, lao công cho nhu cầu chỉnh trang thành phố. Hiệp - 
Hòa thì tản mạn hơn, đân chúng phải rời chỗ khi nhà nước . 


“ 


_ mở rộng con đường đi Tây Ninh (Cách Mạng Tháng Tám); từ 
` hổ rạch Thị Nghè dân đồ đồn xuống phía góc Xô Viết Nghệ Tĩnh 
¡  - và Cách Mang Tháng Tám ngày nay, làm rẫy trồng bỏng chung 
'Ì với qgười Hoa kiều gọi khu chợ Đũi. 
Mười một làng này gồm chừng 8.000 người. Cũng theo 
Ô Niên giám 1865, vùng Chợ Lớn có chừng 6.000 Haa kiều. Tóm 
__ lại, Sài Gbn—Chợ Lớn năm 1665 dài 7 ki1ð-mét, rộng 3 ki-lô-mét, - 
với khoảng 20.000 người, trong đó ba phần ˆtư là người Việt. 
8Ä Cũng trong nắm 1865, trước khi chiếm 3 tỉnh miền Tây . 
À Nam bộ 2 năm, đã thiết bị xong 15.350 mét đường sá ở nội 
LỘ _ thành, tập trung vào vùng ngã ba Vàm rạch Bến Nghé và sông _ 
Â_ Sài Gòn. Chiều tối, có phụ đi thắp đèn đầu dừa đề trong lồng - 
_ kiếng trêú trụ cao, chỉ phí đèn dầu rút trong thuế môn bài, -- 
_ đến 1862 mới nghĩ đến chuyện dùng đầu lửa thay cho đầu dừa. - 
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Chợ Cầu Ông Lãnh cất xong nă:n 1874, theo mé rạch Vàm 
Bến Nghé, vẫn theo cách bố trí nhà sửa hợp lý thời xưa, haŸ 
=-+ nhà, một nhìn ra đường lộ, một đâu lưng lại nhìn ra mế 
xạch với sàn trên mặt nước. 


='¬- Trên bắn đồ hãi những nău lê?§ (năm Thủ khoa Huấn 
E khởi nghĩa) vùng ru phú của Sài Còn cồn quanh quần ð# khu 
ˆ... vực nay là Chợ Cũ, về phía Tây theo mé rach chỉ thiết kế tới 
— đường Nguyễn Thái Học; trong thực tế, tới đường ác sĩ Yet-xe 
-_ Yerain). Đường Nguyễn Thái Họe là son tranh nạo vết lại, 
=: mang tên kình đô số 38, một nhánh rạch thiên nhiên đồ-qua 
—= phía Cầu Muối. Gáce đường Yẹtxe và Nguyễn Thái Bình ngày - 
_may dự trù làm bần chứa dầu iữa của nhà nước. Rạch nhỏ với. 
——_ nhánh nhóc quanh cø và đầm lầy còn chiếm điện tích khá rộng 
—=. từ», đường Ÿet-xe: đến trước chợ Bến Thành, gọi so vũng Bö-rét 
— Nào đường. Borease), lắp lần hồi tì 1878 tới khoảng năm )}9l6_ 
_ đi dứt điềm. Trong hbuồi giao thời, khu vực đường Bô-rét 
= "y-Ði sạ "g Nie ám, hang Ö sa cờ bạo sầu "nhà số: (số cần 
: môn bài chịu thuế. mãi đâm) —. `. 
“>”” - Phía TRy Bắe thành ph k trên khoảng đất đây mồ mả của — 
- Mã ngụy (11), Đồng tập trận. và N Íồ súng “thời xưa, thực dân - 
—.Ố Ð thịt "lập trường đua ngựa và bãi. tập. bản. rọng pha 
——— giặc phô bày “màu sắc địa phương" bằng cách bãi Đá, cho shứ . 
“mài Việt Nam mặc áo dài đen, đội khăn be, cZi loại 
== _eon., Lại còn cuộc đua xe bò. Lầu đua-đšu tiên, nắm 18ó4, —: 
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“Thoạt tiên 


_ Pháp sang trọng đến dự với xe song nã; bọn quan lại đầu. hàg ˆ - 


= Kẻ tò mò vào khu vực trường đua, ngồi trên mồ rnả vô chủ mÀ - 
——~ ` 4c ác 1931, trường đua dời yŠ khu Phú Thọ, gúc HỆ. 
_ Vang ng. bà k sông sài Gòn và rạch Vàm Ï Bến Ngệ (khu vực lực Y -x=& 


, 


_ ngồi trên võng có lính khiêng, mang theo trầu cau, điểu ¬ _ 


ử 


Người Âu xây nhà, mỗi năm thẻm nhiều. Năm lÊ62, xây 40 
nhà, trong đó eó 37 nhà cột cây, vách ván, lợp xả" Sð trừ còn 
lại là nhà cột gạch, xây trờng. Năm 1864, ta có những con số 
tưởng tự là 108 và'63, Năm 1865 là 200 và 107. Năm 1866, là 
_ 427 và 226. Hai ngôi nhà lầu đầu Biên là trụ sử của công ty 
. vận tải Áy-mông và Hăn-ry (Eymond set flenry) bất đầu xây cất 
Ệ nam 1863 (12), và trụ sở chỉ nhánh công ty Vận tải của lãnh 
j -dồ Haàng đế (Mesangeries Impériales) cẤt sau vài tháng, hoàn 

tất năm 1864, gọi sở nhà Rồng hoặc Sở Ông Năm; trên nóc gắn 
hai con rồng bằng sành, người cai quản từng ÌÀ trung tá (quan 
_ nãm} trọng ma đội viên chính. Công ty lấy dấu hiệu ‹ổầu ngira 
và mở neo' vì từ bên Pháp đã lãnh thầu chuyên chở, đường bộ 
với xe có ngựa kéo, sau mở thêm ngành đường biền. 
Đường giãy điện tín nối Vũng Tàu vào Sại Gần từ năm 
1B64, nhằm báo tỉa tàu sắp vào bờ. Cột cờ thả ngữ dựng năm 
` 1865 dùng tres cờ hiệu khi iầu vào sẳng và những quả bóng 
©' làm hiệu khi giông bão lớn (13). 
{ Trận giặc Pháp Phồ (Đức) năm 1870 tạm thời khiếu thực 
vy  đdân-Sài Gòn lo ngai, theo đối kiều dân Đức, canh phòng cần 
ẤÀÍ mật cửa Cần Giờ. Pháp bại trận, chánh thề Cộng hòa thành 
ÔÍÔ lập, bọa thực dân được yên tâm vì đường lối xâm lăng chẳng 
có. gì thay đồi, mạnh hơn là đẳng khác. Thay đồi chăng là-yề 
'Ô hình thức, bỏ những danh xưng gợi chế độ quãn chủ. Con 
li đường uay là Hai Hà Trưng với têu cñ đường của lãnh ;hề 
| ng Đế (rue lmpériale) đồi ra đường Quốc gia (rue Nationa- - 
lo). Đường Hoàng Hậu nay là Nam Kỳy Khưi Nghĩa đồi ra 
Mắc vế màu (Mac Mlahon, thống chế Pháp cầm binh bại trận, 
bị Đứa bắt nhưng khi trở về nước thì thẳng tay đàn áp phong 
trào Công XÃ a-ri rồi trở thành Tầng thống Pháp). Con đường 
Ề _kza-hen đệ nhị (Iaebell Hy. tên của nữ hoàng Tây Ban Nha 
trở thành đường Tây Ban-Nha (rue d° Fspagne) nhắc nhớ vai 
‹om« của nước "ĐÁ khi góp sức với “cac Sài Gòn trong 


buồi đầu (nay đường Lê Thánh Tôn). Bến NãPháLuân (gui -' 
Napolếon) gợi Bến thương mãi (nay bến Bạch Đăng). Công ty Ị 
Vận tải của lãnh thờ Hoàng Đế đầi ra Công ty vận tải đường b 
biền (Measageriee mariimez), Tiêu đề công văn ở Nam kỳ | 
dùng chữ Pháp, khi dịch ra quốc ngữ *đầ phồ biến trên Gia 
Định báo — một lọoai công báo — thì lại khó nghe và mỉa mai 
đối với dân chúng. Cộng hòa Pháp dịah là Việc chánh chung, M4 
„theo nghĩa chánh duyền là của chung, của đẩn không còn củu R. 
nhà -vua. Ba phương châm Tự do, Bình đầng, Bác ái lúc đầu Ì 
dịch la Pháp thong thả, Luật đồng bằng, Nghĩa anh em, thuôc ' 
- địa gọi là quản hạt, Hội đồng quản hạt (Consneil colonia]) thành : 
lập theo nghị định 8-2-1880. Cũng vào năm này, lồng thống N 
Pháp đồng ý cho thuộc địa Nam kỳ được cử một đại biều 
.. vao Hạ viện Pháp. c_ | 
- .3 X 
` | 


xé": Thương gia Pháp đã từng chuyên chổ bàng hốe que lại. 

_— phía Nam châu Mỹ và đảo Bòn-bon (Buộc-bông, còn gọi Đại 

—— Hải). Bảo này thuộc Pháp từ 1643, dùng làm bến dùng thuyên đề — ˆ 
—_ tu bồ,:tnghỉ ngơi trước khi đến mấy nhượng địa Pháp ở Ất h 
_. Độ rồi qua Đông Nam châu Á. Cảng Sài Gòn nằm ở shặng  - ẵ 
___ đường quan trọng trước khi lên Trung Quốc rồi Nhụt --— - — 

+ Ban đầu, thương gia Pháp thấy phấn khởi. Một năm sau - ` 

- khi hạ thành Cia Định, sảng Sài Gồn mở với chế độtự d mậu — 

—_ địch, tàu baên Pháp không được trợ cấp boặc hưởng một = 
_—_ quyền œu tiên nào về thuế khóa so với tàu buôn của các đối _ š 
—_ hả lợi hại như Ảnh, Đức. Ở Sài Gồn, từ trước đã só bọn — - 
_—— mại bản Hoa kiều nhiều kinh nghiệm, tiếp tay đấc lưe cho . 
— Yde quan mhà Nguyễn đề thấu mua, phận phối bàng bếa Lau  _ 
—_ muốn hay không thương gà Pháp châa ướt châm rếo cũng _ 
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Š kh ờng tựa S gới mại bản mặc đầu bị mãi khí nhiều 
ẤÍ - q-yền lợi Ngay từ ấm TÊÓO, một thương gia Phấp nhận cót: 
WÍ bọn mại bản Hea kêu là những “kể thù cần thiết" 
` Thực dân Pháo €8 tìm công thức làm Xn. Ở Bác châu 
- Phụ gầp nước Pháp với khí háa ôn hòa, đất đai tương đối tố: 
- thì người.Pháp đến trồng tỉa, mós bán, sứ ngọ luôn khêng 
_ sâm về xứ. Ở vùnz nhiệt sđđi châu Phi hoặc ở các hải đìo 
_ 8 pưười dø mầu, thực dân tba hồ chín đi, cưỡng bức 
Í- người in nhương trồng tỉa gẦn như theo chế độ nêng nà 
*.~ đề cú sản phầm: thích ứng với nhu eỀn thị trường. Nhưng 
ở Sài Gàa với hậu phượng là đồng bằng sông Cửu Lòng, 
.I dâu khú đưa ra kế hoạch cho sát thực tế. Khí hãu È 
đáy không hợp ề cho người Pháp định cư lào năm, đất 
__ ruộng mào tết thì lớp điền chả bồn :ứ làm chả tì lâu rồi. 
:.* tồ chức xã hội, người Việt không phải quá thăg, thiếu 
_ #uàn kết đồ chúng đễ bề ấp đặt. 
S - Hai tháng sau. khi thắng trận ở Cp Hòa rồi làm chủ 
ˆ vùng Big Thọ đề mở: đường lên Cam-pu-chia theo aễng Củu Long, 
k YertZE quyền quâu ay Sài Gồn có mưi một iay tích doanh 
người Ánh ở nhượng địa Sin-ga-po đến. lé¿ sày là Heun-zi Fít 
_ (Heary Read), giám đốc công ty Gienavoo fiobhsste.) they mặt 
by cho nhóm %3í phiệt lừng danh thế. giới Rốtxin (Hethschld), 
¡ lốc ty nói trên thành lập từ khi sống Singspỏo đặt dưá: 
-; 8y thốn¿ trị xúa thực dân Ánh. Tên Hít khuiên bạn quân 
_ \- _ Bí ¬ Sài Cun uên can thiệp rồi chiếm: - ngay vùng Xa-ra-oÁt 
__ aravvak _của đảo Eoznéo) mã ƯỜi. Ảnh bẻ rơi, chưa muốa 
l,.- hp tính, _Điềm thứ. vhì oủa kế hoạch là khai thác ngay 
l _ chủ tụng vào xũng sân ©h$ biến và vận tái, ba khâu 
lễ ". -_° ( trần â đồ bộc “Trồsg, mía, tìm ruộng, mở nhà máy 
_ xay, nhÀ mấy TAm đường, VỀ chức đội xàlan và tầw kếc đưa 
My __ an gà m tờ Cara.pu-ehia về. _Gền. về! Ta clửa (Cần Già, 
J ớt giất tac Tp ng là té NI vớ, Se; 
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Š 'gmpo được thâm một địa hàn phụ thuộc đề thân lợi, Và nếu 
VÀ Pháp hỏ rơi Nam kỳ thì Anb sẽ nhây vào ngay. KẾ RBbi nói 
Ý. tro: chỉ được cứu xét dè dát 
_ bọn ầm quyền: Sài Cồn ra sức phát triền thuậc địa. TT 
>†R. B. 1869, ngọn hải đấng Vũng Tau bít, đầu hoạt động. 
`- _Nani ln69, lường giay điệu tín giữa Sài Gòn và Nông: -pênh lai xì 
| NƠ, lừ Ì-68-18/1, đười ạ@ điện tín giữa Vũng Tau và Hương -_ˆ 
Căng, và Sìn. ñ-gA-po nối liền đến Pháp; việc thông báo về giá cả 4| 
So mua bán, về các chuyến tàu đì và đến, việc lãnh đạo từ chánh ì 
=- phả Pháp ¿ được nhanh chóng hơn. _ 'l 
Es h}ăm 1864 Ổ sập nông trại thí nghiệm chăn nuôi # gò đất .\ 
°— lân Triêm tà -c nông trai Ô.ma) nuôi ngựa giống, tho ngựa. lai _ 
k: "nhưng giống ngựa Á-Rập và Ma Ní khâng quen với khí hậu, 
x chết lần mòn mặc dầu cổ mọc lan trần (rong nông trại rộng 
Ề 
® 
sỹ 


ề 
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_- hen 50 hếcta šn trùm đến Đồng tập trận, Có thí nghiệm một L3 
khéc-ta lúa, đem giống từ Àliến Điện rồi thất bại Nhà thực vật % 
+JPke (Pierre) lãnh trách nhiệm thanh lý cái nông trại nói trên; — < 
_ Mấy giờ ông ta đang làm'"Giátn đếc Thảo cầm viên, lập tì" 1864) ~ 
- nhằm ương cây giống (đặc biệt cây cÀ phê) đồ cung cấp cho các — << 
ô chủ vườn người Pháp, sưu tập những loại ehim, thú ngộ - Š 
3 _ nghĩnh gởi về Sở thứ bên Pháp. Năm 1865, lập lỦy ban enh — - 
Ễ mông và kỹ nghệ Nam kỳ thành phần gồm đa số'là st quan MÁ,. 4 
= Ễ 


quã6 trong quân đội viễn chỉnh, Ngày 25-2-1866, Ủy ban này t — ~ 
_tÐ shức cuộc đấu xảo, khoa trương mức giầu có của. Nam kỳ. % 
` đề ưả lời với nhóm người bên Pháp từng đề. xướng việc rút - sẽ 
_ Sim vôi giao »w 3 đỉnh miền hư: ho 'ĐP ca Me sau. =- 
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" đầu, Máy chạy biều ày. Về thỒ sẳn, trưng ' - 
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_ tiêu sọ và Xuyên Hà Tiên cùng bàn ghế cẦn xa cừ, đồ chạm trả 
bằng ngà, bằng sừng. Năm IBó7?, mở hội chợ triền lầm, mời 
“vua Cam-pu-ohia là Nôö-rô-đom. Ngoài việc giới thiệu vài mất tơ 
lụa sắn xuất tại Pháp, thực dâo ngạo mạn cho điển lại trước 
' khán đài một hoạt cảnh như hồi năm 1859 chúng đánh chiếm 
Sài Gòn. Súng lứn súng nhỏ nồ vang. Đề biều dương khoa học 
- kỹ thuật, chúng thả một trái khinh khí cầu (aéroatat) và khánh 
thành cầu sät Thị Nghà: thớt cầu zấp sẵn trên giàn; theo hiệu 
MHnh, thớt cầu chạy tuôi ngang qua bên kia bờ, gấc lên mấy 

_ cột cầu dựng sẵn trên sông. : ` 
Bọn chuyên viên Pháp đi thấm sát nguồn lợi thiên nhiên, 
tìm hầm mỏ từ Biên Hòa đến Hảy Núi và vịnh Thái Lan (đảo 
Phú Quốc, hòn Cũ ẦẨroa...) Phòng thí nghiệm và phản chất 
(Laborafoire d'analvses) thành lập năz: 1898, Lại còa sống kiến ` 
lập viện hảo tàng thuộc địa đề sưn tập những pho tượng cồ 
xưa, cây cố dùng văo Y dược, sưu tập tận Cân Đo nhưng 
_ chẳng đi đến đâu eÄ, Trong thực t£ vì năng óc thực dung, vốn 
Hếng thua súi so với thương g': Ánh, Đức, vì phương tiện 
vận tải kéri hiện đại (tàu buôn Pháp đa số còn chạy buồm, 
chưa trang bị raấy hơi nướo) nên thương gia Pháp hấy giờ 
cố bám vào quân đội va hộ máy nhà nước. Có người nghỉ tới 
chuyến khần đất, lấp đần điền nhỏ đề thẻ trồng raía, (rÈ, 
chàm, cà phê. Có người Ìo chở hàng tnướn qua lại ở Đông, 
Nam châu Á. Nhưng việc làm šn vẫm khó khău, bọn thực dã 
_ không đã bản lãnh đồ thảo ra kế hoạch lâu dài; chờ ít nhất 
K h 30 năm. » mới lấy lại. vấn rồi thâu lợi te, Giữa năm 1873, 
—_n tÌ E.Dierx) chủ tịch phòng thương mãi Sài 
__ Giàn báo. cáo rằng Nam Kỳ chỉ sẵn xuất được loại lúa gạo kếm 
$Ă% ` Song tranh trên thị trường nước ngoài, 
= 1A pc né chưa. Lo banh ĐS TÊN "" Mục từ châu 
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men khầp. Và hấu đưa ra một lỗi thoát nhanh chóng, giúp 
bọn thương gia Pháp & Sài Gàa thoát qua sơn khủng hoằng: 
đánh chiếm ngay Bặc kỳ, eơi hắn ho là khí hậu tốt, hựp với 
mức khỏe nưười Ầu, lại còn nhiều bầm mổ dễ khai thác (14). 

Mãi đến năm 1880 — 1885, vẫn còn xây ra sự bất đồng ý 
kiểu giữa quan cai trị và thương gia Pháp. Phải nhìn nhận rằng 
bọn quan cai trị và bọu cẦm quyền quần a+r có óc thực tÉ hơn 
bọn thượng gia. Thương gia cầu hàng hóa đề bán lấy lời nhanh, 
không làm ăn ở căng này thì qua cắng khác, ở xứ khác, trong 
xhi bạn quan cải trị cố tranh thủ nhân tâm, gìu giữ và bành 
trưởng đất đại Khi bọn thương gia yêu cầu được chánh quyền 
trợ cấp tiền bạc, giàuh phản ưu tiên so với thưøgg gia Anh, 
Đức... thì bọn quan lại phẩn đối, vì chúng muối thâu thuế chb 
thật aniều đề bồi đắp ngân sách am kỳ mà chánh quðe chỉ trợ. 
cấp tùy hứng, nhỏ giọt, Hơn nữa, nếu cưỡng bức đân chúng 
gom lai đồa điền đề trồng tỉa một giống lúa, một loại cây kỹ 
nghệ nào đó (như thực dân )iềa Lan áp dạng ở Nam Dương) 
thì làm sao làm được? Nghĩa quân và nghĩa dân sẽ dắy lên, 
công khai hoặc bí mại, bộ TaÁy hội tÈ ở thên quê còn quá yếu, 
chưa đáng tin cậy, 


Bi vậy, bọn thương gia cỗ giành nhau những dịch vụ 
chống, đem lựi trước mắẫL. Thí dụ như cung cấp chơ quân đại 
viễn chỉnh nào bột mì, đường, rượu chát, thịt bò, cung cấp 
thao đá đề đốt lò máy tầu. Trước khi đánh thành Gia ĐịhÌ 
hải quản Pháp đã tham chiến ở Trung Quốc, riêng bẹn thầu 
Ây-möng.và Hănri (Eymond et Henry) huy động đến khoảng 
40 tàu chở hàng đề hoàn thành dịch vụ. Năm 1863, chúng 
lãnh eung cấp 20 vạn lít rượu chát cho quân đội Sài Còn, vì 
vậy tượu chát có thira, phát cho lính mã tà,. gọi là rượu lạt vì 
thu độ. kém rượn đã quá xe. - _ 

Mật số thương gia Sài Gàn thường mua hán với Ấn Độ, ¿ 
Sín-ga-pØ, Ma-cäo, Hương S., Nhật, Phi Khu keo nên. nhầm 


lộ b- "vàu ¡hững gì thuận lợi nhứt, khi tách bếu, tàn -phải chở đầy 
,: -— lung hổa. Dịch và thầu thường liên quan đến chuyến *hư : 
— bội sài mụn bại tr Nhật hoặc Cựa Kim Sơn, then đá Úc Đài 
_X= Lợi, Ảnh. Cây rên dùng vào xây dựng mua từ Sìn-sa-po (rừng 
j ` min Đông Nam bộ giặc e=hưa kiêm 'soát được), Lại còn dịch 
Ý~_ wợ cung cên lúa thóa đề nuôi lừa kéo trọng pháo (lừa mua từ 
n VNI: Cân), mua bồ th từ Cam-su-chbia, từ Xiếm cho ciuẩn đế. 
HỆ thạc "Nău M69, kinh đào Xu. (Suee) Khánh thành, tờ. Pháp qua 
li ở Bài Đàu,: tàu tiuyền c5] mắt 30 ngày, nhanh hơn trước í tia) 
li & = “Trong những năm đầu, rượn và ngàch mãi dâm dổrục :cÿ 
Ô„ hé: bằng cánh đózg thaế snôwAÑÀi khá ngag. Gay gất về kiếm 

._ lợi to là dịch vụ thầu hós chỉ áphiệp. Tiền thêu của ngân sách 
__ săm J8] tẦng sông 4444 đồng bạc com cò, trong đó bọa chỉ 
Ta q #&pbiệm. phiến hơn. phán uửa lA #7.5ã5. đồng, siền shat vạ -về 
vi phạm luật lưu thêng, sừ bạo trái phấp chiếm 1.791 đồng. 
Thực dân cha rằng lánh thuế nặng vào é-phiên là hợp Ì¿ đề 
\ — khuyên. tấu điếp KƯN đừng kút hoặc bứt hút, Thuế họa chỉ 
ẢN s - #phiện. được hàn cỗi về che đếu thầu lại, hằng năm, sỉ chịu 
_ trả thuế cao nhất là Tà Người trúng thầu đóng trước :hằng 
„_ thắng cho. nhà ức mật zŠ iần chất địm, tháo Zi42 kèo, TYong 


Ỹ _ áehiện fừ Ấu Độ muc về nấu lạt {Ba trẻ ohñúa phối ehe hài 
Ẳ” _ nhì, bài ba rầi mới đến. người tiên thụ, Và có vếp đề mướn 
_ “ám. tay dại đề lùng bắt kế bán áphiện lậu thu. ˆ- - 


li - - Lm thần đền tiên, giới chuyên lầm ấp pha của Pháp và 


_— MI800 đồng mỗi nề»: (trị giá đồng bạc thời ấy to lâm, ở trọ, - 
Ề - Ấp cơu Tây, ngày ba lbuôi, hãng. tháng chỉ tấn i11 đăng), Mật - 


š viới mại bảa Hoa kiều tranh nhau, nâng lên đến con số là đóng. 


_ tình hình bấy giữ, Hgirời trứng thìe phải, có vốn lo đề mng — 
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e X* giai (Ség»ea:e) trúnƑ. thầu với số văn “đu phiều- hương - 
ưện 4 ử Sai Còn VÀ “hánh X hệt hàn ~i Lò g Xuông 


—— 3962 vừa ký đã giao trẻ Vĩnh Long cho Íriều đình lioế, yị 
—== vậy thị tr trường Bêu thụ d-phiện thu hẹp, tồi đến cuộc khởi - 

© quhía cìa Trương Định làm mất ah nính ở luôn cả bm tỉnh . 
miền Đồng mà Pháp đang chiếm cứ, Hán khiếu nại là trước 
=ủ chịu thuế cao chỉ vì đặt hy vọug vào sự sướng chiếm Đ@ 


- _“a :a,. Bạn căn quyền tức guìn khỉ tiần. xin hãy giao kbø. JÝÃ 
| =; âm bớt thuế hoa chỉ. Nhưng rồi bọa cầm quyền nhân nhượng, 
____ + RSQMSANntee 2xx ke ng cả: né, với 160 chỉ nhánh 


| ˆH loa, w Việt Xoệa Quyền mang vũ khí sẽ giip - cho nhà ị 

= _.. + những tín tức tình báo. liên Xê- -sắt-xi vận động thẳng — “ 
Si bộ Hải qnấn và Thuộc địa, kêo nài về thái độ quá cứng ˆ 

Sâu của bọn cai trị Sài “xòn. llốt cuộc, công ty thầu này chịu 


= * Rohoẽ hàng tháng thẹo giao kèo (irong thức tẾ, hắn đã chuyền 
k hếo léo đền lời đề mua đất, cất phổ tại Sàt Gòn), Sau đó, 
cuốc đâu thầu tru tiếp tục và NA tàn ân thầu _ têu \ NIỆ 


= _ > dùng ` mọi ï thô đoạn đút lát hối lạ với quan kriề, Lúc 
è thầu ba toà miền Đông cổa Pháp thỉ hấn đang lãnh 
 ấ-phiện ở ba tỉnh miền Tây của Triều đình Hu& Rốt - 
—. Ý gian lận sỀ sách, trưng ts con số thất thâu - s- 
xin giảm thuế. Lần này nhà nước không dám phát mãi Gí — « 
——= Ễ ha Bụn lắc Tao lì: lộn xgàa đây sản vý TRƑ 2Ñ 
=ẻ t điều trụ của chuyên viên thì những người thầu Pháp lận —. 
— Mạ — 0m nh m)Ệ can lmartnemim nem sều ` 
—— vững g vì số đượng áphiện lậu thuế chở lén vào Nam kỳ c.< 
—= nhiều, giới nghiện ngập ra tiêu dùng á- phiện lậu rổ tiền hơn. - 
—— Từ năm 1912. _ á-phiện, trở về Công Quần của nhà nước. . X_— 
——_ Nhưng nguồn lợi vẫn được hảo đâm là lúa gặo, thị = Sê 
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kém. 85aw khi chiếm ba tĨnh miền Tây, cạo thừa thải quế nhiều 


bán qua Nhật, Siaos.po, châu Úc, đão Bồn-bon (Réunion) và 


châu Âu, qua Mỹ. Cạo Nam kỳ mất giá vì phầm không đồng ^ 
đều, hút tròn, hết dài, tấu: và théc lẫn lôn. Gạo sản xuất từ MbỒ_- 


Ễ 
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Ấn Độ và Miễn Điện bán giá cao bơn. Họn thương ga s. - = 


và mai bản Chợ Lớn tồ chức buồi bọp ngày '12-9-1874 đề ˆ 
định chuần, đại khái sẽ tù chối, không mua nếu tỷ lệ tâm và 
thóc quá nhiều. Bấy giờ có thêu: một loại gạo ngom đề xuất ˆ 
"cảng, đem từ Sóc Trăng, vùng Hải Xào, gọi gạo Ba Thắc. Bọn 
cầm quyền ra thông trì phồ - biển tận làng xã. Nhưng chỉ là - 


giấy tờ, bọn chủ tỉnh không thích bọn thương gia trục lợi. 
Và làm sao phải cưỡng bách người nông dâu phải xay giá, 


trồng tỉa như thể này, như thể kia đề làm vừa lòng bọn thương = 


"gia cá mập ? (Bấy giờ phong trào Thủ: Khoa Huân chờ ngà) 


bùng nồ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long). 


Bọn Pháp lại thí nghiệm vài giống lúa mới ở Miến Biện, ^ 


lúa Mỹ nhưng bổ đở đang. Việc thiết lập chã độ bảo hộ ở 


'Cam«pn-chia tạo cơ hội eho bọn lưu manh quốc tế thao túng, 


Mật tên Hòa Lan, một tên ấi Nhĩ Lan trở thành cố vấn của 


__ nhà vua. Lộng hành nhất là trường hợp tên Pháp Ca-ra-măn 
_ (Caraman) mới 22 tuồi đầu, đếu Nam kỳ cùng với chuyến 


tàu chở sứ bộ (han Thanh Giản về nước (1865), xưng bá 


_ tướ%, mang theo giấy tờ giới thiệu của Bộ trưởng bộ Thuộc 
Ấ địa Pháp, Đến Cam-pu-chia hắn dạy mấy boàng (ử học hành.. 
VÃ _ Nồi nhờ Tòa lãnh sự Tây Han Nha ở Sài Gòn giới thiệu - 


_ riêng với vua Tự Đức đề hấu thành lập công ty khai thấc 


| __ tin Tang kỳ Hân vết ch shàm, gầy xúc động dư luận 


PB đề nghị cho hai triệu rưỡi người Hoa đến ở Đồng 


P, _ Đương đề có thêm nhấn cöng, Sau khi Pháp bại trận năm 
_ 1879. _phải cất vùng _Ảnh-sách-]o-ren (Alesee et Lorraíne} giao— - 


_ cho jĐức, hân đề nghị di tân những ‹người ở vùng bị cắt nói 
: u-ehia £ sp nghiện, và điều khiên số „” 
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từ Bắc kỳ, Trung kỳ mà nhà ước sẽ chiêu mộ vào. Hắn lừa 

bập bọn thương gia người Hoa và người Âu ở Cam-pu-chia 

rồi chết non ở Sài Gon vì bệnh. Tên lru manh khác tên là 
=- —- Lơ Phô-sơ (Le Faucheur) xuất thân lính, từng lận thành tích lúc 
=. đánh Gia Định, Phú Thọ đã lên (Cam-pu-chia, thám hiềm 
=““jðng Mẻ-kông, toan qua xứ Lào. Rồi khai thác hầm đá, hầm 
— gỏi ở Hiện Hòa, lập lò nung vôi tận Crõ-chê (Kratiếé) nhân công 
—. bị đánh đập tàn nhắn. Hiên chở cá sấu từ biền hồ về Sài Gồn . 
= =—=_ bán, đồng hào Nam bộ thích ăn thịt cá sẩu. Vài trăm cøp 
== _ _nhốt trong hai chiếc thuyền khá to, dọc đường, sấu cựa quậy 
: -lìm chìm một chiếo, Ghiếc thuyền thứ nhì đang báo nguy hắn : 
==stị rỗi, thử đem phong cầm trình diễn liên miễn. Có lẽ nhờ 
: nghe nhạc mà bầy sấu trong thuyền =bịn nằm im; nhạc cụ ấy, 
_... ha đem lên Cam-pu-chia, me Í ai chịu mua yì sếP xa lạ nếp 


—= 

—— Q.2 

ˆ.....` 'Thựe dân Pháp chú ý đến nông nghiện nhưng trong giai 

— đoạn đầu chẳng ruột tên Pháp nào chịu rướn nhân công làm ˆ 

= ruộng, lúa gạo hấy giờ dư giả, họa chặng có tên Tai-dơ-pho 
—— (ñinstcr) đi khai khần eœù lao Năm. Thôn (Mỹ Thoì. Hắn đài 

— “Bội quá nhiều vào sự ng hộ của nhà nước và hức lột nông 

—_ dân thậm tệ. Nêng dân phản ứng bằng cách phá hoai khếo léo, 

— gự! nợ. Cù lao này năm 18/70 bán lại cho têm: Việt gian Trần. 


: — Hấy giờ ‹bền Pháp dang khan hiểm đường: Teo KrỂtxo — < 
—=: c=— (Kreseer) có nhiều kinh nghiệm về: ngân hàng thành lập công — “ 
— đường Đông Dương đặt tên theo Ảnh ngữ, vì ngoài vốn của. NA 
—— hàng Pháp còm vốn lớn của ngền hàng Thượng Hải và -. 
——_ Hương Cảng góp vào ; trước đó hẳn từng điều khiều với kết 

=— quả. tốt một can tá lọc đường ở mủ chua Bên lp -. 


¬ 18 WỤ › si không. đủ Sp: đề hoạt Tả N diện tích. trồng mứa 
ở vùng hàn Hòa không hơn 1.500 héc. ta, chỉ: vừa đủ đề. sụng 
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-_ ấp cho hơu một ngàn lò đường thể công có gẵn từ trước. 
Năm sau, những cồ phần đều rút ra, nhà máy bị tháo gữ. Nhưng 
tên Krẽtxe lại được chính quyền lảng hộ triệt đề, cho trưng 
-_ kuần đến 25.000 héc ta đồ trồng mía. Hắn nhờ ương chức 
“hội @® làm trung giáo đề cho giới trồng mía váy vốn, lại phá 


: ẫ sản vì đường và mía thâu vào không bao nhiêu. 


| Năm )576, luật sư Viah-xông (Vinaon} khần đấi # hú 
_ Thọ, lậu làng Tân Phước đề trồng mía và lập thầu: sở rnía ở 
Điện Hòa nhưng thất bại Năm 18890, người Pháp tên Lăn-xơ- 
lô (Lancelot) lâp nhà máy đường ở Lạc Áu (Biên Hòa), âu - 
“tiếp bốn nếm chịu lỗ lã rồi bị eháy, =kT 
Về bông vải, thực đân tin rằng Nau: kỲ và Cau-pu-chia có 

thề cúng cấp đủ cho nhu cầu địa phương và bán về chính 


__ quốc. Xí nghiệp tư nhãn đầu tiên ở Nam kỳ là nhà mấy cấn 


bông vải, xin thành lập rất sớm vào cuối păm 1963 & đường 
-_ mmế sông (bến Chương Dương). Hốt cuộc, thiếu nguyên liệu. 
Người mang quốc tịch Mỹ ién là Hên (HaÌe) yới kiah nghiệm 
_ điều khiền suốt 12 năm một shà mấy cấn bông vải & Mỹ sghỉi 
_ đến việc nhập cảng loại máy này vào bài Gòn; hên My, bấy giờ 
_Bic Hân Nam phân tranh về vấn đề nô lệ daag diễn ta, các 
nhà mấy ở Châu Âu đều thu nguyên Hậu. Trong khi tên Mỹ 
“mày đo dự thì công ty Rờ-ns (Repard et Cie) lập nhà máy cán 
“bông và ép đầu hột bông, đồng thời phản phối hột bông âi 
_ Cập, hội bằng. Mỹ, có năng xuất csa đến tận làng xã, hứa hẹn 
_ lặng thưởng bảng tiền mặt cho làng nào đạt &ết quả tắt. Thàn:: 
lập vào cuối năm '18óØ, nhà máy hoạt động đôi ba năm rồi 
_ Bgưng hẳn vì thiếu 0guyên liệu. Thâu hoạch chút ít kết quả la 
tờn "hợp đáng nhàc nhở của tên lính Cô-lom-bi-ẻ (Cslem. 

"gốc nhà nỗng miền Nam nước Pháp (Wzovenos), tham 
„ : a các. trận đánh ở Đà Nẵng — Sài Gòn, xiu giải ngũ rồi trưng 
: Môn srê raê csõ vị là đường LA Quí Đóa, Trần Qui 
.. _ Šssyếh: + xŠcxAsaombn 


s _— bằng bằng, bột giống từ Pháp gởi đến, Nhờ vậy, SÀi Gèn và 
_- _ Miễn Nam sớm thưởng thức vài loai “họa thơia cổ Ì+r sửa 
"“.. miền #na đởi. Chà sườn Yêu này Xxhai théz liên tiếp hơa 30 
hã:o, địa 1R69, rổ! ở Sài Gòn {63 


—= ÄXay rất lúa gạo là nguồn lợi lứa, xác dân thè¡a thuöng. 
=— ao lứt (cu sarzo), gạo trầnz Xuất cẢng từ trước do đần ch. 


=-; già đã ến làn: E33, dì thì hếa, Ở cặc t¿ điềm quan trung 


—== nhém hàn xắc ( Jũ# c51~e+ cỏ truyền == với tai hoặc bn ngưư! 
=- “đứng giàn --zÏn sìng cùng ứng số hượng to cho khách (điết 
©— hàng. Ùẹp những mốu hàng xu aàv kaế œ phải dễ, Lập nhà 


_- mấy như ¿ Miễn Điện đã l›m— mèy do Anh chế (vo, chạy bơi 
= -- nước thi kế am đủ lúa mà yay, láq cầm tong tuy bọn mai 


—= - _ hắn. 
— = =... 
=>~- 


=_vễu tính thay‡a lậu nhà máy sbưng bất thành, 
— __ Năm 1069, công ty La-hu-dAe (Cahuzae) ở Bot-3ô (Bordeaox) 


¬— 


== _eho xcrti đại diện qua lập nhà rnấy xay lúa 3#u tiên sầe Natn 
= _kỳ, máy chạy sức hơi nước t1si Xhếnh Hội sất bản sảng Sàï 


Gòn ( thay là nều: gủn nông: tỳ đường, biến ki{ tụch đất diện với | 


— đường Nguyễn Thị Mich Khai). Hấy giờ xơi Sở xay lúa 
—— =— với chi tiết theo chữ nghĩa cỗa Gia Bịnh báo: “Sở máy ở Sâu 
=—- ầm, địa nể sông vô Chờ Lớn, hong 24 giờ ¬ được 4200. 
=.nnG - Cá tấm: cái cối, 7 cái taylaw 
——.. Á rạc, 2 máy, sức 190 cau ngựa mạnh, đủ 3ä đùng : 


Kộng tới 12.546 thước vuông, mặt ngố ra sống chừng 8ï thuướs 
¬ —.~ mây nầy đến khoảng năm 1895. sgưng hoạt động  —” 
—— TT Vầo những tháng sau, tũng uăm 1569, sông ty Rè ¬ 


= _ et Gk) Se nuà "g =.Ã lúa đần tiền # the `. 


=— sửa No 100g, mắt công W Nghời tán xà người Ảnh = 


_ “ng. dần, đồ gạn, v.v... Dùng trấu, mà chụm Sở ấy lại có chỗ  - 
sửa bằng máy, ¬ó kho rộng zãi, số shỗ cho ba người Tây _¬NcC 
2 _#, có kho trừ lúa gạo, có bến <3 chờ choyên. Đất Sở ấy 


Trong T năm liên tiếp, hai nhà máy Khánh Hội và Chợ Lớn 

hoạt động nhưng còn yếu ớt. Đến năm 18/6, bọn mại bản 

người Hoa lập nhà máy Guandhin, rồi có phà máy Đờ-lu-ni-ông 

(De LUnion) (công ty người Đức), nhà máy to tiơn công ty 
Đờ-ni-(Denia Frèros), 

Mặc dầu nÈà máy xuất hiện, những nhóm xay hàng xáo 
vẫn tồn tại, Vùng Đình Đông và Bình Tây (Chợ Lớn) qui tụ 
dến 240 trung tâm xay hàng xáo đa số do người Hoa điều 
khiền, chưa kề những điềm hàng xáo khắp Nam kỳ lục tỉnh. 
Vì vậy, những nhà máy nói trên mỗi năm ngưng hoạt động ba 

_ bến tháng, mặc dầu có thề xay ở mỗi nhà đến 20 tấn lúa mỗi 
ngày. _ 

“Bọn Pháp suy luận rằng bọn mại bản Hoa kiều nắm độc 
quyền thâu mua lúa ở tỉnh là nhờ những chân rết thiết lập khi 

| phân phối á phiện và rượu Họ hy vọng với những sắc lịnh 
đị „ bãi bỏ đấu thầu á phiện và rượu thì bọn mại bản mất nhánh 
“./  nhốóe ở thôn qu3. Nhưng sự việ‹ không đơn giản như thế, Bọn 
_ mại bản vẫn nắm chắc độc quyền thầu mua, mãi đến trăm năm 
sâu, sau khi Pháp rút lui rồi đến thời Àlỹ. 


Về giao thông vận tải, công ty La-ri.ơ và Rếc (Larrieu et 
Ñoque) bắt đầu khai thác đường thửy từ thấng 7 năm 1872, 
nổi liền Sài Còn đến Bà Rịa, Tây Ninh, Biên Hòa. Lại mổ ra 
8 chuyển tàu chạy hàng tháng tận Nông-pênh, ghé qua Mỹ Tho, 
_ Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc. Công ty này được trợ cấp tiền 
_ đ chở thơ từ, nhân viên, dụng cụ cho Nhà nướ.c Nhà nước 
được “._P trưng dụng tàu thủy đề xad lính trọng trrừng hợp 
Ks , 2Ó: Á ng 
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Hương Cảng, lập lò đúc đồng và gang đóng tàu từ vỏ đến máy 
móe. Năm 18B2, phát triền thêm tuyến chở chuyên đường hiền 
la Da Nẵng, Hải Phòng, Hương Cảng. Ssu Sở Ba Son của nhà 
Hước thì công ty này bấy giờ đứng bác nhất xề kính doanh tư 
TRhân (chiếu lần thay đồi, trở thành hãng CUÀ.R.IG, ở Thủ 
'Vihiêm, xã Áo Lợi). 
mỈ Mấy chiếc tau thủy nói trên về sau bán lại cho tên Ru-áp 
TT Juuee RueH) giỏi tồ chức và cố tài chạy áp phe, lập ra công tị 
* vận tải đường sông (Compagnis des Messageriea (Iuvialea) kị 
đảm nhận dịch vụ cho nhà nước với điều kiện quá thuận lợi ¬ 
ra tiền bạc cho công ty. Loại tàu to với sức chở từ 300 đến 
“900 tấn chạy đường Sài Gòn đi Nông pênh ngoài hành khách 
_ehuyến về còn chở lúa gao và bò ăn thịt. Loại tàu nhỏ chạy VỆ 
từ bến Mỹ Tho đi các tính miềưứ Tây mỗi sáng sớm, khi chuyến - 
#e lửa đầu tiên của Sài Gòn vừa đến Mỹ Tho hành khách phải 
đùng đường thủy đề về Rạch Giá, Đại Ngãi (Sóc Trăng).. 
Người Hoa kiều lập công ty tàu thủy khá aớm, cạnh tranh săn 
riết. Đường thủy đong vai chiến lược mãi đến _e năm sau 
độ nhất thế chiến, 


k ` Đương sắt Sài Gòu — Mỹ Tho khánh thano ngày 20-7.1883 
từ lúc cầu Bến Lức chưa bắc xong, hành khách qua đò sang, 
chuyến. Mấẫy đoạn đường xe lửa ngắn, sau chạy với sức điện 
thoạt động sớm: Sài Gòn võ Chợ Lớn (1882) đến đường Tân 
Đà rồi mở thêm, Sài Gòn——Bà Chiều (1895) Bà Chiều đi Gò 
Vấp (1897), đi Hốc Môn. : 


— Thương gia Pháp còn nhiều cửa hiệu bán Âu dược, Si nng 
sẵn. phầm khéo tay do Pháp sẵn xuất nhưng chỉ một số ít điền 
thủ và công chức mới đủ tiền mua: Ly, tách, đèn treo, kiếng, 
bàn rửa mặt... Tiệm rượu mọc lên nào giới thiệu củ-nhác, xâm | 
banh và rrợu chát đủ hương vị. Nam kỳ tiêu thụ nhiều rượm. tị 
chát, năm 1870, dân số ít,'vậy mà dùng đến 1 triệu #3 trăm - 
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mgầu ÏÍi, "Tá phong năng rượu Tây, chế kheu rượu ngọn dữ 
š trở. thành ph biến, ở thành thị. 


| - Về v an lếng, bạn Pháp lền Sài Gòn qhững nšm đầu tiến cóu 
" _< quá. yên KU V' z1 thương gầu tình, Xỹ và thươ ng gia Tức. Hạ at 
|. động giáo điệp sủa họa thương gia Ảnh, Đức kháng phải không 
hs só, chú fzong zianh ¡nh bưởng Œ Ítung,. Bắc R¿, Bọa t`::ơng 
| bš _gin Pháp gốc tr cảng Rotđỏ (Hordcasx) nồi tiếng Kiệc băn, 

kẽ thường làm gián Siệ, lợi dụng việc mua. hắn đồ thấm dì: tin, 
| tức tropg và ngoài nứt; gấy sức ép với -hính qic, # „uầt 
4 hội đề crơng quyết giú- tạ ph miền Đông chống lsí cuộa 
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_ - thương thuyết rà Phan Thanh Giên và Triều đình jluế tùng, 
Ò— - đãi nhiền ân tưởng. Lại còn khuyến khích bạn huôn lậu phiêu 
lru: công ty Đờ niphơ+e nuải tại Sài Gòn (Ên Du-poy (ad 
HỘ Đnpula), tên cày đùi tải tr do* sông Hồng để mua bến khi 

Ô— — giới lêa Vân Nam. Chúng vận động tính cừc các quốc hội Pháp. 

ki hồi quối 1986 đ? xuất sâng quỹ tiếp tục xâm lược Đông Dwsag, 

&ÑãM Vị rậc rãi ở lạng Sơn, _ Xi 

Trong nồi bộ bọc Phép, có xự biên diện công kha: của 

“nhóm Tam đ'ầm (ÍFrauẻ 4Íssouagrie) lấy (ồn “phương Đồng 

"thức tỉnh" nhâm chỗng lại ‡b lực công gián; thàch lập từ 
jê68, đen khoảng 120Q (hì lần hồi tàu ba, 

Không đã quán lực đÃÀ đánh chiếm NG không để yếu 

| liếng và kinh nghiệm đề đặt cơ sẽ bóc lột tong buẦi đầu ở 

. Sãi Gòn, quả thực thực dân Pháp còn son yấu. lùng yêu nước 

. cña ghân dâu ta không được khơi dậy đúng mức, chỉ vì vua 

hi» quan nhà. "Nguyễn Taang béu-chất sào “.ÿ bà vào bọn phoeg 

"-.. .~ hà TS bâo Trung Quốc — - 
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CHỦ THÍCM: 


5 _@Œ) ĐAylà tập h:isdoe. Vũng Tầu, tên xưa của (4, “Thương s- t 
"ì nụ Đùo È koợ tên mi bain! ]asqyes ; P ¬aïn! Jueques: đe Corpostello, - - .Öñ 
_ ánh tồ ej®.-nưức Bè, ` Ƒ `. 


_ (2) Giấc củng cŠ đồa Hữu, gọi đần phía Nam (Íort dụ “u), ` ,: 


£ đồn. Rạch Bung củ, tên chữ Thảo câu (thẦa là bằng, như cò, dùng na 
trơag. đậm). _... 
:- “gi Khi lính Pháp dòi qua thành BGía Định sẽ thời Điệm. ” “.. 
hệnh Cộng loa), Trường !hị trở thành can cứ của lính mã !à. Trường v 

{ thời xưa rộng lứa, hiệp ớc !864 ký tại đấy. TUANUC 

'S 


— (4) Trên gò Tân Triển (Pồng sha cảnh sắt củ} ngoài chùa Km ^ 
'Ch ớng, miễu Hệi 4đ lùng pòn đều tiền Trmpg. Hồn qày thừ* những " công ca _ 
thí ` in Nưuyễn- Ảnh tröig biei đũöø@ñ ` trung bưng _-< truư>=zớc sẴN li) : 
lXói ¡ sao ước thỏ nền Phấp gọi "kùu vực ao nước '” (sux Mered), p 

1 3 lE trại rủ ĐẤ! trại linh tập. 

— @}) Na 1859, chỉ cổ nen #.000 người trong vùng gige kửÖsa soát 
n khoảng: 1863 —1868, có từ 7 đến ð:000 ngrrời. Xem Lueiea de ram - 
81, Onz* moia đe sousxpr=éfretuFs. en Basse-Cochiachins. ].3orv xuất bản ˆ 
; By là đân œ Sài Còn, chưa šỀ Chợ Lứu. Cũng theo tác giả này, - 
Hướo khí Phấy: đến. Sài Gòn cế khoảng 100.000 người. Xhông kê thời - 
xv. © c1a cứ vào sẽ dân ghị Hrợng bệ, lâm kỳ: lạm, đếm. hàn sỉ . 
F Gên L5 tuài, 

= 6) Kinh Bao Ngạn (csoal dQ Cho nluốy- còủn di tích ngày. Đườ &=: 
m yng Công Trừng.È quận 1Ì, Ẩ3 lần nhà thờ hầm, _. dị - — 
3 K chờ vhyờ: c trước- kường - báu E seo, mm. đường L _ "ừ ng. 


Mi Gền s§ 3% trang: "` Làn: Ghỉ gi@n Kinh Tham 
Ð nhân. nổi = Sài - qua _nn; Bá thu 


htấy tà uêng Thượng chờ tà về phía Tây", Đày về TâữÂy, qua đảo 
Bàn-hon (Réunion, trước lấy tên là Bourbon), qua Cayenne, hoặc cẳng—— 
Toulon (Pháp). : 

(9) Đường Lý Tự Trọng là đường xưa với hàng cây rne hơn trầm 
năm, nắp ỗ miệng cống cèn ghi do sử Pháo bình đúc năm 1876. 

(10) 1.Silvestre. Notes pour servir à la recherche et au elasseraent des 
monnaies ctmédailles de Ì'Ánnam etE de Ìn Cochinehine franealae Sài Gòn, 
1883, trang 123. Cũng theo tắc giả này, vào năm 1863, một kỉ - lô vàng 
trị giá phỏng định 3.127 frăn 67, mật ki-là bạc là 200 [răn. Trong Việt 
Nam Vong Quốc Sử, sụ Phan Bại Châu dùng chữ Tây Gấng đề chỉ vùng 
Nam Bộ.  - | 

(11) “Trường đua "chỉ đề đấu về ngựa hay, kế hền gỗ đÑt cao 
đầy, kề rằng Mã ngụy thuế nay tiếng cùng ”*. Nguyễn Liên Phong, Nam kỳ 
phong tục diễn ca. Phát-Toán, Sài Gồn, 19605, trang 39. Mã ngụy chôn xác, 
1.750 ñgười già trẻ bé lớn bị bắt trong thành, nhân vụ Là Văn Khải. 

(12) Ở gốc đường Nam Kỳ khởi nghĩa — bến Chương Dương, 
khoảng ngôi nhà cất sau này làm Phòng thương mãi rồi " Thượng viện ` 
chế độ cũ. Bếy giờ sau ngồi nhà một tẮng, của công ty có sẵn đấm 
cau, dừa. | “và 
(13) Cật 6> dựng trước sở thủ ngữ mới lập của Pháp, tức là sở 

Thương cảng Sài Cồn, đùng chữ thời xưa đề dịch lại Chưa gặp tư 
liệu nào cho biết thời Tự Đức ở đây có đồa oanh: Tự vị của Huỳnh 
Tịnh Của ghỉ chủ: thủ agữ, chức quan giữ sửa biền, đần thủ tại cửa biền. 
(14) Phần lớn tr liệu của đoạn này rút trong Bordeaux et Ìa 
Œoecbhinehine soua la Reatauration et le aeeand Empire của Etienne Denia, 
in tại Pháp năm 1965; sách viết căn cứ phần lớn vào văn thư lưu trừ 
_ của công ty thương Immãi xưa và hoạt động nhiều năm nhứt & Sài Gần, 
' pồng ty Denis Írères. 
ị (15) Trước đó, từ cảng Mác xây của Pháp qua Sài Gòn, vòng theo 
ì mũi Hảo vọng phía Nam châu Phi mắt 86 ngày vì tầu dừng bển, tu bồ. 
°—__ Khi kinh Xu-ê chưa đào xong, chặn đường giữa hai đầu kinh là đất 
ì ___ Nền tầu thầy phải sang chuyển, dùng xe lửa mà tiếp vận thì chặng 
` đường trên mắt 84 ngày. Kinh đào xong, rút được 4 ngày, giảm sở 
_- (I6) Á, Brébion. Monographie des rues:et monurnents de Saigon 
—__ đang Revue [ndochinoise, quyền XVI, tháng 7-13 năm 1911. Bệnh viện 
=— Thanh Quan ở trong khu đất trước kia làm rấy, —- ¬ 


`. 
+ & 
... 
 , 


— 


CHỢ LN 


Ở sát cảng Sài Gùn, ăn về đồng bằng sông Cửu Long, 
nhờ vậy mà Chợ Lớn đóng vai trò quan trọng của một kho . 
=- 5 hàng, đất rộng, khu phố có thề nối mãi về phía Tây. 

—_ Đây là huyện Tân Long của phủ Tân Bình, kiềm soát tân bờ 
. sõng Vàm Cỏ Đăng, Đời Gia Lớng, huyện ly đóng tại thôn - 
— _ Phước Tú (chợ Bến Lức). Trước khi Pháp đến, chợ phố đã 


| _ thịnh, sượp Ll ở Chự I Lớn. Thực dân ey trì cơ sở 


Vào TC năm giữa thế = thứ 18, đo Lớn còn thưa thớt, 

_ bấy giờ trung tâm mua bán với nước ngoài, quan trọng nhất 

E=—_ _ của Nam bộ là cù lao Phố ở Biên Hòa: Gia Định Thành Thông. 
— Chí mô tả: “thuyền buôn đến đây, bạ neo xong thì lên bờ thuê — . 
— phố ca Rồi đến nhà của chủ mua đề kẽ khai những hàng - -Ý 
— hếa trong thuyền mà khuân cắt lên, thương lượng giá cả. Chủ. :*NT, 
-_ nhà kho định giá mua khoán tất cả hàng hóa tốt xấu, không 
"1 xót lai bất cứ thứ gì. Đến ngày trương buồm về,., gọi. hồi - 
==Ðb ường (trở về Trung Quốc), chủ thuyền có yêu cầu mua vật. .. 
= —g` thì người chủ kho Ấy mua dùm, chở đến trước kỳ giao - 
: _—.“ Hai hàn chủ F, Đang | toán đơn rồi tong nhau sen c 


== 


: “Đồng Nai), không ÌoG nạn "hà # a: lắng ¬- thuyÊn; Kẵ( trê vẽ 
_. 7 đài chữ đ®y hàng. há: thật tà thuên lợi" (Ì). 
sò" _ TMoa bao tả: cả hàng hóa đốn và củng cấp bàoag ấu khu 
Ệ = z thoyÊgˆ _HHR- geú là chức năng của ai hẳn, lứ kảzh tiep 
_, _ Mghiệp  Nhấm wại bản % xđại phố" gỹm những ägtrời tieu 
Sẻ đến bãi cmối thể ký thứ 17 được ta béo dung, phải d&i gấp đếo 
Ô lChợ La vì lý do tố yếu: quấn Tây Sữn vào Nạm trí; nà 
__ - ®úa Nguyễn về rừng "phạt bọ pm Lý Tài phầp bếi (trước theo 
“Tây Sơa, sau trở ;aät theo chúa Nguyễn) (3k 
_ Cho Lám trữ thàaÌh aơi thuận lựa san khí củ lao Fh5 bị 
"phế so. Tàu thuyền từ cửa Cầu Giờ ếo gầm đường hơe, 
lại 4ã tận tráag lớa gạo, cá khŠ của đồng bằng xâng Cửa Lang. 
——_ Mức sản xuất của đồng bằng tăng lên. Thêm nhiều ngành 
tiền công. nghệ phúi triều nhanh, số với lúc còa ở sù lao Phổ. 
_ Bài phú Cồ Gia Định, ghi lại: . Các cứ chợ Lò rền, nghe iẹc 
_ cùạc nhà Ban (lỗ Ban) đánh búas, “bằng hấy kế hào hùng xốc 
Â .Š-, nồng nàn kể ở Là vôi», “xóm Gði xẩy lầma lạc chạc, chồng 
Í __ dục hỏng, vợ trồ tay›, “Trong Cầu Đường chuốt ngói ngọi 
\— ngon, đổ đường cát đường hạ, đường phÈn m đường phồi-, 
l —__ “Ngoài xếm Bột phong tổ trắng đã, những bật mĩ, bột lọc, 
ê.- bết đậu, bột kiosi" (3A), Chơ lêu tập iung nhiều chùa chiền 
"8P của Hoa kiều với lễ lặn, cúng tẾ riêng biệt 


“ Sống rời tạc ở thôi quê, cưới vợ Việt hay vợ Khơ-me 
ị So Sân L người Hoa kiều lần hồi trở thành người Việi, lío là rấy, 


k- hề, hương chức, hội tê, sai tồng, Nhưng nếu văng tập trung 


ˆ1 sả gệ mãi (iến 4 so khi Pháp vi xâm; chu, TIÊN đầu: *$ người - 
: à ng ( che thị Xã»: chợ làng øn. nhỏ. v5 nâu, xé 


bán hàng xến, khần đất, cho vay rềi lên trung nông, điền ˆ 


.ò_ # thự - phế với nghề mmus bấm v và điều công nghệ † thì hạ kt hợp = 


_) 


óc bí quyền cña thời phong kiếm nhà Afinà (3P) Trịnh k 
, nhà hàng hãi Trung iuốc tha lính vua Vĩnh Lạc; trang + 
_ hoàng thời gian hưn 2Ù øăãm đã 7 lần di biền xa. dến - côi ' 
= c A-đen, lrr Liền # Xông châu Phi thun hơa 9U nước toàn 
Đụ tu rủa tịnh Hòo trêu 206 chỉica lớn chả, trong đó hơn 
ƒ phiếe loại * b› thuyền? Cả thầy chữ được hớa 27.000 ngu*ời, 
sả “hảo thuyền * đàn &? ưng 1Ð mết, chuÔf bê tái dài 1Ì'rmt, 
lăng 12 lá baầm lớn cổ. Nhiệm vụ cải T;ịnh Đoa là nhỗ 
Mẫn vấn mịah TYung líco, mặt khác đía nghiêo phong tụ 
tậ¡ SAym thủ dẫn và địa lý với ý xấu, cùng sười Hua #‹ địa 
`. ng lãm tay toŠ( c3 fp# € đữ mỗi cá:h thuyết (li _ giúp tin bạo 
ch TỐ Ï nhười uạhèo, giúp äiều dân hề! ngoại ¿3 chức những sŒœ 
= u từ thiện nhấ:: đoầàu kết nội bộ, Người loa ở nước ngoài 
thì ch Trịnh như Mì phủe thần su Tam Ho Công hoặc Hồn - 
ụ Công, hằng wám lên xáe biền diễn ngồi hàn chông, đâm 
Xgyễn quấy. 1a gọi cưi thừ xà Ky là chúa Ông Hồn, Giới. 
ta nh dân tgười Việt có *hấi độ dứt khoết đối với người Hoa 
cú Hóc tự tấn, đằng thời tổ ra vui về vời ugười Hoa biểu lành. Hài 
“của Học Lạc lúc hị đồng trăng chung với người ilua kiều 
Š tor mưệi đà?ng cái sòng bông vụ đã xích họa cường hào % thân quê, 
_ ray xối người Hoa kìu mộ và chính - _tHŸhR - „ Sẹm làng - 
ghẴng vị sĩ năm: kinh. Ông Bần khẳng hưượp: người bầy: phả' - . 
_ chùa Hà mà người Hoa rất kiếng nề, dành cho áp tn  — < 
nạ _ỂN tuyệt đổi. Bà là nhân vật cá thật nhưng được ta điểm _ 
r hậa tiên thếnh, có:th° dùng bùa phép cớu vết người bị 

m thuyền ngoài biền eả, thời Mước, người Hoa dùng piưương 
lệ k Giyk<K ìn, sóng gió bất kỳ. Họ re nước ngoài loặo - S 
x ' wẺ quê quấn, cầu mong đi tới mới, về tới chốn; vì vây - ¬. 
kiếng =z thị! cá cấu, sợ hị trả thì lúc đấm. thuyền, < 
_ ŠŠ-s cực một dã người Hoa cỗ ý tlm Íong mạch — .- 
t tếu Em luoàc cùiẾm gìữ., dàn: chớ thân nhân họ. Và thườ ng - , 
K- cấu xạ đàa xới s_ hi nòn. chủ: xwe, tho &i x*nn. 
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thâu nhân họ chôn dấn hoặc Ứng Bồn đề lại Trong thực tễ,, 
Rố trường hựp là của người địa phương chôn = của thồ À 
từ hàng chụe thế kẺ trước. 

Ngoài chùa ông Bồn, chùa Hà, còn chùa Ông (thư Quan đá: 
Quan công), Chùa miễu làrna nơi tụ họp hợp phấp đề hà 
chuyện hùn vốn, cho vay, góp tiền xây cẮt trường học ch: 
Hoa, chưa đà sức sất trường thì tạm thời học tại chùa. H: 
từ đó lập ra bệnh viện, mua đất làm nghĩa địa. Trụ sở cú 
nang troag lús đầu đùng ngôi chùa nói trên. VÌ muốn sống t 
trung cho dễ znua bán, họ sẵn sàng ăn ở chật chội, mỗi cš: 
phố nhổ chứa đôi ba gia đình với đám trổ con đông đúc sị 
đùa trong ngõ hễm. Bùà lại sự thiếu tiện nghỉ ấy, họ mổ nhiều 
quán lớn nhỏ ở ngã tư đường đề ăn điềm tâm, hò hẹn làn 
ăn, thiết tiệc mìừng, làm đára cưới Bệnh viện lại phát triềa 
lập nhà tang nghỉ quán phục vụ khi ma chay. 
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Khi Pháp chuần bì đánh đại đồn Phú Thọ, bọn mại bằn| 
đứng về phía Triều đình Huế, sợ Pháp chiếm Nam kỳ thì mất 
vai trò. Nhưng vài tháng sau, họ, gom lúa gao eung cấp cho 


_ cảng Sài Gòn. Thực đâu đeng sần vốn liễng và bệ thống phu 


phối cÄa họ đề tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là á phiện. 
Từ bên Trung Quốc ở về, giặc Pháp mộ thêm mội số, 


_ lao công người Hoa phục vụ eho hậu cần. Chiếm xong đều, 


Phí Thọ, rồi toàn sõi Nam kỳ, chúng cbủ trương cho người 


“Hoa di cư vào thật đông đề só số tay sai tzung thành chỉ biết, 


tiền bạc vì đa số đồng bào ta bấy gi Ầa lánh, không nìuEế 
rời làng mạc hợp tác với giặc. 7 
Trong . bước đầu, bọn thương gia Chự Lớn đượo bực 


dận ưu đủ “6,24 kê, Quảng Đông Tley Định Hiệp làn 


việc từ năm 185% đến năm ]870 mới chịu nghỉ vì tuồi già. 
Hắn xin nhà nước cấp cho huy chương. Trong bọn phiên lưu, 
đó trrờng hợp điền hình của Trần Trứ. Một năm sau khi Pháp 
đánh chiếm thành bia Định, hắn từ Sin-gm-po đã tới Sài Gòn, 
in làm thông dịch : hắn biết tiếng Anh, Pháp, Mã Lai, Việt 
Nam và hầu hết các thồ âm các vùng tĨỉnh Quảng Đông, Phước 
Kiến. Được chủ tỉnh hạt Sài Gòn mướn lầm côngschứoc, hắn 
lha hồ tống tiền, hút á phiện. Đọn cầm quyền đuồi hai lần, 
WỒi thâu dụng trở lại vì hẳn làm lợi cho chế độ. Năm 1883, 
được theo chân quân đội Pháp ra Hà,Nội nhưng tên chỉ buy 
Hăn- rỉ đÑi-vi-e đành tống eồ hắn về Sài Gòn vì hạnh kiềm quá 
tồi tệ. Hân xoay qua nghề làm thông dịch, chạy mối cho thương 
gia Pháp đề tiếp tục ăn hút (5C}. 


_ Hai tay mại bản khét tiếng trong buồi đầu là Teng Keng 
Ho (Tăng Khánh iÍồ) và Teng Keng Seng (Tăng Khánh Sang) 


® 

`. Anh ở Sin-ga-po. Đọn mại sản ở Sin-ga-po và Hồng, ,Kông 
điết với nhiều vốn liếng, hiều sành luật thương mãi, cách thức 
ký gi. o kèo, chuyền ngân, làm hóa đơn khai quan thuế, thủ 
tục gởi hàng hếa ở kho nên được thương gia Pháp tin cậy 


Sài Còn). Họ làm áp phe, giao thiệp đút lót cho quân đội và 
thính quyền nên vợ vết nhiều móa tiền zmà bọa thương gia 
"hán, Đức hẻ rơi, vì lA lợi nhỏ, hoặc khêng đủ khả năng 


Sa và các tỉnh, cung cấp thực phầm cho bệnh viện, nhà tù 
lấu giá hoa chỉ bến đò, lò heo, đồ thùng cầu vệ sinh. Đọn ấp 
phe Ấn kiều cũng chia phản không nhỏ. 


F À .Ÿ ni nhãn sĩ Hoa kiều được thực dân. nhắc tới trong buồi 
ầu là Vạn Hiệp (Ban Hạp, chủ hiệu Vạn Hiệp) và Wang "Tai 


uyên đấu thầu cho chánh phủ và quân đội, mua sắm nhà - 
và đất thồ cư đề sang'qua nhượng lại; số hai thuộc quốc . 


(Sin-ga-po và Hương Cảng đã là nhượng địa của Ảnh, trước . 


F » GIANG - cung cấp cây, ván, gạch đề xây cẤt công sở ở Sài 
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tHoảng Tết, chủ hiệu Huàng Thái Xương) Họ trúag thầu : 


_.. Phiện nhiều mắm liên tiếp cho ;oàu cõi Nam kỳ, Vạn lhập làm 
chủ non phân nữa di phố ở Chự LớanvÀ khai thấc gần như 


độc quyền hầu bết các tiệm cầm đồ ở-Chự Lớa. 


Năm: "IW74, trong suộc họp đề chuần gao xuất câng, ha: 


canh xaười tẰbương gia và công ty của Phấn, Aah, Đức ta thĩy 
có đến l4igcông íy lkoáo có nhẫn Hoä kiều thag ký - tổn Yš 
chiei nhiững ngươi Hoa đã “dụng “: là `. gâo cho cẩn công (y 
Pháp, Anh. 

'Mãi đến năm: }906,: thực dân đã sẵng cổ thế lực mà đành 


"thú nhậo vốn đầu lœ về thương muãi ở Nara šyỳ của Chấp eh! 
9.407.700 trúc trong khi vốn ca cgười nước ngoài ử Nam 


kỳ lên đến 39.416.540 lrấn; người nước ngoài gồm: Hoa kiều 
Điức kiều, Anh, Thụy sĩ,, Không thể nào nhà nước rớc lượn; 
được món tiền do cáo ngần hàng ở Hương Cẳng, ở Sỉn - gø -ÿ‹ 
đưa cho bọn mại bắn mua lúa ở tận miền đúng quê: tiền vào 
Nam kỳ rồi trở về, khi nhiều khi ít, theo đường lỗi bán chí} 
thức, bí mật; giữa: bạn mại bản và tay em khôn, có giấy từ 
hiên nhân rõ rệt (4), 

Thử rem những mặt bàng xuẤt khầu sam 1864: lúa nạo, 


_ bao. cà-ròm, sá khô, dầu đừa, muỗi, da trâu, da bò, sừng 


trâu bồ, chiếu, cạn khô.. thìta thấy số lời to vì mua với gi 


rẻ mại, tận gỗe, gần như độc quyền. Các mặt hàng nhập khầu. 


_ cùng vào năm 1863: rượu cháu rượu mạnh, đường, cà phê, 


tra, bột mì, xà bồng, vải, lụa, gạch ngói, või, suốc xuỒng, đ 


thộp, tô chén, giấy, thuốc Bắc, dụng cụ bằng sắt thép, đình, pháo, 


hập quẹt, đền cẩy, trái cây khô... gần như tất cả đều được bọn 
nại bản mua tích trữ rồi chạy mỗi bán khắp. Nam. kỳ, lê: 


lận Nôngpênh. . 


Hồi' cuối thế kỷ thứ 19, rùng Bình 'Tây với nhà káy Xã) - 


và sv nh öuệy sàng làng trần đề thụ hút nhiều thự . 


¬ 
\ 


hợ gầu, pho khuẩn rác, lao công ấp dịch, ahững ng sười bấm - 1] 
3 ru, banh túi trêu bờ hoặc đưới ghe xuống. tai củ» bọn ghe 


ềha: ‡ tứ lục (ñt chiu văi và đưa lúa gao Từ {.¿ne Xuyên, “Xúc N 
Hi tủng, Cà éiau. Chủ ghe, tuờế là qgười Hoa, Mùa bị: cả “ 
ù Ty YU®- tịE, hưày đếm, ncười lần công lhiôn lnô& thiÊu hụi 3 

_—u tạ lẤy những sơa số sau đây lâm cớ số, oho l0àna Nam Yỳ: ¬ 

{ _. = Troag tbac 2Ù öăm, tr 129 lấn mắm 120), diện ch S7) 
' “: _ Sếc¬ ` : ` ' Xà í 

Đánh tác tỉng gia từ mức 306,090 héc-i+ lên ổ %ụ 1.175.DUÓ hé¿-bA. 

E— — SỐ gạo xuẾt cằng, cũng- trong vòng 20 nếut nói trên ` 


ng gu ¡> mức 200.000 tấn lin 750.000 tío. 


.Nềú Sài Gòe là mất nguồi mì, khẩu, thì hậu trường Chợ _ 
fÉn có bao nhiêu chuyện phức cạp, bừa bài diễn ra duryờng Fˆ 
ÂÑŒc ngày đềm: biển lậu, lưu mênh, làm hàng hóa giả, trộm 
lo, cờ bạc, đi điểm, Bọn buôn dậu chủ chứa, cái thầu hoại 
so như những hội kín với bản liền lạc, tình báa, ấm sắt 
Tịnh tuầu (hành (cảnh sát), lính kín (mã tà kín) kiếng nề chúng, 
hệ đút lái rồi giả đi, giả điễoc nếu khôøg ra mặt tán trợ, 
- Vừa chiếm xowg thành Chí Hòa, bọn cẩm quyển. cha thÌw : 
§ bạc đề bồ sung agân sách, và làu cho đần chúng quên - 
r tìeh hình chíah trịz Ñn: đjah ngày 26~7-1861 cho phốp _ 
_ khai sàng bạn ở Chơ. Lớc. Đại khái; cổ nội qui, 
| Í dụ phư cấm cờ bạo ngoài đường xếấy cốút đàn bà trổ con 
. 3 sòng, có nhơn vicn cảnh sát kiềm soát trả: ty, định giờ 
Ÿ cửa và dỏng củng nhưng ehi là hình thức. CaBj "hẩm 1T, * 
ñ củo s HP =5 nó Xe đến Si Cầm Vi năm am cho, . 
ép ' _- Sẻ 9.2 xi dng Sai on j“....— 
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Sin-ga-po đến, cổa người Hoa mua bấn lúa g30, của giới rmuai 
_ bán lúa gạo thuậc bang Quảnx Đồng ổ Chợ Lớn, của thương 
gia thuộc bang Hải Nam, của giới bán lẻ Quảng Đồng, của 


thương gia Triều Châu và Hc, của thương gia thuộc bang 'TriỀuẾ 


Châu, của giới thầu và xay lúa ở Quảng Đồng, của giới Hoyi 
kiều làm mại bản gốc ở các nhượng địa Ảnh đến làm šn w‡ 
Chợ Lớn, của giới chạy mối lúa gạo Quảng Đông, sổa giới taua 
bán gạo ở Phước Kiến. Có một nhà 'tgyẹc" của giới kỹ nghiệ 
Ân-nam, Những nhà giải trí này là nơi bàn bạc kế hoạch đầu 
cơ, thiết đãi, lơ hối lệ cho quan chức Tây ta với đủ trò tiể 
đồ tường hạng sang. Họn thực dân tên toàn quyền Đông Dương 
đã hiều đó là h cờ bạc trá hình, —- luôn sẻ bọn hội đồng quản 
hạt — nhưng rồi đâu vào đó, có sửa đôi, hạn chế, ngăn cắm 
thì lại xuất hiện đưới hình thức khác (5). 


Các tòng bạc hạng sang hoặc bình dân đều chú trọng vài Ỉ 
trò “hốt me". Dùng tiền điểu hoặc hột me mà hất với cái chế 
đậy túp sau đó đở ra, lọc lại t>ng nhóm bốn hội, còn thừa môi 
hai, ba, bốn hột thì gọi. những cửa yêu, lượng, tam, túc. Lút 
đặt tiền, con bạc có thề-cân nhắc, đánh cầu âu (chỉ đánh mjÃt- 
cửa) hoặc đánh hai cửa. Tiền bạc của dân lao động và đám tiầ: 
thương lần hồi lạt vào túi chủ sòng Hoa kiều. Bọn này bài 
thêm những sồng re lưu động vào làng quê, ñơi thâu mua lúi ì 
Eạo;¡ tiền mà nông dẫn vira bấn lúa sau một năm làm lụng mỹ 
nhọc trong phút chốc trở vào túi bọn đàng điếm. Nhiều hìnế 
thức cờ bạc khác, thí dụ như tứ sÄc được các bà các cô hãng - 
mộ. Còa nào bài cào, cách-tê, bài eu di, bỗng vụ, lúc lắc, MẠI... 
loại sờ bạc hấp dẫn là đề 36 con, mỗi ngày xỒ một lần, đánh - 
1 trúng 30 con đề — một loại thú, côn trùng — đưa ra với cải 
thai mơ hồ, mặc sức cho con bạc bàn luận, tiên đoán thzo |bỆ.. 
"ông thầy đề". Hoặc căn cứ vào điềm chiếm bao, hiện tượnế 
lạ xây ra. Trong văn chương bình đân, lưu truyền bài phú đá: 


mm 6 ng người. Bạo thua me, bài về đánh đề (gọi đt d 


Hồi. nhữn ng năm cuối thế kỷ thứ 19, ở Chợ Lưu củ bán 
Thoại giấy số phát hành từ Phi luật Tân, v- đề Trạng nguyên * 
= xà Lư Hương Cảng, ` 


lên Việt giad được Pháp tin cậy nhất ở Chợ ` là Đó 
=-. Hữu. Phương, về sau lãnh Hấ= đầu bội tính rồi Tầng đốc Ham 
“(Pháp goi hân viên hí phổ Chợ Lớn), sau những năm tháng 
=— di dào áp nghĩa quân, hắn chuyên về dọ thấm và chiêu hồi, 
5Ý“ điền chỉ được vài vụ quan trong ở kinh Lù GẾm, Cần Giuộc, 
“Bảy Núi, Sóc Tráng. Thủ Khoa Huăn từng được hẳn bảo lãnh 
“tk qua mất hẳn. Ài muếa làm hương chức hội 13, làm. cai 
—— — tòng trong tỉnh Chợ Lớn cũng như mua dất báu đất, cất nhà 
_ mở hiệu buồn, cất nhà máy thì phải lo lót vì hắn làm phụ 


tá cho tên +Xã tây" ở Chợ Lớp. > f 
—- ' Năm 1873, chợ Sài tròn có b.246 XS kiều, năm 1096, 
=—= 13.801 người. S 


— Trong toàn cõi Nam kỳ,. năm 1896, tồng số Hoa kiều là 
—__ 299, riêng khu Chợ Lớn 41.588 người; bến cạnh đó, ở | 
- QChự Lớn còn 80.061 người Việt. Thêm từ l5 đến 20.000 ngự ⁄. ... 
CÔ Việt sống hình bồng, đi về trên ghe thuyền, tạm trú trong thời — 
` gian ngăn, | 
= Từ trước Triều đình Huế ra lịnh cấm n ngất mọi hoạt động 
_củn hôi kín nhưng không thâu kết quả như ý muốn, Người 

—— Pháp theo đối lúc đầu thì đánh giá rất thấp các hội “làm ăn' — 
— mày, Trong nết lớn, hội kín, gọi tồỒng quất Thiên địa hội của. 
___ người Xệc chia ra nhiều nhóm. Tựu trung có 2 nhóm nhiều - 
thế : Nghĩa Hưng (kèo xanh) và Nghĩa Hòa (kèo vàng).. 
— Tùng của người Phước Kiến, Nghĩa Hòa của nhó hÓ, 
= — Triều Châu. Các hội này gây sức ép với banx trưởng Hoa kiều. - | 
——_ Trên nguyên tắc pháp Ìý, người Họa nhập c}Sh xe. nhờ Ờ bang. ` Š 


::Ð 1. nnB3 
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trr'ng bảo lãnh về hành động chính tr, về (thuc và, Mác nhiên, 
qgười Hoa tự nguyện hošc bị bắt buộc tham gìa vàa hội kìin 
đề được giúp võn, bướng dấu làm ăn, khi bí lấn hiến thí có 
người bình vực (6), : 

Hội kín ho+t động mạnh ứớ Chơ Lớn và các tính đẻng đúc 
Haa kiều như Sóc Trăng, Bẹc Liêu, thỉnh thoảng đầm chén 
_ nhau, “dậy giặc chàm* khiếm thực dân khó đối phó vì là chuyện 
"mộ! bộ: giành bản chợ, ;ian+ trình diễn hát Tiều, hát Quảng, 
k gianh khu rực múa lần vìn tiền vào dịp Tết. Nhiều người Hos 
l chứa chấp khí giới thô sơ, hội họp bí mài hoặc can tối trâma 
bệ eướp nhưng nhờ uy thế của hội kín nên được Tên hang trưởng 
\ ` đứng ra bảo lãnh, voi luật sư và tiần- đúng thế chân. lại còn 


Ậ bọn người maug bùa, phái, sẫm truyền về cuộc tân thể ¡ừ Trung 
Đế Hoa đến, xưng là đại diện sủa >-ôi nào đó đề lạe quyên. Họ bán 
những nghiễn rmnựo, ống đất viế¿, tượng phật hằng đá,- với giá 
.j can, agao du khắp Chợ Lớn, lục tỉnh rõi qua Xiêm, Miễn Biện, 
___ Nam Dương 
R. Nhám người Hoa ở chợ Lớn "bằng đưng lại làm chính 
» trị, thay vì chỉ biết đầu cơ thương mồi như lúc tước. Điều 
1". Ấy khiến bọn rnốt thám chú ý. Ïì::h hình ¿ Việt Nam trở nên 
FÍ \ nirea với sự bàt lực sủa Triều dìal [iuế. Ở BÉ kỳ quản Pháp 
: _ đính thành Hà Nội (1992), năm sau tên chỉ huy là Rivie bị 
ý quản Cờ eu giết; giống như trương hựp trước đố, sàu khi 
đánh Hà Nội lần thứ nhất là tên chỉ huy Gac-ni-£ bị phụe kích, 
"Người của hội kía và bọn mại in bèn loàn tin quân Cờ Đen — 
_ sắp trần vào Sài (2òn — Chợ Lớau đc chiếm luôn cả Nam kỳ. 
Họ bày ra lạc quyến đề thuần bị - nuôi binh: „ thách thức công 
khai bọn mật thám, Nhưng giữa năm 83 quân đội Triều 
_đình Huã cố tí chiếm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định rồi dà 
`2 thất hại vì “quên đút Trung le không làm được gì bòng thay 
đời tình thế. Bọn mại bảo lại hoang mang sợ thực dân trìrng 
em Vào đâu tháng †? năm J8H2, I7? hiểu buôn và sông t¿ lớn 


gấp nhau đề nhận định tình bình rồi đưa ra biện pháp tiêu 

œye, nếu không nói đầu hàng vô điều kiện: Bán tất cả tài sản, Ấ 
lấy tiền mặt mua vàng đề nều bị trục xuất thì ra đi gọn gang. 
Hoạc- ở lại thị hiễn tắt cả tài sản cho nhà cầm quyền, rồi vào 
lòa bồ (hợ Lúa trình điện, xia được bảo vệ tánh mạng (1). Họn 
ầm quyền Pháp không đánh mà thẳng, gọi họ đến đề trấn an 
*Yà yêu cầu họ điềm chỉ những tên xúi dục đầu xổ. 

Pháp đánh cửa Thuận Án, Triều đình Huế chịu sự bảo hộ 
của Pháp với hiệp trớc Ï883. Tên toàn quyên ïạoc -măn ra Bắc 
đà bình định và sắp đất bộ máy cai trị; viên bình từ Pháp tầng 
cường đề đánh Sơn lây, Hắc Ninh... Bọn mại bản # Chợ Lứn 
Yui rừng vị lại cổ dịp làm ăn theo chân quân đội Pháp. Tên 
Teng Ksng Ho lập tức cho người dò xét tình hình đề xây cất 
kho hàng và chờ cơ hội đấu thầu hoa chí á phiên ở Hải Phòng - 
và Nau: Định. Lại trà liệu mua thêm vài tàu thủy đề khai thác 
đường vấn tổi ở Bác kỳ; bấy giờ hắn có sẵn vài chiếc đang 
chạy trên đường Sài Gòa — Sin-gaspo (8), 

— V2 ngành chuyển chở, vận tải đường sông, người Hoa 
kiều nẦm ưù thể, dùng. thủ đuann cạnh tranh bất chính, thịm 
chí đùng võ lực đề loại trừ các chủ tàu người Việt (9). Hồi 
đầu thế kỷ 20, công ty Thái Thuận với vốn liễng người Hoa, 
đa À-Hỉi cầm đầu có 30 chiếc chạy khắp đồng bằng sông Cửu 
'Long, đến Nông pẻnh (trong khi công ty dường sống của Bàu 
rất nhiều thế lực có 4+ chiếc). 

Bát chước theo tồ chức Hội kín, mội số người Việt bà: ra hội. 

chùa, hội miễu bky lạc quyền, ăn uống. Wăm 1887---18ö8 thực 
dân tìm cách tray tố Hội vạn xe (vạn, theo nghĩa tồ hợp, ve 
(ngựa dưa rước hành khách) ở Chự Lớn, hội này toan nắtn đặc 
(quyền về xe ngựa, tùy hứng định giá, hà hiếp hành khách. Bọn cầm 
(đầu của Vạn kiềmn soát các ồ mãi dâm, thâu thuế gánh hát bội trình = - -: 
đi n trong _n đánh k“ và đảm chem những ãi — đãi 


„ 


hoặc tố giác; trong xóm có thưa kiện tUÌ phải nhờ chúng giải 


quyết (10).. | 
Khu phố Chợ Lớn lần hồi chia ra từng hộ, như trường 


ựp Sài Gòn (Chợ Lớn gỗm 20 hộ). Vào những năm 1896 thực 


đân dưa ra hình thức :dâm chủ”: chư vụ bộ trrởng do dẫn 


)hàa TRỤ. nhưng quyền bầu chỉ dành cho người đồng môn bài 


khá, hoc chủ phố, hoặc 'công chứa. Hộ trưởng có quyền 
thị nhận giấy từ, góp ý kiến lên cấp trên, Làn hộ trường thì 
tha hồ ăn hối lọ, chứa cờ bạc, bao che buôu lậu, trộia cướa. 


- Mụt aỗ “nhzn sT" của Chợ Lớn từng là hộ trưởng rồi lêu địa 


vị siều có, hoặc nhờ giàu có rồi mua chức hộ trưởng đề làm 
giàu thêm. Bốn tay gu có phất Nam kỳ là nhứt Šĩ, nhỉ 
Phương, tam Xường, tứ Định, Ngoại trừ 5ï làm giàu vì đ5ị 
tung ở Tân An thì Phương (Tồng đốc Phương), Xường 
(Tương, Lý Tường Quan) và Định (Trần ñữu Định người 


_ linh hương) đều từng làm hộ trưởng ở Chợ Lớn, | 


'Chợ /(ớn là thuộc địa eủa người Hoa", đa số người Pháp 
ở Đông Dươsg đâu nhìn nhận như thế. Thực đắp Phép dung 
túng cho họ theo sinh hoạt riêng, tru đãi hòng chia rẽ đề trị: 
“.ệc ra là dựa vào thế lực, vào ¡ồ chứe, óo thực dụng cỗa tư 

sản thương aghiệp và mại bản người Hoa đề khống chế giới 
diều chú Việt đang lúng túng và giới tư sẵn Việt đang trở mình, 
ử “thuộc địa Chợ lửa", người Hoa mang thải đẠ kỳ thị : tuyệt 
đốt khéng mướn người Việt làm công ở những khâu quoo 
trụng. Thự mộe, thợ hồ, thự máy chạy hơi nước (mấy xay lúa 
hoặc tu thủy), thợ tiện, thợ aửa chữa máy ruóc thông dụng lúc 
đầu da số là người Hoa từ Simgu-po, từ Hương Cẳn: đếu, Số 
thợ này sống theo tỉnh: thản phường hội, với cai thầu ho¿yc 
thả ¡' nghiệp đúng vai * đại ea'* đỡ đầu. Đến những việc làm 
"#t nhọc, khổng đòi hỏi kỹ tÈsật như vác lúa, bọn 3i thần 
¡gởi Hn; củng dành ưu tứ eho người lioa, rãi ruới đến 
„ng Việt, - 


\ ˆ _ Š 


Óe kỳ ihị, tỉnh gần “phường hội' này kỀm hấm sư giác 
ugộ và mức itanh đấu của công nhân và lớp nghèo & khu vực 
^©. uhà mấy xay, mặc đầu công nhân có 8ỚIA, gòng tập trung. Về 
= luật lệ làm ăn với nhấn, giới thương gia người loa cổ tranh 
=- giấy tờ phiền phức đề nhà cầm quyền không kiềm soát được. 
Họ dùng tông lịch trong mọi giao ước, không phá giá, không 
đành thân chủ miột cách bất chánh, th cậy nhau khả vay nưượn 
bợ, mỗi sáng hoặc mỗi tuần đồu họp tại tiệm quấn đề định giá “; 
..... mua vào, hấn ra, còn lại giữ bí mật nghề nghiệp từ chuyện 
„nửa chữa mấy móc đến kỹ thuật Ấp trứng vịt, làm lrứng vịt: 
=— muối. Hoặc nghề làm bánh mì, làm bánh ngọt, nấu thức ẩ+ 
=~ — theo kiều Pháp, do chính người Pháp vì lún cậy nên truyền 
= — mghề cho họ. = 


` —¡ Theo tuật lệ người Pháp, người Hoa' # Nến kỳ được 
- muyền chuyền tiền bạc về Trung Quốc, chưa c®# những thủ thuậi 
=_ bí mật. llọ kiêu hãnh khi làm được chuyện vơ vét đó; “Mã 
——_ đáo thành cộng”, *ÌNgư ống đác lợi" là những lời chúc mừng 
——- treo trên sửu hiêu Họ xem Nam kỳ là xứ của: người 'Ấn- 
—— - paư*, Trong gìai thoại bình dân, có chiều chuyện khôi §ai đả 
-—— kích bọn mai bản vong ơn bội nghĩa, đồng tiời cũng đầy nhơn 
— đao đối với người Hoa bị sa cơ thất thế. Lý tưởng của thương 
_—— gịs Chợ Lớn là bất đầu làm ăn với cái gióng cối gánh, ngồi lễ . 
` "đường mua bán rồi vào tiệm, làn ông bang. Ăn cháo suốt ngày, - 
=: _ Múc mới gia Chợ Lớn zồi bữa cháo bữa cơm, rồi Ăn cơm, ấn: 
: c ăn thịi, ruua hầu: thiển trẻ tơ, hút á phiên vào những năm 
——_ suối cuộc đời - . 
Giới điền chủ Nam ky: giới tiều tư sản thành thị. ÌA thấy | 

b— : cái tai họa Ấy, từ những uarn đầu thể kỷ 20. Phong tràu Duy 
— & Nam kì, rồi phong trào * Tây chay Xi noa* diễn z3, chưa - — 
_—== chỉ đã thất bại vì phá sau bọn mại bản là thế lựo cần thực 
= _ dân “Pháp, sử» để quốc phẩn động. . : 


“ ` .he. » j 


m= 


Ngườ Việt ở Chợ Lớn khá dâng, sống bằng nghề hớt tóc, 
—= ko: công vấc lúa, ruuda báu rong trên hộ, trcu sê8z, Hoặc thơ 
-—- phụ, bạn gbù chai từ lục tỉnh lên, Ngoại ô của Chự lớn là Cần 
Ì ‹. Giuậc, Cần Đước, Gà Đen, Chợ Đềm, Bình Điền Hai coốc khởi 
ngh13. đã xây xa vú nắn 49313 và 12H yới nông đân vung Chợ 
_ tớn, Tân: An và lứp syhÈo thành thị Sài Gòn, Chợ Lớn, (ầm 
đầu là Nguyễn Hữu Trí ở Cầu Giuậc, với khầu hiệu “giết 
". dưa Phan Xích long lun: hoàng đế. Lần thứ nhất đếm 23 — 
tụng 24 tháng 3 năm l2i3 một số cơ quan của chính quyều 
_ thi Sài Gền— Chự Lớn hị đặt Ầ quả homa nhưng hị phát giáo, 
JRNI $-hôun SEN, cú đến (AM) người ắc đen quần trắng, đeo bùa 
tờ. súng đạu kếo vàu 6ÿ: thành, bị bắt, giải tán, Lần thứ nhì, 
đêm 1] rạng ]2 tháng 2 nếm 1916, 390 n;ười cũng đồng phục 
_ như trước kếo vào Sài ồn tơän đánh nhá đình Thống, đốc và 
-— Khám lớo. Tòa án quân sự Pháp xử bẩn 5” người- Phùng trào 
lỗ sày lan. tông, bầu hết các tỉnh Nam XỲ hì đàn ắn thẳng tây. 
Trong số bị xử tử, bị đày không có ngư«i Hoa kiều. Phải 
_ đợi đến sau ngày 30-4-1975 yới chiên thẳng Mha Xuân, gái 
- *thuậc địa. Chợ Lớn? mới được thâu lồi vào lãnh thồ của Tà 
ˆ quốc ta Mọi lối làm ăn phì, pháp, liêu kết với bụp “đầu cơ . - 
quốc ‡ế từ đời các chía"Nguyễn sẽ bị xóa bỏ tậu gốc rŸ. Tay 
đà đồng reinh bóc lột, thực đãn. Pháp vẫn chưa nắm được tình 
_ hình và thực chất của bọn mại bần, giár thương, chưa làm 
: được siệc sự: bộ: nghiên cứu phía Chợ lớa về nguồn gốc bor 
- BIẾN. bản. và. lịch sử đường phố. Chỉ thấy giới thiệu các chùa 
miều ờ Chợ kớp đề " z»nn ác tò ' mò bủg ‹ du khách đang 
tầm giải trí. 
Nhìn hơn ( trăm nšm đã ‹ TIN” thấy Chợ Lớn. không bị tàa phá, 
Khả Pháo đành. thàuh Gia Định, xrại bản và tay xai từ năm 1366 
_ đã xất lên được khoảng : 500 ngôi nhà ngói. 107/0, chiều đài của 
_- - TÖ£=% ch Lớn tà 3 Xiiô-uiét xuời, w ngang ! kèlö mét. 


tháp, 2Ó năm chẩng Mỹ, diện tích của Chợ Lớn len gấp 4, gắp. 
Š, dài đến Phú lãm, ăn lên Bình Thới — Phú Tho, đề xuống.. 
kinh đòi, với nhà niiều tang, xen vào những khu ð chuột nhẹ 
llhc... _ 


Ghú thích CHỢ LỚN 

(1l) GĐBTTC. 5ơn xuyên Chí Trấn Biên Ởđòa., Nếu nói thân: Các 
chỉ thuyền Trung Quốc giỏi tính toán đề trốn thuế, Họ bạn la hụ (oại 
tt nhưag khai là đem theo đựng nước uống, lÍa dùng liên: chén bái 
cho khỏi bề là (tủa giống, rnẾy tăng đó dẫu thuyền kùi chạy buổun lệ: lá 
cội nhà, kỳ lân chạm trồ sẵn đề =ất chùa, 
(2) GĐTTC, trấn Bia Hòa, cầu Tàn Bìn. Quân sf của lý Tà: :z: 
hur¿ bïn, ra trận đeo bùa phép, bất hiếp dân, “ mồ bụng, Ấn geớ6 vì ăa 
_ e' thịt người, dữ tợu thái quá không âu sánh kịp”. Yì vậy qoàn Tây 
»ì Sơn truy ¬ä đạc quân Hòa Nohĩa của Lý Tài gồtn a số úgười loa, 
sầy ra vụ, đối phí Bien Hòa rồ: Chợ Lớn, 


lá! 

là | (3Á) Lần hồi, đếa đời Tự Đứa, cùng Chọ Lớn tiên nghề: xénn 
JTh. GiÁ, . Dầu Khó, dầu Tn xóm Là Húu, xóm 7c, xóm Rơ, (đánh c+,, 
lan Thức khảa bài âu thuyền câu 3è Đức Bàn, Báo Ảnh Trung 


h Quốc số 5 năm 1976 và Vương Hồng Sền. Sài Gò: năm cưa, đá dẫn, 
` trang 133 và l3ễ. Theo G. Coedès, la: Etats hindouisés đÌÏndochine et 
tí đuủanésie, E, de Hoecare. Paris, 1948, số thuyền to (bảo thuyền), (3 
: _ 67 chiếc, có thề đị 'heo hạm đệ: này 37.000 người. Trịnh Hòa chết nắ¡n 
1435, sau đó, kế hoạch mử* mang về phía biền chấm dứt, 


v1 

‡ \ : (MG) Hồ sơ kỹ ¿số 5L,3339 về 5iu bịn Hai: và SL 996 về Ícăn Trứ. 
Ạ Văn thứ lựu trữ, Sài Gòn. 

L (%) L/1decìine À [ExposiHon coloniale de 1905, bản ío của nhì 
N. nưực, 

N có (2G. Darrwsll, Xía chàre Cachinchine L¿ Í\enausenee đu liyre. 
\ f'a#js, 1911 chương IX 


(6) Tham khảo hộp 1ð sơ ký số F.14 năna 1Ê?X đến 1906, văn thư 
lưu trữ, Sài Gần. Lánh tụ hội kín thà cín nhai, từ Sin-và go, rồi đến 
Sài Gần tiếp tục thaah toắn. 

(T) Tham khảo h3 sơ ký sũ SL. 4432 và 4113. háa eás của nhựa 
viên mật thám Sài ồn những năm 187$ —— 1587 vì 170) — 18M5, 

(B3 láo sáo nhơn viên mật thám ngày 8-3-1584, 

“ (9) Lục Tỉnh Tầu Văn, gõ 29, UgÀy $6-100H đăng hài “ KhÀ và ở 
tñ ”, lên Án thái đệ hồng hách của tư sản người Hơa về lay sa: Tàu của 
chúng đựng ghe người Việt thì bẻ chạy luôn, sgười bị chÌm gùe trà: 


— dên tàu lại bị đính, đạp xuống +Ảng. Tàu đề bẤt tuân luẬt 14 giao thôn:, 
kha nrười Việt chạy buồn: gần thì chúng vắe củi (củi chụm nải hưi 
_ nước) mà liêu vào rồi dùng sàu đánh đập người cúj lá! ghe. Chúng 
lầm chuyện sát nhơn, có bọn quan lại 1a hối lộ bao che. 


(10) Nguyễn Liêu Fhong: Điển eỀ hạ kim thị tập; nhà iø ÏUnion, 
- Sài Gòn, 1215 có nhiều tœz liệna về añ nhân vật hồi đầu thế kỷ 20. 


Kin trích s:At đoạn sủa “ Nane kỳ phong tục...” ín sửm 909 cùng 


T một tác giả nóì và Chw Lớn: " Đàn bà vòng chuối ehỏi ngời. Áo quầm. 


- dẹp đã nẻei cưới thanh bai. Phấu hương xông "tr dũi sài. Lên xe. 
xuung ngựa sắc (ài xuê xang. Lắm khỉ lãng phí chẳng màng. Gặp cơn 
bài bạc ir0m ngàn sá bao. Đánh #3 với đánh bài cÀo. Chẳng kiêng quốc 
cấm rz» vào nghỉnh ngang. Du cán lầm kẻ bạo tản. Chung quanh ”hự 
_ Lén nhầy trần Tảng nha. Trang mình thích tự (xầm mình) không chả. 
(Gủ chì, tay sắt, lưỡi lẻ dỏ + rình. Thừa sơ ngộ sự Đ§! bình, Hừng lếng 
: nhi tin đánh ¡nh giữa chẽ RỦI may sẵng chất nh chơi, ox nơi 
khim lớn ví nơi cửa nha... E 


.-ÖŠ- 


— 4Ý, NHEN SẰ®NÊ.ằ 7G 


- “+. A^ÈCÃU'.'KHỦỎ 


Cầu kho là tên cây cầu hằc ngang qua còn rạch ăn vào 

_ kho Giãn Thảo, còn gọi kho Cầm Đệm do chúa Nguyễn đặt rà 

từ 1741, một. trong 3 kho ở rải rác vùng Đồng Nai — Cúu 

Long, Nhưng kho Giản Thảo của Bến Nghé lần hồi trở thàuh 

quan trọng, đấn năm 1788 mở rộng đề chứa lúa thâu từ 4 trấp 

= đất Giá Định, kề luôn đồng bằng Cửu Long (Cà Mau, lạc 
„ Hà Tiên nạp vào kho Vĩnh Long)  - Š 


“Năm 1805, kho này tu bồ và mở thêm 6 dãy h. Đgói, 
-thờừ thần lư Thương, hằng năm khi thâu _H hoàn tất có lệ 
hày tế lễ. 


Trên bản đồ Irần Vấn Học năm 1815, kho Cầm Thảo 
| được VẺ TỔ FỆI, hình vuỗng, sông rach bao học như một cù 
_—_ ]ao. Một phía, rạch Vàm Bến Nghé, ba phía kia là rạch Đến 
“Chiếu ăn qua. rạch Đần rồi chảy trở lên rạch Bãa Chùa. Gọi 
Bến Chiếu vì có nhà vựa chiếu lát (cói). Bến Chùa đồ lên vùng 
_ eao Tân Triểm của Chùa Kim Chương Œ) Rạch Bần với bãi 
_ bùn, bần mọc từ ngọn tới Vàm. Hãy còn tên truyền thống 
_ ehợ Cầu Kho ở bến Chương Dương, quân 1 của Thành phố. 
Rạch Bến Chiếu nay gọi rạch bà Đó, rạch Hần còn mang tên 
_Eữ, 'Ta đoán chác kho. lúa thời xưa ở vị trí nhà thờ Cầu Kho 
nay ) uy à vn, nền. đất còn cao ráo, 


Cụ Đồ Chữu ảnh ð Húy Tân Khô, Phù chăng Tâa 
Khánh ở vùng “u Khe này. Các _eu giả còn nói tầng gia đình 
họ Võ có đưa eon gái hứ+ hôn với cụ ĐỒ cùng lv dân Câu 
Áo. Đất xưa, có họ Trươcg Gia, trong đó Trương Gia Nội 
từng được Tiểu đình dưa ra Hắc cùng với Trần Định Tức, 
Nguyễn Trọng Hiệp đề by vọng giải quyết cơn bối rỗi sau ` 
mất t:iành Hà Ni lẩu thứ vất 


Khi thụyo dân Pháp đánh Nam kỳ xong, Cầu Kho lÀ sơi 
cự cá của Tôn Thọ Tườag, lluỳtnh lịnh Cổa, Huyện Sĩ, Kùu 
vực bầu là đành tiếng chc người Việt; đữa chợ Sài Gòn 
gợi không khí Tây phương và Chợ Len triang hợi nhện kh.. 
phố người Haa. : 

Troam khu vục hành chánh. goi *dõ thành Sà: Gòn „ de 
thực dân qui định lús bạn đầu thì lầy ranh đến gần đường 
Nguyễn Thái Học ngày nay. Ngoài ranh này, phía Tây là ngoại 
ê với bình thức lang xã mới lập gồm phữug người viva gui tụ. 

“Những làng hồi Tự Đức mặc nhiên để giải tác. Dẫn tân cư. 
_chạy giặu từ ¡Ã9 khủng còa cơ hội trở lại uền nhà cũ. ' Nơi 
Chợ Lớn trải tới Cầu Thương, quân taọi rợ Ấy lừng nên quá lắm' 
-(CBu Thương là Cầu Kho, thương lắm, Bì phí Si» Định thất thả). 

_ hoạt tiên, bọn cần: quyền đặt tên vùng Cầu Kho là Nhơn iiba. Éụ, 

___ Nhơa Hùa phố, đến suối uăm 1866 gọi Nhơn Hòa xã (2). Phía PÁe 
—— cẩa Nhơn Hòa giấp làng Thái Bình (sản xnới, gồm một phần làng 
“Tân Triêm cñ). Ăn vào Chợ Lớn là làng Tâi, 16a r5i đến vùng Chợ - 
- Quán tàng Nhơn Giang do tên cũ Sông trạn: Tân LÁo phường), 


Từ Sài Cha: vã Chợ lớn ngoài đường thủy, tìr xưa. sẵn. 
_ có đường "bộ, thực dân chỉnh đốu lại rộng hơn. Bùng. bào. 
_ ri đường trần (Vẽ Tánh củ, nay là Nguyễn Tri Cu. tứn CRy l^< 

- Mai) và dường dưới. (theo sát bờ sống), 
— - Năm 179, đề nghiệp cứu thành lập đoạn đường +e Ma 
—_. (sấu là y& điên) chở hàub khách từ Sài Còn “ta Chự 


| 


¬% 


Lớn, nhãn viên Công c chánh đếm shử các lượt xe qua lại trong 

một pgày từ 6 giờ _ã dến 7 giờ tối đề rớc lượng mức độ 
rộn rịp, dùng những eon số ấy làm bài toán về khả năng khai 

) thương mãi (3), , | 

_ Xe kiếng ở Đường trên 325 chuyến, Đường dưới 3284 chuyểu 


Xe song mã “TS... ¬ " 
Xe hồ s. 121 : _.. 1® .. 
Ngưừi cỡi ngựa . c5 ..^ " nẠ ` 


Không phải người Việt nào cũng tìm đất, cất nhà È CNu 
_ Kho được. Phải là thương gia, công chức sủa Tân trào, là 
điền chủ só ruộng vườn ở Cần Giuộc, Gò Vấp, noặc phía 
Chánh Hưng, Tân Án, Họ đềa Cầu Kho tới tiên nghỉ, hưởng 
thụ, chờ cơ hội. Một số khai thác ngàuh đóng xe ngựa, eh: 
mướn. Cơ hội gì ? Còn chút lòng yêu nước, øgĩ khí, họ chờ 
sức mạnh của Triều ổình HuẾ ; bấy say sa: Trung, miền 
Hắc chưa hị Pháp chiếm. 

¿ Bầu không khí chính trị ở vùng Cầu Kho trở nên sôi đồng 
khi hiệp ức 1874 iại ký kết giữa Pháp về Tríìu đìoah. Huế. 
Nhượng đứt 6 tỉnh M::¡ kỳ cho Pháp. Phán đất tèa lãnh sự 
_ ở các cửa hiền và (nành thị như Qui "hơn, Huế, Hải Phòng. 
Triều đình đất tòa lãnh sự ở Sài Gần và Pari Ngoài hiệp 
ước nói trôm còn thương ước quì định thủ tục rnụa bán giữa 
_ hai nước, ký ngày 31-6-1874. | 
Nguyễn Văn Tưởng chỉ muốn đặt tòa lãnh sự ở Nam kỳ, 
Nhiệm vụ tòa lãnh sự ở Sài Gòn là bình vực quyền lợi. 
_cho gười dân từ Đắc, Trung vào mua hán, khi gặp trường 
hợp phạm pháp, tòa lĩnh sự được can đự vào đề xem hình 

lứn "pháp. lý có được giữ đúng khỏng, Người Phán hoặc 

tời Âu, người dần cư ngụ ở Nam kỳ, tàu thuyỀn ra Trung 

ắc cần được chánh quyền Sài Gòn và lãnh sự Việt Nam ở 
ý „nh Gòn. kiềm nhận trước... 


_ Tòa lánh sự củx Triều đình hoạt động từ gần cuối. 
Iñ?4 đến mũa năm !583, non 9 năm, Suốt thời mau khá 
tàn, chư vụ lãnh sự giao chọ Nguyễn Thành Y, Nguyễa b 
cn! thay thế khí Nguyễn Thành Ý vắng mặt sang Pháp dự 
“tuc dấu xão. Chức vụ phá lãnh sư do Phan Khiêm. Ích giữ 
na‡*a năm hơn Trần Doän Khanh. Nguyễn Thành Ý quê ở 
(sảng: Nam, đậu cử nhãn; từng làm quan ở Định Tường, 
Í!l.{p đánh Sài Còn vào lúc Nguyễn Thành Ý làm Tri phả coi phủ - 

. ân bình (Sài Gùn, Chợ L“n, Hóẻ Môn} nền am hiều tình hình 
wÀ q+en thuộc nhiều nhân sĩ, ở qgười ung sộng tấc với 
Eiếc vhư Tón Thọ Tường Tôn Tông Đốc Phương, phủ Trần 
Tử Ca đĩa là thuộc hạ nhỏ bé của Nguyễn Thành Ý bíc 
“trrớo. Khi đại đần Phú Thọ mất, Nguyễn Thành Ý về miền 
“Trung, giữ hức nải phhng ở Quảng Nam. Phan Khiêm lsh 
“quê È Điêu Hòa đang giữ chước chủ sự bộ Binh, 

_ làa iãnh sự Việt Nam hoạt động ngay sau khi ký hiệp tức, 
đĩa sở đặt tại Đường dưới (Bến Chương Dương ngày nây) 
“vào khoảng góc đường ĐỀ Thám về phía rạch Đầu. Nhà trật, 
*x|ing trang, có nơi cho quân hầu trú ngụ, cố chuồng nuôi 
BM.ự*‹ Khai ra ngoài thì dùng xe song mã, phương tiện sang 
rong nhất bấy giờ VỀ mặt nồi, vào thắng 12-]978, tò: lãnh - 
sự mướn tàu lây chổ gạo ra giúp nạn bão lụt ở Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Iša. Năm 1883, nhiều người từ Quảng Ngãi 
" ghe buôn vào đất Gia Định đề mưu sình, cống hềnh bằng. 

¿ Pháp bẫt giao trả hơn trăm người. tòa lãnh s+r !o châu 

csho họ về quê. Từ. tháng: 8 năm 1674, Nguyễn Thành 
tả vội đến Sở la Son tìm một số thợ có tày nghề đề mộ về 
“Huế làm việc cho Triều Đình, Năm người thợ trẻ, tay nghề 
Ki xin với nhà cầm: quyền Pháp đề di Huế, Trong tình hình ˆ 
By giờ. hành động rời quê nhà mà không cần .biể( rõ lương 
bồng quấ :ÌÀ tích cực yên nước (4). Thực (ân chỉ điều tra 
`) vệh 3 tự tiện, 2 thợ đúc, 1 thự chuyên làâm.ấng tuy-đô, 
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2 thợ máy rồi chuần y. Những năm sau, thỉnh thoằng có người 
tì Huế, : Đà Nẵng vào học nghề coi đáy lầu thủy, học chữ 
Pháp, cách sở dụng máy điện tín, ngành chích ngừa bệnh d:ch, 
Phía người Pháp yếu cầu Triều Đình: eung cắp chủ vùi thợ 
giỏi về nghề cần xã sứ, lúm sơn mi, 

Theo sự nhìn vét của bọn mặt thám Sài ồn thì hoạt 
_động gây- rỗi cửa tòn lình sư xuẤt phát tư địa bìn Cầu Kho, 
nơi thuật lợi về nhân tìm, Bồi liên lạc lên Cù Vấp, nơi ngưc: 
“Việt tập trung động đảo, đủ šn, lại eó alồu trí thức khoa bằng, 
hoặc trở qua Vĩnh Hội, gần thương cảng. Các tính mà t4 
lãnh sự thường liên lạc là Gà Công, Biến Hua, nơi hiệp rưc, 
186? qui định các lăng họ Phạm (mẹ Tự Đức) họ Hồ (nu 
Thiệu Trị) phải được tôn trong, những người giữ Lăng du 
Triều đình trực tiếp trả lương bồng, lụi cần những dịp cúng 
_ giỏ cũng do Triều đình đài thọ, Hà con xã vẫn của hai họ nói 
trên khá đồng đảo, gọi là thích kế, quan làng địa phương phần 
Ào cũng nề nang (5). | 

Nho «1, điền chủ, hương chức làng từ hai tỉnh nói trên 
thường ra vào tòa lĩnh sự ở Cầu Kho. Nhiều nho sĩ, quan lụi 
ở Qaảng Nam, Bình Định, Huế được tòa lĩnh sự lếo đầu 
cho vào Nam, lưu trú vài thi (ng & chịu tanr cha me, hắn đất 
tiông, thấm đàng họ. Thục dân đồng ý ý nhưng bực dọc, chủ đó. 
lì những tay đột nhập yảo Nam đề loan tin thất thiệt, bày. 
lạc quyên rồi phát bằng cấu : giấy phíng nhận về chức vụ - 
thường là đẠi quần — nhát cho người chịu hoạt đồng, khì việc. 
lớn thành công sẽ được ưu đãi. Văn phòng tòa lãnh sự rang - 
báo chữ Pháp ở Sài Còn, nhữ dịch lai, gởi vẽ Huế. Viên lanh" Š 
Rự thường tới lụi tùa ình sự Đức ở Sài Gòn, nói chuyện ® 

đáo nhiều lần, bọn mật thíu phổỏng đoán Triều đình Huế muốn - 
_ nhờ. lành sự Bức làm trung gian mua súng đạn chờ thẳng từ. 
lưng Âng đền Huế thấy giờ, ở Sài tòn. bọn đại din thượng: 


=¿ 


_ mãi người tức mở tiệm bán súng sắn, súng luc), lên mại 

bản nhười Hoa theo quốc tịch Anh là Tan Keog Hu thuương 

tửi lui ;ắp viên lĩnh sự ở Cầu Khó, thực vin đuần chứng . 
"hân bật mỗi mua súng chử từ Äìn-gepo thẳng ra Huế : bai ugười | 
thường di chung xe song mã, Cũng trong uhững năm 1879, 

' 1ểB0 viên lãnh sự Ảnh và tên mai bản thân tín của ta lãnh. _ 
aư ấy đến Cầu Kho nhi*u lần. Bạn mật thám suy luận cẳng ni, | 
họ gặp gữ đề bàn về việc thực dân Anh dang vận dâng thành + 
-lập một nước Việt Nam riêng rẽ ở HẠc kỳ, chặn đầu kế hoạch k 
“mà Pháp sắp thực hiện cho bằng được, sau vụ đánh chiếm \ 


ọ 


-_ Hà Nội lăn thứ nhất Thực dân Ảnh khủng bằng lòng chớ 


+ lắm khi thấy họn Pháp đặt nền bảo hộ ở Cam-pu-chia và khai 
+ thác cảng Căm.pốt (Cần-vot), gần cằng lăng cấc mà người Ảnh 
°- đang kiềm soát, Hãi Phòng và Hà Nai nếu lọi vào tay Pháp 


đn. : 
r3 thì aẽ làm sứt mẻ thanh thế của lương Cảng phần nào, VÃ 
tr _ 


lại Hắc kỳ giàu mỏ than đá, thứ nhiên liệu quan trọng mà lầu 

-_ bè xí nghiệp chay bằng máy hơi nước đang -ăn đến, Từ năm 

_- 1879, tên phiêu lưu chính trị Lê Bá Đảnh đã ngắm ngầm đóng 
- vai con bài đề cho bọn thực dân Anh đánh sau lưng thiựre dân 
và 'Pháp. Lã Bá Đảnh quê ở Nghệ Ấn; vào Thủ -Dầu Nät làm ăn 
~¿ trở thành thăy dòng Thiên Chúa, xưng dàng. đõi nhà Lê/ lúc - 
1ï đầu hắn được Pháp tin cậy phong. chửae' huyện hầm, xưng là 
„ầ È . huyện Thì hoặc Pô-lúx Thi. Lợi dụng vị trí công khai, hăn lán 
_]a với bạn lính tập đang: đóng tại trai Ủ.ma dề mua chuộce, tin 

—_ tầng số lính ấy sẽ theo châa quân đội Pháp đánh Hà Nội lăn 
_ thứ nhì. Hần thường đi Hải Phòng, Hương Cầng. Việc lớn. 
— bất thành, hắn đứng đơn kiện mật thương gia. người Anh ở = 

-- Bài Gòn. về tội giựi số tiền lêu đến 12/000 đầug mà sông ty 

Tên-xten (Landatein) của Đức hứa trả nhưng người Anh nọ 

“không trao cho bắn. Ai cũng hiều đây là tiền thù lao mà họn 
“thực dân phiêu lưu hứa trả với hình. be hoa - hồng Cu. ` 
mài . 


Xem Lầu Kho làm cơ sở cho nho ai từ miễa Truag vào 

tạm trú trước xhỉ đi Vĩnh Lạng, nơi chí sĩ Nguyễn Thông 
"từng gìữ chức đốc nọc. Nguyên Thông lận Đồng Châu xi tà 
¡ thức đũa những người quê quảoa ở Nam kỳ gom ra Dình Thuậa 
đề đbuần bị ìực lượng đánh Pháp. Đầu năm 1883, họn mật 
thám theo đổi. viên kinh lịch Mân của Đồng Châu xa — vào 
hắt Hiên lạc với. người của đạo lành, sư säi và một aố (cai tầng. 
Kinh lịch Mân từ Biên Hòa đến Chợ Lớn, xuống Cần Giuộs 
-rồi đi Vĩnh long (cá tài liệc nói rñ Alân làm chức thừa biện. 
và cùng là An sát của đình điền Mang.thtt & Bình Thuận). 

Họn mật thám Sài Gần lại thác mắc khi các vị chỉnh, phó | 
lãun aw thường tếi lui nhà Trương Vĩnh Ký, Tồng Đãc 
[hương, Huỳnh lịnh Của, Vài hệ trướng của Sài Gòn và Chợ. 
Lớn củng thai hày ¡tả cảm tình. Một sẽ thương gia, mại hắn 
liên lạc đề làm ša vì tòa lãnh sự mua sắm đồ đạc % Chợ Lớn, 
với gỗ lượng to .,.À đưa thường xuyếp ra Huế, 

Nhưng thực dân lại nắm phần chủ đâng. Thành Hà Nội. t 
mất lăn thế nhì ÑZm sau,' đại tí Rivi-e bị phục kích. Pháp 
đem viên bỉnh cũng cố Hà Nội, Nam Định. 7+ ¿nh sự # Cầu 
kha biết những gì sắp xảy đến, Môi số do#z nho a1, hộ 
trưởng, ^ương chức hội tê gom lại hễn tàu ngày 2.Š-I88ã5 đón 

_*ước vài quan chức từ Huế vào, được ¬ác vị ấy nhắn nhủ - 
_. S;ng làm tưởng, thức làm thắn ? (?). Tên tham bìêna Đờ Xăm | 
pô gởi phúc trình trong ngày 9 và 10 tháng 6 nấm lHôâ3 ch. ˆ 
' Cảnh sát trrởng Sài tùn đ” kết luận rằng lãnh sr Việt Nam: 
_đã lạm ‹ đụng quyền hạn, đạc (quyên tiền bậu gửi v3 Triều +j¡úb, 
voan tín thất thiệt, ủng hộ cúc hội kín zó mục (ch gây loạn 
ở Huế, viên lãnh sự Í'háp thấy tình bình căng thẳng nên ›Ìúng 
_ @ữa, niềm _khong vũa phùng, rút về Sài Gòn cùng với tất cả 
_ thầu viên. 


= | “ 


Ngày 206, thống Cốc Nam kỳ ra lệah trục xuất chấn]. v› 
phó l.nh sự Việt Nau, cm họ trủ lại Nam kỳ, piải rời trong 


+ -_ vòng 24 tếng đồng h3 (8). Khi chánh và pho linh (sự, nhân 
R viên và =fa đình xuống tầu về Huế thì khá nhiều lương chức 
_>m ở thu lạc, Đa Phước (Chư Lứu), vài hộ tr vởng ola Chợ 
= Lớn, vài thân hào 3% (2b Víp Cong khai đến gần, đăng - nhữug 
— —- lá thơ chi+ buòn, tạm biệt, Vài việp chức phổ của tòa lãnh sự 
< ——-xin ở lại Sài Gòn, hoặc về lục tính. Họ tiến tục loàn tin rắng - 
k = tình hình sắp thay đồi, thuận :ợt cho Triều đình vì ray thực, 
- dân hoàng sự, Suụeƒ ruất lãnh s¿ quán. Hãy siờ, tên việt zlian 
—= Nguyễn Đức Hạnh trang được bon aật thám Sài Cần tín cậy 
= lại dụng đứng it âm tnưu * khởi loan ›. lHiữn lrưug rn miêu 
_— giấy tờ, bằng cấp bảo là vira tịch thu được, chứng tổ viên pẪó-. 


=-— lanh sự Phan Khiêm Ích, (đã xin nghỉ việc từ trước) dang 
—... cằm đâu một tồ chức bí rnật với nhiều cai tồng, hộ trưởng, 


= 
Š°-ˆ thân hào vùng Chợ Lớn, Bà Hịa. Ngày l-0, thực dân bắt Phan - 


©... -h hiêm Ísh đang dưỡng gì: tại Biên Hòa và nhàng nhà tay 
——_ mắt bị tỉnh nghi, Điáu tra xong, thấy chữug c# gì, chúng qua 


—.... lên ViỆt gian nọ muốn lýn cùng, \ũng tiền nên làm giấy từ - 


_ - 


-—— mi, đồng ãa giả đề pháo vụ, Duồn cười nhứt là họn mật. 
— Miếu đã cho giấo nghiệm uhững dấu sử, se chữ, rồi: ") 
 “uyết là thạc, trước khi bát hức ˆ Sa Ý 


_ Ƒ_—— == 


—= Xinh 4ö Huế với dụa 
:= “hợp nhà va mới lên kế vị sẽ xiu Trunz Quốc phocpp vương. 


_ #Nưày 2s, hiệp trớe ký kết, aụw bảo hệ của Pháp lai: đặt lén 
_ “Trung. Bắc kỳ, 


`: s íng ca + gưi trong. thời kỳ a8 ý bà han Tế TẢ Trị _ 
“rj), nhà thơ -hùiến' đấu từưnzr lên dị ` khả! Tôn.  ! cài 


= = ad orav lúc hắn cồn năm =hút ít quyền han - tường chứ. 


_—- 


= 


_ Nua một tháng sau: khi tòa "ánh «4 sự rbÌ tin cha + vua „-Tt- _ 
= S2ức mất (17-7). _ thực, dân. đánh vấu sữa Thuản lÂn, uy hiếp ˆ 
`. nắm phầu: chủ. động, đề phòng trường - 


` 
| 


SN 1821, vợ SG: cơm nho sã người tìr Huế vào hoe kỹ 
- thuật do tha lãnh Sự. chịu trách nhiệm). Cả Trị từng liên 
— đạc với hai viên chức cửa tòa lãnh sự CỀu Khơ. Một người 
là ký Toán bị thưrc, dân theo dối vì nhiều lầu tiếp xúc vúi 
lính tập trú đồng tu thành Ö-ma, số này sửa soạn đi Báo, ty 
tham chiến. Người thế nhì lÁ NHo tưng di Gà Vấp nhiều lìn 
jề bàz tiệc, tao cœ hỏi hàn. chuvền chữmg | hitp (háo, tấu mật 
l : thám sấ tùn ngày 1-7: 1883). Mtc đÂu tùa lình sự hị giải tán. ` 
tị "thực dân công khưđ khẳng hỗ nhưng Cử Trị cũng Hữu lội từ 
| W6 Gò Vấp. (quê qiiến của ông) đến Sài (0n đề gặp Nho, nhờ tìm 
Ô cách liên lạc với ký Toấn, bấy giờ mới hay Toán đã trốn vì 
- “thực đân đang tìm bất khi phát hiện những cơ sở hoạt động 
__ mà ông. nầy. th chức ở Bà Rịa, Mỹ Thụ, (to Công (háo cáo 
'Ô- mật thám . Sài Gòn ngày 29.7-1i11). Những wp kiện trên định 
chính dư luận chủ tứ Trị chỉ là nhọ sĩ gần, suy ga chè chín, 
thích chửi bìra bãi. 


V ệm 


x 

k— Việc thiết lâu tha lành 8+ Phấn ở In, ở l[ũi Phùng đem 

cho thực dân nhiều lợi thể hơn là tòa lình nựr ở Sài Gòu đem 

_lải cho Triều đình Huế. Hạn Phúp đặt chân công khai lên miền. 

_— Trung, miền Hắc, cấu kết với bọn phùng "kiễu đầu hàng, tŠ 

“chức dọ thám đề Tam nöÌ ứng, tạo điều kiện đánh thành Hh 
Nội lần thứ nhì rök trần r4 các tỉuh, 

_ Hành rằng các viên lanh aự của Triều đình biết lợi dụng 

2a # hữp pháp đề ván động giới nho sĩ, dò xót tình hình, liêu 

le ửi bọn phiêu lưu nước ngoài nhữ. mui xung nhưng hãy 

vo tờ ngìn sách Triều đình đã kiệt quê, dối với bọn mai bản 

phiêu lưu tuì mẻ làm ăn ấy không che gì đeu lợi to. Hơn 

= tực # m và thực ` dân Tây phương tay có mâu thuần 


“nhưng vẫn gấu kếi nhau, T) xà định theo Ennc lối chủ hai, 
có không đổ vy tín lôi cuốn đại đa số nông dâu yêu nước. (Quan 
T5 (thức, nho sĩ đột chập vào Nam: lúc đầu được tin cậy nhưng 
sẻ ," hồi thì đưa tin quã lục quan, thất thiệt, mỏi sẽ không nhà 
Ỉ lẠi suy thoái cử lo đi lạc quyên đề oú túi, hướng thụ, thâm chí 
. _làm bằng cấp đóng ấn giả đề báu cho đồng bầu, chưa núi đến 
trường hợp làm dọ thám hàng hai giúp thực dân. 


nh \ 


"1 Thái độ của thương gia, công chúc ở Cầu Kho cũng nề. 

_ thành lộ liễu khi hay tin quân Pháp chiếm vùng đằng bằng Bắc 
. Họ chạy theo cái lợi trước mắt. -Họ báu vàng Bạc, bán mấy 
_sẽ xc ngựa (lúc trước sắm cho mướn) đề ly tiễn mua hàng 
háa chở ra Huế ra Hải Phòng, theo chân bọn mại bẵn, Nhưng 
họ. không đủ sức đề trở thành niột từng lớp, một gi4Ì cấp gì 
1 Họ thử lập công ty thương mãi với đu lỆ hẩn hồi. 
Trường Hanh công ty do Huình Quang Vị, thông ngôn tồa ấp 

__ tủa Pháp, đã oghÏ việc) đứng diều khiền, được nhà cầm quyền: 
Sài Gùn chuần y. Hoại động dự tính là đấu thầu những dịnh - 
_wa của Nhà nước, lập khó bàng ®fong bước đầu ở Sài Còn, ~ 
- Qui Nhơn nhằãm tranh thương với bụn mại bảu loa kiều. Bản 
điều lệ chữ in, đề ngày 2#-4-]887 chỉ là giấy từ nó hấp hối. 
-', tr trong trứng nước mặc dầu gom được số vốn 9.000 đồng. 
` hấy giừ vàng 40 đồng một lượng), Xin trích lại nguyên văn 
vài lời lý trong iểu lệ; 'người trong công ty hội tính cùng - _ 
_nhau không cho đàn bà dự vào. không đăng chơi cờ bạc", — — 
=Ắ _* Những: người trung củng ty phẩi ăn & cho thuận hòa cùng = `. 
_ _ An như con một nhà, : có điều gì phải giúp đừ nhau, chẳng - : 
3š đặng kifm sự gì xấu nổi cho người tronz công ty khi _ 
-!. Bố chiững gớ cho đủ, như hay ra đặng quả là người ãy hói Xấu... | 
l hoc ngươi ta, lần -đầu phải CN: cho cùng tà, lần thứ hai, cẽ x 
^-. cỏ rủ, khôiig chu hùn tira*, _ s = ` 
LŠ Hiều phường bội, lầm ăn nhỏ tổ giới huyện hàm, hương =: 
- “nhức: ca lớn th in thuộc, bà con vơi nhau. An, kề Tr lừng — ~ 


,— 4 


ủ) 


+ 


& 
Hanh rốt lại một mình Huỳnh Quang Vị làm chủ, đặt cơ sử tài 
Binb Định chuyên thầu công 2n bấu rượu, liẩn ấ phiệp cho na 


_ nướt. Ủa măm sai, người sống lầy: trỏ về Sài Uòn, giúp v'ệc 
",8ho trang s‹: Phấp, lãnh huy chương, lên chức đốc phủ sứ hàuo, 


— Rach Vàm Hến Nghé lần hồi mất vai trà quan trọng. 


đường thủy, tàu bè, xà:lan chuyên) chở lúa gạo ra cẴng Sài bc 
ủi theo kinh Tổ và kinh Đài đào” hong sung với rạch cù, Yừã 
rùng rãi, ~X. sâu hen. Từ Sài Gòn vào Chợ Lớn, cùn đường, 
nay là. qiản Hưng Đạo, là Nựồ Gin Tự, nối quá Điện Biến Phu 
trở thành tục lộ chếnh, thay chơ đường mé sống và đường; 
trêa 'Nguyễn Trãi). Rach Cầu Kho (Bà Đô), rạch Bšn lần hãi 
cạn, dâa lao động cất nhà hai hên hờ mà q"rơng nấu, nước 
chảy không thông tác rến đãy dấy, mấy nháph nhóc lớp nhỏ 
bị chận từng khúc, trở thành ao vũng, Năm 1900, sấp nhập 
vào đô thànÌ về mất hành chánh, nhà cửa tải rác với hàng fầu 
cây xương Tổng, với chom tre, Trước ngày Cách mạng thắng 
lam bùng nề, khu vực đường Nguyễn Cảnh: Chân hãy còn 
hẳn độn, nhà lá, nhà lợp tôn, nền vấn kê trên vũng bùn, ruồối. 
vào phải quu cầu, quanh có. Môi cần nhỏ chứa chấp đôi bé gia 
đình, ngấn ra từng buồng, ban đếm thấp dèa đầu. Tới nhữcg 
,3M1 sau 1955, cả vùng hị cháy VÌ: cuộc tranh chấp giữa Tiêm 
và nhóm Bình Xuyên, sau đó, chỉnh trang lần bi. 


Tàa lãnh sự bị giải tán, chốm nho aĩ và quan lại luÍ và» 


_Ủï vãng. Cuộc tranh 3ïu của đồng bào: tiếp Keo, vớ: nội dung 


tích cực ở l8 thôn \y án Ti, 


GẦU! KHO -- chú 


(1) Chùa Kim. Cha wng quan trọng và nh nhất eủs Bến Nghé, cẮt - 
"ức năm 1755. Qua đời Tự Đức, trong Đại Naịn Nhất Thống Chí gọi chùa 
_- ai (rường, không hiền tại sao chùa Pại đồi tên, Khi Phú¿ đến, chùa 
Wey chẳng nghe nói tới, trong vò đất Ô.AXfs, chỉ sòn Miễu Hội ở Ủng và 
_ Hiền Trung, 

(2) +  Bopuct:et. Đueunenlae [H1uUfF s©Ƒt\ ứ À !"Hịlatpoire de 32 IftØn, 1a59 

1805, ÄA.Fortail xuất bản, 19027, trang 509, _ 

(3) Hệ sơ SL, 1932 về việc xin khai tháo đường xe khách Sài gần 

dhớc Lứn. nữ 1877, Vũn thứ lưn trữ, Sài Gòn, “ 


F K4) Thaui biện hạt Sài Gòn gởi Ciám đúc Nội Án ngây Z.2-1BT4. 
dễ sử. SL 1745, Văn thư lưa trữ Sà Găn Hãy giờ, thực dần k:ềm soát 
kỹ lrứng giữa Bình Thuận và Bš Rịsv Dâu qua lại thường li mua ngựa, 
Âem về Nam bộ, dùng kéo xe. Tronz thực tế, chỉ có ghe thuyền mới 
tứ chiếu Ì cán, người dùng đường b^ lẻ tả thì đi lậu. 


-:@) P"tong Vũ, Lãnh sự Việt Nam ở Sài Gàn. Tuần háo Ti Tân, số 
Ÿ ngày 2-6-1942 và báu cáo của nhơn viên ' mật thám Sài Gàn, hồ sơ 
ŠL. 4432—SL. 4443, 


—- (6) lê Bá Đánh từng làm thAng ngôn cho tòa lãnh sự Pháp % Hải 
- Tháng ^-18?9, hân yêu cầu Pháp cau thiệp vào miền Bắc đề thành. 
"nước Cậng hòa Bắc kỳ, tdaá bạo động nhưng bẤt thành, Na 1801, 
đưa vàu sách lập một nước riêng nhưng. liên. XEt với Pháp, lại 
'chũi. Xem C.Taboulet. La geste frangaise en Ïndoe HT -quyền . >> - rang : 
Ỡ Theo Kiều danh Mậu. Bần triều bạn nghịch liệt ' truyện, Sài Găn : 
3, thì hãn.lên kết với giặc biền ở đảo Gà + Bà, thuê tâu chiến ngưi 
TN tới Hãi "Phòng thì tòa lãnh sư hấp kháng cứ vị hỗng có  ‹ 
p cúc hai nhà + cảm quyền: Pháp sả Triềa đình, theo tình t thấu .ư 


_—Ð® SẼ Vi đan viên Tuệ thấm ciực 3-5-1883, theo. nguyên. vấn, 
§ đổ Vuyên; đà Mật (tú 1À ở Vĩnh Hội, đã Thuận, đồ Sơn (tú tài), 
Năm Am (tủ raãn hạn lưu đầy ử Cay-den trở về), kinh. Jịch Phòng, 
sật Hảy An. Hai Định, cậu Các ở Chợ Lớn, *Trương Mính Ehiều 
kì € hộ Giác, huyện Luận, 
- (8) Cũng địp này, thực dân bãt đội Ân, đội Đường thuộc Đc Phạm - 
Bạn In lìn chức đội của triều đình giữa lãng họ Phạm ở Gò Công đưa - 
ra Ctr Đầu, buộc tội l3 liên lạc với hội kín. tuyện “Tâm ớ Mỹ Cu _ 
1 ví Œ mưu chng Pháo bại lạ, 


xế . 3 ⁄“= 


'†I8 THÔN VƯỜN TRẦU 


_ Phía Bắc thành Gia Định, rạch Thị Nghề, còn gọi rach Bà 

_ dNghè (tên chữ Nghỉ Giang, Bình Trị giang) tuy ngắn nhưng quan———— 
| trọng như một hào hễ thiên nhiên. Đện kia bờ, kề từ rué sông 
Sài Gòn là xóm Thị Nghề (Phá Mỹ), rạch Cầu Bông ăn lên Bà 
“Chiều xóm Cầu Kiệu lên chự Phú Nhuận, khổi chợ là vườn 
_ MÍt nồi đanh, ` 


Chợ Thị Nghề năm trên đường Thiên Lý rm Trung, ta Hắc. 
Gần chợ, pgày xưa có vuông đất hằng năm bảy lễ Tịch điền, 
€Ồ võ nghề nông. Lại còn đền Văn Thánh, thờ Khồng Tủ với 
-8gụ ý khuyến học. (1). Bà Chiều và Phú Nhuận cao ráo, giếng 
nước tốt, Vườn cãy ăn trái chạy dài tới Cò Vấp, thêm rau oải, 
thuốc hút (gọi thuốc Gò, dùng phân bánh dầu) và ngành dệt, : 
nhuộm tơ lụa (Aa Nhơn). Làng Hạnh Thêng bao trùm chợ Gà = 
Vấp, nơi văn vật, nhiều người đố đạt ở mức trung bình, từ 
cuối thế k¿ thứ: l7 đã có đình thành hoàng. 


8= Rạch Thị : Nghề šm ngược lên Hàu Cát. Khúc: ngọn này 
_—_ meng tên Nhiêu Lậc (nhiêu học, tên Lộc), xưa gọi Hậu Giang, 
nơi Nguyễn Ánh. thường từng chọn trú bình trước khi đánh 
Sài Còn. Rạch. Nhiêu Lộc mang nhiều nhánh nhóc nay đã lấp, - 
chẳng sí eòm phớ như suối Trường Bình, rạch Cầu Huệ, rạsh 
` Bà Tiệm. Nồi danh là xóm Hòa Hưng, nơi Võ Trường Toản ˆ 
: kvá học " xóm Chí ùn nơi Nguyễn Tri cân đặt bản doanh. ˆ 


r— 


— Phía Tây Bác của BÉ: Nghé, ng y thưa thơt, nên kề 
tha vườn xoài Tân Sơn séhứi, Lộ Cầm Đậm, chùa Giác Lãm. 
ti "đường lên biên giới Việt —= Cam-pu-chis, từ Sài Gòn lên F 
Hòa Lưng, Chí Hòa, Bà Quạo, liéc Món, Cả Chỉ, Trắng Bàng _ 
đến tưng lây Ninh trù pủú, đình Bà Đen cao nhứt Nam hộ 
hiện ở chân trời. Cún đường này làm ranh giới giữa đất phù 
¬ c3 sông Đồng jNai và đất phù sa mới sông Vàm Cả, trong 

ru vực sông Cửu Long. Ranh giới giữa rùng đất cao, gò nồng 
VÀ khu vực trùng phiều phèn nối qua Đồng Thép Mười. 


lướng Tôn Thất liiệp rồi tướng Nguyễn Tri Phương. đều 
qhứt trí chọn lựa cuộc đất nầm trong địa phần làng Chí Hàa 
và: Phú Thụ dọc theo rạch Nhiêu Lộc, lẫy cou đường đi Tây 
Ninh (Cách Miạng "tháng Tám ngày nay) Hàm trung tâm đề xây 
ồn lũy vì nhiều lý do: 


` c== Vị trí này có thề khống chế và cắt Sài Gòu Chợ Lớa 
ta làm hai khu vực, không cho thực đân bám vào " tiếp + 
lế từ đồng bằng sống Cửu: Long. 


b. — Quân đồn điền từ Gò Công, Mỹ Tho dễ tới lui xây _ 
thành, vận chuyền lương thực và tác chiến  - 


©— =- Phía Bác của Phú Thọ — Chí Hòa giấp. kề 18 6c 
Vườn Trầu, nơi đông đức, những người “cui cút làm ăn ", 
giàn nghĩa khí, Vườn. Trần xưa thuộc Ủạo Quang Ủy, căn cứ. 
quân sự, Ìy sở của huyện Bình Dương, đời Gia Lạng. . _ 
vn bộc SE: sẽ ggruễ no hậu cức của 
ai đồn. _ r ` 

Trong khoảng thời. gian dài Xu một năm sau“ khi thành. 
Gia Định thất thủ, quân cần ta khần trương xây đồn dưới sự 
thí huy của Tôn Thất Hiệp. Về sau, Nguyễn Tri Phương phát _ 
triền thê:a. Nơi đặt bán doanh là đồn Trụng, day mặt qua Phú — - 
“Thọ. Bên Tả có bai đầm Tả tiên, Tá hâu, Hữu Vền và Hùủu - ˆ j 
lậu ử bên hữa đăn Trung. Báo học n đầu. này có lũy - 
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dày 3 mẹt. cau 2- mét 50, hai bên xốc cũy to, giữa đồ đã: 
Chủ ví lũy đến 12 cây số ngàn, trên nét lớn như linh tam 
giác với đỉnh là đồn Trung khỏi ngã từ Íldy Hiền một đói, 
{trên đường gần tới Hà (luẹo ngày nay) H:ỉi góc c+1a đáy sát 
gò Cây Mai và Nhiễu Lậc (gồm hai bờ rạch, đến sau shơ 


“Nguyễn Văn Trôi). Lại còn chiến hào đổi (aape douhle) đào 
su dưới đất, đứng táng ngực, hai chiến hào chạy song song 


kề nhau, gần trùng hợp với đường Lý Thường Kiệt đền sát 
chùa Kiềng Phước (khoảng trường Trung h+: Hồng Dàng;), 
Từ Sài Còn nhìn lên phía Chị Hòa thấy cây t‹› ,„ bụi rầm với 
“lây dất giáng giăng rải rác chùi eanh vỗ số m3 mả tu phả, 
Đan ngày, trên chòi canh treo cờ làm hiệu, ba¿ đêm đốt lửn. 


_= 


“` .<S.. 


“Tháng Tư năm 1859, khi Đại đồn zừa khởi cÔng xây, 
. giấc thử thấm sát lên gò Cúy Mai, dụng với quản tuần tiều 
của twZ hai bên đều bị thiệt bại. Đầu năm 1860, giặc taở cuộc 
lấn công nhỏ nhưng, tà nấm phần chủ động, nhiều xấc giặc 
bỗ lại. Lúc: giặc yến vì đại quân còn * Thượng Si, ta đào 
_chiếu bào dõi đề ngăn cách Sài Còn và CHợ Lén; khi cùn 
chừng 400 mét đến chùa Kiềng Phước, giặc đera quân chiếtn 
chùa. Đêm 3 rạng ngày 4 tháng 7 năm 1860, tướng Tôa Thất 
_ Hiệp đánh ngaỹ, giặc cỗ (hủ chờ viện bỉnh từ Sài ròn đến 
giải cứu. Sau vụ tồn thất này, Tôn Thất H:ip bị khiền trách, 
Nguyễn Tri “`2 byi vào thay thế, chỉnh Đa quản ngũ và 


Tranh vẽ thời ấy cho thấy quân Pháp bỗ trí từng mảng 

ng, lính đứng sát vào nhau, trọng pháo là lừa kéo, sĩ 
quan cưởi ngừa mang sươm, kiều giàn trận Châu Âu. Súng 
qtá nhân và đại bác của giặc bắn xa và chính xác. Đại bác 
“tủa ta bắn mười phát chưả đậu được một hai, tuy đúc phống 
theo kiều Tay Phương những kỹ thuật lạc hậu đến non một 
thế kỷ. Giặc dùng chiến thuật bần tỉir xa, tránh trường hợp 
xấp lá cà vì quân ta sử dụng gươm giáo khá giỏi về can 
đảm. Chúng không biều tại sao Nguyễn Trị Phương đứng 
trên nóc đồn, cố lọng che làm lộ mục tiêu: thái độ *cổ trì", 


người làm 'tướng- thời xưa, trong giờ quyẾt định phải hiện - 


liện đề khích lệ quân aI Bọn Pháp cũng ngạc nhiên và thán 
shụe quân aĩ ta, khi bị thương, khi rút lui bình tĩnh. Lúc 
đánh Đại đồn, độ độc ta-giơ (Page) chỉ huy ó chiến thuyền 
lớn và một chiến thuyền nhổ đề phong tỏa dọc theo sống 
Sài 'Gòn đến tận Thủ Dầu Một, rãi rác ở Bình Lợi, Bến Cát, 
An Lộc. Lính trên chiến thuyền có nhiều người chết, bị thương. 
— Hậu cứ "Thuận Kiều của ta bị chiếm ; giặc đồng thêm 
đần ở Tây Thới (đường làng số 6, ấp đồn); đồn này ngày 


17-12-1862 chừng 600) nghĩa quân: và nghĩa dân Hóc Môn — ˆ 
Bà Điềm bắc thang tròèo vào, giết têu quan ba Thu-rút (Thou- -- 


roude), một lính Pháp và gây thương tích một số đồng. (2) 
Ngày 7-46-1866, tên quan ba Lạc-clô (Larelause) chủ tỉnh Tây 
(Ninh bị nhằ khỏi đồn chừng hơn Ì cây số, chết tại trận do 
sánh quân phối hợp của Trương Quyền và“nghĩa quân Cam- 


Sài Gòn đến cứu viên lại bị giết, Mười hảy ngày sau ts đánh 
một lượt hai cứ điềm Trúng Bàng và Thuận Kiều. Thuận 
Kiều ở cách Sài Còn hơn 10 cây số ; khoảng 4 giờ sắng nghĩa 


lương 7 tên. Giặc hoảng sợ, bần súng lớn rồi báo động : 


"` 


pu-chia của Pu-căm-bô. Tên quan năm Mạc-xe (Marchaisiae) từ k 


quân tràn vào giết 1 tên đội Pháp, 1 lính Pháp và làm bị ˆ 


nghĩa quân đang đến sát ‹ngưỡng cửa của Sài Gàm". Hôm _ 
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l | LN Ôi kä .ờ sĩ bạn việ đc .ự. › Sài thèn shận chỉ thị aạt 
"- : họ ĐiẾt. luận. tận », cóc thê kuÃ* hiện. trong thanh phố, nche 
: _ tễng súng thì. phầt “lân trưng ba bốc người vào một nhà, 
Ì ~ dụng "hướng ngại vài. cha cửa, :bình tịnh đối phú vì ngoài 
Hs _ Nh bo Ÿ S6. nh: “ưỡi. ngựa. quần ¿ phòng. No 

' Ệ. THăm Bà lên. "ha Ca: faan lân - Phủ) bát vài ` ởừ Húc 
“— tà Điền ự Re tà với niếo. (8 = 
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3” Nấu ph AC đấu căn) ta dài của. cà trả, tra 
dạ giào nghèo. Trầu được chắm sốc “từng 
về knG “g tức . .5: S tưới. nước- Am 


is ' HIỆP mới gặp - s b. °h kho Xà thàa _ Đà” Ni hàn cà = 
lở “ảnh sÁ -Ề vẻ bại sệt. Sen €eu Và rau cải đi kín tận 

_ M-i vé, Ghự Ì "- dụng XE. _.. be tìixởnE, 
SN tự tà ý ghố. với. SUP hải dứa từng đảm 
n cnar T;ên diện tiệi: nhấ. c— l8Ế trung ` 
chắc mật. đ dân. số bi xe xiên khá c cnoi) 
.. cuợ _ñMngt đTiÊn cuối " k} 18. thực, 

đến `. thêm đông đức, .” thế + mà .ối. 
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Wì còn đẫu vết mê tín vì ông bào ta ít chịu tÀ chrfe 
_#IP ` khi nào sp những con có nợ "mầu thì huy động & - 
_wốm đi ví khai, hoặc bấy hầm. Nhà nước. khuyến khích giết 
_cọp nhưng hương chức hội tề chỉ làm lấy lệ. 


_— Năm 1731, vùng Vườn Trần từng là chiÊn trrờng quyất 


— định, chân cuộc khởi loạo của S4. tốt, tìr Cam-pu-chia na vào 
= Sài Gùn. \ R 


—_— 


— Năm 1777, khi Nguyễn Huệ tiễn xin vào 'Gin Định lần 
==:- thứ nhứt, khu vực Tham lươợ: ag`-Hóc Mân là nơi quần chúa : 
=- Nguyễn và Lý Tài chịu thẩm hại trước khi tháo Em: về- phía : 


== —- rạch Chanh, Tân- Ân, = 


==. Lúc xây đắp đại đồn Phú Thọ, đũng bào Hóc Mãn Bà biềm ˆ 
=— đến cây so, cấy gõ trong chu rừng mà Triều đình cho Bão 
“quân và tạo lập từ xưa. Hồi chuyên chở, khiếng vác đến căn - 
——==c, sông viện khênp dễ dàng, khi tình hình tạm lắng dịu, tần. Š 
— Trần Tủ Ca ra sức kiềm soất dân cư, hãi cựu trào, hấu làm 
= — xã trưởng ở Hạnh Thông (Gò Vấn) nên biết khá J" rễ an, 

: — -tích những người yêu nướp, _ 


==-- Mười năm ssu khi "xây ra 8 những Yụ khuẩy rối. & Thuận 
= 0 viêu thanh tra hành cluính Phi]át (Plúlaatre Hoắc-đao-sinh) 
“đến huyện Hình Long (iúc Môn), năm 1876, (lần báo cáo: - 
lường sá quá xẩu, nên sửa chữa và làm thềm mội số đường — . 
-ả quâu đội đi chuyền. hanh chúng “khi hữu. sự. Nên tụ . 
=ˆ đầu Hóc Môn và đồn Tây “Thới, đồn Tây Thới *ở đầu con —. 
—_ đường đi xuyên qua vùng. đất sình lầy và thấp. tới Câu Bông — 
__=rồi tới Tản Phú':. Đồn. Tây "Thới # ranh phía Bắc khu rừng _ 
Ây sao, cây gỗ của Triều đình, sẽ seu chặt đốn dein xây lũy - _ 
hí Hòa, Hất hoang còu nhiều nhưng thấp, dầy tranh và đưng - 
thÈ trồng cổ đề nuôi bò, Đất cáo thì cần cỗi, thiếu ^ Š> : 
: ` gúc cấy thuấc ch” bón Ì muỗng nhỏ. Đã có trồng cây trà, 


hằng cụt. “Tường. thiếu - án phải bái. ® trẻ ‹ con ` 
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học, tầm lý cha mẹ muốn thấy con em mình khí vào trường 
là được học ngay về luân lý (Khồng-Mạnh) và học chữ nhơ. 
Nhiều người Pháp xin trưng khần xới diện tích to, theo Phí-đát 
bọn Ấy cậy quyền giựt đất của dân (4). 

“Phủ Ca hắt bớ những người bị tỉnh nghỉ hoặc có tiền ấn 
chính trị. Hắn thuậc vào loại phang kiến, dùng những thủ tục 
mà bấy giờ giác Pháp duy trì: vừa uống trà vừa hỏi khầu cung, 
tra tấn tội nhân từng chập, tùy thích, trước mắt đông đảo 
người; lúc hắn điều tra cho đánh đập thì thân nhân có thề 
vạn nài, xin điều đình cho hãi lộ. Bề tăng giá hối lộ, hắn lại 


ra linh đánh thêm, Vợ hẳn khai thác thương mãi, aắm độc 


quyỂn xe ngựa trong vùng, hắn sắp xếp đường sá ở Chợ Cầu 
nhằm thâu thuế và kiềm soát đân chúng. Một nho sĩ mất tiết 
tháo mã tả phủ Ca “thường khi bị bịt khăn nhiễu diều tủ cú, 
mặc áo lót song khai", 'trấn nhậm tai xứ Hóc Môn, tục danh 
là người tấm thôn Vườn Trầu, đang thuở ấy, bốn phía xứ Hóc 
Môn nhân dân phong tục nhiều người ngoan ngạnh, phần thì 
bền với Trảng Hàng, đất Eò rộng mình mông vỡ hạn, quần giặc 
giã trộm cướp hay quần tụ vào ra? (5). Đa số người quần tụ 
vào ra Hóc Môn—-Bà Điềm là yêu nước, họ gom lại hợp lý và 


-hợp pháp, bấy giờ đang có phong trào nưỏi ngựa, đào tạo nai 


cỡi ngựa đề cung cẤp cho trường dua Sài Gòn. Lại còn nghề 
nuối gà, cễ ngày tụ tập lại trường gà, kiều cờ bạc hợp pháp. 
Gà Hà Điềm nồi danh giỏi chịu đòn, bến nhạy, gốc gam địa 
_phương lai với giỗng gà Mã Lai. 


Phong trào do Quản Hớn cầm đầu được tồ chức chặt €hế, 
mai phục từ lâu đồ bùng nồ vào đêm 8 rạng ngày 9 tháng 2 
năm 1885, Đợt tín công đầu tiên nhằm đách chiếm, đốt dịnh 
quận Hóc Môn, giết vợ chồng Phủ Ca. Các cánh quân từ Mỹ 
- Hạnh (Đức Hòa), từ Củ Chị, Chợ Cầu kéo đến, đồng bào khắp 
18 thôn làm chủ tình hình nhựng phong trào không lan rộng 


*% 


được, hị đàn ấp thằng tay. Trước đó vào suối: tháng I - 1885, 


j 
- 


1 


¬»s cầm đầu là Nguyễn Văn Bường tự, Năm Sóc, tự nguyên suái 
^^ Tống cư ngụ tại Cầu Kiệu, Nguyễn Văn Bường chuẩn bị xong 
- người và khí giới đề đột nhập vào chợ Tân Định và Phú 
g Nhuận hòng chiếm và phá hủy vài cũng sở. Thực dân hoằng 
... nợ vi thấy nhiều phong trào đang khởi lên, gần như có hệ 
== thống. Trước vụ Hóc Môn vài höm đã xây ra vụ bắt giết tên 
=. Trần Bá Tường (eu Tầng đức Lộc) đang làm chủ quận Long 
3 Thành (Hiên Hàa) và những ngày kế tiếp giấc phải lo âu. 

— Đúng 1ltuần sau vụ Hóc Môn-—-Bà Điềm, nguyên soái Hiền 
S và phó nguyên soái lrần Công Chánh lại khởi bình vào mùng 
-- 32 Tết gom chừng 200 người, đánh chiếm công sở lang Long 
= Hựu rồi tuần hành đến cống Bộ Bản (ranh Cò Công—Mỹ Tho). 
—_ Giác cho lính mã tà tới, cầm đầu là tên đội người Pháp. Tên 
=- âu nay bị giết tai trận, bọn mã tà rút lui. Giặc cố tìm manh 
=n ,„ bât Huỳnh Văn Hiếm 61 tuồi, ông này khai từng gặp 
_ xế Văn Bường tự Năm Šóe ở Cầu Kiệu (Phú Nhuận), nhờ 
=— vậy ông biết nhiều nơi sẽ nồi dậy sau vụ Hóc Mãn và vụ đánh 
== _phá Tân Bịnh, Phú Nhuận. Đồng thời, giặc phát. giấc mự liên 
—_ lạc giữa những người ở cống Bộ Bản với nhóm yêu nước ở 
= Đầy núi theo đường dây của môn phái Đạo lành (đạo Phật thầy). 


. _ Trong suốt thấng 2 năm 1885, từ rằm 
tháng giêng, thịrc dân đề phằng không cho phong trào lan rộng. 


_SBM. 4 - VÌ, _ 
| 


_— Trang toàn tỉnh Mỹ Tho, những người trước kia có cẩm tình - 


= : với : AM khởi nghĩa ' Thả Khoa Huân đều bị bắt, luôn cả những. 

: ƒ ừng bị đày Côn Nôn, Đại Hải mãn án trở về làm ăn. 
_ - CRW tỉnh "Mỹ Tho dùng tên Trần Bá Lộc tha hồ điều tra, lập 
hà sơ, truy tố 75 người. Ghe huôn tì Quảng Nam, Quảng Ngài, 
_ _từ Cam-pu-chia đến cũng bị cầm giữ, lục soát VÀ: ;r€ 


Tòa đại hình- Bình Hòa È (Giá. súng họp xử vụ Ân p hủ 


giặc đã phát hiện kịp thời cuộc mưa toan đánh chiếm Sài (Gòn, 


háng chạp đến rằm ˆ 
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" “ ám Bồ Si thự tiên 4 Là đi Z0 sẵn Và) k1 bàu sa 0 
. _ $anh _ J 
(ấR _Yụ định chim Phú Nhuận và Tân) nhà vì bất thành rên 
SA độ hồng cử đưa re tòa, thực dân dùng biện pháp hành 
nhánh. ký quyết định cgày 2l: 2.1285 đày ra Củn Đảo 9 pgười 
_ từ 5 nšu đến 10 năm kh sài: Nguyễn Văm Đường tụ: Năm Sé› 
“` Ấn đầy khh sai chưng. thân, chết sưày 20.1-18B6 tạ: Cáa Đo, 
TNguyễn Văn Fau ty xã Bán, Huỳnh Vấn thường tự hương 
- Nhường đều lĩnh đa đầy 20 nău đầy khồ aai, cũng trong vụ này. 
— 'iba đại hìoh 3ình. Hồa bẹp liên tiếp 14 ngày fy 31-8 
_;uến 14-9-1885 (ï?) xử. vụ Hẻe Móae với l4 bẳn án tử hình, 16 
M- “`... 15 năm khề sai, thêm sẫu su băn án lưu đày :ó điều 
kiên âu giầm. Tất cÂ san phạm: đầu bị tịch thu thí aằn. - 
l Đồng bào Hóc Mền — Bà Điềm theo dõi. phiên tòa. Bọn 
\‹ ` - mật thám: báo. CÁO Y bần án gây phẫn uắt, đản địa phương nho 
\ — vÂng @# người bị tử bình và lãah án kh sai quá nhiều, có ¡3 
ngwời được tha hồng nhưng dại sao bo cồn bị giara® Tại shà 
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—.- : quên. Hai ở Ti» Tuới NE:, nhiều người tạ họp đề mưu 
N. - koan Khải. n#hïa (báo. các ngày I1C-9-1505), Bà fig⁄V dãg bọa ruột ` 
—_ shem ho cáo tiếp: dân Hóc Môn sợ 5Ù bái thâm, một số trấn. 
_bỏ xứ. một. "s6Tuez dự luận. sẽ RỒi đậy vào ngày 1B tháng 8 âm 
- lịch, trong tuần | lễ tới, có từ hịch néh vào chợ ïióo Môa ghi 
. hệ ¡ điềm  š Y- Lại, có tỉa lo¿n truyền. đúng: rậm. tháng: 8, vào 
__— han đền _nghĩ8. -quận, tấn công thing vào Sài Gòn. Mặc dầu 

nhưng bạn: tan gia dục ở B81 hệ củng 


E | s-¬g "khác đM y Te khô at cm _ 
: nrì Ác K quế cờ nhờ cũ; Mu: hiếp &? ` 
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+-heu ĐỀ án của tà. đại hình Hình Hùa, - người b{ á phi 
hồi thường tài sẵm vợ chẳng phủ Ca cho các son của hảo, My ' 
_agttời tua này đã đứng ra kêu nài, có luật se bình vực, Xin - 
Ẳ Màz hồi thường đến hơn 18 ngàn đẳng (báy giờ \ lượng vàng 
- trị giá 40 đóng). Lại sòn bài thường về nhà của, phố chợ bị — ~ 
kaxy len cấm si HỌI rãi vì số liên. ủy khé - tợ. Theo luật 
lệ thời phong tiền mà bọc Pháp số duy trì theo qui chế thì 
trước lằndigénai), thẳng úếc Nam kỳ có quyền phạt hần;; tiều 
những làug nào x:y re khổi nghĩa; tiền phạt do đâu làng đồng - 
thâm, theo tý lệ sẽ thuế điền mà giỗi người đứng hộ phải dung 
“hằng năm, cụ thề là giới điền cuả gánh chịu, Sau. rết tiền hồ” 
“thường dự trù hơa 36.U00 đồng đưực giản xuống củn 13.900: 
đồug chẵn, trong số này, con cái phủ Ca được ca đến ¿P29 
ng, Đọn thấp cám giân nhứt là những A3 ‡.. Thới Tam 
n Thới Nhì và Tân Thới Đãug, nơi đa số đồng bào lều 
¬ ế gia khởi nghĩa. Chúng d$ nghị giải tấn Tân Thới Tam, ^“ 
_ hấp qua Thởi Tam Đông, - sàn ¬- 
Mười: táu: lang. bị phạt tiền, s0 số 1ñ „< có trùng hợp. " 
với con số l6 thôn thơi xưa; riêng làng Mỹ Hạnh thuộc về ˆ 
'ŠWnh Chợ lớn. Bá là Bìuh llưng, Vĩnh Lộc, Tân Thới Xà An z Ì 
“Tân Bông Thượng, Trung "Chánh, Tân “hông Tân,. Tân 'T Thông  -- 
Thân, Tâo Thới Tam. Tân Thới Nhì, Tân Thới. Tứ, fan Thới - 
— Tân, Tân Đông, Thới Thạnh, Tân Bồu “Trung, Xuân Hàa, Đình ˆ > 
`. - -Hưng Đông, tình Nhan, Mỹ Hạnh. + néo. "quyết định số 1448 - #g 
2 ngày: 13-0:1383, 16- Ki a y đống trẻ 2 _y k3 
b5 ngân. cđng, * uối năm Ẹ 


= ` 


-LÌMH4 Bà trốn qua š * khác, Phủ Ca chết, phủ : rồi phủ. _ 
“8m đến thay thể, đem tà sẵn vắng phủ bán theo GIÁ rẻ KiaN, ˆ j 
. b‹ Hi lớp giah chờ nhà - nước, lấy lệ (8}. = | 
4 ©`— Bọn cường bào áo bá, bạn. mật thầm cửa tỉnh Gứ Định đới. 
* lui taeo dõi hất hái Xa: nhiều ỆNG Năm. 3889, _AẾ n r 
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| 
H "bất không bằng cớ cụ thề lên đển mức mà bọn thực dân chẳng 
`Ñ biết làm sao thả tội, làm sao kết án. Mỗi khi không đủ bằng 
cứ đưa ra tòa thì biện Ìý ccộc lại đưa hồ sơ cho tham biện 
chủ (nh xứ (bấy giờ chủ tỉnh được quyền dùng biện pháp 
- hành chánh đề đày những người tình nghỉ ra Côn Đảo). 


Ẳ “Trong nhiều trường hợp, tên chủ tỉnh Gia Định tue giận, 


không chịu giải quyết, viện cớ hế bọn mật thám bắt giam thì 
ụ cx quan tư pháp chịu trách nhiệm. Qua hồ sơ, tên chủ tỉnh 
' thầy nhiều người bị bắt oas tức, vô lý. Hàn nói không biết 
‹ người bị tình nghi là 3i, tành tình như thế nào, Hân không có 
| phận sự phải chứng mình những người đó vô tội đề hắn ký 
- viẫy tha bồng. Thí dụ như trường hợp của Nguyễn Văn Chữ 
` — ở Hóc Môn, bị bất từ tháng 9 năm 1891, giam giữ hơn 8 
L _ tháng chỉ vì chứa thấp l tờ bằng cấp, cuỗn tròn lại mọt mối 
_ ăn vài chỗ. Bọn mật thám tịch thu và bắt chả nhà. Nguyễn Văn 
_. Chữ khẳng khái xác nhìu đó là bằng cấp của cha ruột mình 
ô©— là Nguyễn Văn Phiến, trước đã tham gia phong trào yêu nước, 
Ô cha mất thì con giữ tiên bàn thờ đề làm kỷ oiệm. Viên kinh 
-' lịch chuyên về chữ nho của tòa án Sài Gòa dịch bằng cấp ấy, 


kh chú thích giữa dấu ngoặc, hoặc suy luận về những chữ bị mọi 
Ỳ L mỗi gậm uhấm. Bần dịch nguyên vàn như sau: _ 
đi “Quan tồng hính họ Đã, đạo Bình Long 

Ì Làm hãng cấp chu Nguyễn Văn Phiến. Nay cứ thco lời 


chánh đội là Nguyễn Vấn... (có khi tên là Nhiệm) (thuộc về) 
œz thứ ba, tả chỉ Hình nghĩa bằầm rằng: Trong đội nú, eœ ấy có 
tên Nguyễn Văn Phiến siếúg năng việc quan, Bởi Ấy nên cấp 
- hãng cho Ngu yần Văn Phiến làm... (có khi là đội trưởng). Cai 
_ tứ trong cơ ấy, sai khiến quan bình trong đội và lại phải nghe 
theo lời chánh đội sai biều việc bình. - 

"Nếu như gắp việc (gấp giấc) mà thối sút {nghi là đùng 
++ khôi có làng mạnh mẽ xốc đến mà đánh giie) thì còn 
Ô sj phép luật bình Lan: tri gG. 
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* Nay bằng cấp _ 

-(Những Wzi} bằng sấp (nói) trước này (phú cho} Nguyễn 
Vũn Phiếu Cai tứ, đối thứ 1Ó, cơ thứ ba thuộc su TẢ chỉ, 
cứ đây (mà làm). 


“Ngày l6 tháng lÌ năm Tự Đức thứ mười.. (khang hiết 
có phải là năm thứ 19 hay không, vì rách một chữ e¿i không rõ}. 


=€  '(Có đóng dấu Bình Long đạo, Tồng bình quan phòng, nghĩa. 
là phòng quan Tồng binh thuộc đạo Bình Long)”. 
“Dịch y như cñ: Lý Ngưzn Trường ký". 


, . 
kể ¿ 


Si Tà, °ó Ô — hủ thích 18 THÔN VƯỜN TRẦU ˆ 
luạn cửa. rạch Văn Thánh chảy qua xã là Bên Hòa, vàm thì 
` và hị Nsheê, Đầu dam 62, công ty “ Nhà Rồng `” nghiền cứu 
_ _ vùng đữt. ứ vầm tịch Văn Thánh đề làm „ sửa chữa se. tr đt khủ có 
2 sẽ Tạ Son. Kẽ& hoạch: bỏ đờ.. | _ 
ng J%. “ữy “1h huở trước chỗ Tây Chới đần. Là nơi Tân Thới Nhị Sen 
địa phần. Öó mã ðng qu*n trủo lấn. Người xưa. từ trận vị thăa +! 
__ trung. Nay cồn thạch mệ ghị, công. Nguyễn Liêu Èhong. Nam k? “vàn = 
—_W&-. đã dẾn, trang CÓ cốc 
— -Œ) Lăng Thuận Kiều đã xuất hiện trong Gia Định Thành Thông 
__ Ghí, từ đời Gia Long. Pháp xây đầh Thuận Kiểu, có lúc đùng đề guam 


bọn “lính phạm nhấp — một kiều quân lao. - Trước năm 1873, lính tập 
‹A.=. ngườt tu rể động: Rồi 2 đại đội lính Pháp và Lê dương đến khạy-thể, 
Â - đì phòng đề mật. hư, Š Sài Gủn, cá: đường Thuận Xiều, lúc Phấyr raểi 
1 _. «hiết kế, hị đi .1uận s&5ều, bắt đu từ quẳns trường Ngã sảu (lượng 
(Ô Phù Đồng Thiên Wievog) lên phí log2 từ Bảy YUÔn. Nay đường Cách 
8 __ 4® Tư hội SLL4R6k của” Văn & lưu rũ, Sài Gần báo cáo của 


¬ XP kia ro ùn cu: hưa vùng Cia Định Biện Hòa. - | 
N - . _ ® muyỄr Liên Phong. “Điểu cồ: hạ kim thị tập, Sài Gòn, 1915. 
=2 “Í&}'Tham kbảo hập BB sy ký ¬X E.10 (I88ý — 1885), Van thư lưu. 
( -_ -ưữ Sàiòn, Chỉ Œnh Mỹ Thù trong tháng - 2-1685 đã gieni giữ 136 người, 
cay œ đũn "hả trông tỉnh củng gia $4 người !ìuh nghĩ, Tên này tình với 
: _sGiám nh NẠI Ân: phải bắt thật nhiều, tiếu tia bất hở; & xứ này, 
Š ok uy quyền của êÒà nước fhi phải độc tài, đặc đoán ` 
Nà de Sài Của “hờn: `. từ lúc đầu. cân ha = SG G. 'đA<= E= 
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HỆ ñn Đức _ gôi cñU tĩnh: Gói Định tớ. 
-trưi sản. háP mội s5 tải sat vắng chủ gời - 
- Kị { khái : 3 `. ti giã 34 đồng, Ì Lnhà - 
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MA ¡ tầa gái lầm ¿ sự huài ch — người du zÀ phổ Như. sec ` 
-mới 'nhong lưu nho nhã-, Ch tưa sói đầu hãđ Naực. Ai, Phòng SA 
"-. tứ Bại cễnÌ). Nam Xuân, lưu Tuy , ,., mà thị tk —— : 
thường trình. chiên, hoặc biện, =h hoặc. mài, mỗi người. xử - : 
Sẩ _ dụng vuột nhạc dụ nhữ độc: uyên, kìm, tranli, cù, tì Đà, người — ` 


—< 


—,ã _ÝớỚ ^ nữ, Nam nIỆp. Sa a- cớ =e đen, _âữ áo. đài. 
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h Á êBo- chủ ciớn nhổ, ea{ tẰng,- -bương chức h 48 hoặc sỉ 

€ về hưu, vào những nầm mở đầu thể kỳ ec: ác 

; phú việt = NÓ Lang và ph: cần, gọi ..° mệt VI TU 
| vàng. san. sữa. thế: ` địn shử “mới. + 
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Ị [aa gạo xuất cảng gia tăng, thực dân thấy có lợi khi xuất 
ì tiền ra đào thêm kình xáng ở miền tây Nam bộ, tu sửa, nạo 
tì vét kinh rạch ở Tiền Giang, Hoặc bất đâu xâu, cộng với tiền 
Ẳ bạc của điền chủ cho đào thêm một số kinh tiêu tưới cữ nhỏ. 
Ị Diện tích canh tác tầng nhảy vọt từ con số 932/000 héc.ta 
I ruộng nắm 18290 lên đến 1.524.000 vao năm 1910, Điền chủ 
A| - thường giữ chức cai phó tồng, hội đồng địa hạt, lại còn con 


cháu, bà con xa gần làm thông phán, trí phủ nhờ vậy mà họ 
am hiều. luật lệ khần đất, cách thức giành giựt đất lấn ranh. 
Đừi sống hằng ngày của họ thật nhàn nhã : đá gà, cờ bạc, (lọc 
truyện Tàu, hút thuốa phiện, đi Sài Còn hoặc tỉnh, quận gần 
xa đề ấn uống. Việc quản lý ruộng đất thì họ giao cho eäp-rằng 
_ (cai điền), bọn nầy tha hồ tác quái tấc phúc, oho vay năng lời, 
thâu địa: tỏ, lạm dụng quyền hạn... 
Giới địa chủ hăng sức, còn khả núng khai khần thêm đất 
_. (mượn vốn của mại bản, của họn cho vay), Nghề làm điền chủ 
thâu lợi to nhưng trước mặt họ cố hai chướng ngại lớn : 
thực dân Pháp và mại hẳn. 
Nhờ vốn liếng to đem từ Hương Cảng, 5in-ga-po lại thêm 
kinhd wghiệm làm ăn nên bọn mại hẳn và tư sẵn thương nghiệp 
_“Hỗa kiều từ lâu bóc lột giới điền chủ. Thị trường tự do 
nhưng trong thực tế giá lúa lên xuống đều do bọn mại nản 
và lay sai qui định. Không háa cho chúng thì bấn cho ai ? 
Và chẳng ai chịu mua với giá cao hơn. Muốn chế lửa ải bán 
- thường là nhờ ghe của Hoa kiều, muễn mua đồ tạp hóa đem 
về bán cho tá điền, lại nhờ giới bán sĩ Hoa kiều. Hồ tạp hóa, 
phương tiện giao thông vận tải, máy 'móe VÀ thiết lí nhà mấy 
XS lúa nằm trong tay? giỏi mại hấu. kcNg 
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¬ s ‹ “Giới đại điên chủ và công chức Naut kỳ tuuễn fnử 1mung 
3 - thương' mãi về kỳ nghệ, dep những độc quyền mà bọn noi 
` — trép thao tíng nhờ núp öãi thực dân, Nhưng mặt khúc, piới 
M ˆ- ị _ : 
... ” x“# ' 
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- điền chỗ cũng đựa vào thực đân đồ bóc lột địa tô ; thời Ấy, 


địa tổ cao thấp tùy theo sự qui định từng vùng, của điền 
chủ, luật pháp chủng can dự vào, Lại còn nạn 'cho vay nặng 
lời. Vay lúa tính lời trấm phần trám ; một gia vốn tới mùa 
trả hai gia. lá điền hị tiất mùa, trả không nỗi, tiền lời đập 
ao vốn, nam sau phải trả bón gia; nếu lại mất mùa boặc wì 
lý do con đau vợ ốm trí không nồi thì năm thứ ba trả tấm 
giạ. Tính theo lỗi án lời cÄt họng Ấy, một gia lúa vay trung 
mười năm liên tiếp mà không trả thì để ra số nợ 1.024 gia, 


- trên lý thuyết, 
Điền chủ bóc lột theo lối phong kiến, đi nhiên thích chế - 


độ quân chủ. Nhưng muốn được tr do mở mang thương mãt 
lập xí nghiệp thì phải đòi cải cách chế độ đến chừng mi«e nềo 
đó. Vì vậy mà mang tư tưởng đòi lập hiến, Cụ Phan Bội Châu 
nhân xét rất sãu sắc khi lập Việt Nam thương đoàn công hội 
(1906) ở Hương Cằng nhầm mục đích giúp đơữ trong sinh hoạt 


- hằng ngày, không đặt vấn đề giác ngộ chính trị, ‹ Khi hội đã 


thành lập, cử mñÈ nguời lam hồi trưởng là Phan Văn Tâm. 
Tâm là người Nam kỳ, thông chữ Ảnh, Pháo, biết được tình 


— hình thế giới khá nhiều nhưng lý tưởng quân chủ nặng lắm 
“bởi vì đặo tính người Nam kỳ lúc bấy giờ cùng vẫn như thế", (1) 


Phan Bội Châu vào Nam xẤt sớm, cuối năm 1903, ở Sài 


"Gòn vài ngày rồi đi 5a Đéc, Cần Thơ, đến vùng biên giới ở 
-Bầy núi (An Giang) đề tìm những chiến sĩ trung kiên của 


phong trào Trương Đình, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huận 
sót. lại.. 
=: "Việc duy. tân ở Nhật, -ử Trung Quốc kích thích tính thần 
giới điền chủ, "công chức thương gia Việt Nam, Họ thấy nếu 
dết hợp doàn tồ chức công ty thương mãi hùn yếu lập 


- bản và luôn cẢ thực dân Pháp. 


xí nghiệp thì thâu lợi gấp hải có. thà đánh tan: HE lực bọn mại 
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Tháng lẻ HHÀ : 19øt trên tuần áo Nâng {2 trấn đầu _ 
_ HÀ, "bàn huyện canh WWiHg và thương cò tt la Em tt bát; ). L "ng 
_RhẶC Ainh BÊH sáng kiếm thành lập mới hãng Năng, gầy phẩm 
_ nữa ` của thương cửu Tháp, phần nửa của người Việt dã 
cung cấp hàng tap hóa che các tỉn!, theu giá aÏ, "đăng thời 
_'- thiết lập những trung tâm mua lúa tại vấc shốt giao thông, 
__ đường thủy. ở mé sông Tiền, lận nhà vựa tại Vàm Trà Chị, 
-_ eù tho Năm thân, chư dã Mịt tho. lhịng ý là khôug phú KG 
ÔNG vũ thợ- la, vào tay mại bắn ïliaa kiều. Nhưng phải đợi 
đến dầa 39206, phong trào Duy tập ở Nam kỳ mới phất tiền — 


“ ` <4 mHk, hí mật lần sông khai với cơ quan ngồu luận chính thức 
- __=Đ%: bực tỉnh tân văn và Nông cồ míp đầm (trong gui đoạn — — 
LẺ _:TzXa Chánh Chiếu chủ biên) (9). Trần Chánh Chiếu: thuậc vào 
LÍ —- lạng điền chủ lứn ö Rạch Giá (Kiên Ciang), Sanh năm lữ? —- 


œ% trường 1? -răn (eolltgo d' Adran) ở Sài Gòn, giao thiệp 
'. __ rộng, làm gián viên, làm. thông muân rồi ler lỏi nhập Pháp tịch. —- 
'' - Nhờ Kớp hạn Bội Châu à Êa Đéc, Trần Chánh Chiếu càng — 
_ Sù lăn hát, hoạt đâng. công kbai đưa phong: trào lán eao, Gọi  —== 

Ì Kz: _ cuập Minh Tần. giải thích tằng đáng là rịí Tuy làn như ở = 
¡ “Búc ở. Trung nhìrng. mân6n tránh niện niệu vua Muy Tân (ky ¬ 
_ húyề Sau bai năm, thực (lân nghị ngờ vì bọn cai tí (đặc biệt— — 
lệ — An chỉ tĩnh tÌ-ây) và bạn Việt gien {nguy hiềm mhải là Trầu  — 
=* Thọ, âm tầng đốc Lộc) cứ tố cáo. TiẤn Chánh Chiếu vu  — 
`. "khiếu. -khích ,vÀ dá kích luân tẦug dốc Ljậc, mặt khác đề ——- 
¬:. bờ h3 Đ.. . _ - Thực, »' mm quản về đội: quản đã khởi - 
vín Sài. Cần, Mỹ Tho bị<. gišt lục — 
q F h Chiều. = khám vớứi- nhiều thản 4c: nhầu: -đ 
-_ ẨM chị. giam giữ Đổ ìggư $ thủng, enu đó, — = 
ủn c{ nhân đồ trả lại cáo phần ùn sảa công. = 
_ báa — xe. số be đất tháo. — ——— = 
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x Trần -hống Pháo, =— = 
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Công. Huy: la Xio đhue giỏi điền chế. lựa es" em `. hòn. 
“Nhật. on số thánh niền du học lên khể 6ao, so với Đúc, Trung. - 
"ta qnI ` tủa ủng Lạ lập nhí đã -qiải. chủ: lật: hạ Il,. #Hw) tân xà 
Cương ĐỀ làm vua, giới đại liền chả cũng vớc tơ nhơ thế, 
thờ mông sự ráp thiện trực tiến của quân đói Nhòết, thiếu 
hẳn tink thần tự lực. 


ụ 
* ` 


_—VO ỀS..4„ (2/4: ®WyYU 


~ Ñai Gòn và đồng h2 d°ng Cửu Lobg trể nên rên_ rÌp — 
Thị háo chí củn phong trầa nêu lẻu việc đánh đã họp mại bằN ^ 


chọn chớ vay nặng t>xì khẩu hiện * đánh Chệo đuầi t;nà +, | 

¬ Trả Quan - Công về nước, (trả Phật về A BA *- nên được ¬ : 
iu theo thực ChẢt của nó : đánh đuồi mặt số piại Đến vÀ k 
bọn cho vay đầu sở, đì đải với viếc đánh đồ thực đâm Pháp, ° 
Đây không nhà: tra ‡; vn vì cï hủng ƒmửH W.c vì c&e nho Ai - 
_ả@& trào luôn luôn ca ngợi sự Ïlluy tần của Trung thuốc. K- 
Chỉ là một kiều nói sông khái —ˆ | - 
Ê Đw điềm hoạt - động chính yếu - làS ài Gùn và Mỹ Thoơ.?--: 


QđChón iựa thất đíng, Mỹ Tho, thành E% lứn nhất của đồng Xã 
ì ạ với đường xo lửa nöi liền tân "SA Cha, cổ CUNG Hung: ễ 

Chọc sớu: nhất Lại cồn: thuận lựt về ˆ đường thủy lầu. sat Ì = à _ 
: : Năng-Pènh. Đất te, ới Xa hào làm ao. đừn lâu UẾU. 6œ .". ` = 
'  êNễ định hình, Agöài - Ta: _E_n- số tôm S: Š cập ‹ 


. "` : 1 =5 ¬ - 
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_- = SE ớ. Thế Am G1 AC 
`. : . ` L. 8M. Gan. đười “ _ SA LG -A H 
£-< _ ` vs... mm. 
“ĂC _ Hãy phòng: cảnh. cũng nhường. BN: 1 xXz .-<.— 
- = sư G, ¿ =>: —< =— .^= `. 


`. cm. a9ng ong: ạch,- chữt đôi ngã. <— 


š ` ` = _ nhân _nhau cũng ¡ một. đề. Eĩ = : 
*- vG Phố clip xô vài xanh. tự Tụe, - l  T Sề:: 
_. =ˆ Ruùm doug lập. xuống thắng. như ĐỒ ..„ (Học lạo) - v^: P 


§ .. Xanh tự lục Ìk cây 1© ehe mmát dường phế Mỹ. tho Ruầm. : 
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. Hãy giờ đồng hào vẫn dùng tên truyền thống * Bến Thành : 

=— đỀ gọi ngôi chợ. mà thực đân cho đựng ở kinh lấp (na: 
đường Nguyễn Huệ) mặc dấu nố không ở bến sông Sài Gù 

như trước. Đến sông dành cho khu thương cẳng của thiye dân 
Chợ nhóm trong nhà lồng khá to (vị trí Töng nha nưấn khế, 
. nay là irường ngân hàng 3), ban đầu lợp lá, bị cháy năm 
“B70 rồi cất lại với sườn sắt. Trước mặt nhà lồng có con 
"kinh, ngày xưa chẩy thằng đến trước cũa dinh đốc lý (xã tây) 
- tức ru sở Ủy han nhân dân thành phố ngày nay; một nhánh 
chẩy queo qua nhà Hát lớn, băng ngang Sở thú đến rạch Thị, 
Nghề. Kinh khá to, bai bên bừ đành cho hai con đường 
rộng. Năm 1884, lấp từ phía đường Lê Lợi đến đường Mạc 
Thị Bưởi ngày nay, phần con lại thì %bờ cần đá, từng khoảng 
xây bực thang cho ghe thuyền đưa hàng hóa lên xuống. Ờ 
"khoảng đường Ngô Đức Kế và ở vài kinh có hai cây cầu 
nối liền hai bờ. Đến năm 1687 — 1880, lấp hẳn. Đường Vú 
¿Đi Nguy, đường Tôn Thất Thiệp ngày xưa đồng đảo, tiệm 
.— quấn rộn rip Nhà ga xe lửa ở đầu đường Hàm Nghỉ, phía 
' mé sông, đường này cùng là kinh lấp lại (3). 
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Ẳ Cơ sở quan trọng của phong trào đất ở Nam Trung . 
hà khách sạn (góc Hàm Nghỉ -Võ Di Nguy, say là mấy tiệm 
_ | hán thịt quay), gần ga xe lứa Mỹ Tho, vùng náo nhiệt nhất. 
Ú: Hai căn phố lầu, từng trệt (làng Tàu tòa soạn báo Lục Tỉnh 


Tân Văn, phần còn lại và từng iầu làm nơi ùn uống và 20 phòng 
ngả. Mấy tay đ'ồn chả, cai tầng, hương chức từ miền quê 
` lan Sài Gần ghe chơi, được-eơ hồi tập tành: theo nếp tư sẵn : 
H ;t5á bất tay nhau chao hỏi, uống rượu Tây, bàn chuyện quốc sư, 
_biết giá cã thị trường. Hạ khỏng còn cô độc như khi- ghé 
quán đứng, quấn Tây, - 1m U07 tt ta 2. tá chả NI te 
+ Hệm lao: x0 itgười sắt từuh. Nưoài liên chân rắn khách 
đổi. phương, Ấn uỐnt,: lâm -ảny theu Num Việt. Ghả hàn sắp đái 
cách Š. dương¿ * (4). Tạ gỉ khách sạn, sẵn người chỉ dẫn giá 


Âuu gạo, dừa khô, bắp, lại có mÄ lớp dạy kế toán. Nam Trung : 
khách sạn là thí điềm ¬yề lối kinh đoanh lứn với cỀ phần ; 
_ =đúng kỹ bày ra hội nghị - với thư ký, quản lý, nổi người 
—S ghíu trách nhiệếấm háo cáo tình hình. Phầu vấn nghệ được 
( chú ý: “mới bứa từ 5 giờ chiều đến Ì! giờ dều cú nhạc : 
TT có xà: Trou+ đám nhạc sấy cố nhiều cô đần hay lđm. 
KG “Chư quán từ đến đó mà xem cho tiểu khiền... lợi CỔ, hát 
= —_ thuật xen kê mỗi khi tài từ tạm nghỉ : : 
Hai cơ sở khác của pnhong trào lập ra ở Mỹ Tho : một | 
Khách san, miột ông ty xà bông, Công ty xà bồng hoạt động 
“theo hình thức “công ty hùn n¿ân bồn vô hạn” với hẳn điều - 
_§ lập ra trước viên chưởng khế, theo luật lệ đương thời, 
Sáng lập viên gồm điền chủ lớn, người Mỹ Tho, (;ò Công, 
E=—- Irà Vinh, Chợ Lớn, Vĩnh Long, những tính giàu vùng Tiền 
Giang, Đồng bào tr Nông Pênh, tr Trung, Đắc bộ cũng gởi 
—— thư về hưởng ứng, đóng eò phần. Công ty xà bông hoạt động 
+ hật B1, dưa ra hhán biệu cũn vịt. 
Tại đường Nguyễn Huệ (kinh lấp), nhà số 49 là Chiêu 
= lam lầu, *tiệm tiên lầu đề mà chiêu đải người Ấn Naui" với. 
lừng tiệt và hai từng trên, gồm tiệu ún và BA ng ‹ dạ 
Ngon An Khương chủ trưưng. | hẹ 

“Rải rác ở Sài Gòn và các tính, nhiều nhóin đưa ra lời - 
bệ triện đăng báo hầm lập nhà in, công tý sẩn xuẤt thuốc. 
- tộc, quỹ tiết kiệm, công ty tàu thủy đưa hành khách, tiệm. œ: 
—Mg: “hán quả cuộc chỉ là đầu vợi đuôi chuột. Một điền chả - 

ăng” của đồng hãng sông Cửu Long bấy. giờ là Lâm ¬ã ì 


đQ T s ` g Thời đã vây: cất với vốn riêng 26 cán nhà khu, khả cã 
năng ự t ữ đến _20,000 gia, lẠi sâm sẵn ghe chài chở lúa - 

T đến phải nhữ vàu bạn. nại. 'bảu Qhự Lớu, Mật người N 
““ỐQ my Tho dưa sáng kiến thành. ập kiều bưởi chộc với ..- ~4 
“S= nhiều cô phần để phân. phốt hàng - tạp hóa eÌio 253 địa điềm  -. 
khắp tỉnh, quận ... toàn cõi Nam kỳ. Rồi. với tiên lời sẽ lập vì 
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__ ông ù nhân cỗ!t: gui thứ H4 - 4. he (ảng. hẻn Tây, liên 
_ Hãng man, Ý liên “Nhựt Han, bạn: Hoa ` ngoài HẦo tác lệ 
đề: chữ. chàng ñ:HR °, thí là tớc tre.. _ | 

‹.. Trên “Eục Tỉnh lão Vĩn và Nẵng CÀ mím- đam uỏ ` 
_biền -nhiều. tức tưởng tiền hộ. đùi ` ¿;át lì nhang tụƒ, gội lwì 
_Ốc: 0ũ' lệ. noi gưưng tư Cường + : ước hấu Ắ, (hãu- Âu, 
Tuy ng hộ nuàng thần Cường £ re. the Lục tính TNâÂua Văn 
nhắc lụi hiệp tước lián nước mà Bá Đa lấc để ký: thừa. ko 
Nguyễn Ánh. Lại khẳng đíNh ý chí thấng' hất Tb Quốc,. 
_ eao tính giếng năng, tính thần đaàn kết cùng sự khéo tay _ 
_ đồng bào miền Đắc, Về vấn hóa, Lồ võ phong trào đá bóng, 
kết. À võ nghệ, đi Vũug Lầu tắm biền. Chống thầy chùa, cờ bạc, 
hiện. Sử? đồi cho việc ;un chuy, cưới: hỏi, án Tết được 
- đơn -ibe Chống làng, ph, hai đòi nhà nước lập thêm trường 
“hy (lùng chữ Việt cho dóng nghĩa, thể bổ niêm luật chữ 
"Đường Chống thới ÿ bại vào thiên nluiên rồi sanh tật lựơi 
] ` lông. Œ | 
_-.— Hẹn mật tháo theo đói phòng tràc Đăng li, chế ý đến 
hẩa)› 3y “Tế Nam số 0), đường Nưuyễn -Huệ (kinh lấp), nơi —< 
_ hội họi ' l mật đề lạc quyên ; khách dếp cổ thì hót tác, hói — 
quể huặe hất thuấc uống... Trôn lục Tỉnh Tân Văn đáng “hài 
| Se: ự T6 m "AM › với lời lẽ e thống: thiết, vừa quảng táo cÙ© khách 
"_..— kệ. thần dân lậc TẤT c2 1-E BÁU Vài x. ¬ 
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thưc chục đồng chướng sả nôi chớ (trừng. 


Cuồi ) nănh. 1908, thưc dân ra tay khẳng lLố. Vì gấp. kể: : 
“in. thí chánh nền mặc đầu tiỈng trận, chánh phú Nhựt ©Miu k 
VY: (‹<: Pháp hịcp ước 107-1907 đề tay đÓO triện quan với điệu 
Tkiền :(hìn nhân đi củ các thuộc địa của Pháp % À chu, không: -ẳ 
ấn thiện vào nột bộ. Số lúc aình Băng dụ (con điền chủ) lầu 
S=trợựt "tr? và trình diện, hị quấn thúc lấy lệ. rồi tiếp tựu suậc _ 
'e0ng phung lưu, Não Nêas cò mín đàm không còn tròng (AY K 
“Trần Cuáyh Chiếu nữa. Nghời chủ búi 1n thay thế ì⁄3 điềm chỉ. < € 
 M giáo Lục Tỉnh Tấn Văn bị đồng cửa hẳn. Trần (Chánh. Chiều. 4 
bị <ö lậu trước dư đuận, vài agười: bạn thân tín cÝ gắng bào 4 | 
chữa bẩn tới viên đạu chót? +Mật pzwưưi hùa vào Minh tân: 
ông nghệ chừng § đồng đáng lập ÌL sazon, nẫu dần... và nghe - 
_t gười tả đồn rằng lấy bạc hùn ấy đắnp mà làm nzhịch rồi sợ,. 
“chớ như nước khác miột người hùn vào bạc ngàn, bạc triệu 
đăng đúc súng lián, eó khỉ người is đồn rằng lây hae bùn ấy. 
= đấu:n nà làm nghịch nữa “hay S/O *„ “Hàm nghịch làm sĩo tHÀ ở 
gìứ + cho mà làm  Kìa như Nguyễn Trung - Trực, Lãnh Định; - 
1 thiện lạ, Thủ Khoa Huân v.v... muên oử sự chống trả. với Hhà - 
_ nư re thì uili chim cứ hủ tiầU - chư_ hiềm. địa mà đá đượ ẳ | 
thay r chưa, cấi. cồ còn đình av đã đã đứa ph x.= ` S4 Nc. 4 
Ễ -- -Trăn Cliánh Chiếu đã tho lớtu k "ng 
: Trước kúu giới : điền nG 
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; đến \ Pháp; r _ si được “đành. sẵn: chức vụ tỉnh 
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`. h sông. “hong trào. +, chứng kề : Kởi 
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—.... xâm; họ h \Xing vgeLLae bội, v thực “đêm “Pháp. 
lu báo cho bọ khí nhiều quyền lợi ah khẩn đất, địu tô cau, — 
gho vay gặng lời... theo kiều phủng kiến. hiền người ghỉ tên. S 

___ ma cì phần trong - công + tuy thira tiên ": b. ` b Đen ‡ = 


không đóng, sợ bị lồ lä, chờ công ty thâu lợi chắc chắn th: 
lọ sẽ đáng sau Ì 

Năm: 1229, nhà nhủ hờn liên Phong nhận định, khi 
phong trào tan rã: 

Nước Nam nhơn tánh ở đời, 

Ghét người thắng kỷ, sợ người hóa nghỉ. 
x : Vậy nên các hằng, công ty, 
sắc —— Nhát gan, nhỏ bụng, ít khi lập thành... 


` —__ Cuộc Minh tân chẳng được nông dân hưởng ứng vì không 

": hề nói đến giảm địa tô. Trái lại, vài bài báo của Lục Tỉnh lân 

'Ệ “Văn cho rằng nông dân vì lười biếng, không lo xa, ham cờ bạc 

ì "nỡu mãn đời túng trước hụt sau. 

} Giới điền chủ,“công chức không đả vốn đề trở thành từng 
lớp tư sẵn; cơ sở xây đựng chỉ là vài cắn phố ở Sài Còn, Mỹ 


Tho, kém xa những cơ sở nhỏ của thực dân và mai bản. Ta thử 
hình dung cụ thề người điền chủ thời ấy, lên chơi Sài Gòo : 


' khăn đồng, áo dài đen, giày hàm ếch hoặc giày da; kể tân tiến 
_ (thường là công chức có điền đất) thì mặc Âu phục, đội nón 
- tây, thất nơ, râu vuốt sáp, tóc hớt ngắn. Họ lân la các nhà hàng : 
„Nghe miền thiền thị khác miền quê: 

- Mãn việc xem hơi dám mỏi mẽ 


“Lầu dọc, Ìầu ngang, quan lứn nhỏ 


_ - Khách hồ khách hớn, kể đi về 
1. _ Sông tuôn khói nồi hơi *xà-lúp" - 
St... Xe hét đong đưa tiếng : Xúp-lê " 
h Dám nói cơm tiền nghe cũng phải, 


# Ăn rau thầm hồ phận li, Tà, 

và Hụ thấy thể lực củu đồng tiền; đời không còu chổ cho Bá 
Di, Thúc Tề ăn rau mà sống. là điền chủ giau thì nến mua gạch 
hông, hàng rào song sắt, ly, tásh, rượu mạnh, bàn gHể kiều tâo 
thời. Loại xe “xe máy hơi" (ô-tô) còn quá sáo giá, khó sử dung. 


tlọ thèm thuồng, đến viếng những hiệu buôn từng đăng quảng 

sáo trên Nông Cồ mín dàm + Nhà bán xe và đống mồng ngựa 
tây. Lẫn ra từ năm 1879, Ử tại đường Lagrandiore số 34 hia 
tù 3ö Sài Gòn. Của ông Day Íreree là người nối nghiệp cho ông 
Chauvina. Có bán xe 2 bánh và 4 bánh, xe bánh caoutchoue (da 
thun). Mua ngựa và hấn ñg1ra, Bỏ bất kế đủ hộ vận. Ài muốn 
mua thì đến đó mà mua"'. Xe 2 bánh, 4 bánh do ngưa kéo là 
. phương tiện sang trọng. Da thun, về.sau gọi dây thun. Nhiều 
phiếc xe đất tiền, có đái đồng bạch (nhôm) sáng chói, lạ mắt, 
dại còn một số điền chủ han: ăn chơi ở Chợ Gao Bình Tây 
| túi giày mã vỉ, bận áo long đoàn, quần xuyến trắng hảy đồng, 
khău nhiễu đen mười lớp, cà rá nhận thủy xoàn, dây chuyền 
(reo kim khánh"; “mướn một chiếc đò hai tên Quảng Bêng, 
_ thằng đờn thồi, ba eon mèo nhứt lạng, rủ một tụi đánh 
“bài cào, ba tên đánh thính cầu", Họ làm giàu nhờ “khắc bạc 
tá điền tá mạo, lung lăng với tớ với đày, khứa cồ bà con, lột 
cđa chòm xóm". Đó là hạng người “thần ngưu mã cớ sao chẳng 
tết, phận dã man mà lại không dè", 


Phong trào Duy tân tan rã yỀ mặt công khai. Cụ Phan Bội 
“Châu và các đồng chí trung kiên lại tiếp tục tranh đấu bí mật, 
-sghì đến phương tiện bạo động võ trang trong khi Trần Chánh 
Chiếu bỏ cuộc, giữ “tiết tháo> bằng cách phóng tác tiều thuyết 
P „ Sưu tập cách qgôn. Đa số điền chủ tiếp tuc làn cúi 
thực dân đề khầu đất, lại n mục thêm lớp điền chủ mới phía 


au giặc _Âu châu 1914 — 1918, thực dân Pháp đầu tư 
“nhiều, Một lớp tư sản xuất hiện với đồn điền, xí nghiệp, hãng 
_huôn nhưng lần này. thì ðm chân thực dân với khầu biệu * Pháp 


t đề huề"* gủa đẳng lập hiến, chống lại nông dân và công nhân, 


Hai chuyện mà đồng bào còn nhớ là tên phủ Huăn của 
đẳng Lập hiến ăn tiền của Mã Ngân (tư nắn mại bản) gây vụ ỹ 


lái 


s Nạc nạ (Bạc. [iàu) tà LÊ Quang li, hột lành tụ 'của 
đẳng Lận hiễn cwớp đất của nồng dân vùng Gái. Sáo Mong 
2. Xuyen) xáy Tủ cuộc tranh ehẫp dẫm rấu, 


" Dư ấm của phúng trào Duy tủa ở Nam kỳ là việc: thùnh 
_ | "- hình raất tôn giấo (Cao' Đài) với xu hướnu vừa phòng kiến, 
} 
| 


_ những: nău trước 1927, lúc giai cấp công nhân ở toàn quốc trở 
_ hành đực lượng tr lrung bữa cơ. 


| | 1: - Nguyễn Viên Kiêu, Trương Duy Toần, Nguy °n Trong @QayEn, 
_—_ Hương Khảo Nính từng sò súy cho phong trào lny tấn —- đã 
thấm mệt sua khi lĩnh bài học đất giế — xoay qua kiều hoat 
đồng bợp pháp để cải các (aghệ thuật tất hội, đồng thời mô 
phòng theo Lịah s3 điền, kích: lãng man Pháp. Nhà hát đỏ 
thành Sài Œìn mở cửa từ đấu thế kỉ, muỗi toùa có lệ đón 
tước ti tử và nhạc gỉ từ Pháp. qua tiềm, một số thân hào, 
cêng chức Việt đã đến xen, bã ly giờ ăn khách nht là nhạc 

- kh. (net 
_ những mìn Lịch nưấn, hoặc kiều đọc diễn, ngôm thơ ra bộ rhà 
 ˆ giấu viên Pháp thường cho hợc gình trình bay vào dịp lễ, phái 
phần thưởng <uối nĂm, Niân Ì917, ty Nông CD mín đầm loan 


“Tây phương", Hải dịp lễ Chánh chung (14-7}, hội khuyễn họa 
-_ kong Xuyên tà chức hết Thúng 1Ó năm ấy, hát sài lương tại 
c Gò Vấp, tại Sa j3ớc. lừ tháng chín trước dd, “cải lương kịch 
_“ “X§* hất tại rạp Ƒ-đen, Sài Gòn. *à Công văn mình. kích xã” 
`` hát ở Gù Coux vào cuối tuáng Ì2 năm 1917. Qua thừi gian, với 
_ tác động giữa sân khấu và kháu giả, ngành cải dương trở thàuh 
_†“.. iu" "hình (6). 


 S, thông th và sách vỗ muội thời nhắc chuyên tia Lorz 
_ ca ." sẽ Hư gu, quốc, huàng tử Xưng như Tây. Nuối 


. - -= 


yừa tư sản cÃi lương (lê Văn 'Ẩrung, Trương Duy Toắn) vào. 


}. Sân khấu oäi lương cũng xây đựng từ cư sở, 


tia “ Hí viên Lang-sa tại (về tông * : *Công chức hẽt. tuồng théo - 


_ tưởng thô hiệp sảa giới điền. chủ, tz sản còn bộc lộ 
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Chự Bến Nhành trể thành Chự Ôú, dời thêra lăn nữa đếu 
= _xị trí rộng xăi hơn gọi là chợ Bếp Thành mới hoặc Chợ lái 
—_ Sài Còn, xây cối vụo khoảng nầm 1912, khai trrơớegc lính đình 
= —vÀo tháng 38gễm i9lá, Nhà gã xe lừa đời thóo về gần Chư 
= Mới. Nhà: lông Chợ Cñ taường nền ch ngói nhà khó hạc. 
_ Kho vực iừ đo gọi Chợ Cũ chỉ còu những eon đương lần hồi 
ra nhỏ bé, vì xe hơi Thận cẳng ngày thếm nhiề u.và đân _ 
b P càng gia Lãng, Phã xá lợp ngéi âr: dương. vui me lông cây. : 
== ` thành lạc hậu trong thời đại xí măng cỗt sắt Côu nồi — 
^ danh chăng Ïà vài tiệm bán cơm thô. bản thịt heo quay, tiệm: É 
= pk* xới "hương gây tuùi nhớ * ra nạ trời lớu tuồi còn tha 
=— si tới lui #Ê. sống. lại những. ầm. đầu. thế kỷ 20, khi Sài 
Gàa Lắt đần được thực đân xây dựng, vào thuở mấy zaóe còn 
= Sen với nồi sốt-de chụn:. than, chịm cổi; *bà đầm - đội cuốn -. 
lâng chữ, lông cò, thec #au có. aœh bồi *ba-al he bạm bàn” =-'`) 
Õ di thang hoậc khiếng thức Ín vớt đồn gánh bông te có 2e —” 


—Một góc 'cồn lại của Chợ Cù trở néa. 
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Ta # "ghi8m, lí mặt, =:3 
Ba SS đoan bọn Mỹ seu vàu miền ` Nam, hãi. chân thực. ủ nà : đề 


'hép; XS sức Mỹ- lác- đầu đất ở chợ Đa. kòi Đa ki Sài. _ à 


ST nh Án 1i 
—— qững aọo lên lu ụ An 4 ng, cœ ;uan xuất. 

K- hp, ng dẫn li phệc ] ' và túy g3, „ Mãn - Kv ương Dương, - ˆ. 
—__ đường ầm Alghi nỉ màng "= sung “túc thất thường, (2C Đập - 

—_ on buöa RC đăng Ì g quAn; môi sáng họ ăn x=oS3 

tưnc bàng đề thoo ~ Nỗi mất, c5 tiền ra nước. Lạ 
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| | CHỢ CŨ -- Chú thích 

| C1) Tự truyện của Phạn Bội Châu. Phan Bội Châu niên hiền, nhóm 
Ì _ _ mghiều cửu sử địa, Sài Gủn xuất bản, 1973, trang 170, 

ï (2) Thưo Lưưựng khắc Ninh, những từ: báo Việt xuất hiện từ khi 
: Pháp đến Sùi Gòn là : Nam - (sðng-]"nãin3, Phan yên bấu @ien Án, 
{ | tên thành cũ, nói lái, sống 2 tháng), Nông Cồ mín đàm (hơn sấu năm 
:Ì rồi, đang ra), Nhựt Báo tỉnh (gần 8 năm đang ra) và Lục Tình Tân Văn 
\ mới ra, Bài của Lương Khác Ninh viết trên Lục Tỉnh lần Văn ngày 
: c:4190B. Không thấy đề cập đến Giá Định báo, có lẽ tắc giả chớ đố là 

..  eðng báo chăng? 

x (3) Tranh vẽ thời Pháp mới đến mô tả kinh này với cầu bắc 
Ì ngang, Con kinh nhỏ bên cạnh, lấp vào khoảng 1870-trở, thành đường 
“ Hàm Nghỉ. 

` 

3 (4) Những đoạn trong dấu ngoặc kép là trích xớu văn Lục 
1 | Tỉnh Tân Văn. 

{ (5) Trên Nông Gồ mín đàm số 263, ngày 23-10-1906, Trần Chánh 


mm... K5. (4 


Chiếu bày ra " Quốc âm thi cuộc "`, túc là cuộc thi viết tiều thuyết " đạt 
s một chuyện tùy theo nhân vài phong tục trong xứ, dường như truyện 
có thiệt vậy "*, Phần kết luận phải đề cao cang thường đạo lý. 


(6) Xem bài Trần Phát Văn tường thuật buồi nếi chuyện: của 
Lương Khúc Ninh nhan đề " Hí nghệ cải lương”, tại nhà hội Khuyến 
học Sài Gàn đêm 2ñ- 3-1917, đang Nông GÀ mín đàm số 12 ngày 
19-4191T đề hiểu nguồn. gc sân khấu cải lương, Từ năm 1907, có tạp 
chỉ nhỏ f Sài Gòn — Théâtre'” làm (uảng cáo, giới thiệu và phê bình 
những tuồng ở Nhà hải đô thành Sài Gần, nhằm đối tượng Ì khán giả Pháp. 


VÀO NHỮNG NĂM 1919 


Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và cíe nước khác, 
Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng 
bào chúng ta (1). 

Troág cả nước, rõ ràng phong trào Cần Vương, phong 
trào dân chủ tư sẵn kiều Khương Hữu Vi, quân chủ lập hiến 
kiều Minh Trị đã thất bại không thề nào giải quyết được tình 
trang lầm than, mất độc lập, mất tự chủ của Tồ quốc. Những 
sự kiện chính trị, kinh tế ở Bến Nghé, ở ' toàn Nam hộ là 
phản ánh các cuộc vận động lớn trong toàn quốc. Thầy giáo 
Nguyễn Tất Thành, tức Ghủ tịch Hồ Chí Minh kính mến đã 
cương quyết đi ra nước ngoài, từ bến Nhà Rồng, năm 1911. 

“Thực dân thắng thể, chủ nghĩa đế quấc đang bành trướng 
mạnh trên toàn,thế giới với khoa vn kỹ thuật và trình độ 
tỒ chức ngày càng cao, Tuy nhiên, ta “không nên tưởng tượng 
là “Hòn ngọc Viễn đông" vào năm ấy đã sáng chối về hình 
thức thực dân đang ở trong giai đoạn buôn bán hàng hóa, khai - 
thác tài nguyên. Việc đầu tư còn dè đặt rồi sẽ trở thành chánh 
sách hẳn "hồi. từ sau thể chiến thứ nhất. 
Sề _ Ảnh lên chỉ rọi sáng khu trung tảm thành phố. Phía  ˆ 

ngoäÌ s từ ngủ Thị Nghề đi Bà Chiều, nhà cửa thưa thớt, ban 
đêm tối om. Thiên hạ đồn ở cây da ông Bần tại cầu Bông ma 
thường hiện ra. Gần phần mộ Lễ Văn Duyệt, giai thoại phầ: 


.Ó 


thông là ma ¡ai lộng hành, có người một đêm bị ma nhất tới 
hai lần Phía Thi Bíc. ở trắng (ng Khê, thỉnh thoảng cọp về 
phá rữ& trong 3v: ' tòa luôn có sẵn những tấm vỈ to kết hằng 
tău gía rúo mụi, chở tụng căn nhỏ gọi là khại đề ví cọp. Đầm 
người lrc lưỡng (Ôn cấy cỉo cach rồi đầy khai tr nhiều phía 
đề siết vòng vảy, lìn hơi con lùng túng, trong vòng rào càng 
thâu hẹp: vi ñãn œ1u cứng và dẻo &ó công dụng không thua 
4Ì song sát Ở lo: Vl6n, pÝo khu rừng chồi Truông Ồ gà, dầng 
bằo nhỉoc lai trường hợp la hoàng vì tiếng dông bất thường : 
tưởng cọp vào nhà nhưng kỳ thật là coõn chó vện đút đầu vào 
_ cái hũ đường, rút re không được. Sát Cái Bè, một chợ quận 
của tỉnh Mỹ Thơ xóm làng sung tíc, tàu bè tấp nập thể mà 
“heo rừng tới'lui trong vườn, đàng bào trong vạn sẵn phen đó 
bất được con heo chẩn -qjuú nặng cân nên móng chân bẹt chẩn 
ra—đến tấm người khiêng mới nài (2). 
Chợ Hến Thành ngày nay, hồi Hác đi, chưa xây cất; ba 
"năm øau (1913) cñi xong nhưng trước mặt còn 8O vũng sỉnh 
lầy. Giữa Sài on và Chợ Lớn phía đất thần, chưa có dự kiến 
. Bên nối liều, cụ tuồng lúa với người cầy, ao nuôi vịt, ngôn 
rạch cạn, đợi íới năm ]!6 rnới bít đầu đấp đường, trii “đá 
unz (đường lrần Hưnz Đạo/. | 
-"Áe@ la nỗ: hến ra ngon: ô còn dùng hơi nước, đến, 1915 
mới cải tiến chy với súc điện. Từ 1686, xuất hiện xe kéo.. 
— "“ Năm 1893, nvười Nhật tén Tolamath xín khai thác độc quyền 
{ xe kếo, cho “ca Ìi* taướn, hìn chịu thuế nhưng không được 
_ chấp thuận. Nhà đến có từ caối thể kỷ trước thì đường nay là Ha: 
__ Hà Trưng (ngay phín sau nhà hát lớn) rồi rời về Chợ Quán 
với quì mô to hơn, chạy hơi nước. Năm 1909, Sài Gòn và Chy 
"Ta thiết bị tạm xougz hệ thống đèn điện # ngoài đường. 


`. Về nước uống, sa‹ nhiều lần bần cải thăm dò, đến E22 
` mới xây một hồ“cao ở đầu đường Duy Tân (quầng trường 


chiến sĩ cù) đề lạc Nha xi ngầm từ lòng đất Phú Thọ  - 

chảy về, trước đó Sài Gòn chỉ dùng giếng cá nhân. Xe hơi  _. 
(8-tô) là phát minh mới của Châu Âu, vài chiếc được nhập. 
cẵng sớm dùng chuyên chở công văn và thư từ trên mấy tuyến 
đường Sai Gòn— Tây Ninh, Sài Gõn=Biên Hỗa do người Pháp 

lãnh thầu. Xe hơi nhập sắng thêm, từ sau năm 1903. Năm 
I2XM, hại vườn Bầrô (nay là Tao đàn) nhơn ngày lễ Chánh 
.phung kỷ niệm thành lập chánh thà Cộng hòa bày` cuộc thi lái 

xe- hơi,. pho xe chạy quanh queo ; bên đường dựng hình nôm. 
(hình lính mã-tà, vú em hồng cọn, người Ấn Bộ gác cửa...) hề 
không đụng ngà là được giải. Dịp này lại thi chạy xe đạp, đua 

xe kếo, Máy bay cổ mặt vào năm 1910 do một nhóm trong. 
quân đội Pháp mua bộ phận rời, đem về Sài Gòn ráp lại (3, 


Về mất hành chánh, đô thành Sài Còn lần lần nới rồng, 
_bao gồm vùng bên này Cầu lồng, Tân Định, rồi Khánh Hội, 
- Chánh Hưng. [Hiện tích thành phố: Sài Gòn (không có Chự Lớn) _ 
vào năm 1907 là 1.674 hécta. Tuy thêm nhà cửa, đỉnh thụ - 
nhưng khu vực náo nhiệt vẫn chưa phế: triền ra khỏi đường 
nay là Cách Mạng Tháng Tám, đường gyyie Thái Hoc. Öjữa 
Sài Gần và Chợ Lớn, ở phần đất cao 'còn nhiều chòm. to, cây 
— day mồ mã to xen vào những đấm rẫy trồng rau cải và bông _ 
. + hoa, những xóm nhà Š chuật; bầy bò bầy d¿ đi lang thang ïín ˆ 
„ĐỒ. Phương tiệu xê dịch thông dụng là xe kiếng khi đồ mưa, - 
- _ người đánh xe mặc áo tơi bằng lá giống như áo tơi của ( -hỆng _ 
„dân. vậy thôi. Chở chuyên hàng hóa thì dùng xe bò. 


_Nam 1° 0 , ngân sách của thuôe “địa Nam kỳ đã vững : 
_ E—-. Nhà 1905, › — “nước nêu eon số thâu: 5.033. 693 đồng, 


-= » ` đồng mặc -đà di - thuế điền NN *e lẻ 
vùng bị ảnh ghe - hão. bàn | nă 8 “Thìn (1909). “Từ trước, đã mở r 
nhiều công trình tu bồ đường sấ, xây cẤt củng sở øấc tỉnh. — ˆ 


5% 


Năm ấy cha đão kinh rạch ở Cần Thơ, kịmh nối liền Bạc 
Liên --Ca Mau, kinh: Má Cày—-Chự Thom, yết con rạch tir Nha 
Mãn đến Gái Vũn đề chở lúa tr Cần Thơ, chinh trang thành 
phố. Vũng Tàu, khởi công một số lộ xe liên tỉnh. 

Những sự phát triền nói trên nằm.trong qui mô lớn do 
tên toàn quyềh Đu-me (Paul Doumer) thảo ra tr sau }897 đánh 
dấu giai đoạn khai thác, hóc lột áp dụng cho toàn Đông 
Dương : thành lận một hệ thống đường sắt, là xe, kinh đàa, 
cầu cống, chỉh trang bén cảng khai thác hầm mỏ, lập xí 
nghiệp, đồn điền cây kỹ nghệ, đồn điền lúa. Chương trình này 
bị bọn thực dân phê bình là nặng về phát triền miền Bắc 
Từ nắm 18, bọn cẦm quyền Đông Dương hày ra ngân 
sách Nợ, vay của ngân khỗ Pháp, của các tập đoàn tư hẳn ngưận, 
hàng Pháp đễ làm đường sắt Phủ Lạng Thương--Lạng Sơn kéo 
“đài tới Hà Nội. Lại còn những chặn# đường từ Hà Nội đến 
Bến Thủy, Sài G€òn—Khánh Hùa, Đà Nẵng -Huã -Đăng lHà, 
Hải Phòng- Iào Cai, Lào Cai—-Vân Nam huy động nhiều nhân 
côn: làm đường và công nhân như thợ máy, tài xế. Ÿà hầm. 
mổ, chú trọng than đá ở Bác kỳ. Số công nhân mổ từ 3.500 
người năm 1905 tăng lén đến 10.500 vào năm 1909, ngay nắm. 
__ 8u lên đến 13.000, Hơn 20 công ty lớn tà chức theo hình 

"thức nặe đanh nhằm kình doanh các ngành kỹ nghệ ở Đông 
"Dương như công ty Xi-măng, Điện nước, Bông vải, Cất rượu. 
Nạo vét sông rạch và xây cất, chế tạo dưỡng khí và axêtylen, 
các cỗng ly lúa gao, ¡in ấn, thương mãi... (5). 

Trước kúa, thực dân lo trồng mía làm đường. Đến lúc họ 
_nhận ta sự lầm lẫn: phái trồng ngay cây cao su đề cung ứng 
cho“thị trường châu Âu, đề canh tranh với cao su Mã Lai và 
Nam Dương.. 

§ _ Người Anh đem cây cao su từ Bra-xin (Brétil) đến đảo 
_ Tích Lan Tôi “ giỗng đưa quả Sin. -ga -po' nằm 188, phồ biến - 


gười Pháp lấy giỗng cây cao su từ Guy-an (Guyane, 
Trung Mỹ châu ) đem về cảng Mạc-xây, gửi qua Sài Gòn nấm 
I897, phân phối cho Sở ương Êãy ở Ông Yêm (Thủ Dầu MộU, 
ở Nha Trang và vài nhà trồng tỉa, 
Vườn cao gu đầu tiên thành lập năm 1907 tại ngoại ð Sài 
Còn (khu vực sân “gôn *, Ngã tư Phú Nhuận đi Ngã Nam) diện 
tích 45 hác-ta hột giỗdg đem. từ đảo Tích Lan, chả nhãn là 
Cảnh sát trưởng Sài Gòn, tên Ben.lăn, vì vậy goi vườn Ban- 
lăn (Belland). Vài năm sau, với phần lớn hột giống nói trên 
cung cấp, thêm nhiều Sở cạo su thành hình, 
—¬ ng ty Xauttrach: 1907, khai thác 9 héc-ta. 
1919, khai thác xong 1.030 héc-ta. 
_=—= tông ty cao su ldõng Dương ;: 
.12ll, trồng ÖB77ll cây, năm 1920 -. 
trồng tất cẢ 60.60] cây nhưng diện tích trưnế khần è 
rộng đến 10.300 héo-ta, 6ó dân phụ păm 1920 là 1,706, 
— công ty cao su Tây Ninh: 1908 bất đầu khai thác 27: 
héc-la  - 
1917, khai thác tít-cả 1377 
Hầu hết các công ty lớn đều đặt trụ sở chánh ở Pháp, 
"trụ sở thường trực ở Sài Gòn. Rừng đất đổ, đất xám rộn rịp 
_với thị trấn mới lập. Nào đường sá, nhà chợ, trường học, bịnh 
viện, nhà thờ, khu nhà của. phu CR0 su, của * cấp rằng * “š*S _-' 
` đình. thự đầy. đủ. tiện. nghì dành cho bọn chủ Pháp. Bịnh rét 
T ng là “định n nạng ?- đành. cho dân phu da số mộ từ Bắc + 
VĂN GIÁ. SẺ An Š 
Sài Gùn phát triền. TT ¿ định hình. Một thành phố bao . 
gồm ba thành phố: đầu não về hành chánh của Nam tk}, an 
thương cảng và trung tâm công nghiệp. : Ẳ No 


` 


`ụ. 


149 


hd 


Thrưrơng cẳng Sài Gàn mỗi năm cằng tấp nập: 
im IB6I1, tàu vào cẳng là 251 chiếc, chở 111.595 to-nô. 


1861. — 295 110000 — 
1913, — 785 1.364.428 — 


Ngoài tàu buuùn Pháo, cùn tàu của Anh, Na-Uy, Đan Mach, 
“Nhựt, Hòa Lan. Hức, Mỹ, Trung Quốc.. Căng Bài Gàn lãnh 
những địch Yu liêu gạo, cao âu, trâu bò và mua vềo nguyên 
liệu, h›ng hóa chÈ biến cho nước Cam-pu-ehia; eom j6 khá to 
và h¿ng hóc ra vào mà thống kê cổa thực dẫn nêu cho cảng Sài 
(ồn tuy rầng phần lớn của Nam bệ, nhưng nên kề một phần 
của nước láng giÈnz mà thực dân đã vơ vét tối da. 

Dân số Nam bê còn quá ít Năm 1905, có 2.870.417 người 
kề cÃ trẻ con trên lỗ tuầi lân số Sài Gòn tăng nhanh, không 
hãa vì sanh để nhiều, Người Việt từ Bắc bộ, Trung bộ vào. 
Người Hoa tìr tỉnh Quảng trông, tỉnh Phước Kiến qua dồn 
dập. Thêm ngư tr Lục tỉnh: đến fÑm sanh kế. _ 

“Nám lÔI1, tạ có chứng con &Š: 
Sài Gùn: B.5i4 ngưrời Pháp x 
41 457 người Việt. 
16.800 Ho: xiếu. 
967 lình tíah, cộng là 67.739. 


__ Chợ Lớn: 302 người: Pháp, ——- 
6,350 người Việt. SE. 
85.010 Hoa kiều, sông là 181.742 == 


——_ Sài Ubmn và Chợ lớa : 249.481. 

— Đếm năm 1940, Sài Gòn Chợ Lớn-lên đến 459.153 
“"Tw 1915 trừ về trước, người Hoe ít hơn người Việt ở 
vực thự Lớn, từ năm 1916, người Hoa đông đảo hơn. —- 


ị 

Người Pháp ở Sài Gbo gồm đa sổ quân nhân. Năm 1909 Sài — ˆ 
(òn có 465 Ấn kiều, toàn Nam bộ kề luân: nam nữ trân lỗ ' 
tuôi là 2.975 838. 
Theo .kế lioạch: cña.Ðu.me soạn thảo từ trước rồi triền : 
khai, nhiều chặng kinh xáng, kính đào tay mở thêm, chú trọng Ỷ 


miền đất rộng người thưa phía Hận Ofang đề tao ra vưa lổiA 
xuất khầu. Mỗi thân hào nhân sĩ đều được tên Ðu-me cấp _ 
J\eho từng mãnh đấu ruộng l:000 hóéc-ta, nếu họ biết chạy chọt. Cã Ð 
Đến năm 1929, số kinh đào xáắng và đào tay đài đến 1,064 
ki-lồö-mót. Kinh đào giúp vận tãi, giao thông, đồng thời giải 
quyết phần nào kế hoạch thủy lựi. Chủ điền người Pháp hưởng 
(qui chế riêng, lập lắng xã, tá điền thuộc vào loại làm cổ công - 
(engagé} nÌ'ư phu Ở vườn củo si, Năm 1919 „ thực đn + khoe. 
qkhoang có 300 nuười [Pháp mà đã trừng khần đến 247.417 hée- 


_ đãt ruộng. (7) Năm 1908, hoàn thừành hệ thống kinh đào “.*. 
Ngã hãy, lập quân Phụng Hiệp giữa cánh đồng trước kia hoang "ế 


vụ. Nẵm 1911, đào kinh quan lộ nối Cà Mau lên Ngã Bảy dh 
¬ Chợ Lớn theo đường thủy ngắn nhất. 


—— Vào mùa lúa, sau Tết, sinh hoat của Chợ bứn vã nên - 
rộn rip, như rnùa thâu hoạch tơ tìm tại Thượng Hải bên — ˆ 
Trung Quốc, như mùa gom lông vải đề xuất khầu ở Pôn-di-xe. 
ty " (Pondiehéry } bên Ấn Bộ. Nim 1895, ˆ Chự Lán có 9 nhà . . 
_ Mấy to, năm 1925 là đố nhà. Năm 1927, nhà máy ở Chợ lớn 
_vù lớn vừa nhỏ là 49, tòng cộng 13.000 sức ngựa, đủ SỨC 2 2 
_đ â fa mỖI năm. 2.900.000 tín gạo, trong khi mức xuất cảng —— “- 
tôi đa chỉ là 1.300.000 ) tấn. Tuy dư (8), nhưng vì cạnh Etanh 
sén vài nhà máy lớn. khác được dự trù xây cất thêm. Sề ° 
“- Từng lMếp khe vôi nợ nh tụ bạn chèo ghe, bạn vác lúa sia | : $ 
tứng. Tìr Chợ Lớn đến: kes Tĩnh, xá buôn lớn nhỏ tới lu : -'< 
với nhiều mối lợi như: trone + và va kiên i 


-.P 


HH 


Ẳ & ; 
ì „„ Sạch sẽ lịch sự là lái buồn trâu, F 
(hát chua nhưcc đầu là lái luuàn lieu. 


\ Thi YPm tửmn buôn trổ là hàng lái ca, ` 
` Bui tro lấp tả, lái cám, lái than : ' 
Ảo trắng niẶc sang, lái buàn lúa gao 
Vúc đồn, -kóc nao, lái GñÍ, Tắt Yiu...- 
Trên kinh raclh, thành hình nÏ iều tu diềm chủ gÌ0e huuôn 


dừng lại tu bồ, ñn uống. Người nghèo ở thôn K du rủ nhau lên 
thành phố tim nghề : 

Ỉ — Ái ơi, lừng ham hối bạc ghe chải, 

ầ + Cột buồm cao, bao lúa nặng, tấm đòn đài khó đi. 

'< `. — Vải mang chiếc nóp rách, tay xách có quai chèo, 
Thương eøn nhớ vợ, phận nghèo aänh phải ra di... 


.X = 
x N % 


h Vào những năm dầu thể ký 20, bọn phong kiến "công 
'.í thần* lúc Pháp mới xám chiễm lần hỏi chết, hưu trí, bị sa 

thải, họa chăng đ$ùp Tông đấc Phương sống với tuôi già. 
Tầng đấc Lậc chất, lành bình Tân chết quá sớm, Trương 
Vĩnh Ký cũng' mản phần. Thực dân từ buồi đầu cỗ đào tạo 
một số trí thức khoa hằng nhưng không đạt kết quả mong 
muốn. Lê Công Phụng, con nuôi của lãnh bình Tấn và Trắn 
Há Hữu, em của tồng đấc Lộc vào trường trung học ở Lá 
Xây (La Seyne) gần cảng Tu-lông của Pháp nhưng không đỏ 
_ đạt rồi về nước. Người thứ ha được du học là Nguyễn Quang 
á Nghàm,. anh cm cô cậu với tồng đốc lộc, học tại Ản-gic 
+“ Bắc Chả Phi) cũng không đỗ đạt. Tới người thứ tư 
_ là Lê Công Haàng, cóp của Lê Công Phụng học tại Ản-giê, đậu 
tú tài toàn phần, về nước được bồ nhiệm ngay trì huyện. 
5 ¬a 
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Phải š bón với ki Su bọc My Thủ « sÄẾ§ 
Bần Quốc (trường Xách-xơ-lu, nay Lê Quý Đản) thực dân mối. 
đào tạo từng loạt thơ ký đắc lực, một số đã học chữ nho ở 
gia dình hoặc ở trường làng. Làm thơ ký vài năm, - tùy -theo 
“ nàng lực, họ dự cuộc thị tuyền, lên huyện, Phủ, Hắc phả. 
Giới thơ ký, TrỶ phủ này lần hồi trở thành quan trọng, liên 
kết với họn hào muc dÀ cầu ữ thời CuỐC, khần đất ruộng, trế.. 
- thành điền chủ rồi kính doanh thương mãi, công nghệ hoặc 
 eho con cái học hên Pháp, đỗ đạt Họ phát triền công việc. 
- làm ăn, từ sau đệ nhất thế chiến. 


Nam kỳ là thuộc địa mà tháp đặt cr sở với mục đích 
= chiếm cứ vĩnh viển, đồng vai trò nước Pháp mới ở châu Á 
_ ẤN France đ°Àaie), Một số cùng trình xây cất rêu rao 
“cho mưu: đồ ấy như : Nhà thờừ Đức bà (1877 — 1880), Tòa 
=.án (1881 — 1885), Dinh Thống Đốc Nam kỳ còn: goi-dinh 
sa Long (1685 « 1890), tòa Đô chánh (1900 — 3908). Trên Ô — ý 
ao của tòa án đắp hình của nữ thần Công Lý, tay cẩm gươm, _ 
lay cẩm hộ luật, hai bên là người đàn "ông với nị nH ám bà z 
riệt Nam với y phục cồ truyền, vóc dáng nhỏ thó, khẽ lg loäi - 
T mắi. Mặt tiền của tòa Đô chánh phê hày người thiếu - shụ trà. — 
đầy sinh lực tiêu biều cho nước Pháp. Hai bên là hai ch là 
C9 to bên do bọc dm na ln mụn Hm nh ch 
EW Cọp dữ, cậu bên kia dâng lên một món đường như lá - đã 
— eì v hoặc phù hiệu. Dinh Gia Long thành hình với tục = \ 
=' hm nhà Bảo tàng thương mãi, đấp bình thần thương mãi ¬ã 
với sào cá, sâu, “chim gợi khung. cảnh nhiệt đới. BáBéLđễ, sọ 
àng tử Cảnh được đề cao ngoài pho tượng đặt nàm 1903. 
= ⁄ thà thừ , Đức bà. thì phần tuệ goi ‹ lãng Chả Cả* chiếm x. 
. Hất cao ` ử ngoài. ð với vườn xoài trở thành. nơi du ,„ - 
= ngoạn, theo còn thường vùng. từr tòa Bố Gia Định qua. vườn. Sề ớ : 
mít Phú Nhnặn, đến Lăng rồi tiếp qua đường nay là Lý Thường -- #> 
Kiệt hoặc theo hương lạ 14 đến Phí Thọ. Kiều tdu ngoạn thời “^- 
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trang của người Pháp hấy giơ, cùng người đẹp ngồi xe cé 
người kéo, như ở Pa-ri tỉa khu rừng ngoại ô tưởng đối, kín 
đáo đề nói chuyện. tìm tình vẫn vơ. 
Quán rượu, quấn cà phê cố ca nhậc mọc lên gần mé Song 
“đâu theo dường nay là Đằng Khởi, Ngu yên Huệ, mở cửa đến. 
, quá khuya. Nên nhứ phần lớn người. Âu, ng ri Phá úp, (Mã hài 
Gùn là độc thần hoặc vợ con đề lại bên Pháp, đến khi n¿hí 
phép hoặc có công việc họ tới về thăm. Quân ứn, quấn rượu 
găn như. phần lớn do người Pháp gốc ở cảng Mac-xây (Mar- 
aeille), ở đảo Cọt (Õorse) làm chủ hoặc làm quản lý. Người 
Cọt nặng óc địa phương, ưa kết hợp đề làm buôn: lậu, lừa 
vat, sống theo luật giang hồ, thí dụ như giận nhau thì đánh 
đấm cho hằ cơn giận. Bắt được kẻ trộm thì nhốt vào phòng 
mà đánh rồi cho tiên trị bệnh chớ không tray tố ra tòa án, 
_ Trò giải trí thịnh hành là xem nhạc kịch, đi sắn bắn, đánh 
-tá ngựa, học đẫu gươm. Họn Pháp "thích làm báo; nhiều tơ 
mục lên rồi đóng của nhanh, ra hằng tuần hoặc đôi ba lần mỗi 
tuần, nhằm gây thư luận vào dịp lbẦu cũ hội đồng đồ thành, 
bình vực quyền lợi phe nhóm, kiêu làm báo tường œủa nỗi 
"bộ thực dân. Vài nhân vật nồi eôm đã không' lùm hãnh diện 
cho người Pháp bình thường. lên lưu raanh buôn lậu Ma- 
tỉ Đa-vít đờ Mav-rêna (Maric David de Mayrena) được tòa. 
toàn quyền Côngtăn. (oi: øtans) giao cho trách nhiệm ở Tây 
nguyên nhằm thuyết phục cáo dân tậc Ít người lập một vương 
quốc Đềsg rẻ, đề phòng trường hơi: "thực đân Anh tìm cách 
__ tách rời vùng mày rã khỏi địa bàn Pháp. Hẳn xưng vương, 
__ ban hành hiến pháp, quốc kỳ. Vũ tưng ra vài kiều huy chương 
"của Vương. quốc đề bán cho kế thích danh dự hãn tận châu 
Âu. Hân thua cuộc khi thực dân Ảnh dùng kế mỹ nhân. Thực 
đân Pháp phổ nhận, truy tố hún như kẻ bịn hbợm. Hãn đành 
tự sát. Năm 1906, hai tên lưu anh Phi‹ác (Fiacre) và ae 
ý: s tự nhận ứng cử viên đối lập của hội đồng đó 


thành Sài Còn, với danh n:hĩa đại biểu đẳng Xã hội Xaui kỳ, 
dẳng số 2ö đẳng viên ăn nhịu chín nhìn znười không đồng 
Đăng phí. Kết quả: lượm được 2⁄1 phiếu trong: hưa hai ngàn 
củ ti, lại có tên Ha-det (Ha»eru,ucs) ra rng có hót đồng đố 
thành năm 1910 lấy danh nghĩa đối lập, thuậc uuột đẳng xã 
hội -ehÏ só qua lời tuyên bố khai thành phần lau xếp Thờ 
máy tầu thủy chạy đường Nông.Pánh, khoe Ìà từng chiến dấu 
đề bảo vệ Công xã Pazi năm 107]! Chượag trình nhằm tấn 
công vào "thành trì của bọn tư bản (lan: hưởng thụ", ám chỉ 
: thực dán Sài Gòn nhưng bọn này tổ cáo ngược là hến (đang 


sống bằng nghề .tồ chéc mài dâm", đứng tên đăn; háo Ruh | 


rành cho mướn hai con hco nọc đề gây giống tối, với chỉ 


¡ HẾẤU * heo aần sàng phục vu 0à đèn. Tần Đen- pít (Jullen: 


~= Đalpít), trung s1 trong quân đội (Ì.:c (ía lại nay Inắn nhảy 
lên địa vị nhơn vien vũ phùng + 0u me chỉ vì lúc hàn ví 
lÊm toàn quyền này từng mang c©n' cha hẳn. Và Ðu.me trễ 


ơu thêm bằng cách đưa hân vào zia đình tay trọc phú Huyễn - 


sĩ làm ehẩáu rề, hưởng eủa hền vợ huê lợi hàng năm khoảng 
50 cm Si cc ta == lớn, Say giờ. ng tháng CHẾ đốc 


=—— tan li ng ksiong: là 20 xu. Hân Hư chịu về Tân ky: cai 
— _ quản Ủất ruộng cò bay thẳng cánh của vợ, cứ Ìa cà ở Sài (òn, 
_ thết đãi bạa bè, làm báo rồi lên lào sống. tầu t4 (9), 

- Việc thách thức đấu gươm, đấu súnz vì danh dhr khá ¡h 
— liếm, _- pháp tbệc 5 nhìa nhận. ®hiầu tên Pháp lên voi xuống 
chó. vỡ mọ _mehšề _ buôn lậu, ghiền á phiện cả vợ lấn 
_— ==phồng. T | uên Ẳ _lổng lan tràn trong giới người Âu, 
vời ¡ Pháo . đứng đin»: lầm tình chánh thức hoặc bán chánh 


thức với cô này cỗ kia. Gái buôn hương bán phấn người Ái ˆ 


—— jNhĩ Lan, Pháp, Đức, người vùng Đan-Căn (talkaus), !'2 Thi, 
— Hy Lạp lần bước qua Sài Gòn kiếm ăn, chẽ lề nong số từ 


(ra 


Ì 

| Nhựt đến. Điều đó chứng tổ mức sống của giới bình dân châu 
Í — ấu bấy giờ thấp kém, bầo cùng hóa vì tư bảo bóc lột, 

l§ Ờ Sạ{ Gòn ra thât sự hai từ báo Pháp, ba tờ khác xuất 
| hiện rồi chết sớm, Về báo Việt, thấy hai từ Nông Cõ mía đàm 
( “và Lục Tỉnh Tân Văn. Trong những băm 1207 — ]201, hai từ 
1 này khá tiễn hộ nhờ nhóm Trầu - Chánh Chiếu đứng rủ chủ 
ị trương (về sau, trở thành báo ủng hệ thực: dân, với nhóm 
Ụ khác báo tuần với bài bình luận về phong tục, về quan hệ xã 
Ì hội, bấy giờ gọi tiều thuyết. Tin trong nước đến chậm, phương 
' tiên còn là tàu thủy và xe ngựa khó kiềm soát hư thực. Về 
“+ tình hình thế giới, báo chữ Phấp dùng bản tín vấn tắt của 
1 thông tấn Ha-va (Havas), báo chữ Việt chú trọng vào háo mua 


- tìr Hương Cẳng, dịch lại. Thơ bát cú với những bài họa vận 
. ._ đăng quá nhiền trên báo Việt, hoặc truyện tàu dịch lại. Lý do 
— là thiếu tin tức, _ 

Có năm sáu nhà ia hoạt động: nhà in Sài Gòn (lmprimerie 
Saigonnaise), nhà in Phát Toán, J. Viết chuyên xuất bản loại 
*thơ, tuồng, truyên, lích"'. Thơ lục bát kề chuyện có đần có 
đuôi như Lục Vân Tiên, Bạch Viên Tôn Các, Lâm Sanh — Xuân 
Nương, Phạm Công Cúc Hoa, Trần Minh Khố Chuỗi... “Tuồng 
hát bội, năm 1909 đã thấy bán Kim Thạch kỳ duyên, Đính Lưu 
Tủ, luồng Ò thước, Phó hội Giadg Đông, Kim long — Xích 
:. phụng... Truyện Tàu, sứm nhứt là bản dịch Tam Quốc, Đông 
4 Châu Liệt Quốc, Tái Sinh' Duyên, Chung Vô Diệm. Lại có sách 
mồng, loại bình dân dạy chữ nho như Huấn tử cách ngân. 
Ngoài ra còn sách linh tỉnh dạy xem tướng, xem gà nòï (gà 
chói), day đờn kìm, truyện dời xưa Á Rập, Tiếu lãm, liễu đun, 
hù xav lúa, câu hát huế tình, Người mù ấn xin đơn độc huyền, 
nói thơ Vấn liên ở chợ, dốc cầu, bến đo. Thơ vấu oan, thơ 
thầy thông (hánh mặt thời lưu hành với nội dung tích cực 
chống phong kiến, thực dân, vẻ sau bị cấm. 


156. 


... 


Bọn cãi trị giải tán các đơn vị làng xã ở nội thành, đình 
chùa bị dẹp, chỉ có nhà thờ công giáo cất lên đã số mà thôi. 
Suốt nhiều năm dai dẫng, đồng bào phải đến ngoại ô đề hải 
lộc, cầu quốc thái đân an, dhớ tưởng “sơn hà xã tắc". Nhằm 
thỏa mãn nhu cầu tâm lý ấy và đề trục lợi, từ những năm 
đầu thế kử một số công chức già nghĩ ra công trình trừng fu 
Lăng (ng, tức là phần mộ của tổ quản lê Văn Duyệt, tầng trấn 
Gia Định thành. Miễu thờ Lê Vấn Duyệt phía sau Lăng trở 
thành một kiều đình thành hoàng ở mức siêu đẳng với bao 
nhiêu giai thoai : tả quản họ Lê cai trị nghiêm khắc với dẫn 
nhưng cũng đám thách thức vua Minh Mang. Khi vua Minh 
Mang trả thù hằng cách san bằng nấm mộ, đặt tấm bia 
xá nhận hận án lên trên thì “lúc trơi âm u, đếm yên 
tĩnh, có tiếng ma quỉ khóc than, hoặc tiếng ồn ào người và 
ngựa qua lại, dân cw nơi đố khôöng dám lại gần, người ổi ““ 
đường đều đời lỗi khác đề tránh đi" (10). Kiều hùng khí như _ „ 
Quan Vận Trường trong truyện Tam Quốc; lại cọn sự ám _ 
ảnh của âm bình vùng Mã nguy không xa. Muốn thể thốt, cầu 
tài lộc, khấn nguyện quốc thái dân au thì đến Lăng. Nhưng nước 
- đã mất, đâu phải xin xâm mà cứu lại được? Huống gì tả quân 
họ Lê lúc còn sống chỉ chống dối Minh Mạng ở điềm duy nhất: 
Tả quân muốn mở cửa cho cố đạo về truyỀn giáo, muốn giao 
thiệp tử tế với "bọn thương gia Pháp, với lập luận lúc nguy 
_ nan của Nguyễn. "Ánh, Bá Đa Lộc từng cứu giúp. Trong quyền 
hồi. ký về xứ Huế, con của Ae-nhô (Chaigneau tên đánh thuê) . 
kẻ son khai Lê Văn Duyệt là người bạn tốt của Pháp, Sa 


"Nhóm nuười lứn tuổi từng hy vụng vào phong trào Cần 
ng đã thất vọng, mắc dầu nghị lực có thưa. Một số trung - 
nông, lứp nghèo thình thị tỏ ra hất phản trước thực TẾ, nung 
nấu máu anh hùng nhưng chẳng biết dụng vào đâu, ngồi quán _ vò 
nà hưởng lạc với bạn bì, đám sống chết đề làm việc nghĩa $ ẵ 
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vụn vặt, tắm trí quanh mịn trong vòng sẳn xuất nhỏ, mơ đời. 


Nghiêu Thun. ` 


Hồ Chủ Tịch đi lúc Sài Gòn còn thu hẹn ở vùng nay gụi 
Chợ Cũ, lúc bọn mại bản Chợ Ln chưa đủ thế lực - tài chánh 
đề hiến kể cho thực dân đời Chợ Lớn vào khu vực rồng lớn, 


_'âY là chự mớơi Bình Tây. Bầy giờ, chưa mủ trưòTIg trung hục 


Pê-tráx Ký, chua có trường nữ trung học %Áo tím (sau gọi Gia 
Lang) sông chức hạng nghèo thuở ấy mặc áo dài đen, Ai ở 
xa thì ăn eơm trưa tại chợ. Trường máy, nay gọi Cao Thắng, 
lập năm 1906, ban đầu ở góc Phùng khắc khoan—-Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, năm 1908 đến vị trí hiện nấy. Viện Pax-tơ (Pasteur) 
về cơ sở mới từ 1906. Giới công nhân và lao động chịu hớt 
_tốc ngắn nhưng còn giữ búi tóe, bịt khăn đầu riu hoặc ở trần, 
đi chân đất không "phải íL Quán ăn uống mọc my với đủ 
khung cảnh, dành cho mọi tỉ tiền. Môi chiều, mỗi tối, tụ họp 
lại quấn Ấề nói những chuyện dồn dập xảy ra trơng sinh hoạt; 
cốt chuyện hấp dẫn, dùng lời lẽ đơa sơ, hơi thô cũng hấp dẫn 


người nghe. Ngồi quấn đề trả ơn, giải quyết thắc mắc với bạn 


bè, cùng nhau tìm sáng kiến, trong sinh kế, trong dịch vụ là 


“thối quên đã có cư sử qua vài thế hệ từ hồi chúa Nguyễn, khi 
- đảng liễn Thành vừa thành hình, bễ quap tỏa cảng với Táy 


phường nhưng tàu bè các nước Đông Nam Á thì tấp nập ra 
vào. Ïhirc dân cho mở thương cảng tr 10600, Sài Gòn nhờ vi 
trí địa lý tốt nến phát triền, liên lạc với nhiều nước tận Bắc 


_= châu Âu, tậu châu Úc, ehâu Mỹ. Sài Gùn cùn liên lạc thằng với 


'Cám. -pu-chía. Đường sắt nối Sài Gòn ra Nha Trang đã khánh 


_ thành. Coa mắt của người ở hải cẳng ÌÀ com mắt có chẩn trời 


_ rộng, luôn luôn xao xuyến : cuộc sống không diễn ra quanh 
quần giữa ao tù, như ở thôn quên với bờ tre, cây đa đình làng 
hoặc nơi ngã ba, ngã tư sông cái. Người từ Bác, từ Trung vào 


cm xốn „ vn nhưng vợ con cha mẹ chưa đủ điều kiện đoàn „ 


tụ, aÍ đã tạm ồp định thì nghĩ tới chuyện về thăm quê xứ, 
Người từ đồng bằng sông Vửu Long đếu nếu tìm nơi nưởng 
tra xong thì củng cỗ thêm ; ai còn bềnh bồng thì tìm cách 
bấm víu vào một trong hàng trăm cơ hội tốt xấu dang nhảy 
nhát trước mắt. Kẻ thiểu công ăn việc làm chưa đến đồi thất 
vụng. Nhiều hang xưởng, hiệu buằn, nhà vựa lớn nhỏ đang mở 
thấu hút bạo nhiều dịch vụ, đòi hỏi từ lao động phức tạp đến. 
tuo động đơn thuần. * Gụa a-thấc, nước phống-tên"*, bạn bề xa 
lạ dễ gặp nhau, hiếu khách, chơi với nhau không sần biết quá 
khứ sủa nhau. * lên +xe nhương chủ bạn ngồi:nhưường nữi Đan 
(đa, nhường lơi bạn nhấn". Nhưng rồi lại kho tánh, đồng Hền : 
trở thành quan trọng, * ?r¿i đưởng Mới xem tường RÑôNg mới, 

gắi Bến Thành xếi lại không thai. Ngày ngày qua lạt em anÃy 

có vụ cú lúi mới đành ngửi nhấn". Đường mới là tên còn - 
đường mới mở thêm, nay Huỳnh Tịnh Của, ở Tân Định, xưa 

tụ tập du đăng. + Äfười giờ, ông Chánh tẽ Tây. Gã ga ử * ` 
lấy thầy thông ngôn”... 


' 3 
Người Hoa lắm khi ghé Sài Gòn mươi hôm đề dò xét làm — 
ấn rồi đi phố mới (Sin-ga- p9), hoặc - trử lại, lên Nông Pênh, _ 
qua Thái Lan. Người Ấn trầm. làng hơn, ghèu thì nuôi dã. ky 
sữa tươi hoặc bán cà-ri, giầu thì hấn vải cho vay, đồi tiền. củ 
- Đúc biệt người Âu ứ nhượng địa thường mang. Pháp. “tịch, _ 
được ưu đãi, làm cảnh. sát, lục sự. Hàng hóa ra vào cổng từng - 
giá về khối lượng. Thủy thủ nước ngoài nào Pháp, Anh, Đức, , ... 
Hà Lan, “Đan Mạch, Hy Lạp.. giao tiếp với -dân bến tàu đề. * 
_đồi chá › riêng, ä ăn uống, giải trí lăng nhăng. Sông rộng. đón gió. 
từ ngoài khơi thầi đến như thăm hỏi. Còi tàu dục đã, mời -.„. 
toc. ¬ 3Ÿ phương Tây, gió phương Đồng và gió từ trong nước. ;Í s 
thồt mạnh. Phong trào. uy lân ở khắp Bắc Trung 'Nam tuy @<. + 
thất bại nhưng dữ âm còn rền. Nước ta mất, cắt làm ba mảnh, ©-- 
uïiễn ra Bác, ra Trung, lên (am: c3 ïn: qua Lão, phải xin giấy si. 
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thông hành như nhau. Nhật Bồn Sóc trên đà sản xuất lớn, 
trước kia chỉ là nước phong kiến, bề quan tỏa cảng, kém sit. 
bên Trùng Quấc, vua chúa Mãn Thanh đang lẽ lết ngày tần 
lụn. Trừ một sõ ít ngượi giầu thì đa số người Pháp ở Bài 
(Œòn đều xuất thân là tiầu tư sẩn, con điền chủ nhả, đãn miền 
biền, dân miền núi thích phiêu lưu hoặc người |Pháp lai da 
màu từ những hải đảo sớm trở thành thuộc địa Pháp. Họ qua 
Sài Gòn vì được ưn đãi, tin cậy. Họ tập tành hưởng thụ, chiều 


. phiền tụ họp trao đồi tìn tức vụn vặt về đời tư của người. này . 


người nọ, hoặc về tình hình thế gi:i. Địa diều là cột cờ Thủ 
Ngữ. Hoặc họ đi dạo tận cầu Tân Thuận, nơi có cây đa to và giỏ 


— mát, suy tư vần vơ. Thời đại vàng son, lạc quan của chế đã 
tư hẳn trền toàn thế giới như đã có gì không ồn. Năni 1870, 


Đức thẳng trận, cắt xén một phần đất Pháp, ky nghệ Đức phát 
triỀn mạnh, đòi- hồi thêm nhiều thuôc địt đề buôn bán và 
vự vét. 

'Cây cầu nổi liền Chợ Cũ qua hến Nhà lồng (gọi Cầu 
(Quay) mỗi ngày vào khoảng 8 giừ gắng quay ngững thớt cầu 
cho ghe thuyên vào Chợ Lớn. Bấy giờ, kinh đôi (bến Phạm 


-“ Thế Hiền và Nguyễn Duy) nỗi Hình Đông ra cầu chữ Y chưa 


đào, chỉ mới đào xong kinh Tế (1905) từ khoảng cầu chữ Y 

ra Tân Thuận đề chở lúa gạo ra cẳng Uễ đàng; cầu (Auay bắc 

một lượt với thời gian địa kính này, Chỉ nhánh Sài Còn của 

công, ty Nhà Húng đóng ử ngôi nhà nay hảy cùn nhưng hai 
F 

con rồng gắn trên nóc day đầu vào chầu chựce cái phú hiệu. 


Nguyễn Liên Phong (Nam kỳ HN tiíc diễn tạ) mô tả 


khung cảnh vàu: rach này nắm 1909, ở gìn cầu: khánh Hội, 


tức là Cău (uay : 
Ngày này phong cảnh tốt dều 
Tàu ghe lớn nhỏ đậu bèo hai bên. - 
Bà dọc rước ¡nối xuống lên, ốc 


\ 


\ Ác. “té 


_Giành nhau xâu xế rần vang eÃ ngày, 
Che lâu sắp lớp đậu ngày, 
lrong eiu khánh Hội nối dài đổi giấy 
(Âu mỗng khen smị _kheo xây, “ 
Mấy nàm trải đã mấy rầy xuẩn (j0ine, 
(6 là sở lẳng:cñlig sâm, 
Nghiên làm đã SÂU ứ ngàng đần cầu, 
Chuyên ñghề sửa máy, đồng lầu, 
Lạt đi chỉu giá chợ, cầu các nơi. 
Xứ xa tàu TAI, tới nơi, f 
Hư dâu mướn sửa thánh thơi lẹ làng. 
Các loài kẽin sẤt đồng gan, 
Máy kia máy no nhảy tràn hiết bịao. 
Thường nghe đập sắt ào ào, _ ấ 
Àn na, các chủ ra vào tiếng vung. _ 
Cột cờ thủ ngữ nghiệm tran, | ng ` 
(ó nhà dánh thuế hóa hàng bán khuôn... | rẽ, 
thúng B tháng sau khi chiếm xong 3 tỉnh miễn Tiị_. nuất dài Ạ 
trọn Nam kỳ lục tính- +, tên đỏ đốc La-grin-di‹e (De Latrandiire) ¡[ 
làm lễ đặt viên đá đầu tiên cho cơ quan. đầu não ở khoảng đất 


rũng l5 héc-ta nhằnh biều dươn¿ uy thế của Pháp khẳng riềng . 
gì ứ Nam kỳ mà còn là ở Viễn Đông. Cọi dịnh Nô-rô-đom xc 
(Norodom): rồi phá bó, xây cất lại với tiến Mỹ, đặt tên dịnh ˆ Ð 

lộc Lậ z đề che đấu chánh sách thế c đân mới. Viên đá đầu cà 
_ tiên thời `y được ban phép lành theo tuụè +lệ.- Đó là viên dá | 
a xanh lấy từ: Biên Húa, mỗi chiều của khối vuông cữ 50 căn-ti- JỈ 
mét, ruột khoét lỗ đề trám vào eái hộp bằng chì đựng những . ; 
đồng tiền đang lưu hành bên Phán; tiền vàng, tiền bạc, tiền = 
đồng trên mặt đúc hình vua Nã-phá duân đệ tam. đang trị vÌ^g lai 


Chôn sâu 2 mét ó0, đất trên lớp đất cứng trước khi xây nền, 
viên đá Ấy tiêu biều cho sự vĩnh cửu của chế độ thuộc địa 


- Nhưng thực dân cũ rồi thưư dân mới đều liên tiếp hại trấn ví: 


người thanh niện hồi giùa năm LỢII rời bến Nhà Hồng đã 
tìm được đường lõi đúng đến nhất đề giái quyết cơn khủng 
hoảng về tính chất cuoẽ cách mạng giải phóng đân tóc ; Việt 
Nam phải theo con cường Cách nang võ sẵn và chỉ rú củn 
đường. ấy mà thôi. 

__ Cờ đề suo vàng bay trong gió lông trên nóc đỉnh đặc lập 

_ npầy 40-L1975. - : 
_ Hao nhiêu nước chảy qua cầu. Con đường đi ngang trước 
Zˆ mặt dinh này đặt tên đến lăn thứ 7. Thoạt tiên là đường số 
Đ6 rồi đồi ra đường: oàng Hậu (tuc de Ïapératriee) vợ của 
vui Nã -nhá-luân đệ tam lúc Pháp đánh Nam kỳ, Tháp thua 
ức, lập chánh thầ Cộng Hòa nău: 1870 nến đồi ra đường 
.Ma-hông (Mạc-Mahow, gợi khói hài Mịt má hồng, thống chế 
Pháp). Sau Cách mạng tháng Tám, thực dân chiếm Sài (0n, 

DI ca đường Đờ-Gón (l)e Gaulle, viêw tướng © : tông đánh Đ::z 
nhưng chủ trương cho cấc thuộc địi Nuyễn tự trị mà thôi) 
-ði đất tên đường Đưlát (lướng De Lattre de Tassgny từng 
-_ hi huy quân đội viễn chỉnh ở Việt Nanr rồi chết) Thời thực 
_ đần mới, họn Diệm đặt tên đường ca, Lý. Nay ta đổi là 

‹-— đường Nam Kỳy Khởi Nghĩa. 

Mấy đăng tiền Nà-pháluân đệ tam đặt trong lòng viên đá 


còn đó mang nhiều ý nghĩa, qua thời gian. Nó dính dấp đến 


=. nghĩa binh đánh Tây *Chớ thấy đồu dưới Gà Công thất thủ: mà 
`_.. trử mắt hài nhau. Chớ ngha bảo trên Bấn ghế nhẫn cư mã 
TS đánh lòng theo mọi". Gía Định háo phồ biến, trong nhiều năm 
(*ˆ những tia tức; “Tù nhân đày Đại Hải tá + mà 


5Â) 


° đầu tiên chôn dưới nền của định tuy không thấy dược nhưng. 


% _bối eẢnh xa xưa của bài phú Gia Định thất thủ; + Thương thay - 
_= đất Gia Định, tiếc thay đất Gia Định *, của bài Hịch kêu 89k 


"`. s ° đ - 
8 = { 
.. oồ 


..* 
. \ 


hết tại đó, » Ìổ xeci năm Đính Mẹo. - sổ Gai Nón, năm 
Mậu Thìn có Ø9 người chết. Nhà thương (:hz (luấn tháng 10 và 
tháng 1Ì păm 1868 chết 8 người. Nguyễn Văn Thu, 8 tuôi ở 
Sóc Trăng lên ấn ngày 23-1U.16867 tù chung thân về tới làm 
giặc, chết tại Chợ Quán ngày bị lên-án, lúc bị giam, Hà Yăn 
Men, 52 tuồi ở Tân An bị lên án 2Ö nấm tì vào tháng % (tua 
tháng lÒ năm đó là chết. Trương Tấn Được lãnh ấn 20 năm, 
tội làm giặc, chết ngày I-10-166B. (Gia Định báo ngày 15-1- 1869). 
Số ra hgày 1-10-1872 đăng trang 4: * Ngày 1l tháng ? năm nay, 
tàu buồm chở 318 tội nhơn ở ngoài Đại Hải về Sài Gòn... Lại 
có 3 người đàn bà An Nam tình nguyện theo chồng &ùng về ' 


một lượt. Rằi một người tội mới yề là chất ". ý 
Thuổ ấy, con tìm cụ Đồ Chiều hòa nhịp với Tiến Nghé, , 
mẮt mù lòa rủà thấy + Trơi Gió th ngủy chiều rụng: rắn, đm “Í 


hồn theo con hồng ức dật dời Đất Biên Hoa dâm uống trăng 
lờ, oan quï nhóm gọn đèn thần hịu hã¿*. Lại thấy tận vùng - 
biền châu Phi: *Gầua Côn Nöa, xa Đại Hđi móu thây trôi trổt 0 
dš nhìn.. Hàng cai đốt bực quửn cơ, vươitg thịt rũ rời dÌ cít *- .ˆ 
Cụ mất vào cuỗi thế kỷ 19, nhằm: năm ainh của một thanh niền , 
xuất sắc guê ở đồng bằng sòng Cầu luong. Người thanh niên *—ế. 
“ấy đi học trường Máy Sài Gòn, làm thợ ở Sử Ba Sen rồi bị Ê! 
đưa xuống chiến hạm Pháp qua tận lắc Hải, nhưng. thay vì 
_— mồ súng đề cứu chế đệ phong. kiến Nga Hoàng thì lại oùng với 
thủy thủ Pháp kéo lên. ngọn cờ Cách mạng, tháng Mười đang 
chỉ đường cho năm châu bốn biền và sác dân tộc bị áp bức. 
`, và đặc. biệt nhân dân Sài Gồn mãi hãnh - 


_°“... “Cần là àdơ cảng thành hình muộn xóơ với Thăng 
KTuy, Phố Hiến, Hội An. Œ Nam bộ, mức sung túc của Sài 
Gùn vẫn trẻ nải, sau Biên llòa (cù lao Phố), Hà Tiên hoặc Đài 
-_ — Xâu (Sóc Trăng, gần sông cửa Hậu) thời các chúa Nguyễn - « ` ` 

-_Ă--.. : _ ` e1 


Tìr vị trí khiêm tốn của môt đần lũy mọi là Đần Dính, rìn 
giừ vùng đất mới khẦn hoang, lăn hồi nhờ 8ự phát triền về 
nũng nghiệp -ử đồng bảng lồng Nai rồi dũng liũng Cửu Long, 
lại. thêm những tiến bộ ký thuật về hàng hải và hàng không, 
SÀI (;òn trở thành nơi giao lu. (quốe tế quan trọng, gẫn chất 
hữu cơ với cuộc tranh đấu dựng nước, giữz nước và thống nhất 
đất nước của 'cả dân tộc mang truyền thống vua Hùng trong sư 
nghiệp xảy đựng chủ nghĩa xã hỏi, truyền thống kiên eường, 
lạc quan ấy đang phát huy rận rã ở thành nhố man tên liác,. 
bên bờ Thái bình dương, trên ngã ba Đông Nam châu Á. 
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Chủ thịch — NHỮNG NĂM 1910 


41. Tường Bác :H8 đi cứu nước. Nhà xuất bu Thanh niền, Hà 
Nội 1975, trang I8: ` 


(Z2) Những giai thoại về may cạp, heo, rừng này phí lại trang Đối 
cñ kỳ ám dã Bang Lễ Nghỉ: Phát Toàn xuất hắn, Sài Gòn, 1910. : 
(3) Cảng tước Da Montpensier từ Pháp quaà Sài Gần an hấn về 
Wn chơi, đem chiếc ô tô đi thấm hiểm theo đường mòn, từ Sài Cần đến 
-' điện Ăng-ko bên đất Gam-pu-chia mít 29 ngày, Năm 1908, & Sài Gòn có 
chừng 30 chiếc ð-tô, kiều còn thô sơ. 


(4) Kế hoạch khai thác Đảng Dương do toàn quyền Paul Ki 
soạn thảo & Vũng Tàn, tại đính thự nghỉ mắt Blanehe (lên con gái -hãn) 
cĂt trên rìn đần cũ đời Tự Đức, lại núi Nhà. ợ 


(5) Xem Ngô Văn Hàa vụ Dương Kinh Quốc. Giai cấp công nhân 
Việt Nam những nñữm trước Khi thành lập Đẳng, Nhà xuất bần Khoa 
học xã Hội HÀ Nại, 1918.  - 
(6Ä) Phát triền lên miễn Đông Nam nước Cam-pu-chia, lần hồi ở 
vùng Chún có vườn cao su lớn nhứt thể giới trong một mắng rộng đến s“ 
19.000 héc-ta; ở xứ khắc cao su nhiều nhưng trồng. máng nhỏ hơn. % 


“t6B) Tham khảo Andró Baudrit. Guide hiatorique des ruềew de Sài `. 
| Gòn, SH. Sài Gòn, 1943 với bảng thống kè dân số từ 1907 đến l041, ⁄.. 
lj I (7) Điền Rómy OGressier, gọi điền ng kho (kho lúa tu) ở Sóc Tráng” 
'và Cần Thơ phát triền từ những năm đầu thế kỷ đến khoảng 1940 chiữm Ha, 
28,670 héc-ta ruộng với hơn 3.000 hộ tá điền. Có tiếng 3 nhà mấy xay  t| 
lúa, mÃi ngày ra 300 tấn gạo, thấu đụng 350 thợ. Sức trọng tải của đội 
xà-lan trong điền là 2.700 tấn. Hần điền Pháp thường trướn lĩnh Pháp 
giải ngủ làm giám thị, xưng cắp bực hạ sĩ, oaporal, nỗm na lễ cặp rằng. 
“ (8) Lần hồi khu vực Bình Đông ử Chợ Lớn trang hị vài nhà mấy 

_¡ thuộc tầm cữ lớn nhất thế giới, mỗi nhà xay 1.300 tấn lủa trong 34 giữ 

vứt máy Ì. D0 sứ: ngựa. 5 


e “ 


có. 


(U) Hleuri l¿ain.vyat, Sauvenits đun, ViDtkxẺ juurnaliate indochinois, 
_ HĐEO xuất bản, 1912 


. 


(10) Giá sưn Kiểu ảnh Mậu. Bản Bản triều bạn nghịch. liệt truyện, đã vẻ ` 


dẫn, Hàng đĩ- ñ9. Sách này sàn vàn =: Kế cê ° - ng . ` 


'$ 


. 


m 
k= 
—__ 


HH 


_—DỪ 
Š 
|  D, 
h 
Š 


1910 


nh 
`. 


"tỉ 


ừng 


ghế xưa 


hàn 


3 nh 


Bến m 
Mười tú 
(:hợ 

"0 


_8ð lượng: 10.150 bản. Khò : 
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Qhịu irắch nhiệm xuấi: hẳn : 
lhẻn tận chính 
—_ 8a bản ín 
co TM kế mỹ thuật 
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_Xong và Nộp lưu chiều : thắng 8 - 1981 
| Bìa : ‡ HOÀNG 1 TRĂM. + 
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